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Lageren gene? 
 Gëe kinh quen doe 
tùy dịp tong mỗi ngày 
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ÍI — Sớm mai khi thức dày. 


Zi O 

EG hơn danh Cha và Gou và Thảnh Thần. 
Amen 

-~ Lay’ Chúa, hãy nhậm ES lấy lòng tôi, 

và xin Người ở cùng tôi trong ngày hôm 

nay, kén tôi phạm tội gì mất lòng Người 

chàng. 


2 — Tối trước khi ngủ. 
Trước khi ngủ, thì đọc kinh sau nầu : 

Lạy Chúa, xin hãy viếng thăm nơi nầy, 
mà xua đuôi các mưu gian qui dù cho xa; 
xin các thánh Thiên thần đến ở chốn näy, 
mà gìn giữ chúng tôi cho đặng bình an, và 
xin ơn phước Chúa hằng đồ xuống. trên 
chúng tôi ; vì công nghiệp Chúa Kirixitô là 
Chủa chúng tôi. Amen. 

Sie? Hoặc đọc kinh : 


_ Kinh lạy Đức thánh Thiên Thần. 


| Tòi kính lạy đức thánh Thiên Thần là 
uge Sin giữ tôi; bởi Đức Chúa MỜI. lòng 


ET 

lành vô củng đã phú tôi cho đức thánh 
_ Thiên Thần xem sóc, thì tôi cå lòng đám xin 
đúc thánh Thiên Thần soi sáng gìn giữ cai 
quản sửa trị tôi trong đêm nay và hằng ngày 
cho đến trọn đời tôi. Amen, 


—% 
8 — Kinh Trước và sau bữa ăn. -~ 
TRƯỚC KHI AN, 
-= Lạy Chúa, ấy con mắt mọi người hằng 
- ngửa trông xem Chúa ; mà đến bữa thì Chúa 
lại ban lương thực cho tôi tá hưởng nhò, 
= Nếu Chúa mở tay ra, thì mọi loài đặng an 
- lành sung túc. Amen, 
dee EI Chúa hãy làm phép lành cho chúng 
_ tôi và của ăn nầy, là ơn đã thí ban cho chúng 
tôi đẳng hưởng nhờ, lượng bao đuông Chúa 
đã rộng rãi; vì công nghiệp Chữa Kirixitô 
- là Chúa chúng tôi. Amen. 


KHI ĂN RỒI. 


€ 'húng tôi cám đội ơn Chúa phép. tắc vô 
cùng, vì mọi œn Người dà xuống cho chúng 
tôi xưa nay : nhứt là của ăn Người mới ban 
_ cho chúng tôi hưởng dùng khi này, vì Chúa 
là Đấng hằng sống. hằng trị đời éi chẳng _ 
cùng. Amen. 


Chúng tôi lại ngửa trồng b xin Chúa trả 
công cho những kẻ đã vì danh Chúa, mã làm 


| es, 


`... 
ơn cho chúng tôi, đặng hưởng phước dòi 
đời, và cậy lòng lành Chúa hay thương xót 
vô cùng, cho các đẳng linh hồn trong lửa 
luyện ngục, đặng nghỉ an trên nước Thiên 


đàng. Amen. 


4 — Khi toan làm việc gi. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin dâng việc nầy cho 
cả sáng danh Chúa, và cho tôi nhờ phần rỗi 
nữa. 

5 — Đang khi làm việc gì. 
lay Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết 
lòng. | 

— Lạy Chúa Ba Ngôi cực cao cực trọng, tôi 
hết lòng thờ lạy Chúa. 
Si Gì, ——‡t—— 

Tán tụng một Chúa Ba Ngôi rất thánh, và 

bày giờ, và đời đời chẳng cùng. Amen. 


6 — Khi gặp sự khốn khó. 


Lạy Chúa rất nhơn từ, hay thương xói 
vò cùng, lề thì tôi đáng chịu hơn nữa bội 
phần ; song bỡi lòng lành Chúa, thì chẳng 
đề cho quá sức tôi yếu đuối ; vậy xin đâng 
mọi sự cực tôi chịu bày giờ, hiệp làm một 
cùng cỏng tr ọng Chủa tôi, mà đền vì tội tôi, 
Amen, 


piş 


7 — Khi phai chước cảm dò. 


Lay Chúa tôi, vi näm Đấu thánh Chúa, 


xin chừa lấy tôi. 

Lay Đức Mẹ cực khoan cực nhon, vì "Máu 
thánh Con Đức Mẹ dã đồ ra vì tôi, xin chữa 
lấy tôi cùng. 

lay Đức Bà Maria chung hề mắc tội tô 
lòng, xin cầu nguyện cho chúng tòi, là kẻ 
tròng cày Đức Bà. 

-——*%-- des 


8 — Khi xem lễ. 
Lúc Thủy cå då ng Minh thánh Chúa, 


Tòi kinh Jos và khong khen phép Bí tích - 


ràt trọng, là phép Mình thánh Máu thánh 
Dirce Chúa Giêsu, ngự thật trên bàn thờ. 


KT e E 
Kinh Nhựt môt: 
Mỗi ngåy ban mai, trwa, tõi, hề nghe Lien, thì phải 


qui gối må doe, Song tối thứ: bop vå cả Dou y Chúa nit, 
thì phái đứng mà đọc. 


Kinh Truyền tin. 


Nhi : Đức Chúa Tròi sai thánh. Thiên 
thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria: 


wag: Và rất thánh Đức Bà chịu. Gesi bot 
phép Đức Chúa Thánh Thần. tử 


Kinh mảng... Thánh Maria... .*=*%<. 
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Khỏi : Nầy tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 
ứng : Tôi xin vâng như lời thánh Thiên 
thần truyền. 
Kính mäng... Thánh Madtx fie 
-!Khởi : Chúc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế 
làm người. : 
ứng : Và ở cùng chúng tôi. 
Kinh mäng... Thánh Maria....... 
< Khối : Lạy rất thánh Đức Mẹ Ghuio, Tròi, 
xin eầu cho chúng tôi. 
ứng : Đáng chịu lấy những sự Chúa Kiri- 
xitô đầ hứa, - 
Lë NGUYÊN 
Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa ban ơn 
xuống trong linh hồn chúng tôi, là kê đã nhờ 
lời thánh Thiên thần truyền mà biết thật 
Chúa Kirixitô, là Con Chúa, đã xuống thế 
làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn 
chịu chết trên cây thánh Giá cho chúng tôi, 
ngày sau khi sống lại, đặng đến nơi vinh 
hiền. Cũng vi công nghiệp Chúa Kirixitô là 
Chúa chúng tôi. Amen. 


Từ trưa ngà lê Thánh Thúy, cho đến trước trưa 
ngày thứ bảu áp lễ Đức. Chúa Trời Ba Ngôi, thì phải 


đứng mà đọc: = 
kinh Nữ. vương thiên Hàng. 
Khổi : Lạy Nữ GER thiên Ze hãy vui 
mäng. Alleluia, ` =- 


— (WW 


+ 10 $ 


ứng : Vì Đẳng Mẹ dÀ đáng cưu mang 
trong lòng. Alleluia. 

Khởi : Người đä sống lại thật ES lời đã 
phán hứa. Alleluia. 

ứng : Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. 
Alleluia. 

Khởi : Lạy Nữ Đồng trinh Maria, hãy hi 
hoan khoái lạc. Alleluia. 

tng : Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 


Lừt NGUYÊN. 


Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ 
đắng vui mäng quá bội, bõi Đức Chúa Giêsu 
Kirixitô, là Con Chúa cùng là Chúa chúng tôi, 
đä sống lại, xin vì Đức Nữ đồng trinh Maria, 
là thánh Mẫu Người, nguyên cầu cho chúng 
tôi đặng hưởng phước vui về hằng sống đời 
đời. Vì công nghiệp Chúa Kirixiô là greng 
chúng tôi. Amen. | 

Kinh Truyền tin quen đọc mọi ngày ba lần là d 
sớm, ban trưa, ban tối ; mà mỗi một lần đọc nên, thì 


đặng tieu xá 100 ngày. Kinh Nữ oương thiên đảng cũng 
våp. 
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Dâu thánh Giá (dấu đón ) 


<N RO N danh Cha và Con và Thánh 


- Thần. Amen. | 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần 
thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng tôi 
xin Đức Chúa Thánh "Thần xuống đầy lòng 
chúng tôi, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và 
đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng 
chúng tôi ; chúng tôi xin Đức Chúa Tròi cho 
Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong ngoài 
chúng tôi. 

Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Trời xưa 
dä cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi 
lòng đạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rày 
chúng tôi cùng xin Đức Chúa Trời cho Đức 
Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi day dé 
chúng tôi làm những việc lành ; vì công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu KirixHô là 


of yA rg gens 


së 12 wé 


Chúa chung tôi. Amen, 
Đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần, thì mỗi lần đăng 
tiều xá :00 ngày, 


- Kinh Sấp mình. 


Lay Chúa tôi, tôi sắp mình xuống trước 
mặt Chúa tôi ; tôi tin thàt Chúa ở khắp mọi 
nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy tôi, 
hằng nghe lời tôi cầu nguyện. Xin Chúa rất 
nhơn từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt tôi và 
nhậm lời tôi nguyện. 

Lay Chúa, xin hãy mở miêng lưỡi tôi ra, 
(ht tôi sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. 

Kinh Vì đấu dën kép ) 

Lay Chúa chúng tôi, vì dấu +} thánh Gi, 
xin chữa + chúng tôi cho khỏi a kẻ thù, 
Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần, 
Amen. 

Kinh Sáng danh. 


Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có 
trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và 
đời chẳng cùng. Amen. 


Kinh Thờ lạy. 


Lạy Chúa tôi, tôi là vật phàm. hèn cùng 
là không trước mặt Chúa, tôi hết lòng thờ 
lay và nhận thật Chúa là đầu cội rè mọi sự... 
là cùng sau hết mọi loài ; Chúa dà dựng nên 


1<. 


dën l2 sẻ 
tôi cùng thật là Chúa tôi nữa, thì tòi xin 
dàng linh hôn và xác cùng mọi sự trong 
ngoài tôi ở trong tay Chúa. Amen, 
Kinh or ơn. 

Lay Chúa tôi, tôi đội ơn Chúa vì những 
œn lành Chúa đà ban cho tôi xưa nay; nhút 
là đẩ dựng nên tòi và cho Con Chua chu 
chết mà cứu chuộc tôi, tai chọn lấy tôi làm 


-eon Hội thánh nữa. Amen, 


Kinh Tin. 


Lạy Chúa tòi, tôi tin thật có một Đức 


Cha Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Tôi 


lại tín thạt Đức Chúa Trời có Ba Ngòi, mà 
Ngôi thử Hai đã xuống thể làm người chịu 
nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, 
Bấy nhiêu đều ấy cùng các đều Hội thánh 
day, thì tôi tin vững vàng, vì Chúa là Đăng 
thông minh và chon thật vô cùng dà phản 
truyền cho Hội thánh. Amen, 
Kinh Cày. 


Lay Chúa tôi, tôi tròng cày vững vàng, 


Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ 


ban ơn cho tôi giữ đạo nên ở đời: nầy, cho 
ngày sau đặng lên thiên đàng xem thây mặt 


Đức Chúa Trời hưởng phước dot đời, vì 


Chúa là Đẳng phép tắc và lòng lành vỏ cùng 
đã phán hứa sự ấy, chẳns có lë nào sai đặng, 
Amen, 


ps 
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Kinh Kính mến. 

Lay Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
làng trọn tốt trọn Hình vô cùng; lại vì Chúa 
thì tôi thương yêu người ta nhw mình tôi 
Vày. Amen, f 

Ai đọc ba kiih ; Tin, Cây, Kinh mën, thì mëi lần 
dono tiền ad 7 năm: cùng 7 mùa. 


Kinh Lạy Cha. 


Lay Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi 
nguyện danh Cha cả sảng, nước Cha trị đến, 
vàng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. 

Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày 
dùng đủ, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi 
cũng tha kẻ có nợ chúng tôi, lại chớ đề 
chúng; tôi sa chước cảm đỏ, bèn chữa chúng 
Lôi cho khỏi sự dù. Amen. 

Kinh Kinh mäng. 

Kinh mång Maria đầy ơn phước, Đức 
Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn 
mọi người nir, và Gièsu con lòng Bà gồm 
phước le. i 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Thời, cầu cho 


ohin tòi là kẻ có tĝi, khi nầy và trong giờ 


làm tử. Amen, 
Kinh Tin kinh. A2nấ ` 
Tòi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép 


dh lỗ $ 


tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Con một Đức 
Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi ; bỡi phép 
Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, 
sinh bỡi bà Maia đồng trinh ; chịu nạn. đời 
quan Phong-xi-ô .Phi-la-tö, chịu đóng đỉnh 
trên cây thánh Giá, chết và táng xác ; xuống 
ngục tô tông, ngày thứ ba bỡi trong kẻ chết 
mà sống lại ; lên trời, ngự bên hữu Đức 
Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi 
trời lại xuống phán xét ke sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thän. Tôi 
tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế näy, 
các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. 
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại ; tôi 
tin hằng sống vậy. Amen, 


Kinh Cáo mình. 


Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Tròi phép 
tắc vô cùng, và rất thánh Đức Bà Maria trọn 
đời đồng trinh, cùng Đức thánh Mi-ca-e tông 
lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Bao- 
ti-xi-ta, cùng hai ông thánh tông đồ, ông 
thánh Phêrô, ông thành Phaolồ, cùng các 
thánh, vì tôi dä phạm tội nhiều, lòng động, 
lòng lo, miệng nói, mình làm; lỗi tại tôi, lỗi 
tại tôi, lõi tại tôi mọi đàng. 

=- Vi vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh, Đức thánh Mi-ca-e tông 
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l inin thiên thần, ông thánh Gioan Bao-ti-xi- 
ta, hai ông thánh tông dö, ông thánh. Phèro,. 
. ông thánh Phaolồ, và các thánh, cầu cùng 
“Đức Chúa Trời là Chủa VƯƠN tôi tha; TH 


tòi cùng, Amen. dëi: do 
Kinh a: năn Ai dt obt nấu 


vệ Chúa tôi, Chúa là Đăng trọn tốt trọn 
lành vò cùng, Chúa đã dựng nên tôi và chu 
Con. Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì tồi, 
mà tôi đã ca lòng phần nghịch lôi nghĩa cùng 
Clúa, thì tôi lo buôn dau đớn cùng che ghét 
mọi tội tôi trên hết mọi sự ; tòi dốc lòng 
Cum cải, và nhờ ơn Chúa, thi tôi sẽ lãnh xa 
dip tội, cùng làm việc đèn tội cho xứng. 
Amen. 


Kinh Phù hộ. 


Chúng lôi thò lay ngợi khen Chúa: là 
Đẳng có phép tác vô cùng, đã thương dë 
chúng tôi dën sớm mai nay, thì xin Chan 
xuống ơn phù hộ cho chúng tôi trỏt ngày 
hôm nay khối sa phạm. tội gì. Lại xin Chúa 
sửa sự lo, lòt nói, việc làm chúng tôi hằng 

ên Trọn lành theo ý Chúa ; ei công 'ñgHiệp 
Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị 
cùủns Đức Chúaá Cha và Đức Chúa Thánh 


Thân đời đời chúng cùng. Amen, - LBE 
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"rr Kinb Sáng sot, 

Cui xin Chúa sáng soi cho chúng tôi 
đặng. biết việc phải làm, con khi làm xin 
Cha giúp đồ cho mỗi kinh Nôi việc chúng 
tôi, từ khi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ 
bot ơn Chúa. Amen, 

Kinh Đức thánh Thiên thần. 

= Tòi thân Đức thánh Thiên thần, tính 
thiêng liêng sáng láng ; tôi cám ơn Đức thánh 
Thiên thần giữ tôi từ thuở mới sinh đến nay 
cho khỏi tay qui. Đức thánh Thiên thần là 
thầy tôi, mở lòng cho tôi biết đặng đạo thánh 
Cha trời đất, Vì vày Lôi cầu cùng Đức thánh 
Thiên thần giữ tòi ban ngày, xem tôi ban 
đêm cho đến trọn đòi kẻo mà qui dữ cám 
đỗ đăng tôi. Tôi lạy Đức thánh Thiên thần 
khan nguyện cho tôi thông minh sáng láng, 
giữ. mười sự rän chừa mọi sự dù. Đến khi 
tôi lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho 
linh hồn tôi đặng lên ở cùng Bức Chúa Trời 
và thánh Thiên thần, hằng sống vui vẻ đời 
đời chẳng cùng. Amen, : 
Kinh Lạy Nọ vương. 


“Lạy Nữ vuong, Me nhơn lành, làm cho 
ae? tôi däng sống, đăng vui, dëng cày, 
thân:lạy mẹ. Chúng tôi con cháu Evà, ở chõn 
khách dä, kêu đến cùng Bà ; chúng tôi ở nơi 
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khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi 
ôi, Bà là Chúa bàu chúng tôi, xin ghé mắt 
thương xem chúng tôi. Đến sau khối dày, xin 
cho chúng tỏi đặng thấy Đức pen Giêsu, 
con lòng Bà gồm phước lạ. 

Ôi khoan thay! nhơn thay ! địu thay ! 
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 


Kinh Lạy thánh Mẫu. 


Lạy thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhon tiv 
Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng tôi cho 
khỏi tay kẻ đữ, cùng xin ghé mắt thương 
xem trong thì lâm tử. Amen. 

Đoạn đọc k:nh cầu, hoặc kin" cầu Tên rất thánh 


Đức Chúa Giêsu, hoặc kinh cầu Các Thánh, tùy ngày : : 
rồi kinh ông thánh PHanxieô Xavie, 


Kinh Ông thánh Phanxieô 
cầu cho kể ngoại đạo trở lại. 

Lạy Chúa tôi là Đấng hằng có đời đời, 
đã dựng nên muôn loài, xin Chúa hãy nhớ 
Chúa đã sinh ra linh hôn các kẻ ngoại giáo, 
lại đã sinh ra nên giống hình Chúa tôi. Lạy 
Chúa, kìa những linh hồn ấy đang sa xuống 
đầy dây hoå ngục, thì ô danh (hän tôi là 
đường nào. Xin Chúa hãy nhớ Đức Chúa 
Giêsu, là Con Chúa, đã chịu tử hình rất dp 
cho những linh hồn ấy đặng rỗi. Cúi xin 


"Chúa từ nầy về sau đừng đề những người 
ngoại đạo khinh đề công ơn cứu chuộc ; một 
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xin Chúa nhậm lời cầu nguyện các thánh 
cìng Hội thánh là bạn thanh sạch Con Chúa, 
mà dong thứ cho những kẻ ấy ; xin Chúa hãy 
nhớ lòng nhon từ Chúa, mà che lấp lôi 
nhng kẻ ấy xưa nay đã lạc đàng thờ lạy bụt 
thần ; xin soi sáng cho những kẻ ấy đặng 
nhận biết Đúc Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa 
chúng tôi, Chúa đä sai xuống thể mà củu 
chúng tôi cho đặng rỗi, đặng sống cùng đặng 
sống lại. Nguyện danh Chúa cả sáng đòi đời 
chẳng cùng. Amen. 
Đoạn đọc ; l 

Kinh Cảm ơn. 

= Tôi Cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng 
lành vô cùng chẳng bổ tôi, chẳng đề tôi 
không đời đời, mà lại sinh ra tôi cho tôi 
đặng làm người, còng hằng gìn giữ têi, hằng 
che chở tôi ; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm 
người chuộc tội chịu chết trên cây thánh 
Giá vì tôi ; lại cho tôi đặng đạo thánh Đức 
Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép 
Hội thánh nữa, và đẩ cho phần xác tôi đêm 
nay đặng mọi sự lành, — ( tối thì đọc : và đã 
cho phần xác tôi ngày hôm nay đặng moi sự 
lành ); — lại cứu lấy tôi kén phải chết tươi 
an năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên 
nước thiên đàng cảm on Đức Chúa Trời thể 
nào, thì tôi cũng hiệp cùng các thánh mà 


TT ee E 


Kerger — —. E TỶ“ nh 9ï G 7 
$ S _.— "`... 


GË: 


wën 20 $ 


dâng cho Chúa tòi cùng cám ơn như vậày‹ 
Amen, 
Kinh 'Tròng cày. 


Chöng tòi tròng cày rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng tôi 
nguyện trong con gian nan thiếu thốn : Đức 
Nữ đồng trinh hiện vinh sáng láng. 

Thưa — Hằng chữa chúng tôi cho khỏi 
mọi sự dữ. Amen. 


Ba cau Lạy. 
Lay Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, 


thương xót chrng tôi. 
Lay. Trái tìm cực thanh cực tịnh rất 


thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng tôi, 


Lạy ông thánh Giisc, là bạn thanh sạch 
Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho 


chúng tỏi. 
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seng S Së 
Dấu thánh Giá 
kinh Đức Chúa Thảnh Thần 
kinh Sấp mình 
kinh Vì đấu dou kép ) 
kính Seng danh 
kinh Tho lay” 
kinh Đội ơn 
kinh Tin 
kinh + ầy 
kính Kinh mến 
anh Lạy Gha 
kinh Kinh mầng 
kinh Tin. kinh 
Poan doc :. 


m Fa 
bai? 


Kinh trước khi Xét mình 


I ay Chúa là sw sine bnh hồn tôi, xin 
soi sáng - ho tôi đặng biết mọi tội tôi dä 
ph ım trong ngày hôm nay : hoặc lo, hoặc 
nét, hoặc làm đều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. 
tòi lại xin Chúa vì còng ng ghiệp Đức Chúa 
Giêsu ban ơn cho tôi đăng ăn nắn ghét 
tội cùng dốc lòng chùa thật. Amon: 
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kinh Cáo mình ` 
kinh An nắn lội 
kinh Đức thánh Thiên thần 


Kinh Hãy nhớ 


Lạy thánh Nữ đồng trinh Maria, là 
Mẹ rất nhơn từ, xin hãy nhớ xưa nay 
chưa từng nghe có người nào chạy đến 
cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà 
Đức Mẹ từ bô chẳng nhậm lời. Nhơn vì 
sự ấy tôi lấy lòng trông cậy than van, 
chạy đến sấp mình xuống đưới chon Đức 
Mẹ, là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng 
trinh, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là kẻ tội 
lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ 
bô lời tôi kêu xin, một dp lòng thương 
mà nhậm lời tôi cùng. Amen. 

Đọc kinh Hãy nhớ, thì mỗi lần đặng ân 
xá 300 ngày‹ 

Kinh Cầu ơn chết lành 


Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là Chúa bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa 
Trời Ngôi thứ Nhút, là Đức Chúa Cha có 
phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà 


đặng quyền phép cả trên trời dưới đất, — 
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Vì vậy tôi câu cùng Đức Bà phù hộ cho 
tôi trong khi tôi làm chung, kéo phải 
chước do kẻ nghịch thù tôi. Amen, 


Kính mång, v. v. 


"Ta lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là Chúa bàu tôi, tôi tin thật Ngôi thứ Hai, 
là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một 
Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang 
cực mình soi sáng CA và thiên đàng. — 
Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho 
tôi trong khi tôi lâm chung. xin soi sảng 
cho linh hồn tôi đặng lòng tin thật cùng 
mạnh mẽ, kẻo phải u mê hay là tin chước 
đối kẻ nghịch thù tôi. Amen. 

Kính mång, 0. 0, 


Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là Chúa bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa 
Trời Ngôi thứ Ba, là Đức Chúa Thánh 
Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui 
kính mến Đức Chúa Trời. — Vì vậy tôi 
cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi đắng 
lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong 
khi tôi lâm chung, cho tôi lấy sự khốn 
khó làm vui mầng. Amen. 

Kinh mäng, v, v. 


e 21 a 
Kinh Phú dàng. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin phú dâng lính: 
hồn và xắc tôi ở tay Chúa tôi, Chúa đã 
phù hộ tôi ban ngày thì xin Chúa cũng - 
gìn giữ tôi ban đêm, kẻo sa phạm tội gì 
mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn. 


tội chẳng kịp. Chớ chỉ sống chết tôi đặng 


giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen, 


Doan đọc kinh cầu Dt e Bà, rồi đọc kinh. 


ông thánh Phanxicô Xavie, 
Ngày nào lần hột, thì lần rồi mới đọc 


kinh cầu Đúc Bà, ` 


hoan doc : 
inh Cåm ơn 

' Kinh Trông cậy 
Ba câu Lạy 


8 — Nbūng kinh cầu 
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| — Kinh cầu 
Tên rất thánh Đức Chúa Giêsu 

Xin Chúa thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa EirixHò thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng lol. 

Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời! chúng tôi. 

Đức Chúa ( ha ngư trên trời, là Đức Chúa 
Trời thật. 

Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Cdu nào 
cũng thưa nhi nou ). 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể là Đức 
Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa hôn 

thật. 

Ba ngòi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hãng 
sống. 

Chúa Giêsu là ánh. sáng Đức Chúa Cha. 

- Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sáng 
lắng đời đời. 

Chúa Giêsu là vua vinh hiên. 


Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công 
chỉnh. 
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Chúa Giêsu là Con Đức Bà Maria dong 
trinh. 

Chúa Giêsu rất đáng yêu mën. 

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm. 

Chúa Giêsu là Chúa mạnh me - . 

Chúa. Giêsu là Cha thật đời sau. 

Chúa Giêsu là sứ Đức Chúa Trời ba Ngôi: 

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng. 

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngẵn. 

Chúa Giêsu chịu lụy mọi dàng. | 

Chúa Giêsu hiền lành và khiêm mimong 

trong lòng. ` 

Chúa Giêsu yêu chuộng s sự:sạohiS. unt 

Chúa Giêsu yêu mën chúng tôi. 

| Chúa Giêsu là Chúa sự bằng an, 

Chúa Giêsu là cắn nguyên sự sëng, ` 

Chúa Giêsu là gương mọi nhơn du, ` 

Chủa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn K 
người ta. E 

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng lôi. ` 

Chúa Giêsu là chốn chúng tôi àn dật. 

Chúa Giêsu là Cha kê khó khăn, > o, d 

Chúa Giêsu là kho tàn các giáo nhon., | 

Chúa Giêsu là dàng chăn chiên lành. 1 

Chúa Giêsu là sự sống thật. E 

Cha Giêsu là dàng khôn ngoan hằng có { 
đời đời. 
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Chúa Giêsu là đẳng lòng lành vô cùng. 
Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống chúng 
— Tôi. 
Chúa Giỏsu là sự vui Inầng các thánh 
thiên thần. 
Chúa Giêsu là vua cắc thánh tô tông. 
Chúa Giêsu là thầy các thánh tông đồ. 
Chúa Giêsu là đấng dạy đỗ các thánh sử. 
Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tử vì 
— đạo. | | 
Chúa Giêsu là sự chứng soi các thánh hiện 
Aë A Ab 
Chúa Giêsu là sự Zen sạch các thánh 
đồng trinh. 2913 ho 
Chúa Giêsu là triêu thiên các thánh Rate 
cùng các thánh Nữ. _ 
Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tòi: : 
Chúa Giêsu hăng có lòng lành. 
Thưa : Chúa Giêsu nhậm: lời chúng: tôi. 
Kẻo phải sự đữ. 
Thưa — Chúa Giêsu chữa CUNG tỏi. 
Kéo pham tội lôi. | 
Chúa Giésu chữa v. v. 
Keo phải cơn Chúa giận. _ 
Kẻo phải chước ma qui cám dỗ. 
Kẻo phải lòng mê tà đảm. 
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keo phải chết khốn nạn đời dời. 

Keo trẻ bỏ ơn Chúa soi lòng. 

Vị phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu 

--xuỡng thể làm người. 

Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra, 

Vi Đức Chúa Giêsu Hài đồng. 

Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở nước 
đảng Đức Chúa Trời thật. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc. 

Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đồ mồ hôi 
:mắt ra, cùng chịu nạn. E 

Vị Đức Chúa Giêsu chịu dóng đỉnh cùng 
bo tất tưởi trên cây thánh Giá. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu nhược rù 
“liệt. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu lắng 

H Xác, 

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Vì Đức Chúa Gièsu lên trời. 

Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép gan 
"The 

Vì Đức Chúa Giêsu vui mäng khoái wé 

Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiền sáng láng. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, _ 

Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng lòi.. 
Chủa Giêsu chude tội cứu thấy, : 


ée Mé 

Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

= Chúa Giêsu chuộc tội cứu: thế. 

Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng tôi. 
Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 
Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Lời NGUYÊN 
Chúng tôi lay ơn Đức Chúa Giêsu là 
Chúa chúng tôi: các thánh ở trên trời, 
các người ở dưới thế, các qui ở trong hoả 
ngục. cũng kính sợ danh Đức Chúa Giê- 
su cực cao Cu trọng cwe mầu cực nhiệm, 
phép tắc vô. cùng, Đức: Chúa Giêsu: là 
đàng cực chính cực thật : aimà theo đàng 
nầy thì đặng sống lâu vui vẻ chạng cùng. 

Chúng tòi xin hằng theo chen Đức Chúa 

Giêsu kẻo lạc đàng, sa hoả ngục khốn 

nạn vô cùng ; lại xin Pức Chúa Cha chớ 

_ chấp tội lỗi chúng tôi. Ấy Con Đức Chúa 

Cha là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm 

người vì chúng tôi ; ấy máu thánh: Đức 

Chúa Giêsu đã chảý ra hết vì tội thiên hạ: 

Xin Đức Chúa Cha hãy: xem con xuống 

thế liều mình chịu nạn chịu chết cho hết 

cả và loài người ta. mà tha tội tha vạ cho 
chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Đức Chúa 

Giêsu chẳng có khi khuây, hẳng trông 
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cho thấy mặt Đức Chúa Giêsu cực tốt cực 
lành; cực vui cực sáng, mà thờ phượng 
ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Be 
Chúa Cha và Đúc Chúa Thánh. Thần 
chẳng hay cùng chẳng hay hết.. Amen. 


TT? een 
.:9 — Kinh cầu Đức Ba: 


Xin Chúa thướng xót chúng tôi. ˆ' sèda 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng: tôi. 


-_ Xin Chủa thưởng xót chúng tôi. ˆˆ ke 


Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi.' a>r 
Đức Chúa Cha ngự Weck Ir, W 'Đức Chúa 


“Trời thật. PE D RRi at 
Thưa : Thương xót té tối. KE? ba cầu 
Sou cũng thưa nhiè e ):- cl ai) 


Đức Chủa Con chuộe tội cứu: ge là Đức 
- Chúa 'Trời thật. _ 
Đức Chúa Thánh Thần, là: Đức Chúa 
''Trời thật. - 5 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Rất thánh Đức Bà Maria. <o E 
Thưa - Cầu chò chúng tôi: ( câu nào cũng 
thưa nhw oậu ).- 

Rất thánh: Đức Mẹ Chúa Trời. . SÉ 
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kå 


H 
lá 
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đồng trình. 
Đức Mẹ Chúa Kirixiô. 
Đức Mẹ thông ơn thiên Chúa. 
Đức Mẹ cực thanh eực tịnh. 
Đức Mẹ cực tỉnh cực sạch. 
Đức Mẹ tuyên vẹn mọi đàng. ` 
Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ: 
Đức Mẹ rất đáng yêu mến. - 
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. - 
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 
Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế. | 
Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 
Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 
Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 
Đức Nữ có tài có phép- 
Đức Nữ có lòng khoan nhơn. 
Đức Nữ trung tín thật thà. 
Đức Bà là gương nhon đức. ` 
Đức Bà là toà đẳng khôn ngoan.. 
Đức Bà làm cho chúng tôi vui mầng. 
Đức Bà là đấng trọng thiên. 
Đức Bà là đấng đáng tôn trọng. 


_ Đức Bà là dëng sốt mến lạ lng. 


Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm MẠI 
Đức Bà như lầu đài Davit vậy. 
Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 


_Nữ vương che thánh tô tòng. 
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Đức Bà như đền vàng vậy. 

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa CAS 
Đức Bà là ca thiên đàng. _ 
Đức Bà như sao mai sảng VậY. 

Đức Bà cứu kẻ liệt kế khốn. 

Đức Bà bàu hữa kẻ có tòi. 

Đức Bà an ủi kẻ âu lo. 

Đức Bà phù hộ cåc- giáo hữu. 

Nữ vương các thánh thiên thần. 


Nü vương eắc thánh tiên iri. Hri oM gia 

Nữ vương các thánh tòng đồ. T7 

Nữ vương các thánh tử vì dao 

Nữ vương các thánh hiên tủ. 

Nữ vương các thánh đồng trình. sire 

Nữ vương cåc thắn” Nam cùng các thánh 
Nữ. 

Nữ vương chẳng hề mắc tội tô wt S 

Nữ vương truyền phép rất thánh - Môi 
khôi. Fafe? 

Nữ vương ban sự bằng an: f yha 
Chúa Giêsu chuộe tội cwu thë. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 


-Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. E 
Thưa : Chúa nhậm lời chủng tôi E. 
Chúa Giêsu chuộc Loi cứu thế, . E 


Ị 


L 
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Thưa : Chúa thương xót chúng tôi.: 
Khói: Lạy rất thành Đức Mẹ Chúa Trời, 

xin cầu cho chúng tôi. 
Ứng : Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki- 

fixit đãhúa. — - ~- 

Lời NGUYÊN 

Chúng tôi lạy ơn rất thắnh Đức Mẹ 
Chúa Trời, chúng tôi trông cậy Đức Bà 
là Chúa bàu chúng tôi ; xin cho chúng 
tôi biết lòng Đức Mẹ yêu dấu eon mọn 
nầy còn ở dưới thế cách xa mặt Me. Đức 
Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ 
loài kê có tôi, lại liều mình chiu nạn chịu 
chết vì hết cå và loài người ta: Đức Mẹ 
cũng môt lòng theo Con như vậy. Mẹ ol 
khoan thay ! nhon thay † chớ trở mặt đi 
mà chẳng nhìn chúng tôi, xin Đức Mẹ 
thương xem day dô an ủi chúng tôi; con 
cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết thiên 


_thần cùng trên hết che thẳnh. Chúng tôi 


còn ở dưới thế nầy : như kẻ đi biên cả Vậy ; 
Đức Mẹ là như ngồi sao chính ngự ở trời 
bên bắc vậy t xin Đức Mẹ dẫn đàng cho 
chúng tôi đặng theo, kén phả' xiên chìm 
sa hoå ngục vô cùng ; chúng tôi trông 
Đức Mẹ cho chúng tôi ngày sau đặng vào 
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cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa 
Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, đặng chịu muôn 
muôn sự phước, gồm hết mọi sự tốt lành 
chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen. 


3 — Kinh cầu Cåc thánh. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chủng tôi. 

Chúa KirixHô nghe cho chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nhậnh lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngư trên trời, là Đức Chúa 
Trời thật. 

Thưa : Thương xót chúng tôi. (Câu nào - 
cũng thưa như våy H 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu VW là Đức 
Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh "Thần, là Đức Chúa 
Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trỏi. 

Rất thánh Đức Bà Maria. 

Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Câu nào cũng 
thưa như nou ). 

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 

Rất thắnh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ 
đồng trinh. 

Đức thánh Micae. 
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Đức thánh Gabirie. 


— Đức thánh Raphae._ 

Các thánh Thiên thần cùng các thánh 
tông lãnh thiên thần. 

Chín phầm các thánh Thiên thần. 

Ông thánh Gioan Baotixita. 


Ông thánh Giuse. 


Các thánh Tô tông cùng các thánh Tiên tri. 


Ông thánh Phêrô. 
Ông thánh Phaolồ. 
Ông thánh Anrê. 

Ông thánh Giacôbê. 
Ông thánh Gioan. 
Ông thánh Tôma. 
Ông thánh Giacôbê. 
Ông thánh Philipphê. 
Ông thánh Batôlômôô. 
Ông thánh Matthẻô. 
Ông thánh Ximong, 
Ông thánh Tađẻô. 


_ Ông thánh Matthia. 


Ông thánh Banabê. 
Ông thánh Luca, 


ET a 
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Ông thánh Mateô, 
Các thánh Tông đồ cùng các thinh Sé | 
Các thánh Mòn đệ Đúc Chúa Giêsn, -~ ~ 
Các thành Anh hài. , éi | 
Ông thánh Têphanô. - - mdg it? 
Ông thánh Lôsensô. ~ sài! unG A 
-Ông thánh Vinsentê. ir luàdts#e> . 1 
Ông thánh Phabianô cùng ông thánh 
XiIbatianô, 
Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolöô. 
Ông thánh Côximô cùng óng thánh | 
Đamianô, : | 
Ông thánh Giêyaxiô cùng ông thắn h ; 
Phôtaxiô. _ E | 
Các thánh Tử vì đạo. GT st? H 
Ông thánh Xiliyêtėê. — - vk 
Ông thánh Ghêgoriô...-. Lef 
Ông thánh Amrôxiô. FR ð -ấ 
Ông thánh Augutinô. KE E a Ta t | 


Ông thánh Hiêrônimô., 
Ông thánh Mattinô. 
Ông thánh Nieôlaô. GE 
Các thánh Giám mục cùng các thánh 

hiền tu, , A8 
Các thánh Tiến sĩ, 
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_ | Ông thánh Antôn. - 


Ông thánh Bênédítö.. 
Ông thánh Bênađô.. 
Ông thánh Đôminicô. 
— thành Phanxicò. p 

Các thánh chánh tế. cùng cac thánh. Phỏ 
D, (th bier 

Các thánh Viện tu uing các thánh Àn tu. 


-Bà thẳnh Maria Mađalêna. 


Bà thánh Agata. 
Bà thánh Luxia. 
Bà thánh Anë ---- 


— Bà thánh XêxHia. 


Dä thánh Catarina. - 

Bà thánh Anataxia. - tt 

Các thánh đồng trinh cùng các thành 
"Thủ tiết. 


| 3 -_ Các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 


Chúa hằng có. lòng lành. 
1hưư : Chủa tha tội chúng tôi. 
Chúa hằng có lòng lành. 


_—_ Thưa : Chúa nhậm lời chúng tòi, 


Kĉo phải sự dữ.. 


2 Thua : : Chủa. chữa. chúng tôi. 
E  Kĉo phạm tội lỗi. ( Chủa chữa. SE 


fa Sa 
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Kẻo phải cơn Chúa giận. 

Kẻo phải chết tươi khốn nạn. 

Kẻo phải chước ma qui cảm dỗ. 

Keo phải lòng giàn, lòng ghét, lòng dữ. 

Kon phải lòng mê tà däm, 

Keo phải sâm sét bão bùng. 

Kẻo phải nạn tai đất động. 

Kẻo phải thần khí mất mùa giặc giả. 

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời. 

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

Vì Chúa xuông thể. 

Vì Chúa sinh ra. 

Vì phép rửa cùng chay thánh. Đức Chúa 
Giêsu. | 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng dinh | 
trên cây thánh Giá. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu 
lắng xác. 

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Vì-Đức Chúa Giêsu lên trời. 

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Đền ngày phản xét. 

Chúng tôi là kẻ có lội. 

Thưa : Xin Chúa nghe cho chúng tôi... 
( Câu nào cũng thưa như oậu. ) 

Xin Chúa tha lội cho chúng tôi. ` 
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= Xin Chúa dong thứ cho chúng Lôi. 

Xin Chúa mở lòng cho chúng tôi ăn nắn 
tôi nên. 

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh. 

Xin Chúa gìn gp Đức Giáo tông cùng 
các phầm trật Hội thánh hằng ở cho 
xứng bậc mình. 

Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội 

1 thánh xuống. 

| Xin Chúa chovua Chúa quan quyền có 

P đạo đặng bằng an hoà thuận. 

| Xin Chúa cho các bồn đạo bằng an cùng 
hoà thuận yêu nhau. 

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng 
một Hội thánh, và dem các người 

ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa 

“Giêsu. - 

Xin Chúa cho chúng tôi kính mến Chúa 

_—_ eùng vững lòng giữ đạo cho trọn. 

Xin Chúa nhắc lòng chúng tôi lên ước ao 
những sự trên trời. 

-_ Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm 

| phước cho chúng tôi. 

= Xin Chúa cho linh hồn chúng tôi cùng 

` lanh em họ hàng và kẻ làm ơn cho 
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chúng tôi, khỏi khốn nạn đời đời. 
Xin Chúa cho chúng tôi đặng mùa cùng 
mọi sự lành, _ 
Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời 
đặng nghỉ ngơi đời đời. - 
Xin Chúa khẩng nhậm lời: chúng tôi 
nguyên. 
Lay Con Bire Chúa Trời. 
Thưa : Xin Chúa nghe cho chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tyt cứu thể, 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 
- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêstt chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chủa thương xót chúng tôi. - 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Ain Chúa thương xót chúng tôi... 
Xin,Chúa Kirixio karong xót. chúng 


ôi: tryit: _ 
Xin Chúa thương xót chúng tội. 
LỜI NGUYỆN. 


Chúng tòi thần lạy các thánh Nai 
Nữ ở trên tröi chúng tôi là kẻ phàm hèn 
còn ở dưới thế nầy, còn sợ chước ma qui ; 
các thánh đã vượt biên hiềm thế nầy cùng 


`, 

đã khổi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin cáo 
_ thánh cầu cho chúng tôi đặng theo ý Đức 
E : Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, 
` ` đến ngày sau chúng tôi đặng vào cữa 
= thiên đàng hiệp lại một nhà một nước, 
xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng 
phước vui vẻ vô cùng. Amen, ` 
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II — NGAY CHÚA NHỰT. ... 
Dấu thắẳnhGiIÁ —ˆ ˆ Âm 
+ -kinh Đức Chúa Thánh Thần „ zë 
n Nanhi Sấp mình ` 

kinh vi dän ` - + 

kinh Sáng danh Ki 

kinh Thờ lạy 

kính Đội ơn 

kinh Tin 

kinh Cây 

kinh Kính mến 

kinh Lạy Cha 

kinh Kinh mång 

kinh Tin kính 

kinh Cảo minh 

kinh Ăn năn tôi 

kinh Phù hộ _ 

kinh Sång soi Š 

kinh Đức thành Thiên Thần 

kinh Lạy Nữ vương 

Đoạn đọc : 


Kinh Nghĩa Đức tin 


' Ý# Ca 
W§ 4 

LU 
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Ngày Chúa nhựt hôm nay ( bằng có 
ngày lễ nào, thì rằng : NG\y LỄ MỖ ) chúng 


tôi hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, 


khong khen cắm tạ ơn Chúa về mọi ơn. 


+ 
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lành, Chúa đã ban cho chúng tôi; và phạt 
tạ Chúa vì những tội lỗi chúng tôi đã 
phạm mất lòng Chúa ‡ thì chủng tòi đám 
xin Chúa hãy khẳng ban những ơn. cần 
kíp, cho chúng tôi đặng rỗi linh hồn, Nên 
chúng tôi cả lòng tin vững vàng mọi điều 
đạo thánh Chúa dạy ‡ nhứt là những điều 
cần kíp nầy : là có một Đức Chúa Trời, 
phép tắc vô cùng, dựng nên trời däi : mà 
Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ nhứt là Cha, 
Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là 
Thánh Thần : Ba Ngôi cũng một tính môt 
phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa 
mà thôi. Chúng tôi tin Ngôi thứ Hai ra 
đời làm người, sinh bởi Bà Maria đồng 
trinh; đặt tên là Giêsu : ở thế gian ba 
mươi ba nắm, đoạn chiu. chết trên cây 
thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ ; 

đến ngày thứ ba Người sông lại ; hải 
bốn mươi ngày lên fréi: đủ mười ngày 
lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên 
các thánh Tông dô và Hội thánh mới lập : 
ai chẳng thông công cùng Hội thánh ấy, 
thì chẳng đặng rỗi linh hồn ; mà linh hồn 
là giống thiêng liêng chẳng hề chết đặng; 
yà đến ngày tận thể xác loài người ta sẽ 
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sống lại må chịu phản xét ; kế lành lên 
thiên đàng hưởng phước đời đời; kẻ dù 
sa hoi ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng 
tôi tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho 
đặng lên thiên đàng; song phải giù mười 
điều rän Đức Chúa Trời cùng sáu luật 
điều Hội thánh, và làm những việc lành. 
phước đức. Nhơn vì sự ấy chúng tôi hằng 
phải sơ hãi, và trốn lánh cåc tội lỗi, nhứt. 
là bảy mỗi tội đầu, là cắn nguyên mọi tội 
lỗi khác. Vậy chúng tôi phải ân cần lo 
lắng, mà năng chịu các phép Bí tích Đức 
Chúa Giêsu đã truyền, là những phương 
linh nghiệm cho chúng tôi đặng nên 
thánh. Có bẩy phép Bí tích mä (bäi, song 1 
phép Rửa tội, phép Mình thánh Chúa 
cùng phép Giải tội, là ba phép cần kíp 
hơn cho chúng tôi đặng rỗi. Ấy vậy 
chúng tôi hằng phải ra sức lo lắng thề 
nào, mà chịu các phép trọng ấy cho nên 
cùng tin thật vững vàng, mà giữ cần thận 

các điều trước nầy, thì mới đặng hưởng 
phước thanh nhàn đời đời kiếp ZE 
Amen, 


Kinh Mười điều răn 
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều 
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Thứ nhứt : thờ phượng một Đức Chúa 
“Trời và kính mến Người trên hết mọi 
au, 

Thứ hai : chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô 

IS š 

Thứ ba : giữ ngày Chúa nhựt. 

Thứ bốn : thảo kính cha me, 

Thứ năm : chớ giết người. 

Thứ sáu : chớ làm sự đâm đục. 

Thứ bảy : chớ lấy của người. 

Thứ tám : chớ làm chứng đối. 

Thứ chín : chớ muốn vợ chồng người. 


Thứ mười : chớ tham của người. 


Mười điều rắn ấy tóm về hai nầy mà 
chớ : 

Trước kính mến môt Đức Chúa Trời 
trên hết mọi sự, sau lại yêu người như 
mình ta vậy. Amen, 

Kinh Sâu điều ăn 
Hội thánh có sáu điều rắn : 
Thứ nhứt : xem lễ ngày Chúa nhựt cùng 

các ngày lễ buộc. . 


"Thứ hai chớ làm việc xác ngày Chúa 


nhựt cùng các ngày lễ buộc. 


_ Thứ ba : xưng tội trong một nắm ít là. 
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+ hú bốn : chịu Minh thánh Đức Chúa 


Gi3su trong mùa Phục sinh. 


Thứ nắm: giữ chay những ngày Hội. 


thành buộc. 


Thứ sáu "keng thịt ngày thứ sou WE 


những ngày khác Hội thánh dạy. ` 
linh Bảy phép Bitích ` ` 


Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bi eh 
Thư nhứt, là phép Rửa tội. 

Thứ hai, là phép Thêm sc. = 
Thứ ba, là phép Minh thành Chúa.. 
Thứ bốn, là phép Giải tội. 

Thứ năm, là phép Xúc dầu thánh, 
Thứ sáu, là phép truyền chức thánh, 

Thứ bảy; là phép Hòn phối. 
-Kinh Mười bốn mối _ 


T lương người có mười bốn. mëi: h: 
Thương xác bảy môi : 
Thứ nhứt, cho kẻ đói ăn, - 
Thứ hai; cho kề khát uống. 
Thứ ba, cho kẻ rách rưởi ăn mặc. 
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tủ rạc. 
Thứ năm, cho khách đỗ nhà, oe 
Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. 
Thứ bảy, chòn xác kể chết, 
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Thương linh hồn bảy mỗi : 
Thứ nhứt, lấy lời lành mà Khuyên nord). 
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội. 
Thứ ba, an ủi kẻ âu lo. 
Thứ bốn, răn bảo kê có tội. 
Thứ nắm tha kẻ đề ta, 
Thứ sáu nhịn kẻ mất lông ta. 
Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 


Kinh Cải tội bảy mỗi 


Cat tội bảy mối có bảy đức : 
Thứ nhứt, khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo. 
Thứ hai, rộng rãi, chớ hà tiện. 
Thứ ba, giữ mình sạch sè chớ mê däm 
luës su 
Thứ bốn, hay nhịn, chở hờn giận. 
Thứ năm; kiêng bớt, chớ mê ăn uống. 
Thứ sáu; yêu người, chó ghen ghét. 
Thứ bảy, siêng năng việc Đức Chúa Trời, 
chó làm biếng. 
Kinh Phước thật tám mối 
“Phước thật tám mỗi. 
1hử nhứt : Ai có lòng khó khăn, ấy là 
` phước thật, vì chưng nước Đức Chúa 
Tròi là của mình vậy. 
Thử hai ; Ai hiền lành, ấy là phước thật: 
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vì chưng sẽ đặng đất Đức Chúa ,Trời 


làm của mình vậy. 

Thử ba : Ai khóc Joe, iy là phước thật, 
vì chưng sẽ đặng an ủi vậy. 

Thử bốn : AI khao khát nhơn đức trọn 
lành, ấy là phước thật, vì chưng 
sẽ đặng no đủ vậy, 

Thứ năm Ai thương xót người; cấy là 
phước thật, vì chưng mình sẽ đặng 
thương xót vậy. 

Thứ sáu : AI giữ lòng sạch sẽ, ấy là phước 
thật, vì cbưng sẽ đặng thấy mặt Dire 
Chúa Trời vậy. 

Thir bon : Ai làm cho người hoà thuận, 
ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng: 
gọi là con Đức Chúa Trời vậy. 

Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, 
ấy là phước thật, vì chưng nước Đức 
Chúa Trời là của mình vậy. Amen, 

Đoạn lần hội Năm sự vui 
Kinh Chúng tôi lay đội ơn Ð. C. T. 
Chúng tôi lạy đội ơn Ð. C. T. Ba 

Ngôi, chúng tôi xin hiệp một ý một lòng 

cùng các Thánh, mà dâng phép lần hột 

nầy là ( Năm sw Vui... Năm sự Thương... 

Näm sự Máng... ) cho đặng kính lay ngợi ` 


E 
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khen Chủa, cùng rất thánh D Bà Maria. Xin 
Chúa đoái xem lòng thốn thiếu nghèo ngặt 
chúng tôi, và nhậm lời chúng tôi nguyện, 
cho chúng tôi đặng ơn cần kip về phần rỗi 
chúng tôi, và hưởng nhờ những ơn rộng Hội 
thánh ban cho kẻ làm việc ấy nên. 


Đoạn phải đọc một kinh TIN KÍNH, mội 


Lay CHa, củng ba kinh KÍNH MẦNG, cùng 


kinh SÁNG DANH, rồi mot đọc Thứ obt 
thì gẫm, 0. 0. 
Phép lần hột Năm sự vui 
THứ NHứr thì gẫm: 


Khi P. C. T. sai thánh thiên thần Ga-bi- 
rỉ-e xuống truyền tin cho rất thánh P. Bà 
Maria dàng hay : Ð. C. T. đä chọn Người làm 
Mẹ Con thật Ð. C. T., là Ngôi thứ hai, thi P. 
Bà thưa rằng : éNầy tôi là tôi tá Ð. C. T., tôi 
vâng như lời Thiên thân truyền cho tôi ». 
Tức thì bời phép Ð. C. T, T. thì Người chịu 
thai. Ó sự khiêm nhượng rất lạ ! Đấng sinh 
nên muôn vật hạ mình xuống làm người như 
chúng tôi, cho đặng phạt tạ Ð. C. T., cùng 
chịu những sự xấu hồ bởi tội chúng tôi mà 
ra, cùng day đỗ chúng tôi nhon đức khiêm 
nhượng. Vậy chứng tôi phải hạ mình xuống 
mà thờ lay Ngôi thứ hai ra đời, và mång rỡ 
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cùng rất thánh D Bà, vì những ơn rất trọng. 


Chúa đã ban cho người. 
Loi nguyện. 
Chúng tôi lay ơn P. C. G: hạ mình xuống 
ra đời, vì lòng yêu dấu chúng tôi quá hậu ; 
cho nên Chúa bỡi trời mà xuống trong lòng 
rất thánh Ð. Bà trọn đời đồng trinh. 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyên- một. 
kinh D ©. T., mười kinh D Bà, một kinh, 


Sáng danh. 

Xin Chúa ngự xuống trong lòng cHúng 
Lôi, cho đặng đầy đầy những ơn lành Chúa, 
và dëng nhon đức khiêm nhượng. Như xưa 
P. Bà Maria, khi nghe lời Thiên thần truyền 
tin, Chúa đã chọn người làm Mẹ Con D C. 
T., liền cả lòng khiêm nhượng xưng mình 
làm tôi tá Chúa mà thỏi. Amen, 


THứ Hat thì gẫm : 
Khi Ð. Bà đà chịu thai Con Ð. C: T: deeg 


tức thì đi viếng bà thánh Y- -sa-ve; là họ hàng 
cho đặng doäăn lại mọi phước Chúa đã ban 


cho Người cwu mang Con Ð. C T. Khi Ð. Bà. 


dën nơi, thoát chúc bà thánh Ÿ-sasye đặng 
đây dây ơn D CTT thì kính mäng Đức 


Mẹ rằng: « Di dän mà tôi đặng phước rất 
trọng ? Nay Mẹ D GEO khấng đến viếng. 


tôi ». Khi ấy ông thánh Gioan dän còn ở 
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trong lòng mẹ, liën nhìn biết Ð. C. G. må 
nhảy mäng và däng khỏi tội tô tông truyền 
cho. Ấy P. C. G. cùng D. Bà dà làm gương 
thương yêu người là thề nào! Nên ta phải 


hết lòng ngợi khen Chúa cùng Ð. Mẹ, và ra 
sức cho đặng bắt chước người. 


Lòi nguyện. 
Chúng tôi lay ơn P. C. G. dä ban on 
phước rất trọng cho ông thánh Gioan Bao- 
ti-xi-ta cùng cha mẹ người, thì chúng tôi 
= cũng xin Chúa xuống viếng linh hồn chúng 
_ 4 tới, và làm cho linh hồn chúng tôi đặng trong 
sạch như ông thánh Gioan, cho chúng tôi 
E đầy ơn D €. T. T. như bà thánh Y-sa-ve xưa. 
S „Khi gầm bấy nhiêu sự; thì nguyên một 
` kinh D CG T., mười kinh D Bà, một kinh 
Sáng danh. 
`. Xin P. Bà cầu cho chúng tôi đặng lòng 
yêu mến người ta như mình, và viếng thăm 
an ủi cùng giúp đỡ nhau làm việc lành phước 
đức như Đức Mẹ vày. Amen. 
THỨ Ba thì gầm : 
Khi Ð. C. G. mới sinh vấn một bức khăn 
nằm trong máng cô nơi hang đá Be-lem, 


chịu giá rét khốn cực ghe đàng. Chúa dựng 
nên trời gã muôn vật rất sang trọng phú qui, 
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đã nên người khó khăn mọi bề vì lòng yêu 
dấu chúng tôi, lề gì mà chúng Loi chẳng kinh. 
mến Người ! Vậy chủng tôi phải học nhon 
đức khó khăn cùng Người, và chê bỏ mọi 
sự thế gian. 
Lời nguyện | 

Chúng tôi lay on Ð. C. G. rất hé: mọn 
khó khăn, mà rất đáng tôn kính mến yêu. 
Chúng tôi thấy Chúa Trời đất thiếu thốn 
mọi sự, có lẽ gì chủng tôi còn yêu tham: của. 
thế gian ? Chúng tôi xin hiệp làm một cùng: 
các thánh Thiên thần, các kẻ chăn chiên, 
cùng ba vua, mà thò lạy Chúa, cùng- phú 
dàng trót mình chúng tôi cho Chúa. 

Khi gẫm bấy nhiều sự, thì nguyên môt 
kinh Ð. C. T., mười kinh D DA một kinh 
Sáng danh, 

Lạy rất thánh Ð. Mẹ đồng trinh; đã yêu 
sự khó khăn như Con mình vậy ; xin Đức 
Mẹ cầu cho chúng tôi đặng bắt chước Ð: C. 
G., thì mới đăng vào nước thiên đàng. Amen, 


THứ EHẾỐN thì gẫm : 


Từ Ð. Bà sinh D C. G. đăng bốn mươi 
ngày đoạn, thì đem vào đên thánh, mà dâng 
cho Ð. C. T., cùng làm các lễ phép, cho đặng 
vâng theo lë luật ong thánh Moỏi-sen, song 
chẳng. giữ cùng. cháng lỗi gì, vì người sinh . 
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D C. G. mà còn trọn mình đồng trỉnh sạch 
sẽ. Vậy người muốn giữ lề luật ấy, mà day 
chúng ei sự vâng lời chịu lụy. 

Lë nguyện. 


Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. làm gương 
nhơn đức chịu lụy, vì đẩ giữ những lề luật 
chẳng phải giữ, mà chúng tôi ghe phen, cả 
lòng ngô nghịch phạm lề luật Chúa dạy, thì 
chúng tôi hồ ngươi lắm, xin Chúa uốn lòng 
Chúng tôi theo thánh ý Chúa luôn. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh P. C. T., mười kinh BÐ. Bà, một kinh 
Sáng danh. 

Xin rất thánh D Mẹ là gương sự vâng 
lời, chịu lụy trọn lành, cầu cho chúng tôi 
đăng theo chon D Mẹ, cùng giữ lệ luật D. 
C. T. cho trọn. Amen, 


Tanú Nằ thì eẫm: 
= KhiÐĐ.'C. G. đã nên mười hai tuổi, thì 
Đ. Bà cùng họ hàng Người đi thành Giê-ru- 
sa-lem theo thói quen ngày lễ, và đem P. C: 
G. theo. Khi đã hoàn tất các ngày lễ đoạn, 
Ð. C. G. ở lại nhưng mà chẳng ai biết; khi 
ấy D Mẹ cùng ông thánh Giuse lo buồn đau 
đớn tìm Người ; khối ba ngày mới gặp trong 
đền ihò, ngự giữa các tấn sỉ, mà nghe cùng 


hỏi phô ông ấy cách khôn ngoan rất lạ. 
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Chúng tôi phải đốc lòng từ nây về sau, 
chẳng hề lìa bô Chúa, mà lại hē lần nào 
chúng tôi đã mất lòng Chúa, thì phải lo lắng 
cho đặng ơn nghĩa lại cùng Người cho gác" 
Lời nguyện. | 

Chúng tôi lay ơn P. C. G., là Chúa chnộc 
chúng tôi, xin Chúa chó chê bó kế có tôi, 
khi dốc lòng trổ lại cùng Chúa, xin Chúa ban 
œn cho chúng tôi đẹp lòng Chúa, và ghen 
ghét tội lỗi trên hết mọi sự: 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð. C. T., mười kinh Ð €. T., mười tình 
D Bà, một kinh Sáng danh. _ 

Xin rất thánh D Mẹ cầu cho chúng tôi 
đặng lòng sốt säng mà tìm D C. G. như Đức 
Mẹ vậy ; và giữ nghĩa còng Chúa cho đến 
trọn đời. Amen. 

Kinh Cám tạ Đức Chúa Giêsu. 

A Chúa tôi, Chúa trời cực khến cực ngọi. 
Chấp tay tôn kính cám tạ ơn Chúa. Thân têi 
từ bé sinh ra đến lớn, chịu những ơn Chúa, 
phước Chúa đä nhiều. Con Ð. C. T. cực lớn 
cực tốt, Tôi cám ơn Chúa, bỡi Chúa vì tôi ; 
Chúa muốn xuống thế làm thân người ta. 
Chúa chịu sinh ra ở trong tàu lừa, Ð. Mẹ có 
một bức khăn vẫn Chúa, đề Chúa nằm trong 
máng cỏ lừa ăn, Chúa chịu bú sữa, Chúa 
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chịu kêu khóc như trẻ phàm gian. : 
_ Từ žy. về sau, chịu khốn chịu khó: ba 


mươi ba tuổi, chiu những gian nan, chịu 


loài người ta dê duôi sỉ nhục : chịu những 
lo lång; chịu khó chịu nhọc mồ hôi máu 


chảy mình Chúa đằm đằm. 


Chúa lại muốn chịu người ta bắt Chúa, 
trói Chúa, nhao Chúa, giô Chúa, và Chúa, 
cho mặc áo trẳng như kể cuồng nhơn. Chúa 
lại muốn chịu người ta đánh Chúa, da thịt 
mình Chúa nứt nở đòi nơi, máu trong mình 
Chúa ròng ròng còn chảy. Chúa lại muốn 
chin đầu đội mũ gai: chon tay Chúa chịu 
người d đóng đính ; miệng Chúa chịu uống 
giấm chua mật đắng. Chúa rất ngôi cao, là 
Chúa -chúng tôi, Chúa. chiu treo dựng trên 
cây thánh Giá ; còn một mình trần, muôn 


-hình Chiu chết ; đề máu chảy hết, chuộc tội 


chúng tôi, 

“Rày tòi lạy Chúa, Dech Oe cầu cùng: Chúa, 
xin Chúa cho tôi một lòng mến Chúa, muốn 
những trả đăng mọi công ơn Chúa. Xin Chúa 
lấy sự thánh yêu mến Chúa, cho vào phủ 
khắp trong thần hồn tôi.:Tôi giơ hai tay thần 
hồn tôi ra, om thánh Giá Chúa cực thanh 
cực tốt. Tôi hòn tôi dấu, tôi kính, tôi yêu ; vì 
đài thanh sạch mình Chúa tôi nằm. Tôi kính, 
tôi lay Chùa ràt ngôi cao, là Chúa chúng tôi, 
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Lỗ chon tay Chúa, đóng đỉnh chịu chết vì tội 
chúng tôi. Xin cho tên tôi đắng Chúa ghi vào 
Dong đấu thánh ấy, đề Chúa hằng nhớ đến 
tôi cho luôn. _ 

Rày tôi lạy Chúa, nhớ ơn Chúa lắm. Lỗ 
chơn tay Chúa cùng Máu thánh Chúa cực lạ 
tốt hơn hoa nở trời xuân, cực linh nghiệm 
hơn thuốc mầu chữa thế. Rày tôi mới đám 
đến trước mặt Chúa nhìn tội lỗi tôi, vì tôi 
cực dữ, 

Hày tôi cúi đầu, giấu mặt, nép mình xó tiện 
một bên, xét thân tôi chẳng công gì cùng 
Chúa. Tôi sao dám đặng của thế nay dùng ? 
Tôi cũng chẳng đảng người ta nhớ đến; 
song tôi phải phục lớn bé mọi người. Lòng 
tôi muốn những khoan đuông rộng rãi, 
thương xót người ta bằng mình tôi vậy. Mấy 
kẻ oan gia độc dữ cùng tôi, lòng tôi xin đặng 
yêu đang cho lắm. 

Rày tôi lạy Chúa, chừa tôi lỗi tôi, chừa 
hạnh dữ tôi, chira hết mọi sự gian tà thói cũ, 
chừa hết mọi sự vui sưởng mình tôi ; bao 
nhiêu tính dữ, đều chừa bỏ hết. Thật tôi từ 
rày bô chê sự thế, lòng tôi muốn những thờ 
phượng Chúa tôi, kính Chúa, sợ Chúa, theo 
đòi ý Chúa, vâng tin lời Chúa, xin Chúa 
thương tôi, giúp sức cho tôi vịn đặng bền 
lòng nhớ Chúa, một muốn chịu những thấy 
thầy gian nan, Amen, 
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- Kinh Cảm ta Đức Chúa Giêsu näy. 
thì đọc tiếp theo sau kinh cầu Tên rất 
thánh Đức Chúa Giêsu ; bằng đọc kinh 
cầu Die Bà, thì đọc kinh Cảm tạ thánh 
Mẫu, như sau näy. 


Kinh Cám tạ Đức Bà 


— Cám tạ thánh Mẫu Maria, vì Mẹ từ thuở 
chưa có trởi đất. Chúa trời dà chọn làm Mẹ 
Chúa Trời. Vì Mẹ trước hết, các thánh Tiên 
trỉ ước trông thấy Mẹ đầu thai trong da 
Vì Mẹ thật có phước cả đức cả, hơn các 
Thiên thần, hơn các người thánh ; Chúa Trời 
yêu Mẹ chưng trong muôn nữ. Hình dong 
một mẹ tốt lành hơn khỏi muôn sự thế nầy. 


Vì linh hồn Mẹ sáng biết thông minh, 
nói chẳng hề xiết. Từ sinh Mẹ ra đến ngày 
Chúa rước, mỗi giờ mỗi khắc, mọi sự mọi bề, 
chuyên những làm lành, đạ hằng trong sạch. 
Khi Mẹ cầu nguyện lời cực từ bí, Mẹ lấy làm 
thật toàn những sự tốt, Mẹ chê thửa lỗi, At 
dữ chẳng lành, Mẹ là Mẹ thánh biết lễ học 
thông. Tính hơn khỏi thế, Chúa Trời cho Mẹ 

-họe ít hay nhiều. 

Vì vậy từ sinh Mẹ ra đến nay, khi nào 
mà chẳng tin kính cây trông ? Mẹ những 
đêm ngày sốt sáng bồi hồi kinh yêu một Chủa 
trên hết mọi sự, hiệp chưng lòng thánh 
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chăng chậy tơ hào. Vì Mẹ trước hết; Chúa 
Tròi cho xuống thủ khiết đồng trình. Vì Mẹ 
cực tốt, Chúa Trời bề trên, đưới có bậc nào 
đám ví tày Mẹ? Chưng trong trời đất, vì 
nhon đức Mẹ; vì đạo ngãi Mẹ, trọn hết ở 
đầu. Kẻ dốc Um lành nhớ đến Đức Mẹ, ai 
chẳng theo Mẹ, học đòi bắt chước ? Kẻ lung 
làm dữ, thấy lòng -nhơn Mẹ, ai chẳng cậy Mẹ 
phù hộ đặng chừa ? Mẹ là Mẹ chúng cô độc 
gởi mình ; Mẹ là Chúa chữa khi nghèo khi 
nạn ; Me tuy trong sạch chẳng bỏ con nho. 
Lòng Mẹ cực lành càng thương con dù. Từ 
bi một Mẹ hay khấng nghe cầu, Mẹ những 
thương vì, Mẹ bàu cho rồi. Chúa Trời vì Mẹ 
trả sức thần hồn giữ sạch bỏ nho, về lành 
cải dữ. 


A kinh lay thánh Mẫu Ma-ri-a, rày tôi 


ở thế, lòng tin mầng Mẹ, Mẹ nhiều phước lạ, 
ơn cả Chúa Trời, Tôi yêu, tôi kính, tôi mầng 
phước Mẹ, tôi khiêm, tôi nhượng, nhìn biết 
Đức Mẹ : tôi tuy cực dữ vật mon phàm hèn, 
cậy có muôn dàn khen từ bi Mẹ. Bày tôi 
mới dám đến trước mặt Mẹ. Cất tiếng tôi 
kêu thiên vàn lạy Mẹ, chớ chấp tội tôi, bỏ Gi 
làm cht, 

A thánh Mẫu Maria, Mẹ là Mẹ chúng E 
độc gởi mình. Tôi cầu xin Mẹ phù hộ giữ tôi, 
thiên hạ mấy người bằng tôi cô độc. Rày tôi 
cầm giữ một tâm lòng đơn, gởi mình cậy Mẹ. 
Tử nầy về sau tôi đốc một zit? Ge? Mẹ Chúa 
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© | Trời, vi chưng Mẹ cả Thiên thần người thể. 
E Tôi kính chuộng Mẹ là chúa bàu tôi, kêu Mẹ, 


ef 


cày Mẹ hơn me sinh tôi. Amen, 
Nếu đọc kinh cầu Các thánh, thì sau Lời nguyện 


_ phải đọc kinh ông thánh Phanxieò. Rồi đọc kinh Bảy 
_ lời cầu như sau nầy : 


Kinh Bảy tời cầu 

Lạy Chúa, chúng tôi là kẻ phàm hèn tội 
lỗi, chắng đáng dâng lời cầu nguyện trước 
mặt Chúa, song cậy vì công nghiệp Chúa Cứu 
thế, mà đảng bấy nhiêu lòi cầu nguyện nầy :; 

Xin Chúa lòng lành phù hộ cho Đức 
Giáo tông ( Mô ) chúng tôi, cùng các phầm 
trật Hội thánh, cùng khắp hết giáo nhọn mọi 
đãng, thảy đều đặng lòng sốt sång mà làm 
theo chức phận mình, ngồ cho cả sáng danh 
Cha ở khắp mọi nơi thiên hạ. 


Lay Cha, — Kinh mäng. 
Ain Chúa lòng lành phù hộ cho Đức 
Giảm mục (Mô ) chúng tôi, đặng mạnh hôn 


| khoẻ xác, mà làm mọi việc phước đức nhon 


lành, đặng trọn bề dạy dỗ chúng tôi, hầu 
ngày sau hưởng công trọng vô ee trên 
thiên đàng đời đời. 


Lạu Cha, — Kinh mäng. 


Lay Chúa lòng lành phù hộ cho Đức Vua 
chúng tôi, cùng eác văn võ quần thần, nhứt 
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là quan nhậm: xứ nầy, thầy đều an trị biết ` 
đàng khảm shùng kính Chúa, cho đt A ug, 
dëng rỗi linh Hồn: S 0 


Lay. has —.KÍnh mëng, - 


Xin Chúa lòng lành phù hộ cho tất voie 
chan giữ chúng .tôi, nhứt là. Thầy bồn sở, 
đặng mạnh hồn khoẻ xác, đề mà day dô 
chúng tôi, “cùng. xin cho các học s? bồn 
trường đặng tẬp (nh đạo đức, cùng. "Học 
mọi lễ tỉnh thông, hầu sau giúp. việc Hội 
thánh cho đanh Cha cả sáng... ˆ- 
mz — Lon Cha, — Kinh mäng.. d 

E Chúa lòng lành tha thứ cho bá) SES 
linh hồn ở trong luyện - ngục, nhứt là linh 
hồn những đấng đã có công đạy đỗ chúng 
tôi, cùng những linh hồn ông ba cha mẹ, 
cùng những. linh hôn các kẻ có œn nghĩa 


cùng chúng tôi xưa nay, xin Chủa cho các 
Gescht ei hồn nghỉ an trên pg Bức đàng. 


CR 
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Lou Cha, — Kinh mäng. bó Bodd 

TA Me nhon lành, cầu cho chúng. “tốt 
đặng lòng thờ phượng kính mến một D.C 
T. cho nên, cho ngày sau .đặng- chết lành ở 


trong tay Mẹ, mà vê cùng . Chủa trên nước 
Xa dàng. e ? 


eh 


_ Kính mầng. 
Chúng tôi cå lòng dâng kinh Thân đức 
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E thánh. Thiên thần, xin đức thánh Thiên thần, 


- phù hộ giúp sức cho chúng tôi hôm sớm biết 


_ thờ Chúa. yêu nhau, khỏi mọi sự dù đăng 
| mọi sự lành, bắt chước các thánh Thiên thần 
| hằng vâng theo ý Chúa ở trên trời, cho ngày 


sau khi chết đắng về trên trời tùng các thánh 


| Thiên (än, -4 


Kinh Kính er? Đức thánh 
Thiên thần. : 


Tòi kinh lay đức thánh Thiên thần là 


| dấng gìn giữ lôi ; bòi Ð. C. T. lòng lành vô 


cùng đã phú tôi cho đức thánh Thiên thần 


= xem sóc, thì tôi cá lòng đảm xin đức thánh 
'| Thiên thần soi sáng gìn giữ cai quản sửa trị 
KE tôi trong ngày ( Nĉu ai đọc kinh näy ban Tối, 


thì rằng : trong đêm. A hôm nay và hằng 
ngày cho đến trọn đời Tôi. Amen. 


Sau hiết doe ; 
Kinh Cåm ơn 
Kinh Trông cåy 
Ra câu Lay 


Khi thầy cả rẩy nước thánh thì đọc kinh sau nầy 


Kinh đọc Khi råy nwó'e thánh 


Hội thánh truy ën phép nầy thì có hai y. 
Một là đuôi ma qui ra cho khỏi, kẻo nó cám 


E dô lòng ta lo ra sự hèn mon thë gian, mà bỏ 
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tướng gẫm sự mầu nhiệm Chúa. Hai là phép 
ấy giải tội nhẹ hằng ngày ta quen nẵng phạm, 
cho đặng lòng sạch sẽ thanh tịnh, đề mà 
chầu chực thổ than cùng Chúa hòng ngự đến 
trên bàn thờ, đâng mình làm của lễ tế Đức 
(húa Cha. Nhơn vì sự ấy, ta phải mượn loi 
vua Đa-vít mà than thở cùng Ð. C. T. rằng : 

‹ Lạy Chúa, Chúa có lòng thương xót tôi 
là bao nhiêu, thì xin Chúa số tội lỗi tôi đi 
bấy nhiêu ; lại xin Chúa hãy rưới ơn cho tôi 
đặng sạch ; nếu Chúa rửa tôi, thì tôi sẽ đăng 
thanh sạch hơn tuyết ». 


Kinh Sáng danh 


và do cà và là đất và đu RR AS dh ca Cụ dh Ca th Cà A 
2 — Kinh ban t trưa. 

e EE 
Dän thánh Giả 
-kinh Đức Chúa Thánh Thần 
_ kinh Sắp mình 
kinh Vì dấu 
kinh Chúng tôi lạy đội On 
kinh Tin kính 


Rồi lần hột Năm sự Thương 
Phép Lần hột Năm sự Thương. 
Tat NHứt thì gẫm : 


Khi Ð. C. G. xuống thế chịu nạn vì tội 
chúng tôi, lòng Người hằng ngóng trông sẽ 
chịu chết vì tội chúng tôi. Khi đến ngày dă 
định, thì Ð. €. G. vào vườn Giết-sê-ma-ni, sấp 
mình xuống đất, nhó đến những sự khốn 
khó mình phải chịu vì tội lỗi thiên hạ ; bỗng 
chúc D C.G. lo buồn sầu não. Mö hôi máu 
chảy ròng ròng nhổ xuống đất. Ôi ôi ! Bai 
tội chúng tôi nên Chúa rất nhon từ chiu khốn 
nạn đường ấy, mà ta có khi nào dä ăn nắn 
đau đón hết lòng chưa ? 
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Lời nguyện. 
Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. chịu khốn cực 
vì tội chúng tôi, chó chỉ chúng tôi đặng chết 
vì sự đau đớn ghen ghét tội lỗi chúng tôi, 
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Khi gắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. Bà, một kinh 
Sáng đanh. 

Xin rất thánh Ð. Mẹ cầu cho chúng tôi 
đặng lòng ăn năn lo buồn tội lỗi chúng tôi, 
như Ð. C. G. cùng Đức Mẹ đã lo buồn vì tội 
chúng tôi Chớ chỉ máu rất châu báu Ð. C. 
G. rưới khắp lòng chúng tôi, cho đặng trở 
nên mềm mại, và ăn nắn trở lại cùng Chúa, 
Amen. 

Tnứ Hai thì gẫm : 

Khi quần dp bắt trói D CG đoạn, thì 
nó đem Người phú cho A-nát và Cai-pha ; 
đến nơi thì D C. G. chịu những sự xấu hồ 
khên kề xiết. Sau nữa nó đem Người nộp 
cho Phi-la-tồ. Quan ấy day đánh Ð. C. G., thì 
quân lính trói Người vào cột đá, mà đánh 
đòn dp tgn quá lễ, nát cå và mình Ð. C. G. 
ra; nhưng Người chẳng thổ than, một vui 
lòng chịu vậy. Chúng tôi phải bắt chước 
Người, và bằng lòng chịu những sự khốn 
khó ở đời nầy mà đền vì tội lỗi chúng tôi. 

Lời nguyên cu 

Chúng tôi lay ơn Ð. Ö. G. đã chịu những 
sự đau đớn khốn nạn vì tội chúng tôi, chớ 
chỉ những sự khốn cực P. C. G. đặng giảm 
bớt cơn Chúa giận tội lỗi chúng tôi : xin 
Chúa lấy Máu cực trọng đã chäv ra, mà rửa 


dh E ée 

tội lỗi chúng tôi cho sạch, 

__ Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì n duyền 
một kinh Ð. C. T., mười kinh P. Bà. một 
kinh Sång danh. 

` Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi đăng làm việc lành cho "E dáng tôi 
lỗi chúng tôi. Amen | 
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Dầu quân linh đã làm những sự sĩ 
nhục và khảo lược P.-C. G, cách đữ ton 
đường ấy, nhưng nó chưa bằng lòng, thì 
nó cho Người mặc áo đổ và lấy gai 
khoanh tròn giả như mũ triều thiên, đồng 
vào đầu Ð. C. G., cùng cho Người cầm 
gây nứa, cùng qui tuốiệ nhao P. CG 
rằng : « Lạy Vua Giu-đêu ». Khi ấy DC 
G. chịu then thuồng là thề nào! Vậy 
chúng tôi phải dốc lòng bắt chước D. C: 
G. mà chịu những. sự xấu hồ che khiển 
lòng như Min 

“Lời nguyên. _ 

š thủng tôi Hien. ơn DC rên đã a 
đội mũ gai, cùng chịu những sự xấu hồ 
nhuốc nha vì tội kiêu ngạo chúng tôi, xin 
Chúa cất sự kiêu ngạo ra khỏi lòng chúng 


Wan M. | a 3 — 


dh D wé 
tôi, cho chúng tôi đặng dëi mến những 
sư xấu hồ như P. C. G. xưa, _ 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð. C. T. muời kinh Ð. Bà, môt 
kinh Sáng danh.. 

Xin rất thánh Đức Mẹc cầu ¡cho chẳng 
tôi đặng theo chon D C. G. và ghen ghét 
những sự sang trọng vui vẻ thế gian. 
Amen, 


TH BỐN thì gẫm + - 


Khi quan Phi-la-tồ. phú D. €. G.. ES 
quân dë đem đi giết, thì nó bắt p C, G. 
vác cây thánh Giá nặng lắm, mà bởi vì 
Người đã vếu sức, thì ngã xuống, đất 
nhiều lần, nên nó bắt một người giúp đỡ. 
Ai nấy xem thấy những sự khốn cực D. 
C. G, thì xót xa trong lòng chảy nước 
mắt ra: mà khi Ð. CG thấy các dëm bà 
nhơn đức theo Người mà lo buồn. khóc 
lóc, thì phản rằng : « Ó người nữ thành 
Giê-ru-sa-lem, chớ khóc lóc Tao làm chi, 
môt phải khóc lóc bay mà thôiş Tao chịu 
những sư khốn nạn vì tội lỗi chúng bay, » 
Vậy chúng tôi phải ăn năn khóc lóc vì tội 
chúng tôi, và chịu những sư khốn “khó 
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_ bồn phận chúng tôi, như thánh Giá chứng 
tôi phải vác mà đền vì lôi chúng tôi đã 


Dës 
$ “Lời nguyện. 


ˆ Chúng tồi lay ơn D C. G. SA åy 


P R Giá rất nặng vì tội lỗi thiên hạ. 
Chớ chỉ chúng tôi làm nhiều việc lành 


mä đền tội, củng bỏ tội lỗi cho đứt, thì 
thánh Giá nặng Chúa vác mới đặng nhẹ 


hơn. Ở rất thánh Đức Mẹ, khi Mẹ thấy 


D H 
Xá 


thẳnh Giá nặng nề đè vai Con rất yêu dấu, 
thì lòng Mẹ đau đớn xót xa là đường nào! 
Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh. 
..2¡ Dän rất thánh Đức Mẹ cầu thỏ chúng 
tôi đăng bằng lòng vác thánh Giá, như 
rất thánh Đức Mẹ vậy. Từ nầy yë sau 
chúng tôi sẽ lấy thánh Giá như sư mạnh 


me linh. hồn chúng tôi, cùng. như chìa 


=- khoá mở cửa thiên đàng cho chúng tôi 


"St vào. Amen. 
-_¡ TH NăM thì påm : 
Khi quân dè đã lấy đỉnh sắt đóng 


-_ chon tày Ð. C. G. đoạn, thì nó dựng cày 


* 0 @ 


thánh Giá lên mạnh lắm. nên cå và mình 
Ð. C. G. rúng động, thì đấu tích lại nút 
ra, nên D C. G. đau đớn lắm, mà quân 
d còn nhao cười nói những lời lộng 
ngôn sỉ nhục ; nhưng mà D C. G. xin 
P. C. Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. 


Đoạn Ð. C. G. kêu cả tiếng rằng: «Con “ 


phú linh hồn Con ở tay Ð. C. Chan thì 
linh hồn la xác. Ấy Ð. C. G. chịu chết vì 
tôi thiên hạ. Ó lính hồn, mầy hãy biết, 
mầy là giống qui trọng là thề nào, nên 
Chúa đã phải mua mầy giả rất cao thê ấy ! 


Lời nguyện. 


Chúng tôi lay on P. C. DG chịu chết 
trên cây thánh Giá ; chớ chỉ: chúng tôi 
đóng đỉnh tính xác thịt chúng tôi làm 
một cùng thánh Giá Chúa cho đến chết. 
Xin Chúa ban ơn cho chúng tôi đặng rổ 
biết lòng rộng rãi Chúa đã yêu đấu chúng 


tôi là đường nào, cha chúng tôi đặng hết _. 


lòng kính mến mà trả nghĩa Chúa. 

Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð- C. T., mười kinh P. Bà, một 
kinh Sáng danh. 


TP rất thánh D Bà là Mẹ nhơn từ, | 


< 


ey 0) sẻ 
cầu cho chúng tôi đặng lòng thảo kinh 
và theo chon Đức Mẹ như con trung hiếu 
vậy. Amen. i 
Kinh Cåm ơn. 
Kinh Trồng cậy. 
l Ba câu Lạy. 
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Dấu thánh Giá 

Kinh Đức Chúa Thánh. KR 
Kùnh Tìn ec 

Kinh Cậy Ce KEE 
Kinh Kính mčn 
Kinh Sãp mình 

Ninh Vì dấu 

kinh Chúng tòi lạy đội ơn 
kinh y kinh 
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: lại 'như 
lời đã phi J. C. G. dăng 
sáng Ani ì ay ( chết nữa. 


Nên rất th Ôr do xem 
thầy Chú lại, tł dëu dăng 
vui EH o quá ETA là Co ap, gäe chúng 
tôi phải ăn năn trở lại nên người mới, ấy 
thật là sống lại cùng Chúa, thì mới đảng 
mång rỡ cùng Người, 


E Ié 
Lời nguyện 


Chúng tôi lạy ơn D C. bởi trong kẻ 
chết mà sống lại cho däng hưởng sự sang 
trọng vinh hiên đời đời. Xin Chúa cho 
chúng tôi, là kẻ đã chết trong vòng tội lỗi, 
đăng ơn nghĩa mà sống lại cùng Chúa, 
cho đăng sống đời đời trên nước Thiên 
đàng. - 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh P. C. T., mười kinh D Bà, 
một kinh Sång Wan: 

Xin rất thánh Ð. Mẹ cầu cho chúng 
tôi đặng sự vui mầng thật, vì đã sống lại 
cùng D. C. T. Amen, 


Top Hai thì gâm : 


Khi Ð, C. 6. sống lại, Người ở thể 
gian nầy bốn mươi ngày, đoạn thì Chúa 
lên núi Ô-li-vê-tê, xác và linh hồn ngự về 
trời trước mặt thiên hạ ; khi ấy các Thiên 
thần cùng các thánh Tô tông mầng rỡ 
chầu chực Ð. C. G. khởi hoàn lên trời. 
Vậy chúng tôi, hãy nhắc tri nhắc lòng 
chúng tôi cho khối những sự hèn bạ thể 
gian mà theo chơn D. C. G. lên thiên 

- đàng là chỗn vui vẻ Chúa đã dành đề cho 


Ar "3 e 
chúng tôi đặng hưởng phước đời đời. 
Lời nguyện. l 


Chúng tôi lay. on Đ.C. G. ngự v về etc 
xin Chúa đem chúng tôi lên cho đặng 
hiệp một nhà một nước cùng Chúa. Từ 
nầy về sau chúng tôi từ gia những sự hèn 
hạ dưới thế, cho đặng ngóng trông khao 
khát những sự vui vė trên trời mà thôi. 
as Khi gầm bấy nhiêu su, thì nguyện 
một kinh Ð. C, T., mười kinh D Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin rất thánh. Đức Mẹ là đấng Chúa 
đề ở lại thể gian mà an ủi các giáo hữu, 
cầu cho chúng tôi đặng lòng ai mộ những 
sự trên trời, Và giữ lề luật- Ð. C. T. cho 
nhặt ; hầu ngày sau chúng tôi dặng lên 
Thiên dàng ngợi khen Chúa đời đời kiếp 
kiếp. Amen. 
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“THỨ BA thì gim: 3 


khi D ei G. lên trời đoạn, thì rất 
thánh D. Bà cùng các thánh Tông đồ ở 
làm một cùng nhau nơi vắng vẻ, và dọn 
mình cho đặng chịu ơn Đ.C.T. T., như 
o B.C. G, đã hứa. Khi đã đặng mười 
\gày, bông chúc Ð, C. T. T. bỡi trời mà 


——— 
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xuống, lấy hình lưỡi lửa đồ trên đầu mọi 
người thầy thầy, thì ai nấy đều đặng lòng 
đầy dãy ơn B. Ö. T:T., và nói dan các 
tiếng lạ, cùng kính mến Chúa và mạnh 
sức trong lòng, cho nên đi khắp thể giảng 
đạo. mà liều mình vì Ð. C- T.. Chúng tôi 
xin Chúa hãy ban on D. C. T. T. như lửa 
thiêng liêng mà luyện linh hồn chúng tôi 


cho ‘sach, thì chúng tôi sẽ trở. nên người 


mới mà chớ. _ 
Lời age, 


''Chúng tôi Tax ơn P. Ö. G., xin Chúa 
ban ơn P.C T. T. ngự trị lòng chúng tôi, 
hầu lửa kính mến Chúa thiêu đốt sự hèn 
hạ ô uč chúng tôi, thì lòng chúng tôi sẽ 
đặng sảng và sạch cùng mạnh như các 
thánh Tông đồ xưa. 

“Khi gầm. bấy nhiêu Sự, thì nguyện 
một kinh Ð. C. T., mười kinh Đ. Bà, một 
kinh Sáng danh. 

` Ain rất thánh Đức Me, là đẳng p. ye 

TE thương vêu như bạn thật, cầu cho. 

chúng tôi đặng chịu on Ð C. T. T. như 

rất thánh Đức Mẹ, cùng hê ‘t lòng lo lắng. 
mà. E? on trọng ấy cho nên, Amen.. 
ge Ử Së 


ée "41 E. a 
THứ Bön thi gẫm : 

Từ khi D C. G. ngự về trời, thì D. 
Bà vàng linh Chúa ở lại thë gian, mà bỡi 
linh hôn hong ngóng trông cho đặng hiệp 
làm một cùng Con rất yêu dấu, nên rất 
thánh Đức Mẹ phải mòn hao rũ liệt. Đến 
giờ Chúa định, thì linh hồn rất tốt lành 
ấy ra khỏi xác bằng an. Chó chi chúng 
tôi đặng chết lành như vậy. Khi Ấy Ð. C. 
G. cùng muôn vàn Thiên thần xuống rước 
linh hồn và xác rất thành ấy, mà đem lên 
Thiên đàng hưởng phước vui vẻ vô cùng. 


Lời nguyện 

Chúng tôi lay ơn D CG yêu mën 
linh hồn kẻ vẹn sạch, Nay chúng tôi muốn 
theo đàng trọn lành, cho đặng xem thấy 
mặt Chúa trên nước Thiên đàng. ` 

Khi gem bấy nhiều sự, thì nguyên 
một kinh P. C. T., mười kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin rất thánh Đức Mẹ phù hộ chúng 
tôi đặng làm việc lành phước đức ở đời 
nầy, cho chúng tôi đặng chết lành, như - 
Đức Mẹ vậy. Đến khi chúng tôi lâm 
chung, xin Đức Mẹ rước lấy linh hồn 
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chúng tôi và chè chứ trước mặt D. '6; T 
Amen, DEHN 
"Top Nấu thì ber, WC 


Khi Ð. Bà lên trời, thì D GT 
thưởng người lên toà cao trọng hơn các 
thánh Thiên thần cùng các thánh thầy 
thấy, và ban mp triều thiên rất tốt rất 
trọng, cùng phong quờn Nữ vương cai trị 
trên trời, và bàu chữa phù hộ các giáo 
hữu đưới đất. Vậy chúng tôi hãy mäng 
rỡ, cùng hết lòng nương cậy phép tắc 
Đức Mẹ rất nhon từ. - 

LỜI NGUYỆN. 

Chúng tôi lay ơn Ð. C. G. là Chúa 
ngự toà cao trên các tầng trời, eùng là _ 
căn nguyên: mo ơn mọi phước. Chúa đã 
phong rất thánh Đức Mẹ làm. Nữ Vương 
quần trị chúng tôi, cho đặng cả lòng trông 
cậy Đức Mẹ phù hộ: chủng tôi cho đăng 
tối, 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh D C. T., mưrời kinh P: Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin Đức Mẹ cứu giúp chúng tôi cho 


-khối mất lòng D C, T. và giữ ơn nghĩa 
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cùng Chúa cho đến chết, thì mới đăng 
xem thấy mặt Chúa cùng Đức Mẹ mà 
hưởng phước đời đời kiếp kiếp. Amen. 
Rồi đọc : - _ 
kinh Cầu Đứẻ Bà” BCL r- Se 
_ kinh ëng thánh PhánIxicồ ` GI 
“kinh Cảm ơn 
-_ kinh Trồng cậy ELE 
` Pn cân Lay "legt ng ang 


` Ar muốn ës Schi Oo 0 
thi dùng cách san näy : 


NăM sự Vu 


: Thit hút thì gem: - Thiên thần: Apuyền 
- tín cho ®Ð, Bà chịu thai. — Ta hãy 
xin cho đặng ở khiêm nh mngda 


† hú. haithì gẫm : A Ràdi viếng. bà thánh 
[-sa-ve. - Ta hãy xin cho đặng lòng 
yêu người, _ Ko ZO 

Thứ ba thì gẫm : Ð. Bà sinh P. C; G. nơi 
hang đả. — Ta hãy xin BEN đặng lòng ` 
khó khăn. 
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Thứ bốn thì gẫm : P. Bà đằng Ð. C. G. 
trong đền thánh. — Ta hãy xin cho 
s däng vàng lòi chịu lyy. Y 


Thứ năm thì gầm : D Bà tìm đăng H E 
„p G. trong dên thánh. — Ta hãy xin 
.. Cho đặng giữ nghĩa cùng Chúa luôn, 


NAM SỰ THƯƠNG :: 


Thứ nhứt thì gầm "D CG lo buồn: do 
mồ hôi máu. — Ta hãy xin cho đặng 
än nắn tội nên, ` ị 


Thử but thì gầm ` D. CG chiu đánh 
don, — Ta hãy xin cho đặng bam 
mình chịu khó bắng lòng. - - 


Thủ: ba thì gẫm : Ð..C. G- chịu đội mù 
; gai. — Ta hãy xin cho ding: Pa mo) 
su SĨ nhục bằng lòng. ` 


Thử bốn thì gầm : Ð. C. G. ae cây thánh 
Giá. — Ta hãy xin cho đặng vác 
thánh Giá theo e Chúa. 


Thử năm thì gầm : Ð. C G. chịu chết 
trên cây thánh Giá. — Ta hãy xin 
déng đỉnh tính. Xác thịt vào thánh 
Giá Chúa. aa 
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Thứ ei? thì gẪM : P. ri G. sống tại. — 
Ta hãy xin cho đẳng söng ; lại thật vë 
' phân : linh hồn. ` HS mu 350 

H bh DCK at ze 
Thủ hai thì ¿ gầm ` D. H G. lên trời. — Ta. 
hãy xin tho dặn ` Ti mô y.i những SƯ 


trên trời owog i 


Uhr be thì gầm : P. CG T. Ta hiện 
'':xuông, — Ta hãy xin eho dặng lòng 
đầy đây mọi nb CT" 


Thử On thì såm? P. C. T. cho P. Bà lên 
de VC Wës Fi by xin ơn n chết lành lông 
lay Đức Mẹ. , din 


Thứ nàm thì gầm : b..”Ti thưởng Đức 
"Me trên trời. — Ta hãy xin Đức Mẹ 
phù hộ cho ta gies thưởng cùng D. 
Mẹ trên nước Thiên đàng... -—- —-~ 
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II -- NGÀY THỨ HAI 
_ Kinh Ban sëng nhw (hue, 
Còn Ban tối nhir sau nou + 
Đầu thành Giá 
sec kinh Đức Chúa Thánh Thành 
kính Tm 
kinh Cày 
+ kini Kính mến 
kinh San mình 
kinh Vì dấu......... 
Rồi đọc kinh An năn lội, sau thi län hột 
NĂM DẤU THÁNH 
Phép Lần hột Năm dấu thánh, 
Phép làn hột Năm dấu thành Minh D CG 


G. ba mươi kinh tG. T, cùng näm kính D. 
Bà chia ra làm sảu phần. 


THỨ NHỮT thì gân $Í i TLE 

_ "KR quân dữ bắt chon tả D G G. 
vào thánh Giá, mà đóng dinh sắt, nên 
đau lắm, ì máu chảy xuống ròng ròng. 
Khi gẫm sự ấy, thì nguyện nắm kinh 


_ oi — lạy ơn P. CG chịu đóng đỉnh, 
chon tả, vì chúng tôi di đàng trái ; cùng 
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nguyện một kinh Ð. Bà, thương Đức Mẹ 
dau đớn trong. long như phải đóng dinh 
vậy ; lại xin cho chúng Io chira di dàng 
trái, là chớ làm sự tội tôi Amen, ` 

Đoạn đọc 5 kinh Lạy Chaire 

Khói Chúng tôi cậy vì danh Chúa 
nhơn từ cho lĩnh hồn ( xe cà tr lên 
chốn nghỉ ngơi, 

wng : hãng xem thấy mặt b. Ci- T. 
sáng láng vui vẻ vô cùng: Amen, ? 


Sau thì đọc một kinh Kinh mäng. 


THỨ HAI thì gẫm : 


Khi quân dë bắt chen hữu D. CG G. 
vào thánh Giá, mà dëng dinh nơi có gàn 

cùng mach man nhiều, cho TIÊN cả và, 
mình B ©. G. phải khốn. - : RL Dë 

Khi gẫm sự ấy, thi nguyện năm Kinh 
D Get, layron DC G.xưa ở thể gian 
ba mươi ba nắm, mỏi chon eu Ai đi dạy 
đỗ chúng tôi, mà chúng tôi lấy din] h săt 
đồng tơi cho làm. VậY € cùng “i goe) 
một kính Ð. Bà, thương Đức Mẹ 
khốn cùng Cọn ; xin cho Kany tôi Deg 
đi đằng ngay Thật, là đẹp lòng D c” 
luôn. Amen, ” : k 


SZ "ur Bà thì gầm: 
350w dữ: bắt tay (ERT? G.” vào 
_ thánh Giả, mà lấy. “búa: sắt: ong dinn đau: 
_lâm, bỡi cả và mình D.C G. nặng, thì lỗ tay 
oibre cũng đau hơi bai A2 22092 (A0904 
"Kit gãm sự ấy, thi nguyên nàn kính D? 
ZE T., lạy ơn Chủ ef dị liệu: iih Vì doi 
| S g adig cùng nguyện một: kinH D. 
De Mẹ phải đau đớn.cùng Con.» 
chúng lôi KAN sự Oe: Dë, Ge: d 


E, phi xạ hoà nanle, Amen..., be pé d gesch 
jeus nói o" ét 


H sidan od, Ou i 
Ki steen akh 9# J .)Ì 


d Siy DS ˆ 
ORR '2 Lí ui WD vio 
ERR bắt ay d vào 
mình GÌ bi iu và iu Tìm 
Fha (tí 1 HỘ Đo: C7 nh 7 eg 
, de éch e KL wi : d : tay a J Y a 10, 
liền din những xương n CHE - Tạ, Gho, 
T ên đau lắm, „thi Si đồng tình đi Peer 


EAR “ a "pn 


Ai j o ; an Eh d am phh SCH ông 
pa 1, l lại CG lí i 

ER Ge d ; diii P _ 

01 A 11 (nb, \ 


é z ; d d on E Ke GL sha sau đặ ng pi BEH 
'tadự hữư 'Đ. ECK là bên ké lành đáng lên 
hiên dang Amen, TT iut KN 


A EN dé 
THứ NăĂx thì gẫm : 

Khi Ð. C. G. đã sinh thì, có một người 3" 
quân lính lấy đòng mà đảm cạnh nương long W' 
D C. G. phải trái tim, máu cùng nước chảy $° 
xuống ; song le Ð. C. G. chẳng đau gi, vì: đã Ip 
sinh thì, mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu 
ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy. WS |. 

Khi gẫm sự ấy, thì nguyên năm kinh D. kb 
C. T., đội ơn BÐ. C. G. lấy hết máu trong mạch 
đỏ ra cho chúng tôi ; cùng nguyện một kinh 
D Bà, thương Đức Mẹ, phải đau đớn như 
dao sắt thầu qua lòng vậy ; xin cho chúng tôi 
chớ có lòng yêu sự thể gian mà bỏ nghĩa D. 
C. G. yêu dầu chúng tôi, cho nên chịu chết 
vì chúng tôi. Amen, 

THỨ Sáu thì nguyện ba kinh Ð. C. T., 4 
kính lay những cái đỉnh thåu qua chon tay W' 
Ð. C. G. ; cùng nguyện một kinh Ð. GË 
kính lay lưỡi đòng thàu qua cạnh nương. > 
long D C. G. ; cùng nguyên môt kinh Ð. C. 

T., kinh lạy thánh Giá, là giường Cha cå trên 41“ 
hết moi sự nằm khi sinh thì, ` me 

Chúng tôi lay ơn Ð. C. G., xin Chúa WW 
thánh Giá, đỉnh sat, lưỡi đòng như chìa khoá ` o 
mở cửa Thiên đàng cho chúng tôi động, vào. N hà 
Amen. E kk 

«4iChúng tôi lay ơn Ð. CG cùng rất thành, 2 
B. Bà, chúng tôi dâng bấy nhiêu kinh nguyện, 1: 


e 


dh 83 wé 
_ nây, nhớ đến những sự thương khó Ð. C. G. 


à chịu vì chúng tôi ; chớ chi chúng tôi có 


__ ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Ð. C. G., làm. 


f chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi 
cấ sự; song le chúng Lôi là kẻ yếu sức, cậy nhở 

- tất thánh Ð. Bà, cầu thêm sức cả, cho chúng. 
o tòi dàng bền lòng giữ đạo cho trọn, cùng 
g xưng tên D C. G. ra trước mặt thiên hạ, 


Amen. ` 


_Nếu muốn đọc kinh CÂU CHÚA CHUỘC TÒI, thi 
__ hãy coi trang 111 sau này, Bằng chẳng thi doc ) 


Kinh Chúng tôi là vật mon, 


- Chúng tôi là vật mon phàm hèn, mà cả 


È lòng lay D C. G. chí tòn chí đại, là Chúa 
f chúng tôi. Chúng tôi nhớ đến những sự 
LÝ thương khó Ð, C. G. xưa chịu ba mươi ba 
È nàm vì chúng tòi, thì trong lòng chúng tôi 
TÈ thám thiết kinh khủng nhuốc nha, mà chúng 
| — lôi có ngày nào dang trả nghìa Ð. C. G. cho 
T nên? Thuở xưa khi Ð. C. G. chuộc tội chịu 


8 chết, thì trời đất u ám động địa sầu não núi 
f non, là. đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa 
| sinh nên muôn vật, huống là chúng tôi mà 
1 - chẳng thương Cha cå thì sao ? Ấy máu thánh 
_ Cha cả dà chảy ra hết vì tội con dữ, là chúng 
` tôi. Mà chúng lôi thấy Cha thương con 
s dường ẤYy chẳng có khi đừng nước mát chảy 


yY prem, 
ies 
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beggen em geg 
3 a S E gg 
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cb 04 s4 

ra ăn năn tội lỗi đã: phạm cùng D CT. Mao 
thật bot tội chúng tôi, cho nên” D ën 3 
xuống thể liều mì chịu đồng dinti chịu  - 
cHÉt làm yay. 02 212 020tr Kucke dang 4 
°° Chúng tôi xin mag kính mến DC - 
hằng. ae: chon D. Na G. mà tích nắm đấu ' : 
thánh mình D. C, G. väo: ở trong Tống chu ` | 
tôi. f19111) IRTE DUBTAR FK f H g3Ì vz € 
Khói : Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh cơn ` : 
LAD Cr G31mtr 20115 Hy dduy Zb “8ù up CẺ = E 
ứng : Vi tội. chúng tôi. ( đã fipo E rg d p 
Chúng đội lay, ơn Đấu thánh chơn hữu 4 


Ð: C.G 2 
_ Chẳng tôi lạy ơn: Dấu thánh tay gn, c. E 
NA i z9 tità..a0l fat el sẻ E Cp i gnol : lụ 


P Ghủng tôi: Payda Đấu thảni tay bữu Do 
CÓ SFL (Au lỳ Lë `. a, OH or? dé ? 

` €húng tôi lay it Dầu thánh eụnh nir 
mm D Käre AE Aali ASAA ị 


sulon 31 uy b OAN TOO đói: 
Hini A rất t thánh Gi: UET & dập - 


E 1 

E EA A trăn sứ ren GIÁ, chủ EE 5 
gai thánh lá, là Cây ôn don f 

ding rỗi, cho kể An ủi 1: 

Bad “€Rô NS (G0:40Ÿ1đÿngS: ee 2. 


cHo kẻ yếu đuối đặng Dën ứ€ : 
kë Khốn nạn đặng sự an lãnh. Nhớ lx Gë 
` Einen cây hänkt Giá ò gitar ag phàm; ` 


KE 


oun báu lành, nên cây, sang trọng, nên 
n linh Kan, nên (än vượt khổi biên 


XI ng ni thế nầy 
AC Cy See Giá thật là gươm giáo dep £ giặc 
| linh e khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia, 


_ sát phạt tà mã thịt :mình thế fue," 
| Vì thánh Giá là như chìa khoá mở cữa 
E Thiên đàng, cho chúng tôi đặng än, đến nơi | 
_ l quë thật. ` A KI vël s on SÙad.,) miz ,50(1ˆ) y "8132 
| ý thánh Giá, igt inn fất af, ta a da 
Geet “bồng che thiên hạ khỏi khốn hoä 
f. hình. Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả. Từ 
E xua nhẫn nay: cây nào tám ví bằẰng eây thánh 
F -Giá,xtừ cây thánh Giá chở mình Chúa cả 
đóng đỉnh :chỉu chết trên cây thánh Giá: 
Vậy cày thánh Giá nên: giống báu lành, 
vô: lương vô biên. lưỡi khen chẳng xiết, bút 
ngri không cùng. Tài thánh Giá, at đám: ví 
` bằng ? Sức thánh Giá. vô số chẳng cùng.:Rày 
= tôi trông cày: thánh Giá. Tôi nhớ Chúa tôi. là 
— Chúa Giêsu, e “cao cực cả, đã. dùng. thánh 
g Giá, mà chuộc tội tôi.. 
E - dai ÑY nên ôi. phải hết lòng khiêm Gieeegg, 
_ tắm ơn thờ, nhượng, đôi kính, tôi Jon, tôi 
= mång thánh. Giá. Ngửa nhìn thánh Giá; thật 
_ giống chữa tôi, chuộc tôi, đặng rỗi, tha hết 
= tôi tôi. Tôi câu đä phi, tôi nguyện äà đáng. 
= Tôi đặng cậy nhờ, dan thì liên đầ, nghèo 
_ xay lai: an, ` H vi? Sp su Al Got eg, 


y =` 
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dh 490 @ 
Vậy lôi trông cậy thánh Giá, xin đưa 
( chúng tôi ) qua khối gian nan, tới nước 


Thiên đàng, đẳng ở chốn an, Arigi còn 
khốn khó, Amen, : dai 


Phần thứ sáu vua E deg Eë 


__Ở Chúa tôi, tôi ở chốn thẩm sân kêu đến 
cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. 1 
Chúa hãy lặng tai nghe tôi cầu nguyện. 
Nếu Chúa xem xét tôi khiên, thì ai hầu đựng 
đặng ? Lt 
Sur nhơn thứ là ở Chúa : tôi cậy vì đình 
Chúa nhon từ, cho tôi đặng ngóng trông; 
Linh hồn tôi mơ trớc, cho hẳn lời Chúa | 
hứa : mà tôi trông cậy Chúa. 
Từ ban thái tảo cho đến tối : chúng tôi 
hằng cậy Chủa luôn. ` SA 
Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa rất 
rộng duông. 
Chúa sẽ chuộc lấy chúng tôi cho „khối 
tội vô ngăn. lễ 
Tôi cậy vì đanh Chúa nhơn từ cho linh 
hồn ( MÔ ) đăng lên chốn nghỉ ngơi. — ˆ 
Hằng xem thấy mặt Ð. C. T. - sáng lắng 
vui vẻ vô cùng: Amen. 


é tO] 
*# D. ke Tt 


Lay Chúa là Đẳng đã đựng nên, và cứu 


a $ 87 sẻ 
— chuộc cáe kể tin ; xin Chúa hãy lấy lòng rất 


Í nhon từ, mà tha hết mọi tội lỗi cho các linh 
CÁ. hồn nam nữ, là những người khi còn sống 
T đã có lòng thò phượng Chúa; vì các linh 


hồn ấy hằng ước trông cho đặng chịu lấy ơn 


k đuông thứ, bõi lời nguyện nhon lành dâng 
T cho Chúa. Vì Chúa là Đấng hằng sống hằng 
E trị cùngĐ.C. Cha và B. C T. T. đòi đời 


` chẳng cùng. Amen, 
$ “Lay Chúa, xin Chúa hãy lấy lòng thương 
` xót cho linh hồn ( Mô y đặng nghỉ ngơi ở 
__ chốn bình an. Amen. _ 
Eo Sau hết đọc 

Kinh Cám ơn 

Xinh Trông cày 

Ba cân Lay, 


g 
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'°-' Rình Cầu Chúa En tại.2› 5 
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u/1Öa Wë đục, uong ng Chau cổ, (ër Gu lồn f; Kin SR 
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EN Chúa thương xót chúng éi. ÿ 
Wie Hä Kirixitð' thương Xót chung tôi. 069. E Jd 
Sin Chúa thường xót chúng tôi-` enoi. 2 
Chúa Kirixitô nghe cho chúngtôi.‹°...‹. Ao 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi... - (GE tí 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là P; C. T¿ thật, - LN 
Thương xót chúng Toi, Cd: ein 32 k 
4... 


Đức Chúa Con chuộc tội cứu. di là P. CG 
thật. 
- Đức Chúa Thánh Thần là CR ° + thật. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa: Trời. 
Chúa Giêsu thương hết người thế. 
Chúa Giêsu xuống thế làm người. 
C. G. ba mươi nắm chịu luy Đức Mẹ. 
C. G. ba nắm dan ee Eech 
C. G. cứu Dé etke khon. - < 
C. G. cho Ni = a 


ngàv sốn F 
C. chiu Git Gin dèu. Sie 


C. à p: 

C. G. đề cho së Gw “Tước mäng hát. ` 

C. G; thương thành Gänn: - sa -lem chảy SE? 
mắt ra. 

C. G. chịu rửa chon cho các đầy tớ. 

C. G. truyền phép thịt máu mình đề nuôi - 


_chôn biến 


ër 6 d 


.. linh hồn chúng tôi. 
„G. vào vườn Giết-sê-ma-ni mà nguyện 
cùng D CG Cha. .. 
C. G. lo buồn thương hết người thế, 
C. G. chảy mồ hôi máu ra nhỏ xuống đất. 
_€. G. ra rước quân dữ phú mình cho nó. 
I C.G. chịu buộc trói ở mình...... 
I C.G. chữa dà đứa quân dp bắt mình, 
GGG chịu các đây tớ bỏ trút ra hết, 
Ñ d G. chịu thánh Phêrô một đêm chối ba län, 
. G. mở lòng cho thánh Phêrô ăn nắn tội 
I — khóc lóc. 
Í C.G. chju vả trước mặt thiên hạ. 
$ CG chịu bỏ va cùng cáo gian. | 
f C.G. chịu thầy cả Giu-dêu mắng rằng: Đáng 
i phải giết. 
f CG thâu đêm chịu những khốn nan. ~ ` 
CG chịu quan dữ nộp cho. qüah Phi-la-tồ 
tra xét. 
o C.G. chịu Phi-la-tồ phú mặc vua E-ro-de: . 
CG chịu vua E-ro-de chê rằng: Dat đột. 
iE C.G. chịu dân Giu-dêu ghét hơn thằng dữ là 
` Ba-ra-ba. 
C. G. chịu đòn đánh nát cả và minh,” 
C. G. chịu những gai nhọn đóng thâu vào đầu. 
C. G. chịu quân dữ quì lay nhao cho xấu hồ. 
C. G. chịu Phi-la-tồ đem ra nơi cao cho dän 
Í thấy mà thương. 


: GG chịu quân. Giu-đêu kču răng : Đóng 


: Ae 


së 


“.ằ..—.—= BCE 
| 


C. G. chịu vác cây thánh Giá nặng nề. ˆ 


+ 90 sẻ 
đỉnh trên cây thánh Giá. 


C. G. chịu Phi-la-tồ phú cho dần Giu-dêu 
— đem đi giết. d 


C. G. chịu các người nữ d theo mà thường 
khóc. 

C. G. chịu đóng định chon tay vào thánh cik 

C. G. chịu nan giữa hai người trộm cuirp: 

C. G. xin Ð. C. Cha tha tội cho quân dp. 

C. G. chịu quân dữ lấy hết áo chỉa nhau. 

C. G. còn trên cây thánh: Giá chịu thiên. ha 
nhao cưởi. EE Na 

C. G. tha tôi cho môt người. kẻ trộn. phải 

Er 

đóng đỉnh cùng. 

C. G. trõi phú Đức Mẹ. làm mẹ ông, thánh 
Gioan. 


me d 


CG cho ông thánh Gioan lu; con Đức Mẹ, 


CG cờn trên cây thánh Giá, nửa ngày mất 
sáng mặt trời, tối khắp thiên hạ. =i 


CG còn trên cây thánh Giá than thờ cùng 3 


Ð. C. Cha. 


C. G. còn trên cây thánh Giá kêu v dag, : Khát š 


khao. 


C. G. rằng : Đã đoạn † ấy là đã huờn tất việc ` 


_, Chuộc tội cho thiên hạ. ˆ 


C.G. rằng : Con phú linh hồn Con ò béi D 
C. Cha. 


C. G; chảy hết máu ECH Pä, 


A i 
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CG chịu chết vì tội thiên ha. 
C. G. xuống Lâm-bô an ủi các người. thánh, 


„G. thiên : sâu địa thẩm. 


Gr „ quan tướng quần xưng ra thật là 'Con 
KE Ae 
C. G. í hiu ‹ quản. op đâm mình, máu: cùng 


AE chảy rà. 
G. chju | táng xác trong huyệt đá mới. - 
De ngày thứ ba sống lại, dem các người 
„ thánh, lên. "ees? 
CG G. sống lái trước hết di viếng Đức Mẹ. 
GG cho ông thánh Tôma xem năm dấu ở 


mình. ns SE opt 
CG dạy éng thánh: Dhêrô. thay ó vi cai Hoi, 
thánh. 
ei G. dạy các đầy tớ. đi khắp thế; giảng Di 
C. G. trước mặt thiên hạ thăng thiên. 
C. G. ngày tận thế lại xuống phán: xét; 
G6, hằng có lòng lành. dư brrầh 
CG tha tội chúng (ôi› UE: kết Oz 
© C G. hằng có lòng jänb, jo) -/:..: - 


CG nhậm lời chúng toi, oduro 33 
Kẻo bất nghĩa cùng Ð: €. Tròi. do o - 
GG chữa chúng tôi: hy hy êm ` a2 


- Kêo phạm tội nghe qui cám. đỗ. 
Kén chối đạo Đức Chúa Giêsu. - d? 
` Kèo phái sa hoả Wir mất. công Gi D Gi 
WE D cho, fig ET AA 


Hab b9 rị 
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Chúng tôi là kẻ cỏ tội. 

GG tha tội chúng tôi. 

C. G. mở lòng cho chúng tôi ăn näm tội chửa 
mọi sự dữ. 
C. G. nghe cho chúng tôi ( di Ag Kä 

C. G. cho chúng tôi kính mến lệ G. G. rên 
hết mọi sự. 

| C. G. cho chúng tôi cậy tròng DEG vi dà 

| chuộc tội chúng tôi. thà XS 

| C. G. mở lòng cho thiên hạ kinh thờ: P. C. 

G. cho nên. 

| C. G. cho nước Việt-nam giữ đạo cho bên 

càng ngày càng thanh. 

C. G. cho chúng tôi chịu Mình thánh Gem 
vào lòng cho nên. 

C: G. cho linh hồn chúng tôi khí: mong Ia 
khối xác khỏi chước ma qui: dã? D. 

C. G. cho chúng tôi ( hay tà cho linh hồn Mẫy ~ 
đặng phần vui vẻ cũng Ð. C. G. trên trời. ` 

C. G. chuộc tội cứu thể, ` 
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C. G. tha tội chúng tôi, EPE R 
C. G. chuộc tội cứu thể, n1. KP 
C. G. nhậm lời chúng tôi. ee 3. 
Ce, chuộc tội cứu thế, 3.3 
C. G. thương xót chúng tôi. dar 633. 


Chúa Kirixitô, nghe cho chúng tôi. FART 
Chúa Kirixitô, nhậm lời chúng tôi, _ 
Đoạn dọc kinh Vật mọn, coi (rang uk 


SS, E E EE 
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m — NGÀY THỨ SÁU 
Kinh Ban sáng như thường. 
_ Cỏn Ban tối như sau này. 
"Dän thánh Giá 


_ kinh Đức Chúa Thánh Thần 
rr kỉnh Tin ˆ 


kinh Cox 
`> kinh Kính mến 
kinh Sấp mình 
-kinh Vì dấu 
kinh An nän tôi 
- Đoạn đứng dåy, v. d. 
Rồi đọc Chặng thứ nht, như sau nâu : 


+. 
Chăng thứ nhứt 


Đức Chùa Giêsu chiu xử án. 


Gãm : Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam 
-_ lòng chịu xử án tử hình ức hiếp làm vậy ? 
Thật là bỡi tình thương tôi, nên muốn cam 
- lòng chịu thề ïy.. 
Lag Chúa, tôi là kẻ có tôi, đáng tử hình 
_ ấy mới phải, nhơn sao Chúa lại chịu - chết 
-_ thay: vì tôi làm vậy? Ôi ôi! Vậy từ nầy về 
_ sau tôi quyết lòng dầu sống dầu chết, thì 
_ đền ơn Chúa đã thương tôi dường ấy. 


` Ufäng eng 
Đọc rồi lê nëm. Ihi đọc mật kinh Lay Cha, một kinh 
Kính mầng vå một kinh Sáng đụnh, rồi đọc ba: Khởi vå 


ing sau nầy : ag › sáy Draai aad 
Khối : Chúng tôi kính lạy và. Bo khen 
Đức Chúa Giêsu Ki-ri-xi-tô. --.- “at 
ứng : Vì Chúa đä dùng rất ës tin _ 
chuộc tội cho thiên hạ. FARA 
Khởi : Lay Chúa xin Chúa: _thương xót 
chúng tôi. az 


ứng : Xin Chúa Gm xết hàng tôi. 

Khởi : Xin vì lòng thương xót Chúa cho 
linh hồn các kẻ Nà; đăng neis higen O: EN 
bình an. 

ứng : Amen. vie ? 


* 


Chặng nào cũng phải lợn nh nh Däi, Ei 


gent 
Chặng thứ hai - _ 

UI $ Ba J Oé: (3 

SW Chủa Giêsn tế pai ki md Đúc - - 


"ri upka anál 


lấu cây thanh Giá. = } ygd 


äm : Chúa tô ôi cực thói quá. là đường. 
nào ! trên đầu thì đầy những gai, cả vá mmÌnh 
thì nứt nở xë xài, mà quân đữ còn bắt Người - 
vác một cây thánh Giá nặng äm: Chúa ent 


HOLO 


nặt Kë ek ke Wie ai tôi là đứa gian 
n SE dẫy tôi tình độc ác ngàn trùng; 

mà tôi còn đám phạm tội nữa sao ? Còn đám 
ánh sự khó hèn bồn phận tôi sao? Thôi 
thôi ! lay Chúa, tôi đốc lòng không däm nữa, 
mà lại huyết chí hằng r gày vác thánh Giá tôi 
theo chơn Sa" WK chớ.. 


E KT "4/1 '@' 2 Seng Ar it 
TT. BE 


E EF Dii Ka ià Giêsu ngä Man Ai đất - 
Piin er | ` thir nhút.. : 


tu ` A 3 ron tn 

isi GõMm - Một đêm. đến sáng,/C Chúa tôi í chẳng 
lens .đã chẳng đặng nghỉ chút nào, mä lại 
đã phải chịu đánh đòn, đến đỗi máu đä chảy 
xuống ròng ròng, nên sức Người đä hao mòn ; 
r mà củy thánh Giá nặng lắm, cho nên : Ngưỡi 
ác đi không ròi nữa; một ngà xuống đất ; 
khi ấy thánh Giá đè trên mình Người, cũng _ 
$ ja trên đầu, cho nên càng trầy các vít tích 
rà Gan mà gài càng thấu vào sâu lắm ; mà 
quân dữ chẳng hề ai thương ` môt chút, nó 


A 90 @ 


lại mång nhiếc, nói lời lộng ngôn, khinh : 


mạn thẹn thuồng quá tệ, cùng giày đạp, kéo 
lôi giục đậy đi cho chóng. 


Lay Chủa, REI tối lát làm cho Chúa phải 1 


thân tất tưởi thề ấy ! Tội ôi ! từ nầy. về sau 


at còn tiếc mầy làm chỉ nữa, mà chẳng dứt - 
bỏ mầy cho xa, cho đặng yêu mến. Chúa. tôi 3 


đã chịu. gian nan, mà cửu chuộc linh hồn tôi 


dường ấy ! 
Chặng thứ bốn 
hức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. 

Gẫm : Khi D C. G. cùng Đức Mẹ gặp 
nhau, thì cå và hai chua xót cực trong lòng 
nói sao xiết ? Nhứt là Đức Mẹ khi thấy hình 
oan ác Con rất yêu dän, đầu thì đội những 


gai, vai thì vác nặng nề, cả và mình thì sứt 
xê bäm thâm loan bì, không nơi nào hở, đến 


déi chẳng còn hình tượng người ta nữa; lại ` 


thêm quân gia nghiêm dè häm hỗ hằm hằng 


và dän theo đầy lũ mà khích bán nhuốc nha; Ỉ 
thật khi Ae lòng Đức Mẹ chua xót hải hà, ai ˆ 
hầu kề đặng, khác nào lưỡi gươm thâu vào. ` 


lòng ruột ; cùng bởi tội tôi gầy nên thê ấy. 


Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyên cho tôi đăng 1 
lòng thống hối sóm- ghiếc tội khiên, là hột, E 
rễ cắn nguvên, làm cho Chúa tôi và Đức Mer i 


ghe đàng khốn cực. H Ee 


“ bé ka 


ae, 


Chặng thứ năm 
|. - Quân dữ bắt ép ông Äimong nde 
đỡ thánh Giá véi Chúa. 
Gẫm : Ý nhiêm D C G. đề cho Xi-mong 
= vác đỡ thánh Giá với Người, là cho đặng 
- day tôi phải hiệp các sự khốn khó bồn phận 
- tôi, làm một cùng những sự khốn khó Chúa, 
= Và cam lòng chịu cho bằng lòng những sự 
E cực Người đẩ định cho tôi phải chịu, ấy là 
if vác thánh Giá làm một với Nguòi. 
8 Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng, mà 
- đề phần nhẹ cho tôi, thì từ nầy về sau còn 
Í _ ]ế ,BÌ mà tôi đám phàn nàn tránh trút; mà 
Í chẳng muốn chịu lm sw khó hèn: đời 


nầy sag ? 

Chăng thú sáu 

j ` Bà thánh Vê-ró-ni-ea lau mặt Chúa. 
bị 


$ Gẫm : Người m 
| gita chốn tử Matt, D 
{ lũ quân lính đữ đằn, Lat: 


J a wé 


đầy những máu mồ hôi bụi läm, thì xông 

tới mà lau mặt Người ; vậy Chúa xem bà ấy 

chí thiết thảm tình, Người liền in mặt vào 4 

trong khăn bà ấy, mà trả ơn hậu đãi đề díu 

muôn đời. Tôi sấp mặt xuống cùng hô then E: 

quá lẽ, vì biết là bao nhiêu lần tôi đÄ kiêng 

né người ta, mà bỏ chính việc đấng bậc tôi, 

thật tôi đẩ nên người gian ngược, rất đáng 

then thuồng với bà thánh Vê-rô-ni-ea. 1 
Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha tôi lõi tôi - fe 


“ho, 
Chăng thứ bảy 


DCG. ngä xnống đất län thứ hai. 


Gẫm : Chúa một lầu một món sức và - 
nhọc, và mệt quá, nên väm mắt giụi đầu l. 
xuống đất ; nhưng mà quân đữ dän ấy chẳng 1 
những chẳng chút tình thương, mà lại nhiếc $ 
mắng cùng lấy chon giày dap giục đậy đi cho d 
mau, cùng kéo lôi dän vật tất bạt quá đỗi. 1 

Lạy Chúa, bỡi vì Chúa gánh hết tội lỗi 
tôi, nên ghe phen Chúa ngà xuống đất cực ` 
khô đường ấy. Lạy Chúa, tôi quyết lòng chửa 
cải, mà gi nghĩa cùng Chúa, cho trọn đời. 
tôi, 
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- Chăng thứ tám 


€ CG an ủi những người phụ nữ 
= nhon đức thành Giê-ru-sa-lem 

E ó i theo Người. 

Gâm : Chúa thấy những người nữ nhon 
f đức thành Giê-ru-sa-lem đi theo Người, mà 
F than van kêu khóc, thì Người đoải lại mà 
Bb rằng ; « Ớ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc 
i thương Tao làm chi, hãy khóc thương bay, 
{cùng con cháu bay mà chớ. » Ấy Chúa dag 
ý tôi cho biết, nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là 
f cội rễ những sự cực Chúa tôi chịu, một khóc 
T Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng sá kê. 

Vậy lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy lượng 

d a 0ao đuông nhon thứ, mà ban: ơn cho tôi 
| đẳng lòng thống hối tiên khiên cho thật. 


"-- Chặng thứ chín 
_ $ E GG ngã xuống đất lần thú- ba. 


' f Gẫm : Khi Chúa vác thánh Giá, đã gần - 
e 1: tën nơi tử địa, phần thì vác nặng, phần thì 
E đi đốc đác, sức hơi đã môn, lại máu ra 
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tải rå¢ rưởi khắp đồi noi ; phần thi thấy 
chốn pháp trường phải chịu chết ; phần th 
thấy muôn vàn tội lỗi thế gian ; "phần thì 
biết nhiều người sẽ bội nghĩa vong ân cứu 
chuộc ; cho nên Người quá cực tâm thần, 
đến đỗi guong không lại, liën giụi đầu xuống 
đất một lần nữa. Thương ôi ! Chúa tôi phải 


ngà xuống đất làm vậy ba lần, thật là vì tội. 


lỗi thiên hạ, cùng vì tội lỗi tôi ! 


Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực hải. - 


hà, còn nhớ đến tôi và tội tôi thê Ei ! Lạy 


Chúa, xin ban ơn cho tôi chira cải bỏ đàng. 


tội lỗi, mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời ; 
kẻo Sai công tỉnh Chúa chuộc, 


db, 
Chặng thứ mười 


Quản dữ lột do Ð CG G. ra. 

Gäm : Khi đến nơi pháp trường, là trên 
núi Ca-la-va-ri-ô, thì quân dù lột áo Ð C G. 
ra : khi ấy Người khốn cực thiết tha quá đối, 
bỡi vì áo người đẩ đính vào các vít tích, mà 
khi lột ra, thì mỗi vít tích mọi nơi mình 
Người, đều lại nút ra hết, cho nên Người đau 
đón nhức nhối biết là ngăn nào ! 


Lạy Chủa, Chúa là đắng. rất tốt lành, vất. i ` 
sang trọng, rất phú quí hiền vinh, các tầng .. 


sẹt lôi wé 


) trời chứa chẳng hết, mà bây giờ phải đau 
- đớn khốn cực dường ấy, cùng tủi hồ, đến 

E đổi näm trần truồng trên cây thánh Giá mà 
E chịu chết, mà chẳng đặng một tấm che mình, 
= ấy là vì tội lỗi tôi. Thôi, thôi ! từ nầy tôi cõi 

= các tính nết xấu tôi cùng doc lòng chịu khốn 

= cực gian nan, theo gương Chúa, chẳng dám 
= nắn ni than trách nữa. 


Chặng thứ mười một 
Ð C G. chịu đóng dinh chọn lay 


vào thánh Giả, 

= Gẫm : Khi quân dÙ lột áo đoạn, thì xò 
Chúa nằm ngửa trên cày thánh Giá. Thương 
= ôi tmột đống gai nhọn, ày là gối Chúa trời 
i đất ; thánh Giá nhám nhuốc, ấy là giường 
E Người nằm ; lại nó kéo rắn chơn tay Người 
E vả, rên gác “hơi vít tích, nứt thịt hở miệng 
E ra, gån cốt thì lồi ra. Sau nữa nó lắy búa sắt, 
| _ mà đóng đỉnh chon tay nhằm nơi huyết 
d mạch, máu liền tuôn ra cuộn cuộn. 

= Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy, vì lòng 
= thương yêu tôi, cùng vì tội lỗi tôi; vậy từ 
Dër về sau, tôi đốc lòng lù bo mọi sự vui Lağ 


sën 102 we | 
gian mà đóng đỉnh tính xác thịt tôi vào ` 
thánh Giá làm một Chúa tôi ; chớ chỉ nước 


mắt tôi chåy ra ròng ròng, mà bảo SÉ 
Chúa cho xứng däng ! : 


Wy d 
Chăng thứ mười hai 


BÐ C G. chịu chết trên câu thánh Giả. 


Gãm : Chúa dä hoi hóp, nhưng mà quên ` 


sự cực mình, mà thương kê có tội. Người f 


ngửa mặt lên, mà rằng: « Xin Ð C Cha tha ` 


tội cho nó ». Lạy Chúa, xin Chúa thương tôi, 1 


vì tôi tội lỗi nhiều. Lại Chúa mở lòng nhon 
thứ, mà hửa Thiên đàng cho người kể trộm 
-_ lö lòng ăn nắn. Lạy Chúa, xin ban ơn cho tôi 
án nắn chùa cải, hầu tôi đặng lên ở làm 


một cùng Chúa trên Thiên đàng. Đoạn Chúa _ 


trối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. 
Tôi sấp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin thương | 
tôi, và chịu lấy tôi làm con Đức Mẹ. Sau hết 1. 
Người trôi phú linh hôn cho Ð Gage bàn 2 
trút linh hồn mà sinh thì. Ki 


Ôi Lôi ! Lạy Chúa, Chủa đã chị chết a 
cho tôi đặng sống, vậy tôi quyết SEH làm d 
toi | Chúa trọn đời tôi, _ 
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Chặng thứ mười ba 


Món đệ Ð C G. hạ xác Người xuống 
cùng phú cho Đức Mẹ. 


= Gẫm : Khi hai môn đệ Chúa đến mà trợ 
táng, thì bắt thang trèo lên thánh Giá, tháo 
đỉnh ra cùng hạ xác xuống ; mà P. Mẹ thì 
đứng kề thánh Giả, ngửa mặt giơ tay, mà ăm 
xác Con rất yêu dẫu. Khi ấy lòng Đức Mẹ đau 
đớn biết là ngằn nào !† Nhứt là khi thấy mảu 
trết tóc Con lại, đầu thì đầy những gai, mặt 
mặt mũi thì ủ ê, xanh xao lấm láp, eon mắt 
cùng miệng lưởi thì đóng lại, cạnh nương 
long và chen tay thì xé ra, cà và minh thì 
thâm bam sưng búp cùng đầy dấy vit tích 
sứt xề kề chẳng xiết. 
Hãy xem đó, thì biết phép Chúa công 
thẳng là thề nào ! hãy xem đỏ, thì biết tôi 


S E nặng nề góm ghiếc quá chừng quá đối ! hãy 


xem đó, thì biết lòng Chúa đã thương yêu ta 


__ quế bội là ngn nào | 


KN 
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fN d 
Chặng thứ mười bốn 

Tang xác Ð C G. vào huUệt đá mo'i, 

Gâm : Khi hai môn dê Ð C. dä rửa máu 
nơi mặt Chúa, cùng các vit tích cho sach, 
đoạn thì lấy thuốc thơm tho mà XỨC xác 
Người, cùng lấy vải trắng mà vấn lấy, đoạn 
thì đặt vào trong huyệt đá mới làm. Ấy là 
Ð C G. dạy : hê ai muốn Người ngự vào lòng 
mình cho đáng, thì phải làm cho lòng mình 
sạch và ra mới, `. 

Lạy Chúa, thật tòi dà đáng chết dời dòi, 
mà Chúa đã lấy lòng thương xót, mà. cứu 
lầy tôi cho đặng rỏi ; lại Chúa đã chịu chết 
cách cay đẳng tật bạt, mà phạt tạ B ú Cha 
cho cần xứng tội tôi ; cùng đã chịu táng xác 
trong huyệt đá, ấy là Chúa dạy tôi phải chôn 
lấp tội lôi và tính hư nết xấu tôi, là đừng 
phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại 
sáng láng tốt lành, như Chúa tôi đã sống lại vậy. 

Đoạn trở về trước bàn thờ mà đọc : 

Kinh cầu R. th. Trái tim Ð C G. 

Kinh ông thånh Phanxicô 

Kinh Cảm ơn 

Kinh Trông cậy 

Ba cau Lạy 


gr erger 
V — NGÀY THỨ BẢY 
Kinh Ban sáng như thưởng. 
Còn Ban tối như san nầu : 
-Dấu thánh Giá 
kinh Đức Chúa Thánh Thần 
kinh Tìn 
kinh Cây 
“kinh Kính mến 
kinh Sắp mình 
kinh Vì dän ` 
kinh Ăn năn tội 
_ Đoạn đọc lời nguyện sau này : | 
Las. Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy long ` 
` thương xót mà cầu nguyện cho chúng tôi, 
_ đăng nhờ công nghiệp Ð C G. cùng nhờ ` 
ị công nghiệp Đức Mẹ, cho đặng khỏi tội 
` lỗi chúng tôi đã phạm, cùng những hình 
Lei chủng tôi đã đáng chịu, lại xin Đức. 
Me phù cho chúng tôi làm việc nầy nên, ; ; 
_ hầu đặng những phép ân tứ Hội thánh... 
ban cho kể làm việc. kính những Sur 


- Thương khó Đức Mẹ. 


Ẫ Đoạn thì phải nin lặng một giấy phút, mà dâng 
f kinh Jän hột ấy theo ý riêng mình : hoặc dâng cho 


“hiến đề i 
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minh khối tai nạn nào phần lính hän hay là phần xác, 
_ hoặc cho anh em bà con, hoặc ehs kể có tội, hay là 


ngwi bào riêng có tội trở lại, hoặc cho a A: nào báu 
lào, mặc ý, v.v, 


Đoạn thì rằng ;- 


PHẦN THỨ NHÚT : deeg thánh DE? 
ong nói liên tri cùng Đức Mẹ. 


(ëm : Khi Đức Mẹ đem Ð C G. vào 
đền thánh, thì ông thánh Xi-mê-ong nói 
cùng Đức Mẹ rằng : «Gươm sắt sẽ thâu 
qua lòng Bà, vì người ta sẽ làm phản 
nghịch cùng Con Bà ». Khi ấy ÐC T. soi 
sáng lòng Đức Mẹ, cho người biết trước 
những sự khốn khó P C G. sẽ chiu, mà 
chuộc tội cho thiên hạ ; cho nên Ð Mẹ 
cục eùne đau đớn trong lòng thói quá ‡ 


mà từ ấy vë sau, Người hằng nhở tưởng ˆ 


âm thầm những sự khốn cực Con mình ` 


rất vêu đấu sẽ chịu, vì tội lỗi thiên hạ. - 


Yay Đức Mẹ hằng đau đớn chua xót SG 
trong lòng, vì biết trước những sự thương. 


khó Ð CG. đã định cma, mà chuộc tội. 


lỗi chúng tôi. 


Khi oam bấy nhiêu sự “thì xu” 


một kinh Ð C T., bảy kinh D Bà, một 


kinh Get danh, xin Đức Mẹ cầu cho ` 
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E Hitis tôi đặng lòng nhở những sự khốn 

‘F khóÐC cố đã chịu,. mà lo buồn đau đớn 
2 oi tôi lỗi chúng tôi, là căn nguyên những 

L sư. khốn khó Chúa cùng Đức Mẹ phải 
S chịu, 

$ Môtkinh Lạy Cha, bẩy kinh Kinh PG môt Sáng 

E danh; sau cử như vậy, 


PHẦN THỨ HAI ` Đức Mẹ đem P C G. 
trốn sang nước E Le 


B Gẫm : Ban đêm đức thánh “Thiên 
€ thần bảo ông thánh Giu-se đem PCG. 
_ cùng D Mẹ trốn sang nước -giếp-tô, 

bởi vì vua. E-ro-de hòng tìm mà giết. Khi 

D Me nghe lời ông thánh Giu-se bão đậy 
mà đi cho kíp, như Lët thánh Thiên thần ` 

_ đã đạy, thì trọng lòng lo lắng bồi hồi biết ' 

KE là ngẫn, nào |! Nhưng mã chẳng däm năn ` 

E nị: i t vâng theo thảnh ý Chúa, mà bô 

l ch thế ong, bà con thân thuộc, cùng sang ` 

f ngụn -giếp-tô khách dày, chờ đến cờ 

P khí thánh Thiên thần bảo về.” - 


_Lạy Ð. Mẹ, $. Me đã trốn sang đỗ - 
E bac nương mà nước Ê- giếp tô, mà đạy _ 
8 Kë bg, tôi phải ở đời nầy như khách ` 


dy i8 o 


dày vậy, cùng hằng sẵn lòng bô mọi sư 
thế gian, mà vâng theo thánh ý Chúa. 

Khi gẫm bây nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C'T., bảy kinh D Bà, môt 
kinh Sáng danh, xin rất thánh D Bà, cầu 
cho chúng tôi hằng sẵn lòng vâng theo 
thánh ý Chúa, trong những gian nan đời 
tạm nầy, 


PHAN THỨ BA : Ð CG, ở lại trong đền 
thờ mà P, Me tim kiếm 
Ngitời ba ngày. 

Gom : Khi D. Mẹ cùng ông thánh 
Giu-se đã đem Ð CG. trỏ về ở thành Na- 
đda-rét, hằng nắm đến ngày lê lớn thì đem 
người đến den thò thành Giê ru-sa-lem ; 
lễ rồi thì drem Người về. Song đến năm 
Người đã nên mười hai tuôi, khi lễ rồi, ` 
mà ai nấy lo về, thì Người ở lại trong đền 
thờ, mà Ð. Mẹ chẳng tìm đó, vì tưởng 
Người đã về theo kể quen biết. Song 
chiều tối đến chỗ nghỉ, khi Ð. Mẹ chẳng 
thấy Con, thì ưu sầu. phiền não, thao.. 
thức thầu đêm khôn kề xiết. Cho đến khi 
vừa sáng, thì D Mẹ tốc tả trở lại thành . 
Giê-ru sa lem, tìm mọi nơi, hỏi thắm mol 
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người, đến ngày thứ ba, thì mới gặp 
trong đền thò. 
Ấy ta xem ; D Mẹ Da mặt Chúa vì ý 


i KA è DI : 
mầu nhiệm, liền thảm não chảy nước 


mắt ròng ròng. Vậy khi chủng tôi lìa khỏi 
Người vì tội lỗi, thì càng phải lo buôn 
đau đớn, biết là ngăn nào ! 

Khi gåm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., bảy kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh, xin D Mẹ cầu cho chúng 
tôi, đặng thật lòng lo buôn đau đớn; vì 
đã Da bỏ Chúa mà theo đàng tội lỗi. 


PHÂN THỨ BÖN : Ð. Me gặp Ð CG. 
dang våc câu thánh Giả. 


Gâm : Khi Ð. Mẹ nghe tiếng quàn 
dữ điệu dân Ð C G:di giết, thì Người 
rụng rời kinh khiếp bäi boat tâm tình, 
biết là ngàn nào ! Nhưng mà Người cũng 
vội vàng đi theo, cho đặng gắp Con một 
phen sau hết. Song khi gặp Người, thì 
lòng Ð. Mẹ đẳng cay chua xót, ai hầu kê 
xiết ? Thấy trên đầu Người thi đội mũ gai 
oan áo; vai thì vác một cây rất nặng gớm 
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ghê, khắp cå mình thì xè xài bầm tim vit 4 
tích loạn bì, lại nghe những tiếng rộn + 
ràng, khinh dè nhao bảng (en thuồng ; 

thật khi ã ấy D. Mẹ khốn cực như đứt ruột, 

đòi cơn vậy ; nhưng mà Người bền vững 

mà theo chơn Chúa, cho đến trên núi SÉ 
la-va-ri-ôÔ. 

Khi gẫm bấy nhiên. sự, “thì Nguyện 
một kinh BCT., bảy kinh D Bà, một 
kinh Sáng däiih, xin Ð. Mẹ cầu nguyện 
cho chúng tôi, 'đặng lòng vững bền theo 
chon Chúa cho đến trên núi Ca-la-va-ri-ô, 
là bằng lòng mà chịu mọi sự gian FN 
đời nầy vì Chúa cho đến chết, i 


PHÂN THỨ NĂM ¿ Ð. Me đứng kề Ge ; 
thánh Giá Ð C G. là Con rất. 


% W<‹ 


Am dën, Khi trút linh hồn. i 
GIEN LSF Fii Aga i 
iati Khi suàời di đã. ëng đỉnh 
chen tày B C Gj cùng đã dựng cây thánh 
Giá lên, thì Ð. Mẹ bằng đứng kề thánh 
Giả luôn, mà xem Con rất yêu dấu chẳng f 
rời một bước. Vậy khi thấy - máu Con Ñ 
chảy xuống ròng ròng, cùng khi nghe ` 


EC EE 
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Người trõi phú linh hồn cho Ð'C Cha 
lại khi thấy Người gục đầu xuống, mà 
trút linh hồn, thì thẩm thiết đau lòng 
D Mẹ biết là ngắn nào ! Khi ấy D Mẹ 
hiệp sự đau đớn mình; làm một cùng sư 
thương khó Ð C G. mà phạt tạ P C Cha 
vì tội lôi thiên hạ. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 


một kinh Ð CT., bay kinh P.. Bà, mòt 


kinh Sáng danh, xin D Mẹ hiệp công 
nghiệp mình làm một cùng công nghiệp 


BÐ CG. mà dàng cho B C Cha, xin Người 


tha tội cho chúng tôi. 
PHẦN THỨ sáu : Người linh đâm 
cạnh nương long B C i., đoạn hai 
môn đệ hạ xác Người uống 
mà giao trong tay D. Mẹ om kính. 


_Gẫm : khi BCG. đã trút lính hồn 
đoạn, thì có một tên lính lấy cái dòng 


mà đâm vào cạnh nương long Người thấu 


đến trải tim ; tuy Ð C G. chẳng còn đau 
nữa, vì đã trút linh hồn, song khi ấy 
lòng B. Mẹ đau đớn, đường bằng lưổi 
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đòng ấy thầu qua trái tìm mình vậy. Lại 


„khi hạ xác Ð C G. xuống, mà D Mẹ xem 


thấy xác Con đầy dẫy những vít tích : 
đến đỗi từ trên đảnh dầu; cho đền, dưới 
bàn chon, chẳng chỗ nào mà chẳng xé 
xài rách nát ; cùng bày xương ra, hâu 
đếm đặng, thì đau lòng xót ruột ke chẳng 
xIết, 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một Kinh Ð C T., bảy kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng đanh, xin Ð. Mẹ cầu cho chúng 


“tôi, hằng nhớ khắn khắn trong lòng mọi 


sự thương khó Ð CG. đã chịu, mà cứu 
chuộc chúng tôi, cho đặng thêm lòng yêu 
mến kính chuộng Người, một lầu một 
sốt sắng hơn nữa, 
PHAN THỨ BẢY ` Môn độ lắng xác 
B C G. Đào huyệt đả mới. 
= Gâm : Khi P. Mẹ giao xác P C G. cho 
môn đệ lo trợ táng phong phần, cùng khi 
thấy đặt vào trong huyệt, cùng khi môn 
đệ lấy hoàn đá lớn mà đậy lắp huyệt, thì 
D. Mẹ thương tiče Con rất yêu dấu cùng 
xót xa trong lòng biết là ngằn nào LOL, 


ôi |! mất Con thương mến, chẳng còn 
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nghe tiếng Con an ủi, chẳng còn đặng 
thấy mặt Đấng oai nghỉ ! Ð. Mẹ càng nhớ 
Con, thì càng thương tiếc ; mà từ ấy về 
sau häng ước tr ròng, chớ cht giờ chết đến 
cho mau, mà về ở làm một cùng Con rất 
yêu dấu trên nước Thiên đằng. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh ÐC T., bảy kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh, xin D Mẹ cầu nguyện 
cho chúng tòi, đặng lòng chê bỏ mọi sự 
thể gian, mà ước ao. về cùng Chúa và D 
Mẹ trên nước Thiên đàng. 

Si „ Đoạn thì đọc rằng : 

` _ Chúng tôi đàng ba kinh Kinh mång, 
đề mà kinh nước mắt P. Mẹ nhỏ sa ròng 
ròng; khi thấy Ð CG. chịu nạn chịu chết. 
Xin Ð. Mẹ cầu nguyện cho chúng tôi đặng 
lòng ăn nắn tội thật, hầu nhờ những phép 
ân xá Hội thánh ban cho kẻ làm việc nầy 
nên. 


Đọc ba kinh Kinli N TE 
Hồi đọc kinu cầu Đức Bh. 


Kinh ong th. Phanxicò Xavie, 
Kinh Cám ơn 
Kinh Tròng cày 

— Ba cåu Lạy 


WAT 
VỀ PHÉP LẦN HỘT CHUỔI BẪY SỰ 
THươNG KHÓ Ð. BÀ. 
Chuỗi näy phân ra làm bảu phần, mỗi 


phần đều có môi kinh Lạy Cha, bon kinh | - 


Kính mäng, môt kinh Sáng danh: 

Khi đã lần bon phần ấu đoạn, thì đọc 
thêm ba kinh Kính mång. 

Vậu khi lần hột chuỗi non, trước hết 
thì phải cầm thánh Giá buộc nơi chuỗi mà 
làm dấu rằng :Nhon danh Cha, và Con, 
np... cùng đọc kinh Ăn nắn tội khoan 
khoan, v. b. ` 


E 


VỊ — - NHỮNG KINH TÜY việc : 
TUY MÙA. 
rj "nam" 
1 —- Về Đức Chúa Giêsu. 
© Kinh cầu Rất thành Trải tim BCG. 
Xin Chúa thương xót)chúng tôi. . 
Xin Chúa Kirixitô thương Xót chúng lôi, 
Xin Chúa thương xót chúngtôi. ` ` 
Chúa Kirixitô. nghe cho chúng tôi. ` 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. ` 
Đức Chúa Cha ngự trên trôi là Ð CTT. thậi. 
| Thưa : Thương Xót chúng tôi: ( Cầu nào ` 
da DC niur e k 
“ớt, 
Đức Chúa Thánh d hần là BÐ lộ T. thật, 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.. 
Rất thánh Trái tim Ð C G,là Con p C- Cha 
hång có đời đời, ,. 
Rất thánh Trái tim ĐC G. đã lượng sinh 
trong lòng Mẫu đồng trinh bởi phép 
“H CTT. ban xuống, 
R. th. Tr. tim Ð C G. đã hiệp thành môt thê 
cùng Con BOT, - 
R. th. Tr. tim Ð C G. rất oai nghi vô cùng, 
R. th. Tr. tim ĐC 6. là đền TARD SE 


nữ; 
R. th. Tr. tim B C G. là Bes Chúa chí tôn vô 
đối, 
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R. 


R. 
D. 


D. 
R. 
R. 


R. 
R. 


R. 


R. 


th. Tr. tim ĐịC G, là toà Thiên Chúa cùng 
là cửa Thiên đàng, 

th. Tr. tim Ð C G. là lò lửa hằng hừng sự 
kính mến Chúa, ~ 

th. Tr. tim Ð CG. gồm trọn đức công bình 
và đức mến yêu, 

th. Tr. tim Ð C G. rất nhon lành và đầy 
dãy sự ân ái, 

th. Tr. tim Ð C G. gôm no mọi nhơn đức, 

th. Tr. tim Ð G.G. rất đáng kính thò tôn 
trong mọi đàng, 

th. Tr. tim Ð C G. là đẳng cai tri cùng là 
cắn bồn lòng mọi đấng, 

th. fr. tim Ð C G. là kho tàng tích đề mọi 
sự khôn ngoan duc trí, 

th Tr.tim Ð C G. là toà trót tính B CT, 
ngỰự,- 

th. Tr. Hm Ð C G. rât đẹp lòng Ð C Cha, 

th, Tr. tim Ð C G. là mạch tràn trễ thông 
cho chúng tôi mọi ơn phước, 

th, Tr. tim Ð CG. là Thiên đàng muôn 
đời trông ước, 

th. Tr. tim Ð C G. hay nhịn nhục và nay 
thương xót vô cùng, 


. th. †r. tim Ð CG, häng ban bố cho kẻ 


khẩn cần, 


Oh Tr. tim B CG, là mạch thường sinh 


yà căn bồn mọi đực trọn lành, 
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R. th. Tr. tim Ð CG. là phần đền vì tội chủng 
tôi. 
R. th. Tr. tím B CG. đä phải trăm bề sỉ käng, 
H. th. Tr. tim PC G. đä phải ngàn nỗi mu 
phiên vì tôi chúng tôi, 
R. th. Tr. tim P C G. sẵn sàng vâng theo ý 
Ð C Cha cho đến chết, 
R. th. Tr. tím Ð C G. đã chịu lưỡi đòng đâm 
thấu cạnh nương long, ` | 
R. th. Tr. tim Ð C G. là nơi kẻ âu lo Đảng 
nhờ mọi bề an nhàn, 
R. th. Tr. tim B C G. là sự sống thật, cùng 
hay làm cho chúng tôi đặng sống lại, 
R. th. Tr. tim Ð C G. là lễ tiến dâng đền tội 
chúng tôi, 
R. th. Tr. tim B C G. hay emp vót kė cậy - 
trông, 
R. th. Tr. tim Ð C G. là nơi cậy cho kể mong 
§ _ Sinh thì, 
_H. th. Tr tim P C G làm cho các thánh vui 
mäng khoái lạc, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 
_ Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, _ 
| Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi, 
LỄ _Chúa Giêsu chuộc tội cứn thế, 
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Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng tôi. 

Khởi : Lạy Ð C G. hiën lành và khiêm Sei, Š 
brong lòng. — - 

ứng : Xin Chúa uốn Var chúng tôi nên” 

giống như rất th. Ty: tim “hôn, o Didde 


Lời nguyên 


"Lay Chúa là Bấng phép. tÁc vô ga i 
hăng có đời, xin Chúa đoáải xem Trải tìm. ~ 
Con Chúa rất yêu dä chịu tán tụng ngơi khen | 
cùng phạt tạ thánh đanh Chúa, cho kể có tôi 
đặng nhờ phần rỗi. Cúi xin Chúa giảm con | 
thạnh nộ mà nhiên thứ cho phô kẻ ấy, đang E 


gån vo mài xịn lòng mhon lành Chúa, khoả - E 
lấp mọi tiền khiên ; cüng vì thánh danh Con Ay 
Chúa, là Ð C G. Kirixitð, là Đấng hằng sống. |: 
äng tri cùng Ð À Cha và BETT. đời đời 1: 
chẳng ‹ cang Amen. Bee Ềi i 
(1 A O an # dị _ "` L 
Ti |. 
- Kinh dâng mình cho B. KAN wer L 
cl IRON S Ger ` 
Trái tìm Đức Chúa Giêsu. gf? Ñ: 
Lạy Ð.G. rất hiền hậu: din : đàng, là ` k 
Đấng cứu chuộc loài người Lo. Xin đoát Ei 


thương chúng tôi hết lòng khiêm nhượng. - KR ` 
sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng f 
tôi là của Chúa, lại chúng tôi ước ao n EI 
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_ thật của Chúa. Nầy hôm nay. chúng tôi al 
nấy tình nguyện phú mình cho rất thánh 
Trái tim Chúa, hầu đắng kết hiệp cùng Chúa ` 
chỉ thiết vững bền hơn. 


Thật nhiều người chẳng hề nhìn biết 
Chúa, lại nhiều kể khinh phiêu linh Chúa mà 


chê bổ Chúa. 

Lạy Ð C G. rất nhon lành † xin thương 
xót cả và hai, cho nó đăng hồi tâm, và ép nó 
hết thấy đều vào trong Rất thánh Trái tim 
Chúa. 

Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm Vua cai trị 
hết mọi người, chẳắng những là các con hiếu 
thảo chẳng hề lla mắt Chúa, mà Tại những con 
hoang đàng sën cât bô Cha. Xin hãy làm cho 
nó trở về nhà cho kíp. kĉo phai cùng cire 
-đói khát chết thiệt xác hôn. 

Xin hãy làm vna mà trị những kế hoặc 
lầm theo lẽ trái mà xiêu lạc, hoặc chăng 
vâng thuận mà phân rể ; xin đem nó về đàng 
chính lô. cho rập môt da kính tin; hầu kíp 
nên môt ràn chiên và mëi Đấng cầm quyền 
chăn giữ. D 

Xin hãy làm Vua cai trị những kể còn mê ` 
muội phương thê ma oui but (hän, 
cùng những người cit da: Hồt-hồi ; xin chớ. 
từ"rây, môt fem chúng nó vào sự sáng bầu 
nên dän Chúa, 


TT ... we tự AM e 
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Xin hãy ghé mắt nhon từ đoái thương A: 
con cháu dän Giu-dêu, là dän Chúa chọn f» 
cách riêng lâu đời. Xin Máu thánh Chúangày 1 
xưa chúng nó nguyền chúc đồ. trên đầu, rày - 


hãy nên mạch thường sinh rửa sạch linh 
hồn, hầu nhờ ơn eứu chuộc và đặng rỗi. 


Xin Chúa hãy ban cho Hội thánh Chúa - 
đăng thong dong hoan lạc chẳng hề nao, 


cho các nước thế gian đặng thái bình thạnh 
trị Xin Chúa hãy làm cho thành sự, hầu 
khắp thế đều nói tiếng vang lừng khong 


khen Trái tim Chúa, là càn nguyên phần rỗi 


chúng tôi. Chúc vinh hiền kinh tôn đời đời. 


Kinh Phat tạ 


Lạy Ð C G. la Chúa ti ding lâ Bihg 


cứu chuộc tôi, đầu Chúa tôi đã lấy lòng rất 


thương yêu, mà đồ hết máu châu báu Chúa: 

cho loài người ta mặc lòng. Song thương ôi! ` 
nó đä chẳng biết trå nghĩa mà kính mến - 
Chúa toi, lại: hằng làm mất lòng Chúa tôi, - 
cùng làm ô danh Chúa tôi là thề nào ! Ôi, ôi! 


Chớ chỉ tôi đặng phạt tạ Rất thánh Trái tim 


Chúa tôi ! Chó chỉ tôi đặng phá đứt. nhng 


s von ân, quá, nửa phần thiên hạ đã làm 
cho Chúa tô H phải chịu. Nay tôi. muốn tô. 
lòng yêu mến thờ phượng Trái tím Chúa. tôi 
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rất đáng kính, cùng đầy dẫy sự thương yêu 
ta, trước mặt ca và thể gian : tôi muốn đem 
kẻ có tội trở lại, cùng đánh thức muôn vàn 
ké làm con Hội thánh, mà ở mê muội vô 
tình, chẳng hay lo cho sáng danh Chúa, cùng 
sảng danh Hội thánh, là bạn thiết nghĩa 
Chúa tôi. 

Tôi ước ao cho mọi người khàm phuc 
lời Hội thánh truyền day, vì hê ai chẳng vâng 
lời Hội thánh, thì cùng chẳng vàng lời Chúa 
tôi, là Đấng hằng ở cùng Hội thánh, cho Hội 
thánh hằng rộng mở thẳng nöi vang danh, 
cùng hưởng sự bình an thạnh trị, 

Tôi cùng ước ao cho Đức Giáo tông, là 
däng thay mặt Chúa: tôi; đặng xem thấy mọi 
sự người trông ước ; lại các đăng Giám mục; 


= cùng các hàng linh mục, càng ngày càng nên 


trọn lành, cùng nhiều. đêu khác đẹp lòng 
Chúa tôi như Vậy. 


Tôi lại ước ao cho {kẻ có tội nên 
lành, kẻ lành nên thánh, hầu mọi người thảy 
đều đặng hưởng nhờ phần rỗi đời đời. Mà 
bỡi tôi rõ biết việc tôi làm đẹp ý Rất thánh 
Trái tim Chúa tôi, thì tôi sấp mình kính lay 
dưới bàn chơn Chúa tôi, trước mặt Đức Bà; 
cùng các đấng trên tròi, mà dâng trót mình 
tôi làm của thuộc về Chúa tôi, là chính mạch 
mọi ơn mọi phước phần hồn phần xác tôi, 
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Vậy tôi hiệp một ý cùng Đức Giáo tông, 
mà phú mình tôi, cùng mọi sự tôi, cho Rất 
thánh Trái tim Ð C G. là đấng tôi muốn kính 
mến, và thờ lạy hết lòng hết sứe, hết linh 
hồn tôi, hầu trong mọi việc tôi làm, mọi lời 
tôi nói, ý tôi hằng hiệp Cùng thánh ý Chúa 
luôn. 

Hôm nay tôi phú dâng mình tôi cho Rất . 
thánh Trái tỉm Chúa tôi ; tôi cả quyết trước 
mặt Chúa tôi, từ nầy về sau, tôi sẽ làm cho 
sảng danh Rất thánh Trái tim Chúa tôi, tôi 
sẽ giữ đạo thánh Chúa, cùng điều rän Hội 
thánh cho tron, chẳng còn đám theo tình tư ` 
dục, ăn uống say mê, tham của phù vân, cùng 
làm việc xác ngày Hội thánh cấm ; lại tôi së 
làm cho kẻ thuộc về tôi, đều đặng giữ thật 

như vậy: 

Ấy vậy, đương khi tôi lãnh lấy những ý 
lành cùng những đều dốc lòng, bởi Trái tim 
Chúa rất nhon hậu đã soi sáng chỉ dẫn cho 
tôi, thì tôi tin cậy vững vàng, tôi sẽ đặng 
phạt tạ Chúa tôi, vì những sự sỈ nhục thiên 
hạ đã ở bất trung thất hiếu cùng Chúa tôi ; 
lại tôi sẽ làm cho linh hồn tôi, cùng linh 
hồn kê thân. nghĩa tôi, đặng nhò phần 
phước đời nầy và đời sau đặng vui vẻ tiên 
sải vô cùng. Amen, 
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Kinh Däng mọi việc cả ngày 
cho Trải tìm, 
( Phải doc sớm mai khi thức đậu ). 

— Lạy Rất thánh Trái tim Ð C G., nhon vì 
Trải tim vẹn sạch Đức Bà Maria, tôi xin dâng 
.mọi sự tội mơ ước näi xin, mọi việc tôi làm, 
mọi sự cực tôi chịu trong ngày hôm nay, có 
ý bồi thường phạt tạ Rất thánh Trải tim 
Chủa tôi, vì tội lỗi chúng tôi hằng sa phạm 
mất lòng Chúa, đặng hiệp cùng thánh ý Trái 
tim Chúa hằng đẳng mình tế lễ trên bàn thờ. 
Amen. 

Trong địa Màu Ee ai dọc kinh ấy mỗi bữa, 
thi đặng ân xả 50 ngày. 


Kinh dàng mọi sự cho Trái tim. 
( Đọc ban tối trước ảnh Trải tim. ) - 


_ Kinh lạy Rất thánh Trái tim Ð € Ġ., 
chúng tôi xin phú dàng linh hồn và xác, 
cùng mọi sự cho Trái tim Chúa ; nếu 
ngày hôm nay chúng tôi sa phạm đều gì 
lỗi lời chúng tôi đä hứa, thì xin Chúa thứ 
tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng Trái tìm vẹn 
sạch Đức Mẹ, là Nữ vương hay ban sự 
bằng an, mà lập nước Chúa trong mọi 
gia thất, khắp cả miền xử chúng tôi, 
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Chó chi chẳng những mọi người 
giáo hữu, mà lại các dàn các nước, đều 
nhìn biết Chúa là Vua rất nhơn từ, mà 
yêu mến phượng thờ. Chó chỉ cå và thiên 
hạ chóng rập một tiếng tản tạ tung hô 
rằng :nước Chúa trị đến ; vạn tuế Rất 
thánh Trái tim Ð C G., là Yua hẳng sống 
hang trị đời đời. Amen. 


Trong địa phận Qui-nhơn, ai đọc kinh ấy môi bữa, 
thì đặng ân xá 50 ngày, 


II — Về ông thánh Giuse, 
| Kinh câu ông thánh Giuse. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng lôi. 

Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời, là Đức Chúa 
Trời thật. - 

Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Câu nào cũng 
thra như 0ậu ). 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể là Đức Chúa 
Tròi thật. 

Đức Chúa thánh Thân là Đức Chúa Tròi 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một BÐ. C. T, 

Rất thánh Đức Bà Maria. 
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Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Câu nào cüng thưa 
như våy ), 

Ông thánh Giuse. _ | 
Ông thánh Giuse, là Đấng sang trong bởi 
dòng Pavit. 

Ô. th. Giuse, là sự sáng láng các thánh Tö 

tông. 

Ô. th. Giuse, là bạn Ð. Mẹ Chúa Trời. . 
Ô. th. Giuse, là đẳng thanh sạch giữ gìn Đức. 
Nữ đồng trinh. 

Ô. th. Giuse, là đấng dưỡng nuôi Con Ð C TT. 
Ô. th. Giuse, là đấng ân cần gìn giữ Chúa 

Kirixitô. ` 
Ô. th. Giuse, là đắng cai quản Thánh Gia 


Thất xưa. 
Ô. th. Giuse, gồm no mọi nhon đức. ` 
Ô. th. Giuse, cực thanh cực tịnh. 
Ô. th. Giuse, cực khôn cực ngoan. 
Ô. th. Giuse, là đấng vững vàng mạnh mẽ. 
Ô. th. Giuse. chịu lụy mọi đàng. 
Ô. th. Giuse, rất ngay chính thật thà. 
Ô, th. Giuse, làm gương nhơn đức nhịn nhục. 
Ô. th. Giuse yêu chuông sự khó khän. 
Ô. th. Giuse, là kiều thức các tài công noi 
_ theo, : 
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Ô, th, Giuse, là đẳng làm cho sáng danh gia 
đạo. SS Ce 

Ô. th. Giuse, che chở kẻ giữ mình đồng trinh. 

Ô. th. Giuse, là đẳng nâng đỡ gia thất 
chúng tôi. 

Ô. th, Giuse, là đấng an ủi kể mắc gian nan 

Ô. th. Giuse, là nơi cậy cho kê liệt lào... 


Ô. th. Giuse, là bồn mạng kẻ mong sinh thì, 


Ô. th. Giuse, làm cho qui thần kinh khiếp. 
Ô. th. Giuse, làm quan thầy bản chữa Hội 
Thánh. _ 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa ”tha tôi chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu Dë - 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuôc tội cứu thể. 
Thưa : Chúa thương xót chúng tôi 


Khởi : Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ 


nhà Chúa. 
ng : Cùng quản hay gia nghiệp Chúa. 


Lời nguyên 


Lạy ĐC G. là Chúa chúng tôi, Chúa đã - 


khẳng toan liệu cách khôn ngoan lưỡi khen 
chẳng xiết mà chọn ông thánh Giuse làm 
bạn thanh sạch Đức Mẹ thân sanh Chúa ; 


xin Chúa hãy khấng ban cho chúng tôi như ` ` 


đã cung kính ông thánh Giuse, làm quan 
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thầy bàu chữa dưới đất, thì cũng dëng nhớ 
Người cầu thay nguyện giúp trên trời. Vì Chúa 
| là Đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen, 
_ Có phép ân xá ?00 ngây, nên nhường lại cho các 
đẳng linh hồn nơi lẺa luyện ngục, 


Kinh Chúng tôi thân lay 
ông thánh Giuse. 


Chúng'tôi thân lay ông thánh Giuse, 
chủng tôi lâm cơn gian nan chạy đến 
cùng Người, và hết lòng nài xin Người 
| phù hộ chúng tôi, như chúng tôi đã kêu 

= xin Bạn rất thánh Người bàu chữa. Chúng 
tôi thiết khần nguyên cầu, vì đức thương ` 
_ vêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ đồng 
trinh, là Mẹ ÐC T. chẳng hề mắc tôi tô 
tông : lai vì tình cha yêu con, đã bảo 
đường Ð C G Hài đồng : xin thương xem 
phù hồ chúng tôi, là phần cơ nghiệp 
Ð C G. Kirixitô đã lấy máu mình mà sắm, 
cùng xin lấy công ơn phép tắc, mà phù - 
træ chúng tôi mọi bề túng ngắt. 
- Lay Đấng gìn giữ thánh Mẫu, thánh Tử 
rất cần thân, hãy hộ phù con cái Ð C 
| G. Kirixitô đã†chọn, Lạy Cha rất yêu mến, 
| hãy khư trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra 
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khỏi lòng chúng tôi. Lạy Đẳng bảo hộ 
chúng tôi rất mạnh më bởi trời xin 
xuống tiếp giúp chúng tôi giao chế n cùng 
qui thần u ám dưới đất. Lại như xưa dä 
cứu Ð C G. Hài đồng, cho khoi cơn rất 
nguy hiềm, mà đăng sống thê nào, thì 
rày cũng xin cứu chữa Hội thánh Chúa, 
cho khối chước. ké thù, cùng mọi sự 
khốn khó như vậy; và hằng phù hộ 
chung tôi; thảy ' đặng' theo đòi gương 
phước đức Người, cùng cậy nhờ công ơn 
Người giúp đổ sanh thuận tử an, hän 
đặng hưởng phước trên nước Thiên gaer E 
đời đời chẳng cùng. Amen: xi ẤN 


Kinh Thân lạy. 'ông thánh Giuse. 


Tôi thân lay ông thánh Giuse, là bàu chủ ` 
và cha kể đồng trinh. Bồi ông thánh - 
Giuse giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ 
Chúa Kirixitô là chính sự vẹn sạch, và Đức - 
Nữ đồng trinh Maria. Nhơn vì P CG. và Đức 
Mẹ là hai của cầm châu báu DC Cha, thì tôi 
nài xin gìn giữ xác tôi khổi moi bon nho, 
trí khên tôi thanh tịnh, lòng tôi vẹn sạch, . 
hầu tôi nên trung thần trinh khiết cùng 
PC G, và Đức Mẹ cho đến mẩn đời. Amen, 


ị 
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II — VÌ MÙA CHAY CA. 


Ninh Hồng ân 
Đọc trong mùa ebay cổ 


Tôi lay ơn P C G. ra đời chuộc tôi cho 
thiên hạ, cùng chịu phép cắt bì, cùng chịu 
quân Giudêu cài những lề trái, cùng chịu 
Giudà bán, cùng chịu trói như con chiên đem 
đi giết, cùng chịu phú mình cho A-nat, Cai- 
pha, Phi-la- -tồ cùng E-ro~de nữa, cùng chịu 
kế đữ cáo näi, cùng chịu đòn đánh, cùng 
chịu xấu hô, cùng chiu đội mp gai, cùng chịu 
siô chịu vå, cùng chiu đóng đỉnh giẳng tay ra 
trên cây thánh Giá ở giữa hai người kẻ trộm ; 
cùng chịu uống giấm chua mật đẳng, cùng 
chiu đầm cạnh nương long. 

Tôi xin cùng P C G., vi bấy nhiêu sự 
nầy, cùng vì rất thánh Giá là giường Chúa 
nằm chịu chết vì tôi ; xin Chúa chữa tôi cho 
khỏi sự khốn nạn trong nơi hoà ngục, xin 
Chúa thương tôi như đã thương người kê 
trộm phải đóng đỉnh bên hữu Chúa ; Chúa là 
Đấng hằng sống hằng trị cùng Ð C Cha và 
ĐCTT. đời đời kiếp kiếp, Amen. 

Khởi — Tôi lay on đầu P CG. chịu đội mũ 
pn gai 

ứng — Vì tội chúng tôi. ( dĩ hạ ) 

Tôi lay ơn mặt D C G., chịu giô cùng 
| — M. L. -5 = 
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Tôi lạ» ơn con wë D o G. chỉu khóc. We 
Tôi lay ơn miêng DC G. chịu uống giấm. 


chua cùng mật. đẳng. 
Tôi lạy ơn tại H C G. Ku? nghe những lời 
"sën hồ eecht 
Tội lạy ơn sl p è G. chiu vác: cây. thánh 
Giá cùng cật chịu đồn. 
Tôi lạy ơn cảnh ' fay ĐC G. chịu äng ra 
ra trên cây thánh Giá: , 
Tôi lay ơn ngực DCC. cực lành chịu Ke 
Đàm: thiu 1o búồn nữa. ` 
Tôi lạ ay on canh nương long D d G; chịu đâm 
Gd vì chủng tôi. Kg 
Tôi Jar ơn dën gối ĐC tp enit on xuống 
ge, (ges 
Tôi lạy ơn bàn chơn Ð € 6. chịu đóng đình 
. vào cây thánh Giá. d 
Tõi lay ơn Mình thánh PCG. cực trong chin 
nằm trên cây thánh Giá, cùng chiu đâm 


“năm đấu ð mình, “cũng chịu chết, Tại 


chịu táng xác trong huyệt đá mới. 
Tôi lay ơn Máu thánh D CG: là máu EH châu 
Báu đã chẩy ra hết, tiết, 


Tôi lạy ơn linh "hồn Ð CG khi còn trên cây 


'thánh Giá phú mình cho P C Gha - < 
Tôi xin cùng Ð C G. hôm nay, cùng hằng 


ngày cho linh:hồn tôi; cùng trọn đời tôi,. 
cùng lòng mình tôi, cùng mọi sự ý tôi, cùng 


cha mẹ anh em bọ hàng, bạn hữu thân thích 


`... 


lôi ; tôi lại xin cho kế nghịch eùng tôi đẳng 
mọi sự lành, xin Chúa chữa tôi cho 
khối sự khốn nạn trong nơi hoà ngục, cho 
ngày sau đặng lên Thiên đàng xem thấy mặt 
Ð C G. đời đời kiếp kiếp. Amen, 


Đoạn thì đọc kinh A rất thánh Giá. 
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3 VE EA: DETT Dt rẻ 


Khi Thầu đứng dưới bàn thờ mà đọc 
lời Kinh thánh, cùng kinh Cáo mình, thì 
phải Jon dën thánh aA cùng doc kinh 
Cáo mình, đoạn hì phát nguyện rằng : 

Lạy Chúa Ba? N TÊN nép tắc vô cùng, 
xin thương đoáj€ °húng s tôi, và ban ơn 
lành xuống, thì m nới đáng chầu lễ thánh 
nầy : tôi xưng ra trước | mặt Chúa, tôi đã 
phạm tôi lỗi vô số, \ Ko cậy trông ơn rộng 
Chúa Trời, cho đặng lòng đau don ăn 
năn cùng đứt bổ mọi đàng lội lỗi, thì tôi - 
mới đăng nên Lrong sạch. 

— Đoạn Thou bước lên bàn thờ cùng 
sang bên tå ảnh, thì phải nguyện rằng : 

Lạy Chúa, bởi tội tôi khiến nên xa 
cách Chúa, cùng sa xuống nơi cwe khốn, 
xin Chúa nhơn từ nhắc tôi lên, cùng đắc 
vào chính lộ, thì tôi hằng ngày hằng 
tấn tới trong việc nhơn lành. 

Đoạn Thâầu đọc chín Jon: Xin Chúa Ss 
thương xót KE tôi, ele phối eege SH 
rằng : Š 
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¡bay Chúa, xin cho: tôi:sốt sing trong 
_ lòng ước o Tước Chúa, như To tòng xưa 
Bóng xem thấy Chúa: Cúu'th:ra đòi: 
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bk Lët ớt ng danh Chúa trên trời, cùng an 
E hoàc to người lành dưới. thế ¡ Chúa. là 
đãng vô thí vò chung, thương các con, 
Tiền mình: Kate thể t Chúa là Tùa rất 
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Lạy Chúa, xin "nhậm lời Thay ea cau 
nguyện, cho Hội thánh và chúng tôi nhờ, 
xin Chúa ban cho tôi ơn lành, hầu cho 
linh hồn tôi đặng rồi : thật tôi chẳng đáng 
Chúa thương xem ; song lôi cậy công 
nghiệp vô cùng Chúa chuộc lội cứu thể 
ma chớ. 

— Đoạn Thâu đọc lòi Sâm truyền thi 
phải nguyên rằng : 

Lời các thánh Tiên trí cùng các thành 
Tông đồ, dạy chúng tòi kính mến Chúa 
luôn, giữ nết na duc hạnh, và nhỏ lại 
phần rồi tôi dà gần hơn khi tòi mới Dn 
đạo thánh. Vậy ta hãy từ bỏ những việc 
tối tăm, là những tội lôi, cùng mặc lấy 
những khí giải sáng láng, là làm việc 
lành phước đức. 

— Boan dem sách sang bên hitu ảnh, 
mà Thấy đọc lời D CG- đã phán truyôn, 
thi ta phải có lòng tôn kinh vä cầu nguyện 
rằng : 

Lạy Chúa, xin giúp tôi sửa tính hầm 
mình, kẻo xiêu theo tội lỗi, làm cho Chúa 
cất ơn Chúa lại, mà ban cho người khắc 
danz nhờ. Xưa Chúa đã bô nước Giu-dêu, 
mà truyền dạo cho dan nước ngoại ; nay 
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xin Chủa giúp tôi trọn nghĩa, ' kếểo- mất 
phần phước trọng trên trời ; tòi đứng dậy 
vâng nghe lời Chúa, sắn lòng xưng dạo 
thánh Chúa ra trước mặt thiên ba Ai 
chäng tin thì phải đoản phạt đã rồi, 'bằng 
ai tin mã chẳng giữ, thì cảng phải phat 
nặng hơn mà chớ. Xin Chúa giúp tôi đi 
đàng hẹp, và từ bô mọi sự sung sướng 


hội nghịch cùng lời Chúa răn đạy; trời 
đất qua mà lời Chúa chẳng sai, | 


— Đoạn Thầu đọc mười hai điều kinh 
TIN KÍNH, thi phải đọc theo hay là nguyện _ 
rằng : 


Tôi cám đội ơn Chúa Ty tir, ngày 
tôi đã chịu phép Rửa tội, Chúa dà ban 
đức tin cho tôi, nay tôi tỉn vững vàng mọi : 
sự Chúa đã dạy và Hội thánh truyền; 
song đức tin hiệp cùng việc phước, mới" 
làm cho ta đẹp lòng Ð C.T. Bối những: 
kê kêu cả tiếng rằng: a Lạy Chúa, Tor 
Chúa » thì chẳng đặng rỗi, một kẻ tin: 
vâng giữ cho bền, thật thì đăng nhờ Nhận: 
thưởng Chúa. ( * ) 


(*) Ngày chẳng đọc Credo thi bổ lòf nầy và lời 
nguyện, mà đọc rằng : poan Thầy trở mặtra mà rằng; ° 
Chúa ở cùng anh em v, v, _ 
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— Đoạn Thâu trở) mặt ra mà rằng = 
Chúa ở cùng anh em, rồi trở mặt lạt mà 
doing của lễ, thì phải nguyên rằng : 


Lạy Chúa, lòng tôi như đất khô khan; 
xin Chúa roi ơn thiêng nhuần nh, lời 
Chúa như hột giống châu báu, sẽ trỗ ra. 
hoa quả tốt lành. 


Lạy DC G., nếu chúng tôi chẳng: 
dâng mình Chúa, thì chẳng đặng đẹp: 
lòng Ð C Cha; vì có một Ð C G: cứu đặng 
chúng tôi trước mặt Người. Vậy tôi hiệp 
một ý cùng Thầy, mà dàng mình Chúa. 
làm của lễ, là của Ð C Cha yêu mến. 


Lạy Chúa, xin doái xem và nhậm lê- 
nầy cho Hội thánh càng ngày càng thanh; 
cho thiên hạ đặng khỏi vòng tội khiên ; 
cho mọi người đặng nhờ ơn thốn thiếu ;. 
lại xin Ð CT T. xuống phước lành, hầu: 
của lễ nầy đặng làm cho - danh Chúa cả: 

sáng. 

— Đoạn Thầi rửa ta thị phải nguyện : 
rẰng ` 
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.Ở dưới. thế gian nầy, .: mà ot linh 
hồn vẹn sạch thì rất khó I | 
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Lạy Chúa, xin xuống ơn vững vàng, 
cho tôi khỏi phạm chưng tội lỗi, Và rửa 
linh hồn tôi cho sạch, vì kẻ muốn rước 
Mình thánh Chúa, thì phải giữ xác hồn 
thanh tịnh. 

— Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các giáo 
nhon giúp lời cầu nguyên, xin Chúa nhậm 
của lễ Thầu dâng, thì phải nguyên rằng : 

_ Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng có đời 
đời, xin giúp tôi bỏ chê sự thế, cho đặng 
tưởng nhớ sự trên trời, Chúa lòng lành 
phép tắc vô cùng, là Đấng đáng chúng tôi 
ngợi khen luôn, mà bõi vì chúng tôi 
chẳng đặng làm nên việc ấy, xin hiệp 
cùng các thánh Thiên thần, mà tán tạ 
tung hô Chúa Trời. Kính lạy Chúa Ba 
Ngôi, mäng rằng : « Thánh tai, Thánh 
tai, Thánh tai, cả và trời đất đã đầy dãy 
sự oai nghi quờn sang trọng Chúa, kính 
mầng Đấng chịu sai xuống thế, mầng 
Đấng lấy tên Chúa mà đến ! » 

Lạy Chúa, xin thương đến chúng tôi ; 
sự tế lễ thuộc về một Chúa, là Đấng sinh 
thần thánh loài người ; xin dâng lính 
hồn và xác tôi hiệp cùng Chúa vào phần 
tế lễ, cùng hằng dọn mình chịu khó và 
sẵn lòng chịu chết vì Người, theo ý Chúa 
phân định mà chớ. 
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_— Doan Thầu chấn ta bà cần nguyên 
cho cå và Hat thánh, thì phải nguyên 
rằng : 

Lay Chúa, xin Chúa hằng phù hộ 
xuống ơn cho các người giáo nhon đăng 
nhờ, nhứt là cha mẹ anh em tôi, kẻ đã 
làm ơn nghĩa củng tôi, và những kẻ 
nghịch thù cùng tôi ; vậy tôi thương mến 
hết người thế, cùng gấu lòng nông công 
lều mình cho linh hồn mọi người đặng 
rỗi, như Chúa đã chiu chết thuở xưa. 

Xin Chúa tôi nhậm của lễ nầy, là lễ 
các giáo nhơn dâng tiến, cho chúng tôi 
bằng an ở thế, và ngày sau hưởng phước 
đời đời. 

— Đoạn Thou dâng Minh thánh cùng 
Máu thanh Chúa lên, thì ta phải thò lay 
và nguyên rằng : 


-Kinh lav Mình thánh Chúa cứu thế. 
thât là Con Ð C Cha, xưa sinh bõi Đức 
Nữ đông trinh, cho đăng chuộc loài 
người thế, chiu chết trên cây thánh Giá, 
chịu đâm canh nương long, và chảy hết 
Máu mình ra, mà làm của tê tế. Lav Chúa 
tôi, xin Chúa đoái thương, mà tha tội lỗi 
chúng tôi, hầu khi tôi Ha ZE đời nầy, 
cho đặng lên nơi vui vẻ. 
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Đoan Thầu chẩp lay lên mà cầu nguyên 
cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục, 
thì phải nguyện rằng : 


Lạy Chúa, dám xin Chúa nhon từ vô 
cùng, thương xót tha thứ các giáo nhon, 
-_ là kẻ đã lìa khỏi thế nầy, nhứt là kẻ đã 
làm ơn nghĩa, bởi chưa đặng vẹn sạch 
tội lỗi, thì ag chịu khốn khó nặng nề, 
rày chẳng đặng làm việc phước gì, mà 
cứu giúp mình cho đặng khỏi ; xin vì 
công nghiệp Chúa Cứu thế, ban ơn cho 
các đẳng linh hồn đặng khỏi nơi khốn 
khó tối tắm, và xem thấy mặt vinh hiền 
Chúa. 

— Đoạn "Thou nói lớn (ëng, cùng 
đánh ngực. thì phải nguyên rằng : 

Vị bằng tôi xem đến mình, tôi sẽ nói 
như thánh Phêrô xưa :«Xin Chúa Da 
khỏi người tội lỗi ! », song tôi cậy nhờ 
Chúa cứu thế, dâng mình phạt tạ Đức 
Chúa Cha, cho kẻ có tội đặng nghĩa lại ; 
nên tôi hết lòng khiêm nhượng rằng : 
« Xin Chúa thương xem người có tội ln 

— Đoạn Thầu đọc kinh Lay HA, thì 
ta phải nguyên rằng : 
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Lạy Chủa cả cao ngự trên trời, thật 
thì Chúa là Cha chúng tôi, vì trong lễ cực 
mầu nhiệm nầy, Chúa lấy mình mà nuôi 
chúng tôi ; xin Chúa xuống ơn phù hộ, 
kén chúng tôi sa phạm tội gì, mà chẳng 
đặng làm con cái Chúa. Lại tôi nguyện 
xin sự bằng an quả khỏi trí loài người thế, 
là lộc thưởng việc lành phước đức, bỡi 
lòng rộng rãi Chúa mà ra, và xin Chúa 
ban ơi giúp tôi, cho đặng hoà thuận cùng 
mọi người. 

— Poan Thầu củi đầu xuống và đảnh 
ngực ba lần, thì phải nguyên rằng : 

Lạy ĐC G., xin Chúa đoái thương 
linh hồn tôi! Lạy ĐCG.., xin Chúa cứu lấy 
linh hồn tôi ! Lạy Ð C G. xin Chúa xuống 
ơn trong lính hồn tôi! Kính lay Chúa 
chuộc tội cứu thế, Chúa thật là con Chiên 
vẹn sạch, đã dâng mình tế lễ Ð C Cha ‡ 
bo Chúa đã gảnh lấy tội lỗi chúng lôi, 
thì chúng tôi mới khối phạt vô cùng. Xin 
Chúa tha muôn vàn tội lôi, cho chúng tôi 
sống lại phần hồn. 

— Poan Thầu com Mình Chúa lên, vå 
nói và đảnh ngực ba lần, thì phải nguyện ` 
rằng : ` 
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Lạy Chúa, chúng tôi chịu ơn mon 
= Chúa còn chẳng đảng thay, huðng là ơn 
-_ rước Mình thánh Chúa ; linh hôn chúng 
tôi nhuốm binh lâu ngày yếu đuối, vì tội 
chúng tôi sa phạm đã đầy ; xin Chúa 
phán một lời, thì lĩnh hồn chúng tôi liền 
đã. 


— Đoạn Thåy chịu Mình Chúa, thị ta 
phải có lòng ước ao chiu ơn cực trọng, Ou 
là chịu lễ cách thiêng liêng, våy ta CH 
nguyện rằng : 

Ớ Mình thánh Chúa cực thanh cực 
tịnh ! Ớ Máu rất châu báu Chúa tôi, đáng 
kinh thờ trên trời đưới đắt ! Ở [ương 
thực ngon ngọt mĩ vì hay nuôi dưỡng 
linh hồn chúng tôi ! Chở chỉ linh hôn tỏi 
đặng sạch, thì tôi đặng nhờ phước rãi 
_ lành ! Ché chi bây giờ Chúa cứu thể thật 
= xuống ngự trong linh hồn tôi, thì tôi sẽ 
hết lòng kính lạy, cám tạ Chúa tôi là 
dường nào, cùng bày tỏ những sự thốn 
thiếu tôi ! Lòng tôi ngóng trông và khát 
khao hiệp làm một cùng Chúa tôi lắm ; 
mà bổi tôi dọn mình chưa sẵn, lẽ thì 
chưa đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa nhon 
từ Seng mắt lại, thì tôi mới đặng dọn 
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mình nên. Xin Chúa phán một lời, thì 
linh hồn tòi liên đặng thanh bạch. Rày 
tôi däm nguyện xin cùng Chúa, cho tôi 
đặng (hong công phần lành Thầy ca cùng 
cac giáo hữu Hội thánh, 

Đoạn Thầu trở mài ra mà nhắc lòng 
các giáo hữu, cùng trở mặt lạt mà dọc 
những kinh cầu nguyện cảm ơn, thì phải 
Dunnen rằng : 

Lạy Chúa, nếu không ơn Chúa, thì 
chúng tôi chầu lễ chang nên ; xin Chúa 
thương tôi, ban on thánh hằng ngày 
rwói dwom, vì tôi hằng thiếu thốn ơn. 
giúp. Xin thêm lòng ái mộ lời cầu, keo 
lạt lòng không chi ân cần, thiệt ơn thánh 
không phương tìm kiểm. 

— Đoạn Thou trở mặt ra ma làm dën 
cho các giao hru, cùng trở mặt lại mà doc 
bài Sâm truyện (ông thanh Gioan Tông 


đồ ) thì phải ngugên rằng : 

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước 
lành cho tôi, nay ở đời giữ đạo cho trọn, 
đặng dấu lành tôi ngay con thảo, sau 
khoi thế đặng phước vô cùng. Kính thờ 
phép mån nhiệm ra đời, thật là phép rất. 
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| cao rất trọng, vì Con một Ð C T. ra đời 
— làm người, đã ở trong chúng tôi ; Người 
là Đấng sang trọng phép tắc, cùng đầy 
dẫy mọi ơn phước thật ; xin Chúa giúp 
- kêo tôi bội nghĩa, mến cậy tin hết dạ hết 
lòng, bữa hằng sốt sång ước ao rước 
Chúa vào lòng chỉ thiết, giữ nghĩa kính 
thờ cho trọn, ngửa trông lượng cả bao 
-_ đuông. Amen. 

Kinh đọc sau lễ Misa 

( ân xả 300 ngàu ) 

Ba kinh Kính mầng — Một kinh Lạy Nữ 
vương ; đoạn đọc : 

Khởi — Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Tròi xin 
cầu cho chúng tôi. 

tng — Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki trixitô 
đã hứa. 

Lạy Chúa, là Đấng bàu chữa cùng là 
thần lực chúng tôi, xin Chúa thương đoái 
nhậm lời giáo nhơn kêu đến cùng Chúa, và 
cậy vì Đức Nữ đồng trinh Maria, Đức Mẹ 
Chúa Trời, sang trọng hiền vinh, chẳng hề 
mắc tội Tô tông, cùng ông thánh Giuse là bạn 
thanh sạch Người và ông thánh Phêrô, ông 
thánh Phaolö tông đồ cùng các thánh, nguyện 
giúp cầu thay, thì chúng tôi däm xin Chúa. 
nhơn từ lân mẫn, nhậm lời chúng tôi cầu 
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xin, cho kẻ có tội än nắn trò lại, cho Hội 
thánh là Mẹ giáo nhon, đạng thong dong. 
thanh trị ; vì công nghiệp Chúa Eirixitô, là 
Chúa chúng tôi. Amen. 

A Đức thánh Micae tông länh thiên thản, 
xin tiếp giúp chúng tôi trong cơn giao chiến ; 
hãy hộ phù chúng tôi đánh phá hiềm ác mưu 
sâu qui đữ ; chúng tôi sấp mình nguyện xin 
Chúa giam cầm chế trị nó, cùng xin nguyên 
soái Thiên binh lấy phép tắc Chúa mà hạ Sa- 
tan cùng các qui d đương rào hại linh hồn 
khắp thế, chơ nó xuống mà giam cầm trong 
hoà ngục. Amen, 

Dat thánh Trái tìm Ð C G. 

Thương xót chúng tôi ( ba lần ). 


II — KINH: RƯỚC LẺ 
KINH ĐỨC TIN. 


Tôi lay on Ð C G., tôi tin thật chịu lễ là 
chiu Xác cùng Máu thánh vå Linh hön 
Ð C G. cùng Tinh Ð C T. ở trong hình bảnh. 


KINH ĐỨC CAY. 


Tôi lay ơn Ð C G., tôi là kế yếu đuối mọi 
đàng, chẳng biết don mình cho đặng chiu 
Minh thánh Ð C G, cho nên. Vậy tôi cậy lòng. 


lành vô cùng Chúa tôi, thêm sức mạnh cho 
tôi, đăng chịu ơn trọng ấy cho bằng lòng 
Chúa tôi. 

KINH ĐỨC KÍNH MĚN. 


Tôi lay on Ð C G., tôi có lòng mën Ð C 
G. hết lòng hết sức, vì Cha cå đä thương tôi 
đường ấy, là lấy Mình thánh Người cho đặng 
nuôi linh hôn tôi. 
KINH KHIÊM NHƯỢNG. 


“Tôi lạy ơn Ð C G., tôi là kẻ hèn mọn tội 
lỗi, xấu xa gớm ghiếc lắm, chẳng đáng cho 
Chúa ngự vào nhà linh hồn tôi ; song le Chúa 
phán một lời, thì mọi tật trong linh hồn tôi 
liền đã. 


KINH ƯỚC AO. 

Tôi lay ơn Ð C G., tôi ước ao hết lòng 
hết sức, cho đặng chịu Minh thánh Ð C G. là 
mạch mọi sự lành. 

Kinh Las oN Ð C T. là CHA. 
( Đọc trước khi chiu lễ ) 
Tôi lay ơn B CT. là cha phép tắc vô 


cùng, là Đẳng hằng có đời đời, rày tôi đến 
` mà rước phép rất trọng, là Mình thánh cùng 
Máu thánh Ð C G. là Con thật Ð C T. 


"A 
lọ 
i 
$ w 
D ` 
ir 
A b ab 
Se vs d, 
dë Kä 
4 
| 
1 i 


dr. 146 sếo 


Tôi là kẻ đau đớn tật nguyền, đi tìm thây 
thuốc cho đặng lành. | 

Tôi là kẻ dơ dảy xấu xa, tìm đến mạch 
nước ca cho sạch. 

Tôi là kẻ tối tắm, tìm đến Chúa hằng 
sảng láng vô cùng, 

Tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi Sự; tìm. 
đến Chúa cả trời đất, 

Van tôi dám nguyện xin cùng Chúa, là 
Đấng phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng, 
rộng rài vô lượng vô biên, xin Chúa chữa 
mọi tật trong linh hồn tôi. 

Xin rửa những sự chẳng sạch linh hồn 
Lôi. e 

Xin Chúa soi sáng linh hồn tôi, kéo phải. 
sự mê muội tối tắm. -Ê 

Xin Chúa thêm phước lành chơ tôi, vì 
tôi là kẻ khó khăn, chẳng có qong gì trước 
mặt Chúa. 

Lại tôi dam xin Chúa cho tôi “đăng an ` 
nan tội cho nên, và tin cậy kính mën Chúa 
trên hết mọi sự. 


Cùng xin cho đặng lòng khiêm nhượng, 
và vẹn sạch các giống tội lỗi, vì tôi khát 
khao mơ ước, cho đặng rước Ð CG. ngự vào 
lòng tôi. i 

Linh bon tôi hức tức ngóng trông cho 
đặng xem thấy mặt Chúa, 
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Xin Chúa làm thầy dạy dô tôi, cho tôi 
“biết phép mầu nhiệm cực trọng nầy, cùng 
xin Chúa dạy về cách dọn mình nên, hầu cho 
tôi đặng chịu on rất trọng nầy, chẳng những 
là bê ngoài mà thôi, mà lại cho đặng chịu 
bề trong nữa. 

Ó Chúa tôi, lòng tôi kính mến trên hết 
mọi sự, xin hãy đến mà nuỏi linh hồn tôi. 

Ở Chúa, là hết mọi sự lòng tôi, xin Chúa 
hãy đến cho chóng ! 

© Chúa tôi, là mạch mọi sự lành, xin 
Chúa an ủi linh linh hồn tôi, thì linh hồn tôi 

sẽ đặng mọi sự ngon ngọt tiêu sái ! 

Lạy BCG. rất yêu mến, xin Chúa ngự 
vào linh hồn tôi : đầu mà tôi là kë phàm hèn, 
chẳng đáng ơn cực trọng ấy. 

Xin Chúa hãy phán một lời, thì linh hồn 
tôi liền thanh bạch hơn tuyết. 

Lòng tôi don mình dä sẵn, mà nếu chưa 
dọn mình nên, đảm xin Chúa ghé mắt lại, 
thi tôi sẽ đặng vẹn sạch mà chớ, 

Hôm nay tôi xin Ð CCha nhơn từ vô 
cùng, cho tôi đặng rước Mình thánh Ð C G. 
là Con một Ð C Cha rất yêu dấu lắm. 

Tôi xin hiệp một ý cùng Hội thánh, và 
ước ao cho đặng lòng sốt sắng kính mến 
Chúa thiết tha, như các Thánh trên trời ; 
-_ hâu khi tôi ở đời tạm nầy, đã chịu phép thánh 
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Thể như của cầm, thì đặng ca lòng*trông 
cậy ngày sau sẽ thấy Chúa tôi tỏ tưởng ; sẽ 
ngôi một bàn cùng các Thánh Thiên đàng, 
hưởng một phước, cám tạ khong khen một 
Chúa Ba Ngôi đời dòi chẳng cùng. 


Kinh LẠY ƠN CHÚA TÔI, TÔI LO BUỒN.. 
( Đọc trước khi chịu lễ ) 


Lạy ơn Chúa tôi, tôi lo buồn trách minh 
tôi, vì tôi đã cả lòng vô phép bất nghĩa cùng ˆ 
Chúa tôi. 

Nếu tôi xét ý riêng tôi, thì tôi chẳng dám 
đến gần bàn thờ Chúa tôi ; thà tìm nơi vắng: 
vẻ mà ăn năn khóc lóc thì hơn. 

Nhưng mà Chúa tôi đä phán rằng « Ó 
những kẻ khó nhọc cùng gảnh nặng, thì hết 
thảy thảy hãy đến cùng Tao ; nây Tao së 
cho bay đặng nghỉ a. 

Vậy Chúa tôi phán lời ấy, thật là gọi tôi 
đến cùng Chúa tôi ; vì chưng tôi đä đi đàng: 
lội lỗi, thì đẩ nhọc quá, mà tội lỗi tôi như ` 
gánh nặng đã đè trên mình tôi. 

Dầu mà xưa nay Jong tôi ước ao tìm sự - 
bằng an, songle chẳng đặng, có một khi tôi 
tìm đến cùng Chúa tôi, thì mới đặng an mà 
chớ. 


Vậy “tôi vâng lôi Chúa tôi, nhir kẻ liệt 
tìm đến cùng thầy thuốc cho dë Như kê có 
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lội tìm dën cùng đẳng có phép ban ơn cho 
đặng rỗi. Như kê đói khát tìm của ăn và của 
uống cho sống. 
= Tôi là dän thiếu thốn, xin Vua trời đất 
xuống ơn, kén tôi hư đi mất. 

Tôi là tôi tá khốn nạn, xin Chúa nhơn 


tù vô cùng ghé mắt lại mà thương. 


Chúa tôi là đẳng sinh ra cùng an ủi lòng 
tôi, xin Chúa tôi gìn giữ phù hộ cùng ban ơn 
cho tôi vui mầng. 

Rày tôi ước ao rước lấy Chúa, vì Chúa 
tôi muốn ngự vào lòng tôi, đề mà tổ ra Chúa 
tôi thật là Đẳng cứu lấy tôi. 

Xưa Chúa tôi ngự qua nơi nào, thì xuống 
ơn nơi ấy, mà nhà nào chịu lấy và kính mến 
Chúa tôi, thì nhà ấy liền đầy mọi ơn mọi 
phước. _ 

Vậy tôi trông Chúa tôi một ít nữa sẽ ngư 
vào nhà linh hồn tôi. Đầu mà tôi tin Chúa 
tôi phán một lời, thì linh hồn tôi liền đã. 


Nhưng mà Chúa tôi lại muốn thêm ơn cho 


lôi, là ngự thật trong lòng tôi, thì tôi mäng 
cùng đội ơn Chúa tôi lắm. 
Xin Chúa tôi hãy mở lòng tôi cho rộng 


_rãi ; häy dựng nên lòng mới cho tôi đặng 
sạch, thì tôi mới däm rước lấy Chúa tôi, 


cùng sẽ dâng lòng tôi làm đền thờ Chúa tôi 
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ITI — KINH CÁM ON 
KINH ĐỨC TIN 


Tòi đội on P C G., tôi tin thật tôi đã 
đặng chịu Xác cùng Máu thánh và linh hồn 
Ð C G. cùng Tính Ð CT. đã ngự vào lòng tôi. 


KINH ĐỨC CÂY 


Tôi đội ơn Ð C G., tôi đã chiu Minh 
thánh Ð C G., đầu mà tôi chẳng đáng chịu ơn 
trong ấy, thì tôi cậy lòng lành vô cùng Ð C 
D. chẳng có phạt mà lại thương tôi, cho tôi 
đặng ăn mày những ích trọng bot Minh 
thánh Ð € G. mà ra. 

KINH KÍNH MẾN 

Tôi đội ơn P C G., tôi mến Chúa tôi hết 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha cả đã 
thương tôi đường ấy, là đã cho tôi đặng 
chiu Mình thánh P C G. 


KINH KHIÊM NHUONG ` 


Tôi đội ơn Ð C G., tôi suy về sự Chúa 
tôi dă ngự vào lòng tôi bây giò, là Đẳng sáng 
láng và tốt lành vô cùng, mà tôi là kể rất hèn 
mat xấu xa gớm ghiếc, thì tôi hô ngươi lắm. 
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KiNH CẮM ON 


Tôi đội on Ð C G. muôn vàn trùng, vi 
Cha cå đä thương tôi đường ấy, là đà cho tôi 


= chiu Mình cùng Máu thánh và Linh hồn Ð C 


G. cùng Tính Ð C T..1à mạch mọi sự lành. 
KINH DÂNG MÌNH 


Tôi đội ơn Ð C G., tôi thấy Cha cả rộng 
rāi vô cùng cùng tôi làm vậy, thì tôi chẳng 
đám tiếc gì cùng Chúa tôi nữa ; vậy tôi dâng 
trót mình tôi, xác và linh hồn củng moi sự 
tôi cho Chúa tôi, cho đến tron đời. 


KINH CẦU XIN 


Tôi đội ơn Ð C G., tôi cả lòng däm xin 
Chúa tôi thêm sức Sinh cho tôi đặng chừa 
mọi tội lỗi cho trọn, cùng chịu mọi sự khó 
bằng lòng, và tin cậy; kính mến cùng theo 
thánh ý Cha cả cho đến trọn đời. Amen, 


Kina Cám ơn Chúa råt thánh. 


Tôi cám ơn Chúa rất thánh, là là Cha 
rất nhơn từ vô cùng. Chúa đã thương yêu 
tôi quá bội ; dầu tôi là kẻ tội lỗi, chẳng có 
công gi cùng Chúa ; song Chúa chẳng nê ngự 
vào lòng tôi, và ban ơn cực trọng cho lôi, 
là Mình thánh cùng Máu thánh PÐ C G. là Con 
một Ð C Cha. 
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Tôi phận hèn cám tạ chẳng xứng, xin 
các Thánh cám đội thay vì tôi. 

Chúa lòng lành rộng rãi vô cùng, đã 
khẳng phú trót Mình cho lôi. 

Tôi chẳng biết lấy đi e mà trả nghĩa 
Chúa cho xứng. 

Tôi xin dâng linh hồn và xác tôi, tải trí 
cùng gia sự tôi, tuy là của riêng Chúa ban. 
cho tôi; xin dùng mà cám tạ thờ phượng 
Chúa. 

Từ nầy về sau, tôi quyết lòng tin cậy 

mến yêu một Chúa trọn đời. Tôi chẳng hề 
đám phạm tội gì kën mất lòng Chúa tôi, là 
Đấng cực cao cực trọng. 

Vậy tôi xin phép thánh Thể nầy, nên 
binh giáp giữ gìn tôi, cho tôi đăng vững tin 
bền lòng, cùng nên thuẫn đỡ linh hồn tôi, và 
trừ hết mọi nết xấu tôi. 

Ấy P CGCG, chăng tiếc sự gì còng tôi, mà 
tôi đám tiếc sự gì cùng Chúa sao ? | 

Xin Chúa giúp - sức cho tôi đặng hết lòng 
vừửng vàng nắm giữ những sự lòng tôi đã 
quyết : Xin cho con mắc tôi chẳng hề xem 
đều gì trái lề, cùng cho lỗ tai tôi chẳng còn 
đám nghe sự nguyệt hoa ; miệng lưỡi tôi đã 
chịu ơn rất trong, là Mình thánh ÐC€. 

Vậy từ nầy sấp đi, tôi sẽ bé đứt những 
thói phép xấu xa đã quen ; sẽ ngắn cấm 
những lời độc ác, chẳng đám nói lời hoa tình 


dt 163 we 


f  nữa?; chon tay cùng cả và mình tôi, xin phủ 
| dâng cho Chúa mà thôi. 
E "ti từ bỏ tả Tiếng tôi, mà vinh theo 
E thánH ý Chúa. _ 
E- Lat tôi ước ao muôn dần thiên hạ, làm 
D së danh Chúa càng „ngày càng sáng ; đầu ˆ 
I phải phận nào, tôi chẳng dám mở lời nan: 
` trách, Kiệt. yếu, mến Ni ag 
3 mioa chê tối tá rőt Cie bỡi lòng thương, 
— mà ngự. đến trong lòng tôi là nơi chẳng xứng ; 
{ vì tội lỗi hoá nên xấu xa : linh hồn tôi đây, 
_ đầy tật nguyền, tính kiêu căng, lòng giận 
Í lòng ghét, tham sẮc Kata lòng trễ nải, 
lễ cùng ghe sự vô ngắn vô SO. NZ 
KR: Ray Chúa. thương ngự đến. cùng tôi, xin. 
|  cúu chữa tính hư nết xấu tôi ; xin cho đặng 
ở khiêm nhượng sạch sẽ, và thương yêu mọi 
_ người như mình tôi, ái mộ việc. lành ăn ở 
E thuận hoà. .; oui ni d 
| `. Hë Chúa tôi, có muốn. sự DÉI tôi cũng xin 
_ E muốn Sự ấy. : nieni. 
= Hễ sự gì Chúa tôi. chẳng hạp; thì lòng tôi 
_ cũng chê ghét ` 
3 ~a Xin chò tôi hằng ngày dùng dü: cùng/ 
| í xin cho hợ hàng thân thích bạn hữu tôi, địng ' 
_ nhờ! ơn lành phân hồn phần xác, -: _ 
_ Xin cho thảnh Hội công thái bình hôn, 
: _ gip việc Chúa đanh Cha cä sáng. 


` 
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Xin cho Đức Giáo tông cùng đức Giảm 


mục thay mặt người, và các phầm trật Hội 
thánh, đêu đặng làm việc phước đức nhơn 
lành, xứng đáng chức quờn phô đẳng ấy. 
Xin cho vua quan thiên hạ đặng sự lành, 
chẳng động can qua, nhà no người đủ khắp 
gần xa ; kẻ yếu đuổi kẻ tật nguyên, xin đặng 


an lành mạnh khoẻ. Người mồ cồi người bần 


khô, xin cho dùng đủ hằng ngày. 
Nguyện xin cho các đẳng linh hồn, nhút 


là kê đã làm ơn nghĩa, thấy đều đặng khỏi 


nơi khốn khó, nhờ ơn trên phước trọng Có 
dư. | 


Tôi lại xin cho đăng hưởng nhờ những 


ân tử Hội thánh đã ban. 

Xin Chúa xuống phước lành cho (ôi; và 
đoải xem phù hộ tôi cho vẹn khỏi mọi tội 
lỗi, hầu giữ trọn nghĩa cùng Chúa, ngày hôm 
nay cho đến màn đời. 

Cúi lay Chúa nhon từ vô lượng vô biên, 
xin nhậm lời nguyện cầu cám tạ. Amen. 


Kinh Lạy Ð C G. nhơn từ 
và lòng lành. ˆ. 
Năm 182i, D. Giáo tông Phi-ô thứ båy đã 


ban phép đạt xả cho những kế xưng tội chin- 
lễ đoạn, quì gõi trước ảnh chuộc tội mà giục 


lỏng ăn Dän tội, cùng đọc kinh son nầu. Phép 


đại xả ấy nên nhường lại cho các đẳng linh hồn... 


Lạy B.C G. nhơn từ và lòng lành vô 
củng, nầy tôi sắp minh xuống trước mặt 
Chúa, và hết lòng gắn vó näi xin Chúa ban 
cho tòi đặng lòng tin cho mạnh ; lòng cậy 
cho bền ; lòng kính mến cho sốt sång ; lòng 
an nàn tôi cho thật ; lòng chira cải cho vững. 
Đang khi tôi lo pad đau đớn, mà suy gẫm 
năm đấu thánh Chúa tôi, và hằng nhớ lời 
vua thánh Đa-vit, khi người phán tiên tri về 
Chúa tôi rằng : « Quân d đâm phủng chơn 
và tay tôi ra, và đánh bày các xương tôi ra ». 


Đoạn thì đọc năm kinh SI Cha và nấm 
kinh Kinh mäng, mà cần theo Ù Hội thánh cho 


đẳng phép đại xá. 
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Kinh Ân tứ 


Chúng tôi lạy on rất thánh Ð, Bà Maria 
là Mẹ cực khoan cực nhon, rất thương loài 
người ta, là Mẹ sinh Ð C G., xin xuống cho 
chúng tôi mọi ơn lành. Những. kẻ âu lo nhớ 
đến Ð. Mẹ thì đăng lòng vui mäng, những kẻ 
có tội chạy. đến, cậy lòng. lành Ð. Mẹ, thì 
D. Mẹ bạn: on sức mạnh mà làm. việc phước 
đức nhon lành, chúng tôi là kẻ rất hèn mon 
dä làm bảy nhiêu việc lành mày, thì chúng 
Lët xin dâng cho Ð; Mẹ, và xin Người chịu 
-lấy.: cho. chúng tôi đặng oan mày phép ân tứ 
như D. Giáo tông đã ban: cho chúng tôi. Vậy 
chúng tôi phải vâng linh D. Giáo tông cùng 
hiệp một ý như Người đạy. Song chúng tôi 
là kẻ:yếu sức lắm chẳng làm đẳng bấy nhiêu 
việc lành nầy nên, những. xao lảng.lo ra đàng 
khác, thì chúng tôi xin D. Mẹ chớ chấp. sự 
lỗi ấy làm chỉ, chúng tôi cả lòng đám xin 
D Mẹ câu cùng Ð C G. là con một Ð. Mẹ, cho 
Hội thánh càng ngày càng thạnh cùng gìn 
giữ D. Giáo tông, cùng cho các vua chúa có 
đạo hoà thuận yêu nhau, cùng phá sự rối soi 


lòng kẻ nghịch trở lại chịu lụy Hội thánh, 


cùng mở lòng cho kẻ ngoại đạo đặng biết. 


đạo thánh Ð C T., và phù hộ cho các giáo 
hữu ở khắp mọi nơi, khỏi mọi sự dữ đặng 
mọi sự lành phần linh hồn và phần xác, 


ch iu ơn cực trọng, | là c 
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cùng tha phần: phạt: đền tội chúng tôi, cho 


ngày sau dëng hướng muôn phước tiêu 


sái trên nước thiên đàng đời đời chẳng 


cùng. Amen, 


OJA AALA 
Kinh Cëm ‹ ơn KD C Cha. 

BH ECPI D TEE gn OB HOT 
"Däi cám ơn DC Cha, là Đấng rất thánh, 
phép tắc vô cùng, hằng có đời đời, tôi xưng 
thật tôi là kẻ có tội, chẳng có công gì mà đáng 
Uu Minh cùng Máu 
thánh C Con một. “Chúa tôi, e D ER CG Tôi xin 
Chúa. tôi chớ đề cho. tôi phải phạt, một gì 
giữ lĩnh 1 ön Tối, kểo phải chước ma qui 
om LÉI ng tối, cùng. xin 'cất hết tết xấu 
Ko còn: më 'thững sự Dén mon thế 


_ Nà ai lại xin phù hộ cho tôi giữ một Jong 


kính mến Chúa tôi,trên hết, mọi sự; và thương 
yêu, người, ta bằng 4 mình toii KAY., 3 HỒN 
tôi, thêm sức; che tôi, chịu, khó. bằng Jäng, 
YA hihi m, nhượng. No) it Op FANA 
SN tôi clio, K vi ke th tE ;lai b b; an Ơn.e 
dii sửa sang mọi việc, trong, ngoi đôi, X 
cày trông một Chúa tôi ch vững, cùng xin 
aem tôi đến ăn tiệc cực trộng, là hiệp. làm 
một cùng các Thánh trên trời, ià Xem thấy 


cùng ngợi Eben DC Chá, Ð © Con và ĐC 
5 TT. cho tôi dëng sáng thật, mäng rỡ cùng 
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chång hay hết. Bấy nhiêu sự ấy, tôi xin vì 
công nghiệp P C G. là Chúa "ng tôi. 
Amen, 


Kinh Đội ơn Ð € G. 
Tôi đội on Ð C G., tôi tin thật Chúa 
ngự trong lòng tôi bây giờ. Ấy nào công 


nghiệp phước đức gì tôi, cho nên Chúa 
thương tôi đỗi nầy ? Kìa thế gian, khi tôi 


ở chích lòng ai. thì nấy chẳng màng ngó 
lại ; tôi ở một nơi không hề ai han hôi 


môt lời, thấy thì sấp mặt làm ngơ, tưởng 


đến lại châu mày, thêm ghét. Mà tài hấy 
lâu nay, đã biết mấy phen ở nghịch cùng 


Chúa, mà phạm điều Chúa răn ; biết mấy 


lần bội nghĩa vong ân. mà khinh mang 
phép Chúa; thật đã ghe phen làm mất 


lòng Chúa lắm, nhưng mà Chúa hẩy còn ` 


thương, hãy phù hộ gìn giữ, còn xuống 


nhiều òn chắc lấy lồng tốt, còn đợi tôi 


trở lại kén mất linh hồn. 


-_.. Lạy Chúa, Chúa nương cậy gì tôi, mà 
Chủa lấy lòng tôi làm vậy ? Ớ linh hồn 


và xác tôi, thấy Chúa ngoan ngùy đường. 
ấy, sao mà tệ lậu cùng Người làm vậy, 


E 
\ 
1.1 


KE 


Dë — e 


së ibò we 


thì khốn cho di? Khön tôi. Bảy giờ tôi 


biết thật tội lỗi tôi đã quả lắm. Vậy tôi 
sắp mình xuống đưới chon Chúa, mà Io 
trách thân tôi, vì đã bô Chúa rất tốt lành 
nhon từ hiền hậu cao trọng vô giả, mà 
tìm bề tội lỗi, làm tôi ma quỉ là giống rất 
xấu xa. 

Las Chúa, trong lòng tôi có nơi ¡ nào 
Kan Chúa ngự đặng ? Chỗ thì những phụ 
phàn ơn ngãi, chỗ thì những kiêu ngạo 
đề đuôi ‡ nơ. thì những giận hờn ghen 
ghét, nơi lại thêm nhiều nỗi quanh co, 
cå và mình đầy những chỗ tanh hôi gém. 
ghiếc, mà Chúa cũng chẳng quản chỉ đến 


tội lỗi tôi, một chen chúc vào ở với tôi 


cho đặng.. 


> Ôi ! Chúa làm vậy, thì tôi hầu biết 
làm sao ? Một đôi ơn Chúa muôn ơn, 


khen lòng lành Chúa đời đời chẳng cùng. 


Chúa thật là Cha rất nhon lành, nên 


chẳng Dm người nhon đức, mà bó con 
É tôi lỗi. 


“Ó linh hồn và xác tôi ! Ấy Chúa ở 
cùng làm vậy mà chẳng yêu mến, thì đề 


_ lòng mà mến thương ai ! Ấy người yêu 
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đấu tacho đến déi ën mình xuống thể 
ba mươi ba năm, kề chỉ xiết gian nan tất 
trôi trót đời Người chịu cực vì dta ; thuở 
mới sinh dä chịn khố sấp đi, chẳng đợi 
đến chừng có sức ‡ sanh giữa tiết mùa 
đồng giả rét, ngụ hang lừa: trống trải gió 
mưa. Chúa rất sang rất trọng vô cùng; 
Chủa phép tắe đựng trời cùng đất, Chúa 
sanh nhon vật cho có chỗ an: Chúa 
thương con mà chịu vì cón, thân tất tưổi 
đụt nhờ xó tiện, thâu đêm chịu lạnh: lẽo 
căm căm, nằm gối có nệm rõm mở miệng 
khóc thương dän dën lạc ; đa non thịt 
nhuốt, mới tám ngày lại chịu: cắt bì vi 
con. Khi lớn khôn chịu cực ghe đàng ` 
chịu si nhục nhiều- đều cam khô; chịu 
đòn đánh nål cå và minti cho dën đưới 
chon nhứ một đấu, không nơi nào ( còn đa 
thịt ; áo đà lột hết, đầu đột mũ gai, vai 
vắc thánh Giá năng mệt hết sức, c, gượng 
đ; lại ngã. 


+ gw P 


Ae mình Cha cả ch khó - vì: we E 
Khi chết lại trần bes, nằm trên De 
thánh Giá. 
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Cha ôi !thẩm thiết cám cảnh lòng 
con ! Những ơn ấy chua đền; bây giờ lại 
trao mình vào lòng con nữa. 


ó sứ lạ lai suy cho xiết mà cắm đội cho 
cùng ! Tôi chẳng biết lấy. lời gì mà ngợi 
khen cho xửng ; củi xin Ð. Mẹ cùng các 
thánh Thiên thần và các thánh Nam Nữ, 
ngợi khen cám tạ lòng lành Chúa thay vì 
tôi. Nước mắt tôi chảy ra, làm chứng 
lòng. tôi thiếu thôn mọi đàng, một xin 
Chúa. đoái. thương mà thôi ; dầu tôi lấy 
linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài 
tôi mà đẳng cho Chúa, thì nào phải là của 


riêng gì tôi? N hưng vậy tôi cũng lấy mä 


dàng, kĉo tôi chẳng có vật gì. 

an Này linh hôn và xác, trí tài của cải, 
mọi sự Chúa đã ban cho tôi, tôi dâng cho 
Chúa, xin chịu lấy mà phiền sửa lại, kẻo 
tôi đã làm hư. Xin Chúa cho tôi đăng 
a? ghét tội mà yêu phước đức. 

"Tôi däng con mắt tôi. từ nầy về sau 
chẳng däm xem sự trái ; lỗ tai tòi chang 
đám nghe sự chẳng nên ; lỗ mũi tôi chẳng 
còn wë béi thdín. giả xác thịt ma qui. 
thế gian, là tình tư đục tham lam tội lỗi ; 
tôi dàng miệng lưỡi tôi chang còn đảm 
nói lời tục tĩu hoa tình, vì Chúa đã ngư 


— M. L. -0— 
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qua đó, thì xin giữ mà rước Chúa phen 
sau, và đề mà ngợi khen Chúa đời đời 
chẳng cùng ; dâng tay chơn tôi chẳng 
dám đi đàng trải hay là làm việc gì lỗi ; 
tôi dâng lòng tôi cho Chúa, từ nầy đẫn 
lên chẳng đám đem tội lỗi vào, một đề 
cho Chúa ngự mà thôi ; dâng ý tôi theo 
ý Chúa, chẳng còn đám theo ý riêng tôi 
nữa ; dâng cả và mình tôi, xin Chúa 
nhậm lấy mà cai trị gìn giữ tôi hôm sớm, 
xin sửa sang mọi tính nết tôi cho đẹp 
lòng Chúa luôn. Lại xin Chúa giúp về 
phần xác, cho tôi làm đặng đủ ăn đủ 
mặc, kẻo những lo phần xác, mà trễ nải 
việc linh hôn. Xin Chúa cho ông bà cha 
mẹ tôi còn. sống đặng sức khoẻ sống lâu 
hơn nữa, và thờ phượng Chúa cho nên 
hầu ngày sau đặng về quê thật mà hưởng 
phước đời đời chẳng cùng. 


Lạy Chúa, thuở xưa Chúa ngự trong 
lòng D Mẹ, thì đã làm cho Người nên 
sang trọng quá phầm. Ông thánh Xi-mê- 
ong xưa äm Chúa vào lòng, thì đã nên 
thánh lớn. Bà thánh Ma-da-len-na đá 
đến Chúa một phen mà thôi, thì cùng nên 
thánh trọng. Lạy Chúa, tôi bấy lâu nay 
đã xiêu lạc tử cố vô thân, nhưng mà Chúa 
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hãy còn thương, hãy tìm đến ở làm một 
cùng tôi, thì xin Chúa cũng làm cho tôi 
nên con thật, cùng đẹp lòng Chúa luôn, 
hầu ngày sau đặng thấy mặt Chúa, mà 
hưởng phước đời đời vang hiền có du, 
thanh nhàn muôn kiếp. Amen, 


+ (Hai kinh sau nâu phải đọc khi 
rước lễ vě lòng. } 


. Kinh DÀNG mina cao Đức MẸ ˆ 


KHI CHỊU LỄ VỠ LÒNG. - 


A thảnh Nữ đồng trinh Maria, Đức 
Mẹ Chúa. Trời, là Nữ Vương các thánh 
Thiên thần cùng cả và loài người ta, xin 
ghé mắt thương zem đến kẻ sấp mình 
xuống dưới bàn chon Ð. Mẹ, là con người 
giáo hữu mới chịu Mình cùng Máu châu 
báu Con Ð. Mẹ, đã chịu lễ lần trước hết, 
cho nên đến mà phú dâng mình cho Ð. 
Mẹ, xin chịu lấy làm con Ð. Mẹ. Chúng 
tôi đến mà khong khen cảm ta mọi công 
ơn, và xin bàu chữa phù hộ. Chúng tôi 
xin đâng tẩm lòng cho Đức Nữ đồng trinh, 
cách sốt mến, xin chịu lấy làm dấu chúng 
tôi cung kính, mến yêu và cậy tròng Đức 


+ 10 


Mẹ thương xem. Dám xin chịu lấy lời 
chúng tôi hứa: nguyền sẽ làm tôi Đức 
Mẹ cho đến trọn dời. Chúng tôi tròng 
đợi lãnh phần thưởng bỡi Đức Nữ Đồng 
trinh, là cho chúng tôi đặng phước: thật 
trong ngày hôm nay, Vì Đức:Mẹ đã che 
- chở chúng tôi, xin hãy nhậm lời chúng 
tôi cầu nguyện cho cha mẹ, họ hàng, bạn 
hữu, kẻ làm ơn ngãi, nhút là thầy bön 
sở có công dạy dỗ chúng tôi, hầu cho 
xứng đàng làm con Đức Mẹ, là Đấng 
thương yêu hơn mẹ ruột hay thuong yêu 
con. Amen. | 


Kinh NHẮC LẠI LỞ1 KHẨN - 
KHI CHỊU LẺ VÕ LÒNG. 


Lạy Chúa, tôi sấp mình xuống dưới 
chon Chúa, mà cảm tạ ơn Chúa đã cho 
tôi chịu phép Rửa tội. Tỏi đã sinh ralàm ˆ 
tôi tả ma qui, lại đã làm mất lòng Chúa 
lắm, chẳng đảng lãnh phần phước cùng 
các thánh. Ấy công ơn quới trọng Chúa 
đã phân định cho tòi sinh ra trong Hội 
.thánh, cho đặng chịu phép bí tích pre 
tội. Khi tôi đã chịu phép Rửa tội, thì 


a$ "188 e 


CHúa đã in dän cho tôi làm- con Chúa‡ 
đặng gọi là em Ð C G.;¿ đảng lãnh: pHần 
phước lộc trên trởi ‡ song tôi ngộ dại, lại 
trở về làm tôi tá ma qui nữa. Sao tôi làm 
đều trải lề cho ĐC TT. buôn bực mà 
ngự ra khỏi lòng tôi ? Về áo thuộc về sự 
sạch sẽ, thì đã ra làm sao ? Tôi đã giữ 
-_ lời hứa vú bồ dä khẩn nguyện thay toi 
làm sao ? Ôi òi ! Cực khốn cho tôi đã bả 
chang giữ theo lời äy Còn áo thuộc về 
SU sạch Sẽ, thi tôi đã: lấy mọi lội mà åm 
cho ra gi giớm bon nno. Nhưng mà hôm 
nay Chúa đã lấy Máu thánh mà rửa áo 
ấy cho ra thanh bạch hơn tuyết. 

Vậy hôm nay tôi hết lòng khần 
nguyện näm giữ những lời hứa tôi đã bỏ 
qua thuở trước. 

Ở Chúa tỏi ! Hin thật từ nầy về sau 
tôi tin, và sẽ lấy đức tin làm mẹo mực 
sửa tỉnh nết tôi ; chẳng hề tưởng đến đời 
tạm và sự vui về thế gian. Tôi một vui 
mầng trong lời thanh Chúa. Tòi sẽ lấy 
đền thờ làm nơi ngụ an lòng, cho đặng 
tung hô khong khen Chúa giữa mọi người 
sốt mến, cho đến ngày tử định, thì Thiên 
thần sẽ rước lăy linh hồn tôi đem dàng 
cho Chúa trên nướo Thiên dàng, hầu 
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đặng hưởng phước cùng Chúa đời Go 
chẳng sùng. Amen. 


GO 


% 


EE EE 
` PHẦN THỨ BA 
về phép Giải tội 
Cadet 
 L-— Léi khuyên trước khi 
tưng lội. 


Trong phép đạo Thánh Ð C T, chẳng 
có sự gì cần hơn sự dọn mình cho nên 
mà chịu phép Giải tội. Phải chi ta có lòng 
sốt sång mà chịu phép ấy một lần cho 
nên, thì đã đủ cho ta đặng nên thánh ; 
nhưng mà, khốn ! đầu ta xưng lội mặc 
lòng, thì cũng häng cứ một trực trước 
sao sau vậy. Sự ấy bởi đâu mà ra, thì đề 
biết, vì ta trễ nải chang lo mà don mình 
cho nên ; lại bởi ta nhiêu khi đi xưng tội, 
mà còn thiếu sự rất cần kíp phải làm må 
chịu phép ấy cho nên. 

Ấy vậy con phải lo cho cần thận, và 
hiều thấu những sự phải làm, mà xưng 
tội cho nén, kën đang khi con đi tìm sự 
sống, hoặc gặp sự chết må phải khốn 
chăng. 


_ Con phải nắng xưng lội, lại khi con đã - 
lo mà chọn Thầy giải tội cho con, ví bằng 
có lë gì mà đặng xưng tội cùng một Thầy 
ãy liên, thì chớ dôi làm chỉ. Con chớ đi 


xưng tội lấy rồi, cùng quen thói làm chỉ; .. 


song le mọi khi xưng tội, thì con phải 
tưởng như thề xưng tội, đoạn liền phải 
chết tức thì. Con phải hồi tầm lại cho 
thật, mà xét mình cho nhặt về những sự 
đã chỉ sau nầy ; song le trước hết con 
phải lo mà xui giục lòng con đau đớn sợ 
hãi vì tội lỗi mình, cùng phải lấy những . 
sự sốt sắng nóng nảy, và ăn năn thẩm 
thiết, mà tó lòng ấy ra trước mặt Chúa $ 
song le những lời ấy chẳng phải lời ngoài 
miệng, một bot trong lòng mà ra. Vậy 
bữa trước khi con hần xưng tội, cùng cả 
và ngày: con dốc lòng xưng tội, thì con 
phải lo lắng cho đặng ăn năn tội cho lắm ; 
nên con phải làm một hai việc lành cho. 


đăng sự ấy. Con hãy đi xin sự ấy cùng ~“ 


Ð CG. Kirixitô ngự trong phép thánh Thê, 
là phép trọng trên hết các phép. Chẳng . 
những là con phải lo buồn sầu não mà ` 

thôi, lại phải đốc lòng thật, chẳng hề ` 


đảm phạm tội mất lòng Người nữa, cùng _. 


phảj kiếm những cách thế nào mạnh hơn, ` 
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mà lánh hết mọi đàng tội lỗi, kẻo hoặc 
_ ngày sau con sa phạm đến nữa chăng. 

| Khi con vào trong toà giải tội, là nơi 
rất trọng Ð C T. làm hoà và kết nghĩa lại 
cùng con, thì con phải lấy lòng kính sợ 
và yêu mến, xấu hồ và dạn dĩ kính 
nhường và trông cậy ‡ đến đó thì con 
liền tô ra hết mọi tội lỗi con cho rồ ràng, 
ngay thật và ngọt nghề, cùng có ý tứ mà 
chọn những lời thanh bai và khéo léo, 
kën tổ cáo ai chăng. Phải nói cho khiêm 
nhượng ngay thật dường bằng con nói 
'cùng Ð C T. vậy. 

Con hãy nghe lời Thầy như lời Ð C T. 
nói ; con hãy lấy lòng bảo nghĩa cho lắm, 
bỡi vì con đã đặng nhờ Máu thánh cùng 
công nghiệp Ð C G. Kirixilô. Khi con làm 
việc đền tội, phải có ý hiệp làm một cùng 
những việc đền tội Người đã làm vì con. 
Vậy con phải đền tội cho kíp, chẳng nên 
đề lâu ; và đang khi con làm việc đền 
_ tội, thì phải có ý muốn phạt mình, vì 
những tội lỗi con đã phạm ngày trước, 
cùng chira cải cho thật. 

Lời nguyên trước khi xưng lội. 

lạy Chúa tôi, rất thánh và nhon từ 

vô cùng ; ; Chúa tôi hằng sẵn lòng trông 
Pe "ee 
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đơi mù rước cùng tha cho kẻ cỏ tội ; xin 
Chúa ghé mắt lại cùng linh hồn tôi. Tôi 
toan trở lại thật cùng Chúa tôi, và mơ 
ước rửa cho sạch bon nho tội lỗi tôi, nơi. 
sông nước thiêng liêng rất lành bỡi phép 
Giải tội mà chảy xuống cho loài kẻ có tội. 

Ớ Chúa tôi rất khoan dong, xin phù 
hộ cho tôi đặng dọn mình mà chịu phép 
Giải tội cực trọng nầy cho nên. Xin Chúa 
hãy ở trong trí tôi, cho tôi biết hết mọi 
tội lỗi tôi. Xin Chúa ngự trong lòng tôi, 
cho tôi đặng ghét hết mọi tội lỗi tôi. Xin 
Chúa ở nơi miệng tôi, cho tôi đặng xưng 
hết và đặng khỏi cho vẹn sạch. 

Lòi nguyên xin cùng Ð CTT. soi wee $ 
giúp sức cho biết tôi lỗi mình. 


Tôi lay ơn Ð C T T., là mạch sự sång 
lang. Xin Chúa hãy giọi yčng sáng nhiệm 
Chúa vào lòng tôi ; xin Chúa häy xuống ơn 
giúp sức tôi, cho tôi biết hết mọi tội lỗi tôi. 

Ớ Chúa tôi, lòng lành vô cùng, xin 
Chúa hãy tó ra cho tôi biết tường tận 
mọi tội lỗi tôi, như khi linh hồn ra khỏi 
xác, mà đến trước toà Chúa tôi rất oai 
nghi mà chịu phán xét. Lạy Chúa tôi, 
nhon từ chí thánh, xin Chúa hãy tỏ ra 
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cho tôi biết mọi sự dë đã lâm, cùng mọi 
việc lành tôi đã bỏ qua ; hãy tô ra cho 
tôi biết số tội lỗi tôi, và những sự ngô 
nghịch cùng Chúa tôi nặng là ngẵn nào. 

Xin Chúa hãy làm cho tôi biết đä làm 
làm mất lòng người ta mấy lần, cùng cho 
đến đỗi nào ; lại cho tôi biết đã nhiễu bại 
mình tôi là dường nào, cùng những sư 
tội lỗi tôi đã phạm nghịch chính việc bồn 
phận tôi là bao nhiêu. 

Lạy Chúa tôi, là nguồn và cội rễ mọi 
sự thật. Xin Chúa hãy rưới ơn thiêng 
liêng soi sáng lòng tôi, và ngắn đón kén 
lòng tôi yêu mình trái lề, lưởng gạt che 
lấp trí khôn tôi. Xin hãy khai quang 
những sự tối tắm lòng yêu riêng tôi che 
lấp trước con mắt tôi, kéo còn có sự gì ngăn 
trở, chẳng cho tôi biết mình tôi mà tỏ 
cho đủ cùng Thầy giải tội, là kẻ Hy: mặt 
Chúa tôi. 


2 — Bồn xét mình. 

VỀ MƯỜI ĐIỀU RĂN Ð C T. — SÁU ĐIỀU 
RĂN Hội THÁNH — BẢY MỐI TỘI ĐẦU. 
Dën RĂN THỨ 1 
Điều nghịch cùng sự kinh chuộng. 

— Bồ đọc kinh cầu nguyện ; — đọc kinh 
cầu nguyện chẳng nên ; — thờ phượng ma 
oui but thần ; — phạm sự thánh ; — khinh đề 


của thánh ; — tin cậy dị đoan ; — đi coi hay 
là làm việc đị đoan. 


Điều nghịch cùng Đức tin. 

Cứng lòng chẳng Un sự Hội thánh đã 
truyền ; — hỗ thẹn mà chối đạo ; — hồ nghị 
sự gì trong phép đạo ; — làm biếng chẳng 
học sự phải biết cho đặng rỗi linh hồn. 

Điều nghịch cùng Đức cậu: 

Ngä lòng ron chí bỏ lòng cậy Chúa ; ~— 
cậy lòng lành Chúa cùng sức mình thới quá. 
Điều nghịch cùng Đức kính mến. 

Giận ghét phàn nàn trách Ð C T. 


ĐIỀU RĂN THỨ 2. 
Thề dối thề vặt ; — bỏ đều khấn hứa ; — 
nói lộng ngôn ; — chưởi trời đất loài vật ; 
rủa nộp mình hay kẻ khác. 
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ĐIÊU RĂN THỨ 3 
CÙNG SÁU ĐIỀU RĂN Hội THÁNH. 


Bỏ xem lễ ngày Chúa nhựt, và ngày lẻ 
buộc ; — xem lễ chẳng nên ; — làm việc 
Eë s — chẳng xưng tội một năm ít là một 
lần; — chẳng rước lễ trong mùa Phục- 
sinh; — bỏ ăn chay kiêng thị ngày Hội 
thánh buộc. 


ĐIÊỀU RĂN THỨ Å. 


Khinh đề, giàn ghét, mäng chroi cha mẹ, 
bề trên ; — cứng cổ cãi trả, chẳng vâng lời 
chịu lụy cha mẹ, bề trên ; — chẳng giúp đồ cha 
me ; ; — hờn giân rủa nộp anh em chị em ; — 
chẳng dạy đồ kẻ bê dưới, con cải, tôi tớ ; 
dung túng chẳng sửa trị kẻ bề dưới, con cái, 
tôi tớ ; — làm gương, xấu cho kẻ bề dưới, 
con cải, tôi tó; — chẳng dưỡng nuôi con cải, 
tôi tớ ; — chẳng sai khiến kẻ bề dưới, con 
cái, tôi tớ xem lễ, nghe day ; — vợ chồng 
giận hờn, chưởi lộn, rủa nộp nhau. 


ĐIỀU RĂN THỨ 5. 


(hen ghét, phân bì, khinh dễ ; — báo 
thù, nhiếc nhóc, trù éo, chưởi bói, rủa nộp, 
| đập đánh; — làm dén gì thiệt hại người 
| ta; — làm gương xấu. 
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DIEU RĂN THỬ 6 CÙNG THỨ 9. 


Lòng tưởng nhớ cùng ước ao đều gì do 
đáy ; — miệng nói tục tïu hoa tỉnh, cấp đôi 
cấp lứa, cùng lời ám hiều ý tà ; — có ý trái 
mà nhìn xem cùng đá đến chỗ đổ dáy gay: 
hay là kẻ khác ; — đi coi äng bội bè ; 
lô ở truồng ; — lành sự tà đâm. 


ĐIỀU RAN THỨ 7 cùng THÚ 10. 


Chẳng cử lë công mà lấu của người, là : Ăn 
trộm, ăn cắp, ăn gian : — cho vay än lời 
thói quá. 

Hãm cầm của người, là : Chẳng trả nợ, 
hon công ; — chẳng nộp thuế. 


Làm hư nát của người, là : Phả ísh 
nát ; — toan luận làm hư ; — ra sức giúp 
phá ; — có quờn phép và việc phải giữ, mà 
chẳng đón ngăn đề kế khác phá hại của 
người ; — ý chẳng muốn trả của người ; — 
chẳng trả phần thiệt hai; — tham lam của 
người. _ 


ĐIỀU RĂN THỨ 8. 


Nói đối phỉnh phờ người ta; — làm 
chứng đối ; — bỏ vạ, cáo gian, nói hành ; ;— 
nghi ngờ sự trái cho người ta. 6 
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3 Việc ăn năn lội vå 
đốc lòng chira 


Kinh Giục lòng ăn nắn tội. 


- Ở Chúa tôi, đầu mà tôi đã hứa cùng 
Chúa nhiều lần : tôi chẳng đám phạm những 
tội như khi trước nữa ; song vì tôi vën đuối, 
hãy còn nắng sa phạm thê näy, thì tội then 
thuồng đau đón lắm. Tôi là kẻ rất phàm hèn, 
nhơn sao däm cả lòng phạm đến Chúa rất 
cao trọng tốt lành đường ấy ? 

Ớ Chúa tôi, xin hãy lấy lòng nhon từ mà 
tha hết mọi tội lỗi tôi đä làm, cùng các tội 
kê khác đã sa phạm vì gương xấu tôi. Xin 
thứ tha vì các việc lành tôi phải làm, mà tôi 
ää bô qua, hay là làm cách chẳng nên. 

Xin Chúa hãy lấy lòng lần mẫn mà tha 
hết mọi tội lỗi tôi đã phạm, cùng những tội 
quên hay là chẳng biết. Tôi ghét các tội ấy 
trên hết mọi sự ghét. Tôi xưng ra thật trước 
mặt Chúa tôi, tôi ước ao chớ chỉ tôi đặng đồ 
máu ra mà số các tội lỗi ấy. Thương ôi! 
Chở chi tôi đặng thẩm thiết đau đớn cho 
cân xứng (éi lỗi tôi: 

Lạy Ð C G. là Chúa chuộc tôi, xưa đã lo 
buồn sầu não trong vườn Giết-sê-ma-ni, xin 
Chúa hãy nhỏ một giọt mô hôi máu Chúa vào 
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lòng tôi, cho tôi đặng thêm lòng ăn nắn đau 
đớn vì tội lỗi tôi. Amen. 


Kinh Dốc lòng chùa. 


Lạy Chúa tôi, bây giờ tôi biết tổ tường 
tội lỗi tôi đä phạm, thật rất nặng nề, làm 
mất lòng Chúa tôi lắm, cùng nhiều hơn tóc 


trên đầu tôi ; mà Chúa rất nhơn từ chẳng 
phạt tôi, một đợi tôi ăn năn trở lại, hầu tha 


thứ cho tôi. 


Vậy bây giờ tôi suy lại những Lông ơn. 


Chúa chiu nạn chịu chết vì tòi, thì tôi đốc 


lòng từ nầy về sau chăng hề dám lỗi nghĩa, 


Chúa nữa, một xa lánh mọi tội lôi cùng 


những cội rễ căn cớ hay làm cho tôi phạm ` 
tội, nhứt là những tội bõi thói xấu đã quen ` 


hay là bởi có ý cùng sự yếu đuối mà đã sa 
phạm. 


Xin Chúa thêm sức mạnh cho Ke" 


trọn sự tôi dốc lòng hôm nay. 


- Lạy Đức Mẹ rất nhon lành, xin giúp con 


vững bền trong những sự con đã quyết. 
Amen, 


Khi con đã đọc bẩy nhiên kinh âu KR 


đoạn, liền phát lại gân toà giải. tội ; song 


le con phải cầm lòng cầm tri lại, kéo lo ra - 


dang khác : phải ở lặng nghiêm trang nët 
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` na, dường bằng con xem thấu tổ tưởng. 
Ð C G. ở nơi toà Thầu cả, dường bằng con 
phải ưng tội cùng Người vây. Đoạn khi 
con ở trước mặt Người, thì phải hồ ngươi 
then thuồng đau đớn và nhịn nhục, chẳng 
khác gì một người tù mắc phải tội rất trọng 
đến trước mặt quản mà chịu doan xét ; 
khi ta đà biết mình đã đảng sa hod ngục, 
mà wc ao cho đặng ơn Chúa tha, nà cho- 
dëng nghìa lại cùng Người, biết phải ở 
khiêm nhượng là ngằn nào cho đủ. 

Khi xưng lội rồi. phái đọc kinh ăn nắn 
tội mà chiu phép Giát lội. Khi ra khỏi toà, 
hãy ở lại một giåy lái, mà cảm ơn Chúa ; 
có làm viêc đền lội được liền khi âu, 
cảng hay. 
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= c Kinh Cầu cho dän Annam 


đăng trở lại đạo thánh. 


Lay Đ!ìC T. lòng lành vô cùng, hay 
-_ thương xót linh bon kẻ có tội, xin Chúa đoái 
l thương dân nước Annam. đang còn ngời 
Í trong bóng tối tăm ngoại giáo, mà đưa nó về 
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đàng chính?lô, cho khắp nước đều thờ: mộ| 
Chúa mà thòi. 


Ớ Chúa tôi, xin Chúa lặng tai nghe. tiếng. | 
máu muôn vàn Đăng tử vì đạo, đã đồ rưới. 
khắp cả nước nầy, hằng kêu đến cùng Chúa, 
xin hãy làm cho những giọt män ấy đặng 
trở nên hột giống tốt lành, trỗ sinh con nhà. 
có đạo, cho đâàu đó đặng thờ Chúa sum WA 


Lạy Chúa, thuở Chúa mới giáng Ahh 
Chủa đã kêu gọi ba vua phương Đông đến 
thờ lay Chúa ; lại Chúa cũng đã phán rằng : " 
Ngày sau sẽ có nhiều ke bỡi Đông Tây đến 
nghi ngơi cùng thánh A-ba-ra-ham trên nước 
Thiên đàng ; nay nước Annam cũng là một ` 
cõi phương Đông, đang còn nhiều kê tin vơ. 
thờ quấy, chưa hề nhìn biết Đấng chí tôn . 
xin Chúa hãy làm cho nó tìm đến cùng Chúa, 
hầu ngày sau dëng nghỉ ngơi trên nước Thiên ` 
đàng, chúc tụng khong khen Chúa đời đòi 
kiếp kiếp. Amen. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ chủng tôi, xin Mẹ 
nhậm lời chúng tôi nguyện, việc chúng tôi 
làm, må đưa lên trước toà Chúa, xin Chúa 
chịu lấy, mà ban ơn cho dân ngoại giáo nước 
Nam, đặng trở lại đạo thánh, làm tôi Chúa 
cùng làm con Đức Mẹ ở đời nầy, hầu ngày 
sau đặng về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước | 
Thiên đàng. Amen. | 
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Lời nguyên tắt khi dâng Minh thánh 
- Máu thánh Chúa. 
KHI DÂNG MÌNH THÁNH 
Tôi thờ lay Mình thánh Chúa đả treo 
dựng trên cây thánh Giá vì phần rỗi muôn 


dàn, xin ban cho dän ngoại giáo nước Nam 


thếy dëng trở về đàng rỗi. 


KINH DÂNG MÁU THẮNH 


Tôi thờ lay Máu thánh Chúa ää đồ ra mà 
rửa tội muôn dân, xin hãy làm cho đân 
ngoại giáo nước Nam đặng sạch mọi sự di 
đoạn đối trá, mà trở về đàng chính lộ. 


E? WS 
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PHÂN THỨ BỐN ES h 
Các kinh đọc hoặc hát j 
theo mùa trong năm 
ep, ei 


Lời dặn 


Những kinh hát trong ngày lễ, tuy đặt theo cung 
văn, song nhiều câu không giữ luật văn cho trọn; 
nhưng vì bồn đạo đã quen thuộc xưa nay, thì de 


nhir vậy. 
“.....:. 
Các ngày lẻ về Chúa 
| 


I —- MÙA SINH NHỰT. 
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lòm nay ngày Chúa giáng sinh, 


Ta phải bỏ tình yêu sự thể ; 
Bởi Chúa lòng thương quá bội, 
Nên liều mình xuống cứu lấy ta. 

Lễ nào mà chẳng động lòng. 
khi thấy Chúa làm người bé túi ! 
Hå nõ dung dưng lạt dạ, 

Khi thấy Người nằm chô xót xa ? 


Rất đối thiết tha ! 
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Ta cùng nhau một ý một lòng, 
Học đòi kẻ chăn chiên đang thuở ấy, 
Mà đem trí đến hang lừa máng cỏ, 
Kính lạy Vì Cứu thế mới sinh ra. 

Chó chỉ ta måt đặng xem tường, 
Cho thoả thửa tinh yêu mến ! 

Song hễ kẻ lòng tin cũng đặng, 
Là khi chầu lễ Mi-sa, 

Thầy dâng thánh Tế nửa mùa, 
Có Minh thánh như sinh mới vậy : 
Ta phải kính thờ hết da, 

Mà đội ơn cất tiếng than hoà. 

Ai ngờ Chúa tôi, 

Xuống thể làm người nơi hang đá : 
Năm trong mảng cổ ; 
Trên trời nào thiếu chỗ cung toà ? 


Chốn Thiên đàng Chúa ngự chưa đang, 


Sao muốn chịu sinh nơi hèn mạt ? 
Trong hang đá, là nơi cầm thú, 

Chúa ưng näm chẳng luân nhuốc nha. 
Chúa cao trọng tốt lành, 

Chọn nơi rốt hèn mà nằm đó ; 
Tôi bụi trơ tội lỗi, 

Kiếm nơi nào xứng đặng đỗ nhờ ? 
Đây tớ ăn mặc bằng chủ nhà, 

Ấy ơn rất hậu ! 
Chúa Tròi xuống sinh nơi loài vật, 
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Chúa đã wng chọn chỗ phàm hèn, - 


Đề cho tôi nghỉ ngơi chốn trọng ! 


Chúa lạnh lẽo xuống sinh ngoài nội, ` 


Đề cho tôi âm áp ở trong nhà f 


Chủa thà khiêm nhượng khỏ khăn, ` 


Cho tôi đặng tiêu điêu phú oui ; 

Chúa đã làm người hèn hạ, 

Cho tôi lên cối thọ cao xa Ï 

Chúa chịu khó cho tôi vui mäng, 
Công ơn ấy để hầu kề xiết ! 

Tôi xin đâng linh hôn và xác, 
Đến trọn đời hết da phượng thờ. 
Nguyên theo ý Chúa mọi đàng, 
Vì ää thương tôi đường ấy. Amen. 


— H = 
ỚỞ máng cô 
Quới hơn bệ ngọc, báu nữa lầu vàng ; 


Vì Chúa Trời sanh xuống hôm nay, 
Chon lấy mãy làm ngai mà ngự. 


Ở mảng cỏ, | 


Trong quá Hôm Bia, tốt hơn toà các ; 
Vi | đựng của châu báu vô giá, 
Dé ngày sau chuộc tội muôn dän. 


Ở máng cỏ, 


Khác nào Đền thánh, ví bằng Thiên đăng ; 


ër lỗ3 se 
Vì hôm nay có Chúa Ngôi Hai, 
Ngự với mây đấu yêu có một. 
Ở máng cố, 
Hơn các tầng trời, rộng cao mãy trượng§ ; 
Một mầy nay chở Vì cao lón, 
Chín trời kia trử Chúa hẹp béit, 
Ở mảng cỏ, 


Tốt lành rất mực, thanh quới bội phần ! 


Các mùi hương lạ khôn đang, 
Ngàn däm hoa thơm dë vil 
Ớ máng cỏ, 
Bán nữa ngọc vàng, tốt hon nệm gấm ; ` 


Vi Con Chúa xuống thế, 


Dùng lấy mầy như nệm mà nắm. 
_ Ớ con bỏ con lừa, 
Rày mầy nên khôn khéo hơn hết loài người ta 
Vì lấy hơi trong mình mie, 
Mà thở ra cho ấm Chúa. 


Ở con cháu A-dong Oil 
Hãy vào hang đá näy, mà xem loài thủ ấy, 


Vì nó khôn ngoan lẫm, thì ta phải then thuồng. 


Lay Chúa, 
Chúng tôi đã vô ân bội ngãi ; 
Xin Chúa thương thử tôi duông tình, 


__- Chúng tôi xin hiệp v&i Thánh Thần ; 
Cùng muôn vật mà đền ơn Chúa. Amen, 


ër lỗi se 
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ira đêm mäng Chúa ra đời, 

Bức khăn sạch vấn, đề nơi hang lừa. 

Cỏ rơm trải lót bơ thờ, 

Mượn ấm bò lửa quì thở dâng hơi. 

Kiêng tỉnh soi sáng thâu đêm, 

Chói lói giữa trời, nhố xuống Bê-linh. 

Thiên Thần chín đẳng chầu quanh, 

Tấu nhạc rập ràng, mång hát xướng cả. 

Vậy có ca rằng, rằng ca Thiên Chúa : 

Táng tình tang, Thiên đàng rộng mở, 

Chúa cả ra ơn, ơn cả chữa đời, 

Rằng : Ô chúng ngươi ! tới xem điềm la : 

Kìa trong hang đá, nọ trước lều tranh. 

Rằng : tính tình tỉnh, thánh Tiêu Hài sinh, 

Thật Ngôi linh tính, tang tình là- tình eg 
Chúa, 

Nằm trong máng cỏ, bó bức khắn đơn. 

Hằng : bảo chúng nhơn, tới xem thì biết, 

Tiêu thiêu nhạc thiết, tấu cách vô hiên. 

Hằng : tính tình tỉnh, thánh Tiều Hài sinh,” 

Thật Ngôi linh tính, tang tình là tình Thiên 
Chúa. 

Thiên thần vô số, nhạc thổi tung hô : 

Hạ địa an hoà xưng Tái tô, 


Thượng thiên vinh phước tụng Bees Tôn. ` 


K 
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Chọn Bà làm Mẹ, khiết bạch đồng trinh, 
Thanh bạch tợ ngần, sạch trong chẳng bợn. 
Đầy nhơn đức cả, cực tịnh cực thanh ; 
Phước lạ sánh mình, như lầu vàng, trong, 
Như linh đơn nghiệm, đường giống trọng 

. thiêng ; 

Như hòm bia truyền, như ngai Thiên Chúa. 
Rằng : hơn mọi nữ, thánh sủng nhuần thân; 
Vẹn vẹn đồng trinh, đồng. trinh vẹn vẹn. 
Nước Cha trị đến, ngôi cả Nữ Vương ; 
Khúc ngợi ca xang, xướng ca mầng Mẹ. 
Sạch trong vẹn về, vẹn vẽ đồng thân ; 

Bàu chữa muôn dân, muôn dan nhờ phước, 

= Nhơn từ cực rộng, lộng lộng khoan nhon ; 

Bòn don đòn đơn, là đòn khen ngợi, 

Eevu thay vui thåy, vui thảy vui thay, 

Vui mầng mång Chúa, Chúa tôi yêu Mẹ, 
Sạch trong vẹn về, vẹn vẽ đồng trinh; 
Tích tịch tình tang, tình tang tích (äng, 
Tường vân chất ngất, sáng suốt ving hồng ; 
Kia kìa thánh Mẫu tay bồng; 
Nọ nọ Hài Nhi chon Chúa. 
Quì châu bên nọ ông thánh Giu-se ; 
__ Thần bảo như ghi, đinh ninh chẳng chậy: 
Vui thay vui thấy, văi chin quá vui, 
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Sáng thân thế giái, yến gioi sáng sol, 
Càng khôn võ trụ ; sáng thâu lộ lộ. 
Sáng suốt lòng người, Je 
Mâng Chúa ra đời sáng soi thiên hạ. `: 
Nhìn xem thánh Nữ, nhan sắc tæ hoa, ` 


Chởn chở nguy nga, quới thanh trăm thức. 


Thật Mẹ Chủa tôi, trọng vọng vô hồi, 
Thảm thiết thương ôi, dưỡng nuôi Thiên 
Chúa ! Amen, 
SE 


dia ơn Chúa Cứu thế, 

Thật con Đức Chúa Cha ! 
Vốn Chúa sinh ra, 

Trước thuở chưa phân trời đất ; 
Vì lòng yêu dấu, 

Mới ra đời chuộc loài người ta. 

Thiên thần xuống truyền xưa, 

Sau sinh bỡi dòng vua Đa-vit. 

Giuong mång hớn hở, 

Kính thay lòng thánh MARIA ! 
Đang thuở giá đông, 

Chúa sanh xuống hang lừa hiu quanh, 
Ban đêm giờ tí, 

Chúa nằm trong máng cỏ xót xa. 
Lều trại su sƠ, 

Chốn thành ngoại tư bề trống trải. 

Gió raưa lạnh lẽe, 
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_ Tiết đông thiên, déi đoạn thiết tha. 
Vật thấy cüng thương thay, 

Lira khâm kinh dâng hơi cho ấm. 
Đêm sáng như ngày vậy, 

Thần thung thẳng trôi tiếng xướng ca. 

_. Thần mách bảo mục đồng, 

pn nhau tới thửa nơi chóng chóng. 

` Chúng xem tường Thánh tử, 


T Vấn khăn nằm đang khóc oa oa. 


Đức Mẹ riu gối qui, 
-_ Châu chực Chúa, mặt hoa héo hắt, 
Ruột loan đường dao cải, 
Nhìn thấy Con, lụy ngọc nhỏ sa. 
Ấy Chúa oai nghĩ, 
Xuống trên thế giống hình ti tiện : 
Liêu mình khốn khó, 
Chuộc lấy ta, khỏi phép qui ma. 
__ Ở con thảo tôi ngay, 
Hãy vui mầng, vì bởi gần ngày ban thưởng. 
Hỡi loài gian đẳng nghịch, 
Hãy mäng, vì đến tiết thứ tha. 
ó đấng giáo nhon, , 
Chó khá bại tính ta rất báu. 
Nào người ngoan aos 
Hãy noi theo đàng chính đây mà, 
Chung phục thi đến ngày thánh dën, —~ 
Thánh Hội công cả tiếng ngầm nga. ˆ `+ 
Thần đã chúc chưng cầu vỉnh phước, 
Ta phải xin đặng chữ an hoà. 
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Vật còn biết cảm ơn trả ngài, 
Người há quên thờ Chúa kính Bà de 
Muôn lạy Chúa Hài nhị, 


Đoái thương tôi chốn khách đày còn LS 


Ngửa trông Chúa Cứu thể, 
Đuông thử tôi tội trước đã qua. 
Giúp tôi tớ bên lòng tin cậy, 


Giữ luật điều chẳng chút sai ngoa p -© 
Rày đưới đất phượng thờ Sab te 


Sau lên trời vui về lâu xa. 


Lạy Chúa đã giáng sinh, 
Cho tôi đăng thiện tử. Amen. 


Lieu, 2 Vë 
THIÊN THẦN : 


Bi mục đồng, hỡi mục đồng, 
Nghe ta bảo tin lành chớ sợ, 
Cho bay xem sự lạ đã trông ; 
Qua hang đá ngã Bê-lem, 
_ Thấy đẳng đời đời hằng có, 
Làm người bẻ bé mới sinh, 
Nằm máng cỏ, bó bức khẩn, 


Chịu lạnh lẽo thương dân đắm đuổi ; - det S 


Còi thấp hèn thật Chúa hiên vang, 
Tua đừng ngại dạ, xá chạy man chơn. 
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“Mục pồng 
2 Mầng mäng mäng ! 


8 Ớ anh em đậy đậy; 
Í Linh Thần dag vâng vâng, 


T Mau mau xem tọ mặt, 


Í Chạy chạy chớ chậm chon, ; 
Í Phước chúng ta may mån, ` 
I Lòng nhơn Chúa yêu đang. 


1 Nọ hào quang chói lói; 


= Kia hang đá rọ ràng, ` 


$ Tiếng Trẻ oa vẳng vắng, 


Nhạc Thần nồi rânrân, “ 
Chúng tôi vào kính lay, 

i] Đăng xem Chúa tỏ tường. 

- Mực ĐỒNG ĐẾN NƠI MÅNG cô. 


Mäng á mäng mäng ! 


$ Vui á vui vui t 


3 Đội øn Chúa muôn đời hằng có, 

T Đoái đến tôi, là giống không không, 
Ơn soi sáng Thiên thần truyền bảo ; 
Thấy Ngôi Hai thiên hạ đợi trông, 
Diech hèn xin thôi dâng hầu Chúa, 


T Con mon cậy tin mến hết lòng, 


_—— Vui á vui vui Ì 
| Nửa đêm đang mù mit, 
| Bốn phía phút rạng ngời, 


Hẳn thật điềm lành, sinh Chúa thánh, 
Đề trời xuống đất cửu dân ngây, 
Thiên thần bay phới phới, KE ebe c7 
Mục đồng chạy đầy dầy. _ _ 
Lra: wuru! HUR 
Chúng tôi tuy vật ngốc, NGHỆ GÀ... 
Thấy Chúa cũng throng nhw, Ð —” - - 
Tiếng tắm chẳng có hầu khen mg, ` E fe 
Hoi hám tạm dâng thë hoảlư; ... -- 
Cúi thở dài thầm gẫm, ˆ sẽ bế: 
Ngửa lượng rộng bäi hà. 


ƯVưưưti 
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Tầng thầy mäng thay, mång thay là mäng, 


Mäng Chúa Ngôi Hai đề trời xuống thể ; - “ 

Mầng Cha oai thê, chuộc tội cứu đân, ki 
Mäng thấy, vån vån. 

Mầng thánh Thiên thần xuống chầu Con Chúa, 

Mầng đông vô số, cất tiếng tung hô. _ 
Mãng thầy... : 

Mầng thấy sáng loà khắp nơi hang đã ; "E 

Mäng tin bảo lạ thiên hạ ngóng trông. 
Mäng thảy... 

Mäng chúng mục đồng rủ nhau lay Chúa ; 

Mäng di ca múa địch thôi khong khen. 


Mäng thấy... _ nà ` 
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Í  Mầng giống bò chiên dâng hơi ấm áp ; 

| Mầng kìa loài vật mà biết ơn thay ! 
-Mäng thảy... 

Mäng máng cô nầy nên toà Chúa ngự; 

Mầng hơn các tía, trọng quá lầu son. 

_— Măng thấy... 

Mäng giống cổ rơm hoá nên nệm chiếu, 

Mầng hơn của bán quới nữa gám hoa. 
Mầng thấy... 

Mäng Đức Bà đồng trinh sinh đẻ, "ee 

Mầng nay đáng Mẹ sinh Chúa chở che... 
Màng thấy... 

Mäng thánh Gin-se làm cha nuôi đưỡng. 

Mầng lên chức lớn hơn các thánh xưa. 
Măng bấy chúng ta thật! là có phước,. 

Mäng ơn may được Thiên Chúa viếng !a,.. 
Mäng thảy... _ | 

Mäng đã có Cha thứ tha tội lụy; 

Mäng thêm có Mẹ bàu chữa ta luôn. 
Màng thåy.. 

Mäng phåi biết ¿ ơn, hằng hằng cám đội ; 

Mäng tua lánh tội, kính mến Chúa tôi. . 
Mäng thấy... 

Mäng kê đến chầu trong ngày lễ cả, 

Mầng vui chớ khá man lợt thửa ơn. 

| Màng thầy... 

-= Mäng thảy giáo Nho trọn đời cho nhớ ; 

= Mầng tua ghi giữ đạo Chúa cho siêng: 
Mäng ax, dë : 
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Mầng phải cầu nguyên cho muôn dân rỗi, 4 
Mầng ra khỏi lưới ma oul bủa giảng. c0 A 
Mầng thay... S 
Mäng tới Thiên đàng bõi ơn cứu thë; 
Mäng ơn khôn kê, cám đội vô cùng... .. 
Mäng thầy mång thay, mầng thay là màng ! 


SE VN — .- 


Ớ Chúa Hài đồng giáng sinh cứu thế, 
Nửa đêm giờ tí, Chúa mới hiện điềm. sư 
Đức Mẹ cầu ngưyn tưởng trong Kinh Sấm, ` 
Đức Mẹ tưởng gẫm, Chúa mới ra ngoài. 

Mẹ trải khăn dài, vấn Con bồng lấy, 
Đức Mẹ khi ấy thẳm thiết thương thay ! 
Chúa sanh mùa näy lạnh lùng giá rét 1 

Mẹ nhìn sau trước, chẳng có nơi nào. — ˆ 
Mẹ đề Chúa vào nằm trong máng cỏ, S 
Lira bò qui thở dâng ẩm chút het,  - ca 
Đức Mẹ vâng lời Chúa Cha truyền dag, ˆˆ 
Thiên thần khi ấy hiện xuống lâm chiêu, _ 
Đờn hát dập điều xưởng ca lừng Mei) app 
Giu-se thức đậy, khi đứng khi quì, v2 
Ngọc sáng lưu ly hào quang tổ rạng. ˆ 

Thiên thân truyền đoạn, tiều mục tiêu phu. 
Hái củi dàng vô, nhìn xem thấy Chúa, 

Hài Nhi nhỏ nhỏ, thật Chúa làm người. ` 
Chúa mới ra đời giáo nhon chi pháp : 

Qui ma khép nép mất vía hồn kinh. 

Thật người tiên sinh, nhiều ơn cực trọng !. 


zë a 
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Ba Vua lỏng nhóng, tìm Chúa trẦy sang, 
Đến ngå ba đàng, ba Vua hiệp đó, 

Ba Vua nói khó truyện Chúa ra đời, 
Non đặng hẳn lời, cho tường mọi nỗi, 
Ro-de bối rối mới hồi các thầy : 

Sấm ký tổ bày Bê-lem chính sở. 

Rode thêm sợ, giả chước tìm sau ; 
Giục già đi mau, sao sao tôi tói, 

Ba Vua không đợi, bươn bả xuất. hành. 
Trực chỉ Bê-thành, phượng thờ Cứu thế, 
Ba Vua dâng lễ ba vật ý. mầu, 

Ba Vua thôi chầu, trở về bôn quốc ; 

Ba Vua dạ thật trọn đạo làm tôi. Amen, 


tege n Jpc 
LỄ ĐẶT TÊN Đức CHÚA GIÈsU 


- Hôm nay Đức Chúa Cha 
Tôn Con người lên vì Cứu thế,... 
Khắp khuyên các giáo hữu, 
Mäng lễ cả cất tiếng tung hô,..... 
Mựa hề phạm đến Quờn cao, 
Tua phải cậy trông Vì trọng... . 
Trong lòng thành kính, ngoài miệng 
khen mäng. 
Kính tôn đanh Chúa trọng vong ep cùng. . 
Chín phầm trên trời, muôn dän dưới thể ; 
Chỉ ARPA chốn địa hình, 


= M. Li a07 a 
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Phải sấp mình kinh phục ! 
Tên Chúa tôi rất cao rất thánh, 
Đáng ngợi đáng khen ; 
Khắp đông tây miệng hằng tán tụng, 
Đầy trời đất ơn phủ chở che. 
Tên Chúa tôi vang hiền vô song, | 
()uới thanh quá bội : 
Nhẫn từ thái tảo cho đến huỳnh hôn, 
Bốn phía dän trời muôn lần chúc Thánh. 
Tên Chúa tôi oai phục thánh thần, 
Trọn tốt lành chói loà thiên địa, , 
Vinh phong đời khôn ví, 
Quờn tước thế đâu tày. 
Tên Chúa tôi nhon đức vô cùng, 
Khoan thay rất mực. 
Hằng đuông thứ những kẻ vong ân, 
Hay đoái hoài phô người bội ngãi. 
Tên Chúa tôi tài cao có một, 
Phép cả không hat: ” 
Kẻ đơn cô nhắc lên vì thế, 
Người bần khô hưởng phước cồi trời. 


Tên Chúa tôi chúng tội khiên, bền SE 


sở cậy, _ 
Người yếu đuối an đạ dựa nương, Wi 
Vững tọ thành đồng, chắc đường lũy. sắt. 

Tên Chúa tôi ví đường đao sắc, , 
Nào khác thuẫn bën, 
Kẻ non gan đứt chừa bẫy mối,.. “ 
Người yếu sức chống điệt ba thù. ZA 
Ten-Chüea tôi vừng hồng soi sáng kẻ u mê, 
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Thang thuốc chữa chuyên người tật binh ; 

Kẻ âu lo hằng an ủi, 

Người xiêu lạc lại đắc dìu ; 

Phô chúng hoang đàng càng thêm sửa đạy. 
Lạy Chúa tôi, ai có lòng tin mà kêu tên 
Chúa, 

Dầu lâm cơn hoạn nạn, đều đặng chữ an nhân, 
Xin Chúa tạc ghi tên trọng vào lòng 

_ chúng tôi, 
Đề yêu mến tưởng nhớ muôn đời, 
Hằng tin cậy chẳng lìa giây phút. Amen 


E MEN 


Tên Chúa Giê-su rất diu ngọt, 
Nhớ đến liền phỶ da vui mång, 
Hễ Chúa ngự qua đâu, 
Đó liền đặng thanh bai vui vẻ. 
- Sánh so hơn mật ngọt, 
Trồi xa hơn mọi của phàm trần ; 
Dầu tiếng ca ngâm đâu đám sánh, 
Dầu cung êm ái kém xa vời. 
Dầu phàm trí trông chỉ vui hơn nữa, 
Chẳng qua thánh danh Con Ð C T. 
Lay Đức Chúa Giêsu rất lân mẫn, 
Kê ăn nắn hằng đăng cậy trông. 
Chúa là Cha rộng roi khoan đuông, 
Cho những kê kêu xin toai chí ; 
Chúa là Đẳng rất tốt lành nhơn ải, 
Cho phô người tìm kiếm phi lòng. 
Đặng gặp Chúa thê nào, 


wë 196 wé 
Lutỡi trần tục ngợi khen đầu xiết? = - 


CR 


Những ơn thiêng rất lạ, ee ol uå SA 
Chữ thế gian giải tổ khôn cùng: o 


KT 


Có một kẻ đã từng mến. Chúa, -- et 8 


Mới hiệu thông ý nhiệm mặn nồng, v: 
Lay Chúa, chớ chi tôi vui mäng cùng Chúa, 
Vì Chúa là phần thưởng vô. epng, sÑ u C 


Xin ban phước thật hiền vinh, . a17 
Hằng WER muôn đời cùng tháng Amien. 
` (64/3 nët trầy a 
`. sétzt ME quất 


Lạy Đức Chúa Giê-su rất xinh tốt, 
Chói loà Thần Thánh chốn thiên cung ; 
Tai nghe thể tiếng ca êm áj,......... oi 
Miệng nếm như mật ngọt lạ lùng, i) SH 
Trong lòng đặng hứng vui thơm ngát, ii 
Chẳng khác nào thuốc nhiệm lương nồng. 
Hề ai rước Chúa một phen, tủ 6d dt at 
Càng thấy tấm lòng mr: lưởng.. ai! nã 
Ái mà tống mạch hằng sống, - Gët obt 
Càng thêm tất da OC mong ; S iti iq HE 
Lạt lëo thåy- mol đều trần thẻ, - Lë nha 
Mến Giê-su mới đặng thoả:lòng: i> .:. vd 


Lạy D C Giê-su rất ngon ngột, . -- SG Ai: 


Kẻ than yan hằng đặng cậy trông ÿ er 
Nước mắt mën vën, niz gôd dA anida cái 
Tìm kiếm Chúa nhom từ liền đặng.' ii on 
“Tiếng kêu thống thiết, $ POY fi oda Oort? 
Thấu đến tai thương Xót vô ñyằn, 0 


'— | E mm, — / e, A. gll, e. A 
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ME 
We v - 


Äein xuống muôn loài, ˆ:/: 
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Lạy Chúa xin ở cùng chúng tử, 

Mà sáng soi đắc diu các côn, 
Xin phá dứt tối tắm lòng tri, 

Cho thế gian đầy dẫy ngọt ngon, 

Lạy Chúa Giê~su răt xinh tốt, - 

Là hoa thơm thánh Màu đông írinhi.. 
Là chính Đấng chúng tôi yêu mến, 

Lại làm cho ngon ngọt phi tình. ` 

NA khen Chúa kinh tôn danh Chúa, 

Hằng thanh nhàn pin lộc thiên:;dinh. . 
Amen. 2 

oaa aa US e 


) — MùA BA vUA 


d A 
E 8 = ka / i d " 8 e n 
o me E won Po EA? Ki 
: ` 


Wnh em ta chäu lễ hôm at, 


Phải nhớ lời thánh kinh thuở trước + 
Khi Ngôi hai xuống thế đặng mit ba ngày, 
Có ba Vua phương đông thấy vì sao lạ, 
Bèn liệu đặng Chúa Cứu thế đã giáng sinh, 
Liền trầy qua thành Bê-lea, vào hang đá, 
Khi ấy ba Vua đều dâng ba vật, © orou --- 
Và kinh Las và than rằng: = — . 
Kính lạy Chúa, đức trọng: vô cùng, 
Quờn cao khôn sánh, _ 
Ngự trên chin phầm, 


$t 105 + 


Từ trời xanh xuống viếng dân den, 
Khiến lòng đỏ khôn cầm lyy bạc, o o> n 
Ai ngờ Chúa dựng lò tạo hoá, - =i 
Sửa bức càng khôn, SO 

Rày än phép cao sang; 
Xuống sinh nơi hèn mạt, 
Là hang tâu thú, là chốn phi cầm. ` 

Chúa toi trước vô thi đới đòi hằng cỏ; - 
Sau vô chung vặc vặc đầu cùng, , 
Nay làm người đồng máu đồng loài, 

Khác chỉ kẻ có sinh có tử. 

Ai ngò Chúa dựng đủ toà sao, 

Làm nên cung nguyệt, 
Rày năm nhờ máng cỏ, 
Chịu xót xảy mình vàng. 

Chúa tôi trên vui bấy Thiên thần, } 
lưới an thay dàn vật, g 
Nay chịu chuỗi sâu, đượm tuôn giọt tham, | 

Ai ngờ Chúa đức ra trời cẩu, 

Oai dậy đất rung, 
Hày run en cày gió tat, | 
Lạnh lẽo trận mưa lồng. ` _ | 

Chúa tòi sinh nhiều núi ngọc, 

Sắm đủ non vàng, nổi 3 
Nay nệm đỡ lưng nhờ vài. sắm e ch lửa 
Áo che mình tạm một bức khẳn. -‹ - - iy 

O'n Chúa cao dày, thân tôi tro bụi ; 
Trước hiện vì sao lạ, chỉ nẻo đem đàng, - - 
Nay ban giúp ơn thiêng, ET 
No uucn nhàm thë, . - IER "ES, 
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Lay Chúa mới sinh còn bé, 
Vì dân chiù khó thậm dày, 
Có lẽ nào lòng tôi chẳng đắng cay ? 
Có lể nào sự đời còn ngon ngọt ? 
Nhẫn dầu mạng sống, 
Cũng chẳng tham cầu, 
Nay nước mọn ba tôi, lễ đơn ba giống : 
Vàng cùng nhù hương một dược ; 
Ơn trên phán nhậm ; 
Chúng đưởi ngửa trông, 
Dâng ba tiêu quốc lai trào, 
Nhờ một Chúa chi tôn chiếu họ. 
Chúng tôi sấp mình lạy Chúa, 
Muôn muôn tuổi chẳng hết, 
Thật vì Cửu thể, vốn Chúa Thiên đảng, 
Nguyện kính thòs, chẳng đám hai lòng, 
Tin, mến, cậy; thiết hơn mọi sự. Amen. 


PESE: SA 


Vui á vui vui Ï 
Kiêng tinh vừa lố rang, 
Cứu thế mới ra đời, 
Nhiều thuở châu trầm ngồi ngóng Chúa, 
Đông phương bạc lễ Loi xưng tôi; 
Thi ân nhuần trằm họ, 
Giáng phước gội muôn loài.. 
Mäng thay, mäng Hk mäng- thay. Lä 
mäng. 
Mäng thấy ngôi sao hiện ra ¡ chói lỏi ; 
Mäng nay Cứu thế tỏ dấu giáng sinh, 


+ vah 


Mäng! thầy, vån vån.  - di 
Mäng có Sấm Kinh trước đà at chép, : 
Mäng dòng Giacỏp sau Chúa sinh ra. e DAEN 
Mäng thảy... e 
Mäng ở cõi xa Da Vua đông thế ;' 
Mäng tin tổ rð, chẳng chút nghỉ nan. Si 
Mầng thảy... GN 
Mäng kíp lên đàng, trầy theo sao lạ; 
Mäng lên xe giá, lẽ vật. đến dâng. 
Mäng thảy.......... TER e 
Mầng có Mëng tỉnh dẫn đàng đi truo Ge ; 
Mäng theo nối gót ngày d'Méie luôn đêm.. 
Mâng thảy... Ki 
Mầng tới Sa-lem sao bèn ăn dạng ; Ak 
Mầng tin khôn hän, tìm bói, Ho-dE:+ Servet 
Mầng Deg e ' 
Mäng đăng tin nghe thánh Kinh ghi chi; 
Mäng rằng : « Cúu thế sinh ở Bê-lem a 
Mäng thảy... 
Mầng phải đi tìm xa xuôi chẳng nại ; 
Mäng sao nay lại soi sáng như Xưa. xước ke. 


mt. SO, ygd 


Ka 


Màng (hx. | ui) 
Mäng cám ơn đưa: Bẽleim 8ä tới; H 
Mäng sao đứng lại hang đá chỉ pgd Lamm? 
Mäng thåy. ON m ënn nó LÉT 


Mäng bẩy Ba Vua xuống zeroi oe naid 
Mäng vào máng cổ cất tiếng than rằng : 
« Kính lạy Chúa đức trọng vô cùng! ` 
« Kinh lay Chúa mới. giáng sifili: Tdi app 
o Thương chúng tôi nước xa ngàn däm: 


l4. 
E 


` 


Wen, 
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« Dạy ngôi sao soi sảng, ` 
e Pem chúng tôi chầu Chúa ra đời, 
« LÊ mọn chút vàng nầy, 
e Cùng nhữ hương, một được, 
« Ba tôi dâng kinh lay Chúa nhậm lòng ; 
« Vong bái cửu trùng, 
- « Tung hô danh Chúa ». 


THIÊN THẦN $ 


Hoi Ba Vua, hỡi Ba Vua! 

Nghe ta bảo tin lành, chớ ngại : 

Ba Vua đừng trở lại Sa-lem, 

Vì ý xấu läo Ro-de, 

Cưu thói dt bắt Vua mà giết, 

Cùng hại Con Thiên Chúa mới sinh, 
Về nẻo mởi, tới quê nhà, 

Chó nại đàng xa dăm thẳm : 

Có ta phù hộ chở che : 

pent an re chữ ! xa kíp lên xe |! 


“BA VUA TỪ GIÃ CHÚA : 


Mầng á mäng mäng ! 

Tin lành nghe mäng bấy, 

Đội on Chúa Hài Nhi, 

Sai thánh Thiên thần lởi cắn kể, 
Lòng nhơn Cứu thế rất khoan thay ! 
Chúa ở, tôi về, thương chi xiết ! _ 
O'n sâu ngãi thẳm nhớ nào khuây ? ` 
Nguyện hết lòng ngay thảo, 

Kính thờ Chúa muôn đời, 


| H 
E e d KN 
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Ba VUA VĚ nọc BÀNG : & 


Mầng á mầng mäng | Vui á vui vui . dech 
Data phải vui lòng thẳng chỉ, . LIA cấ k 
Đàng quan sơn chớ nại xa xuôi. Wé hai lần y à 
Vui á vui vui | a SEn 6í DL? 
Ấy Con Chủa ra đòi lạnh iés £ 
Ta là ai lánh nẻo chông gai ? ( hai Lë d 
Vui á vui: vui !: Pa : A Ke: 


Có Thần trước dẫn đàng che chê 2: 7 sũ 
Ta chỉ lo thú đữ rừng hoang ? (i hai EN A 
Vui á vui vui ! e ei 
Soi gương Chúa đề trời cống thế 
Âu là ta giñ bệ từ ngai. 4 hai lân y 
Vui á vui vui | 140 VD 
Ro-de hỡi, lòng muông dạ thú Mun gott 
Sao lo mưu hại Chúa Ngôi Hai d hai lần ) 
Vui á vúi vui 
Kẻ sâu hiềm mống lòng gian trá ; 
Người đâu hay, Chúa đã sáng sôi. z hai lần ch 
Vui á vui vui ! 


LẺ thì đó trước tìm lay Chúa, ; 


a gi ự 
| a 


Dem lòng tin ái mộ hơn đây. ( hai lần ) sài : 


Vui A vui vui! 


Chúng ta phải hết lòng : tin Se này at 
Nay về sau vâng lịnh đừng sai é hai lần) - - 
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Vui å vui vui ! 
Nguyện ra sức đền ơn trå ngài, _ 
Rao danh Cha, giảng dạy đòi nơi. ( hai lần ) 
-__ Vui á vui vui! 
Ơn Cứu thế thật là đức cả, 
Anh em ta tac da chỉ nguôi. ( hai län? 
Vui á vui vui! ` 
Bình an thầy nước nhà d tới, 
Nhờ ơn trên rất đỗi khoan thay. ( hai lần ) 
Vui á vui vui ! 


Dâng xác hồn, quyết từ ngôi báu, 
Nhờ ơn thiêng trọn đạo làm tôi. ( hai lần ) š 


Vui á vui vui ! 
TA AT 


Anh em ta häy đến cùng Chúa Giê-su, 
Hết dạ vâng phò muôn đân Vua mới, 
Ngoài sao sáng giới, trong đức tin soi, 
Chỉ Chúa ra đời muôn dân cứu chuộc. 
Ta hầy đến đây mà dâng của lễ, 
Moi bề thảo thuận là của lễ lòng, 
Nầy lễ bề trong đẹp lòng Cứu thể, 

Ấy là của lễ trong tri trong lòng. 
Hễ ai kính mến, là đến dâng vàng ; 
Nhật phép nghiêm trang, là dâng một được ;_ 

Hết lòng ao ước, là dâng nhĩữi hương. 
Khi đâng giống vàng, là nhìn Vụa thật ; 


$ Wi g 
Khi đâng một được, chỉ tinh người ta, 
Khi dâng nhĩ hương, chilà Chúa cå. 
Hồi người Giudêu,, thấy dân. ngoại giáo;. 
Vui ơn nhiệm tổ khôn xiết lòng mäng, 
Giận ghét tua đừng. Mụe đồng đi tước, 
Ba Vua nối bước hiệp đoàn kéun, - 
Chúa gọi Giu-dêu lại kêu đân ngoại, - 
Thảy đều tựu lại trong một đoàn nầy, : 
Thành Bê-lem rày khởi đầu Hội thánh, 
Khi mới lập ra. Chở chi Chúa đến, - ` _ 
Trị hết lòng ta, thẳng trận thù Dà, 7<. |; 
Nước trời thạnh trị. Amen, - ` 


riit, Egide "77 
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A VN 

LË TRO Së 
Ở các giáo nhon! - aber né áñx 15H - 
Ta phải nhớ vốn ta là đất; "9 e 
Ấy phận Hèn chớ khá kiêu căng, K E 
Vì chết đoạn, xác huờn về đất. ˆ ˆ ˆ' 


Vậy phải đứt chữa vòng thể tục, 7 T 
Bỏ phô đều yêu mến trần đương; —— .. 
Lo nghĩa Chúa hầm mình đánh tội, ` <- 
Cám ơn Cha, khóc lóc châu chan. H 

Vì Người rất nhon từ quảng ải, - 07 
Nên hay tha thứ tội oan khiên,  ˆ “ 
Tế lễ Chúa, ơn trông đạc đức, 


_ m 


be EEN ST D 


củi SCH genee khôclóc thánh tần, 
Xin thương xót thửa lòng chúng tử, 
Thứ tội tình phô đẳng nhon ban. 
Vậy hãy gẫm löi khuyên giáo hữu, 
Ta phải chen tìm đàng bát phưởe, 
NM lánh vòng tai gő ngũ quan. 
Việc phước đức chẳng nề nhỏ Don, ` 
Sự hoạ däm mua chớ vương mang, 
> Thuở hoan hi chẳng thin nët vät, 
Ngày mang chung nào lập khóc than e 
Ở Chúa, hãy suy lòng tử ái, e 
Mà đoái thương đến chúng lầm than ! 
Mười giải dạy Thần lành dễ khuất, 
Hãy tội đầu qui vuốt thêm gian. 
Cúi xin Chúa khử trừ tam địch, ` 
Ngira trông Cha ban xuống thất đoan. 
Chúa lân mån véi người đắm đuối; 
Cha nhon từ chữa kẻ tật tàn. ` 
Xin Chúa hãy lặng tai cho rō, 


; Mà nghe lời ấu tử khóc than. 


und danh một Chúa Ba Ngôi, 
Hằng c nhãn từ nguơn thi đời đời. 
Amen, _ 


lte ` IV Ẩn E a 2 


Lời CHÚA TRỐI 


€ d 
neng oi † ` AN 
_ _Á 


Hồi linh hôn tôi còn vui chỉ nữa ? 
Vào đây xem Chúa vì bởi tội mầy, ` 
Chúa chiu đắng cay thẩm sầu khôn kê ; 
Cả mình nứt nở, chẳng có nơi lành, . 
Lại chịu đóng đỉnh trên cây thánh Giá, 

Ôi ! 
Gai kia một chút đầm phải chen tôi, = 
Van đất kêu trời, tôi chịu chẳng đặng z 
Ba cái đỉnh sắt đóng cho Chúa tôi, - -- 
Thì đau đớn nầy ngàn nào kê xiết † -- - 
Phần thì những vít quả hơn ngàn don, 
Chon tay mắc đỉnh, trở trắn chẳng đặng; . 
Phần thì gai nhọn đóng thâu vào dän, - 
Và trước và sau biết mä mươi cải! 
Chúa chịu dường ấy đau đớn rắt rao, | 
Biết là ngắn nào, ai suy cho xiết ! 
Máu thì chäe bët môi mệt nhọc nhẳn, 
Lại chịu ghe đàng đẳng cay chua xót, 
Chịu đói chịu khát chju nắng đãi đầu, 
Cùng chịu ghe đàng nhuốc nha xấu hồ, 
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Những là quần dữ vày phủ xung quanh, 

Thấy Chúa nhọc nhắn trên cây thánh Giá, 

Trở trăn chang đặng, kêu rằng « khát 
khao » 


Buộc giấm đầu sào, đưa cho Chúa uốn g. 


Chúa đương khốn nạn, nó đã chẳng 
- thương, 

Nó lại nhạo rằng : « Con Chúa trời đất, 

« Có tài có phép, sao chẳng xuống đày ? 


-@ Chữa người đông tây, s sao mình chẳng 


chữa a? 


Còn ghe đều nữa, khôn kề cho cùng : 


Chẳng thấy ai thương,. nói lời an "ERD e 
Ôi! 


Những người hèn hạ, còn cỏ kẻ thương, 
_ Đang khi hoạn nạn viếng thắm an ùi; 
- Lại đầu những đứa tù rạc ngục hình, 


Có kê thương tình, bwng cơm trao nước ; 
Mà Chúa trời đất, chuộe tội muôn dân, 
zen cực thọi phần, không ai doái lại , 


 O Phêrô hỡi KL 


: Sao chẳng CNAE dậy viếng Cita một giây ? 


Khéo nỡ lòng tây; mau quên lắm bấy l 
Nào lời khi ấy : « Ai có bỏ Thầy, 
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‹ Thì mặc ý ai ; song mình chẳng bô, 

« Dầu làm sự khó, tù rac tt hình =— ~ 

e Thì cüng liều mình theo Thầy đến chết». 
Rày Chúa khao khát, nước chang ai cho, 
Chớ nào Phêrô biến đi đâu mất ? 
Bỏ Chúa bát ngắt, võ võ một mình, 


Chẳng thấy ai thương, viếng thăm giúp d 


đỡ | 
Hoi là những kẻ theo Chúa ngày xua | 
Hơn nắm ngàn người, mà pein Chúa 
ian 


1ang, 
Khi Chúa thấy đói thì thắm thiết thương, ` 


Bèn làm phép lạ ra bánh mà nuôi ; - 

Chớ phô người ấy đi đâu mất hết ? 

Chúa chịu khốn cực, ngó trước xem sau, 

Chẳng thấy người nào cho môt giọt nước, 

Thấy những đảng nghịch, thấy những 
đoàn gian. 


Thấy những nồng nàn, thấy đều cay đẳng I 


Ớ các Thiên thần, P 
Thiên thần là đấng đầy lửa kính mến, - 
Người ta bạc tình cùng Chúa dường ấy, 
Nhơn sao đứng lặng bặt bặt mà nhìn, 
Chẳng lấy 4 tình thương giúp bơ Chúa với ? 
Bỏ Chúa tất tưổi khốn nạn đường nầy ! 
Ó các Thiên thần lsao chẳng thương 


Chúa ? 


= i E E ai 


Ei | 


Gg 


ê 
- 
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Sao chẳng phạt tôi, còn thương chỉ nữa ? 


Hỡi là những kẻ có mặt ở đây, 


Khá hãy lặng tai mà nghe cho biết : 

Ấy Chúa trời đất thấy ta đại dột, 

Theo tính hư hốt, chẳng giữ luật điều, 
Phải phạt vô cùng, gia hình hoả ngục, 
Thì người thảm thiết, thương tiết loài ta, 
Nên chịu ghe hình thế cho ta khỏi: 

Bồi ta làm tội, Chúa chịu đóng đỉnh ; 
Bỡi ta mê ăn, Chúa chịu khao khát ; 
Bỡi ta däm đắm, Chúa chịu trần truồng, 


Vì bởi thương con, chẳng nê xấu hồ. 
-Còn ghe hình khô, khôn kề cho cùng, 


Cha chịu cho con khỏi mọi sự đữ, 

Ấy ta coi thử, đã phỉ hay chưa ? 

Hãy còn ham mê những đàng tội lỗi ? 
Chúa trọng đường ấy, chịu khốn đỗi nầy, 
Vì bỡi thương ai, ta suy cho biết ? 

Chúa trên thánh Giá rất đỗi xót xa, 

Đầu đã kiệt lực còn một chút hơi, 

Cũng chẳng mở lời nói ta cho động, 
Nghỉ dung bằng bặng, cùng than thở rằng; 


« Cha ôi ! 


-a Nō nào Cha bỏ con chịu một mình, 


e Mà Cha làm thỉnh; sao đành lòng đặng ? 
« Bồi lịnh Cha phán chuộc tội muôn dân, 
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Nhẫn thuở nguơn sinh cho đến tận thế, 
« Nên Con phải gánh rất nặng dường nầy, 
« Hết sức hết hơi, không a giúp đỡ, - < 
e Còn một giày nữa, Con chết mà thôi ; 


« Dám xin Cha coi, mà tha tội nó,; dt 


« Các con các nước, các xứ Soe te] 
« Thì cũng xin Cha tha đi cho hết... ior 
« Dầu nó dại dot, thì cũng là con,...... - 
e Xin Cha xuống ơn cho nó thầy thấy, - : 
e Biết đàng trở lại, kéo mất linh hon, H 


«Cha đã làm nhon, cho Con chuộc. DO, 


« Xin Cha chớ nở chấp nó làm chisa — 
e Một xin coi đây, nơi chon nơi tay, 4 
« Nơi cạnh nương long, nơi đầu nơi mặt, 
« Coi sau coi trước, coi cả và mình, . E 
« Còn nơi nào lành, mà Cha chấp nó 8 


«Dâu ghe hình khỏa Con chẳng nài IER 


CA 


Một xin Cha tha, nó lầm chang biết a. 


Ấy ta hãy xét, Chúa thương đường nào, 
Còn nại làm sao, mới biết thương:Chúa d 


Ha ôi pant gigdo Sp Gi 
Chúa trên thánh Giá, thương XÓI. deg 
tôi ! 


Càng gần hết hơi, càng. thương hơn nữa. 


Nghe nói khi ấy Chúa trở mặt lại, - 'ˆ 
„Coi thành Giradin, dot n #7 
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Các thánh gầm rằng : Chúa coi Sa-lem, 
Là kê cỏ tội, kẻo mất linh hồn. 

Âu là khi ấy Chúa than thở rằng : 

e Sa-lem con ôi ! con hãy lại đây, 

« Mà nghe Cha trồi cho con lời lành, 

« Hơn của thế gian ngọc vàng châu báu : 
« Nầy Cha là Chúa đã sinh ra con ; 

« Cha lại liêu mình chuộc con cho rỗi, 

a Ớ con, con ôi | ngửa mặt lên đây, 
« Xem Cha đường nầy, mà suy cho biết : 
« Cha chịu đói khát, bỡi con mê ăn ; 

e Nầy Cha trần truồng, bäi con däm duc ; 
a Nầy Cha kiệt lực, bởi con phong lưu ; 


-__ q@ Cha chịu oán thù, bỡi con ghen ghét, 


e Còn ghe hình khác, đề cho con suy, 

« Chẳng có tội gì mà Cha chẳng chịu. 

« Con suy cho biết bổi Cha thương con, 
« Nên chịu ghe hình, thế cho con khỏi. 

« Con hãy trở lại, có Cha chịu cho, 

« Dầu tội thề nào, thì con cũng khỏi. 

« Vậy con trở lại, chớ ngại làm chỉ, 

e Đừng nghe ma qui, mà mất linh hồn. 

e Cha có lòng nhon tha con må chớ, 

« Con đã nghe thấy Ma-da-len-na, 

e Lớn bé trẻ già, muôn vàn người khảo, 


;@ Thảy đặng thanh nhàn khỏi đàng tội luy; 


_€ Huống lựa là con, làm sao mà ngại ? 


e Cha biết con dại, tất tưởi xứ nầy, te e 

e Cách bạn xa Thầy, mồ côi cô độc. Hr T 
« Nào Cha có chấp, mà con hồ nghỉ SZ à e 
« Con ngại nỗi gì, mà không trở lại ? - 

« Hay là con ngại yếu sức non lòng, v- » 
« Con hãy cậy trông mà chịu. ơn thánh, J 

« Ngõ nhờ sức mạnh giữ đạo cho bền, . 
e Chớ khá hay quên, mê theo thói tục; . 
e Dën sau khốn cực, phải phạt vô hồi, 


d Wi? Ôl ké A 9A » 


I1 GIE 
‹ Xưa nay làm tội, nào thấy gì đâu? „ 
« Một thấy buồn rầu cùng là xấu hð; 
« Lại thấy lo sợ, giớn giác đêm ngày p » 
« Vì erày mai phải saboängue, ..... 
« Sao con đại dot muốn khốn làm ebt » Ì b 
« Gon có sức gì mà chịu đặng Lee veits 3 
« Cùng ghe hình khô hoå nguc lâu đài? ` y 
« Khi ấy cậy ai cứu con cho khối?...s 1! 
« Con càng la lối, khóc lóc kêu rêu... A 

« Thì càng rát rao, đời đời kiếp kiếp. f 
e Con chịu nặng nề, sao cho đủ đỗi?.. f 
« Ấy là sự đói, khôn nói chó cùng yo)» 
« Lại nỗi lửa sinh; nói làm sao xiết ? - | 

« Biên näy nhüng lửa, biên kia nồng Bier 
a Khắp hết dẫy tràn, tư bề những lửa, : 


3 
RK 
3 


dch Se | 
GC 


, 
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T Eat ghe hình khô, con chịu làm sao? 


$ «Con lấy sức nào mà chịu cho đăng ? 


"e Con phải lội lặn trong biên thẩm sâu, 


K Trên déet trước sau dầm đề những lửa. - 


o Còn một đều nữa, là con ngạt ngào, 
_w Thở ra thở vào, thì đều những lửa. 
_« Lại con ở giữa những đẳng quỉ ma, 


| «Nó hằng. kêu la, hằm hằm cắn rút ; 


K Không ai binh vực, khốn nạn thân con I 
_&@Nö lại đánh đòn. gia hình tù rạc : 
ton ghe hình khác, khôn kê đành rành. 


) l « Cha có lòng lành, khuyên con chớ ngại. 


ev Rày con trở lại, có lề mà trông, - 


| a Một mai lầm chung, khôn phương Vigas 


khỏi, ` 


e Ghe hình khốn khô, Cha đã thấy rồi : 
E « Thấy con bồi hồi. thấy con bức tức ; - 
'Ÿ ‹ Thấy con buồn bực, thấy con kêu van ; 
| ‹ Thấy con nồng nàn, thấy con chởi véi: 
_ « Thấy con tất Dréi, thấy con mồ côi.. 


« nó Gioan con ôi 1 


_ «Cha: đã hết hơi nói không đăng nữa i 
| «Cha có một Mẹ; phú lại cho Gioan, 
| «Đềlàm Mẹ con, ở cùng hôm sớm, 
` «Nầy Mẹ yêu dấu Cha trổi cho con. 


K Be Cha chẳng: còn ở cùng con nữa ¿ 
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€ Người së gìn giữ, cùng båu chita con, 


e Cho dăng vuông tròn, khäi mọi sự di. 


o Hồi Mel: 


« Ở lại cùng nó, cho Con qua đời, GE 


e Khuyên Mẹ chớ nề, hãy làm Mẹ nó. - 
e Mẹ đà xem tô, Con chịu đường nầy, ` 
e Bởi vì thương ai ? thật thì thương nó: 
« Nó còn ngày dại, xin Mẹ giữ gìn, 

« Bàu chữa ủi an, khi nghèo khi nạn, - 


« Thân Con chẳng quản, thương nó = 


thôi. 
« Hỡi me Mẹ ôi ! Con thương nó lắm l 
c Näy của yêu dấu, Con trối lại cho, 
Kẻo Con bây giờ chẳng còn sống nữa. 


Xin Mẹ ở lại cùng các chúng con, ˆ -- 3 


Kẻo Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. 
, « Ớ các con ôi ! 


« Các con ở lại Cha chết bây giờ, 

« Các con chớ lo, ấy Mẹ con đó ! 

« Cha cực chẳng đã mới lìa các con, 
e Con phải mồ côi, như đao căt ruột. 
« Gia Mẹ ở lại ! Giã con Việt-nam ! 

« Giã con các nước Ì 


‹ Cha đã hết sức cầm chẳng đặng lâu, "e 


« Từ nầy về sau, chẳng thấy Cha nữa ‡- 
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e CẢc con hãy giữ lời Cha trước sau ‡ 
"e Chẳng khỏi bao lâu, thấy Cha mà chớ ». 
Ghúa giã lời ấy, khi gần hët höi ` 
- Ngửa mặt lên trời, rằng : « Cha tôi hổi ! 
2 ‹ Hồn Con trối phú ở trong tay Cha † » 
-_ Đoạn Chúa thở ra, gục đầu nhám mắt. 


| Cha oi 


Í Trối mến trối thương cho con mà chết | 
- Đẳng cay chua xót, cảm cảnh Cha ôi ! 
T Thương con vô hôi suy làm sao đặng ! 
: ị Treo trên thánh Giá chết đứng lột trần, - 
Chịu giắng tay chon như người trộm cướp, 
- Chịu đói chịu khát. tất tõi mọi đường. 
Lại bội lòng thương, giúp sức ở đời, 
Hầu sau lên trời, sống làu vui vẻ. 
Cha thì chẳng nê đói khát nhọe hình, 
Cho đến đóng đỉnh trên cây thánh Giá. 
Dầu khốn cực quá, cũng chẳng than van, 
Một lo cho con, kêu con mà trối: : 55 v 
Trối no mọi nỗi, trối dấu trối yêu, 
|  Trối hết các đều, cho cón cặn kể ; 
1 Dầu có một Mẹ. cñng trối cho con ;_ 

` Còn một mình trần, gục đầu mà chết. 
-_ Cha ôi † thẩm thiết, Cha hỡi là Cha ! 
` Trối thương xót xa cho con mä chết | 
-_ Rày con chí quyết trở lại än nắn ; 
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Xin Chúa xuống ơn, con theo ý Chúa ; - 
Sẵn lòng chịu khó, theo dot dấu chon. ` 
Xin xuống đầy ơn cho con trọn ngãi,. 
Hầu sau tiêu sải hưởng Chúa thường 


sinh, = + 
Trên chốn Thiên Đình, đời đời kiếp M. 


kiếp. Amen. 8 
-sso Goss.. V 
i .:? ` '! | ; f 


Lời Đức Mg THAN ˆˆ ˆˆ 1 4. 


Kn a F 
e ôi | WE 
Se p 


Nầy là Con tôi, nhơn sao ủ đột H 

Mặt xưa tươi tốt. sáng láng hiền lành, P 
Rây sao ra hình xấu xa bh nuät 3 .. 1: 
Sống con ää mất. sáng Con chẳng còn... Ì1' 
Bổi tay ai lâm cho nên hư hőt? ` ët Á{ 
Những sự tươi tốt Thần Thánh Thiên đàng. | 
Rày dà nên gương mọi bề khốn nạn ! ` _ 


Con mắt xa sảng hơn nữa mặt trời, A, T 
Bởi tội loài người cho nên mër mêt Í CL 28 
Nầy là tay thật cứu tử huờn sanh,....... +. 


Chữa đầu đó lành, đặng an, đăng khỏi !. -----. j 
Näy miêng hay nói thiện ác phân mỉnh, + 
Lấy những lời lành day rän thiên ha! =- ` 
Ai ngờ sự lạ tay người thë gian,- = -== f 
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Lấy phép nồng nàn hại Con Thiên Chúa, ` 
Dường như tôi tá phải chịu gian truần 1 
Rày Mẹ mất Con, sống làm sao đăng ? 
Những phô kê khác, khi phải sự phiền, 

Cậy đä có Con giúp lời an ủi ; 

Mẹ rày bổi rối, chẳng biết cậy ai, - 

An ủi một lời giảm phiên, kéo khốn. 

Huot tầm đòi đoạn, Con hồi GIÊ-SU † 

Na đa-rét xưa chữa Chuyên kẻ liệt, 

Bao nhiêu kể chết, cải tử huờn sinh, 

Mẹ khốn một mình, sao Con chẳng chita? e 
Lời Xi-mê-ong xưa bảo Mẹ rằng : ; 
« Con như dao sắc thâu qua lòng Mẹ.” / 
e Con chịu nặng nề, Mẹ mang khốn khó ». ` 
Hoi Giu-dêu nọ | Vốn Đấng hiền lành, 

Nhơn sao đóng đỉnh, giết trên thánh Giá Là 
Con oi ! chua xốt chịu chết một mình ; 

Cho nó nghĩa lành, nó càng làm d 

Bồi lòng Cha cả thương xót tội nhon, . 
Mà chẳng tiếc Con, vì lòng thương nó Hr 
Sao Con chẳng có hồi Me một lới 3 


"Lưỡi Con chữa người điếc câm cho đã. ` 


Mẹ thì run ngä thở chẳng ra hơi, 

Nhơn sao Con tôi đành chẳng chữa Me? 
Sao Con chẳng đề chút dấu làm tin, _ 
Cho Mẹ giữ gìn, kẻo lòng Mẹ nhớ? ˆ - 
Mẹ xin gai mũ cùng cái sắt đỉnh, 

Thánh Giá gia hình, lưỡi đòng thây thấy ; : 
Mẹ xin giữ. lấy, làm của yêu ëng, 
Hơn của thế gian, ngọc vàng châu Dän, 
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Những sự yêu dấu, vui vẻ thế gian, ` 
Là những của hèn, chóng qua chóng hết. 
Những kẻ khi trước gặp sự bằng. an, 
Đến sau phải phiền, càng thêm sầu ủ. 
Thiên thần xưa đã khen tôi làm chỉ ? 
Đặt tôi cao vì cho sang trọng ? 
Bây giò càng xuống nên thấp nên bèn ; 
Những sự ngợi khen rày nên tủi hỏ. 
Thiên thần xưa bảo rằng : « Đầy phước lạ ». 
Bày giờ thật là những phần thương khóc ; 
Xưa rằng : « Có phước hơn các nữ nhon »®, 
su phải khốn hơn các bà sån tir; 

Xưa rằng : « Thiên Chúa hằng č ở cùng Bà », 
Lời ấy thật là Chúa trời còn ở, 
Song le Mẹ giữ ôm xác GIÊ-sU, 
Hồn xuống Làm-bô, chẳng còn ở thế, . 
Khi xưa tuôi bé, äm xác Con tôi, 
Thấy những sự vui, Thiên thần mäng hát, 
Bày giò chäng khác cắt ruột đòi cơn, 


Thảm thiết lo buôn bàn hoàng ghe nỗi: 


Cũng một khi ấy có ông thánh Gioan ;  ~ 
Thảm thiết bàn hoàng, thương Thầy cbin: nen. 


Than rằng : 
Thương ôi l 
Này là Thầy tôi, rày sao chẳng nói ? Ga 


om qua ban tối, Lôi dựa vào lòng. 
Thầy còn nói cùng mọi lời sau truoc ; 


em e gg em mc See De p e e AA 
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Rày tôi ôm xác Thầy đã sinh thì | 
Nầy là mắt khi tôi xem trên núi, 
Sáng loà chỏi lói hơn nữa mặt trời, 
Hày bỡi tội người cho nên hư nát. 
Nây là nỗi nước bà Ma-da-lenxna, 
Tới gần ôm chơn, ríu quì khóc lóc. 


Thar rằng : 


Thương Ôi | 
Näy là ngày. trước các tội trình Thây, 


Giang dax bấy chầy, cho tôi sáng láng ; 


Lòng tôi kính mến, xin rửa chơn Thầy ; 

Vì ơn trọng này, cho tôi khỏi tội : 

Đã mäng mọi nỗi, lại thêm phước nhiều, 
Rot Chúa thương yêu, Chúa cho khỏi tội, 
Sau đầu lầm lỗi, phải chịu sầu bi. 

Tòi ước chớ chỉ cho tôi khỏi sống, 


Picu? eg 


Lễ nào cho chóng đặng chết theo Thây ; éi ep 


ug rửa chơn Lhầy, trọng hơn mọi nỗi. 


Diet, hồn hỡi, tríu mến thương thay. ... 
y Thầy chết dày, sao mình còn sống ? 


eg: -7 


Nước mắt nhỏ xuống. rửa chon Thầy liên, . 


Chẳng có khi quên, sầu bị đòi dess, 
Agi TGA E 
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-LờL GIÁO HỮU THAN. 
Thương ôi! 


Ớ linh hồn tôi, còn vui chi nữ: : 

Vào đây xem Chúa, vì bồi tội mầy, 

Chúa chịu đẳng cay, thảm sầu khôn kê 

Mở lời phán bảo cám cảnh thương: thay, 
Răng : «linh hôn (ER buôn cho đến chết [: » 
Hai là trời đất, trời đất hay chăng? ˆ “ 


Chúa vui chôn Thiên đàng, rày nên Aë d 


cực. 
Sắc xưa tươi tốt quá nữa là hoa, ` ` a 
Rày sao ù ê, xanh xao gầy vỡ? ˆ sighi — 
Mặt xưa sáng Lo hơn nữa mặt trời, © 
Bỡi tội loài người cho nên hư HHỆ! up. Xe: 
Lòng thêm chua xót vì thấy Giu-đà,  ˆ A 
Nó phải đắm sa gia hình hoå ngục, 7 > 
Cùng ghe kê khác giày đạp máu We e l0. 
Chăng đăng chịu công on thiêng cứu chuộc 
Cùng thấy hình khö phải chịu ngày sau, ` HT 
Rất déi lo sầu, chơn tay ' rũ tiet a '' 2 2% 
Sấp mình xuống đất, chẳng khác tội phi; d 
Này ni cầu xin rằng : « Cha tôi hỡi! ˆ 
« Lễ nào cho khỏi chén đẳng nầy chẳng ? 
« Song le xin đừng theo lòng Con muốn ; 
e Một xin cho thuận đổi thửa ý Chan 
Nước mắt chan hoà, mồ hôi máu chẩy ; 
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Tư bề vắng về, bát ngát một mình, 
Lạnh lèo dëm thanh, nào.ai giúp đỡ ? 


Ôi ! 


= Chim kia có tô, hầu tối về nằm, ` 

__ Thú nọ có hang, än khi rẻt mướt ; :: - 

` Chúa sinh trời đất, rày không chốn gối đầu, 

Quạnh quề đêm thâu, gối oui khắp khởi. 

Ai A-dong hỡi l sao chäng đến đây, 

Xem thử vườn nầy bằng vườn kia chẳng ? 

A-dong vui sướng, thì Chúa chịu gian nan ;: 

A-dong mê ăn, Chúa chịu khao khát; 

A-dong ấm áp, Chúa chịu lạnh lùng ; 

A-dong lạt lòng nghe lời vợ đỗ, - 

Chúa xin gắn vó, chỗ ng thấy ai nghe, 

Võ võ canh khuya síp mình sát đất, . 

Đêm đông rét mướt thổ chẳng ra hơi : 

Ấy vườn nọ vườn nầy, sao khác xa nhau bấy! 

Vườn kia đầy dầy những sự thanh nhàn, - - 

Vườn nầy đầy tràn nl:ững đêu lo sợ. : --. 

Ở trái cây biết lành dữ, độc địa cho đến 
đỗi nào,. 

Làm cho Chúa thiên Je, này. nên thân tất 
tưổi l d’ 

Mặt eg đầy. đất bụi, chẳng, SECH phúi 


Nào các Tông đồ đi đâu, chẳng thấy ? 
Đề Thầy run rầy, khốn cực một mình, 
Sao khéo vô tinh, không ai an ui? 
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O Phêrô hỡi ! xưa trên núi kia, 
Thấy Chúa oai nghi, vui mäng phở lỗ, 
Xin làm nhà ở, chẳng muốn trở vê, 
Làm sao đây thì ngủ mê chẳng thức ? 
Nào lời khi trước quà quyết bấy chầy: 
e Dầu ai bô Thầy, song mình chẳng bô ;_. 
e Dầu lâm sự khó tù rac khổ hình, 
« Thì cùng liều mình theo Thầy đến chết}s 1) 


_Nhơn sao chẳng giúp đồ Chúa một giây, E iy 
Cho tron thửa lời, mau quên vội bấy? — Ty 

— Hồi là cây cối vườn Giêtsêmani, d 
Bay có lë gì còn sinh HÓA trái 7 acc ii 


Chúa bay đường ấy, bay thấy sao đành,. 
Mà chẳng bổ mình, héo đi cho sớm, ˆ 
Đăng làm chút chứng mến Chúa sinh thành, § 
Gánh tội dän, cho nên khốn cực ? | j 
Chở chi tôi đặng như đất vườn. näy, b 
Chịu lấy mồ hôi Ch#a tôi nhỏ xuống! ˆ ˆ i 
Khác chỉ hột giống cho đặng mọc lên, 1: 
Những sự yêu thương cùng lòng số såing! D 
Cho tôi đau đớn khóc lóc tội xưa. deg Ai 
LA giống làm cho Chúa tôi lo lắng! T1: 
Cho lòng tôi thấm rửa sạch linh hồn,- F 
Kêo tánh tôi còn dinh nhơ thói tuet 
Cùng xin ghi tac đấu thánh Chúa tôi, 
Dường như đá kia chịu in gối Chúa, H HEM 
Cho tôi hằng nhớ giữ đến trọn đời, 
Kéo phạm tôi D, vồng công. ơn Chúa. WW 
Amen, n d 
J” y`vy | HIA OBRE E | 
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4 — VỀ TUẦN THÁNH 
Lòi bảo 


Tuần sau hết trong mùa Chay cå gọi 
là Tuần thánh cách riêng; vì giáo nhơn 
_ phải làm việc lành phước đức, như hãm 

_ mình đánh tội, ăn chay, đọc kinh nhiều, 
` cùng sốt sång hơn các: ngày khác, cho 
- đăng thông công cùng Hội thánh, nhắc 
lại những sự PÐ C G. chịu nạn chịu chết 


f mà chuộc tội cho thiên hạ, và trông Chúa 


_ phuc sinh. 

Vậy ngày thứ Wi áp ngày lễ Truyền 
phép, đến giờ mùi, là giờ thứ hai chiều, 
thì đọn mình mà chầu Chúa. Trên bàn 
thờ đốt hai cây đèn, đưởi và trước bàn 
thở đắt một chon đèn lớn, mà cắm mười 
lắm cây đèn. Đoạn thì than mười lắm 
Sư Thương khó Chúa. Khi đã than và 
lần hột một chục, thì tắt một cái đèn bên 
hữu ; đoạn than một thứ khác, và lần. 
hết một chục, thì tắt một cái đèn bên tả, 
và làm như vậy cho đến hết mười bốn 
cây đèn. Còn một cây trên đảnh thì chớ 
tắt; mà đọc kinh Chúng tỏi là våt mọn 
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đoạn, thì cất cây đèn ñV xuống đề m ôt ? 
bên bàn thở cho khuất. Khi đã than kinh 1 


than kinh nầy : Chúng lồi Jon ơn Ð C T., 
p. v. Đoạn suy nghĩ một giây, và đem 
cây đèn ấy, đề trên bàn thờ tạ ơn Chúa 
mà về. 


Đến sớm mai ngày thứ năm, là ngày e 
Ð C.G. truyền phép thánh Thé, trên bàn ` 


thờ đốt sáu cây đèn, mà lần hột năm Sự 
Thương như ngày Chúa nhựt trong mùa d 


chay. Từ hôm nay cho đến tõi ngày thứ 
bảy áp lễ Phục sinh, đừng đọc kinh Sáng ` 
danh. Đến giờ rnùi thì than Su Thương 
khó như ngày thứ tư. Đến tối lấy Khăn 
đen mà phủ ảnh Chúa chuộc tội cho 
khuất. — Nếu có Linh mục làm phép : rửa 
chơn, thì than kinh rửa chen. ` 

Sớm mai ngày thứ sáu, trên bàn ih R 
thắp bốn cây đèn, đoạn lần hột Năm Dën 
thánh; đọc kinh Chún: q tôi là vât mon và 
kinh A rất thánh Giá. Đoạn hạ ảnh, và 
dem bốn cây đèn trên bàn thờ đề nơi hạ 
ảnh mà hôn chơn Chúa, cùng than tớ 
hôn chơn. Khi hôn chơn đoạn, thì. đụ 
anh chuộc tội lên; và cất bốn cày đèn í i 
di. Đến giờ mùi làm như ngày thứ tư. 


$ 
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Ngày thứ bảy lễ Thánh Thủy, đọc 


kinh riêng đoạn, thì hiệp nhau mà hát 


kinh cầu các Thánh cho: rập: đến câu 


e Chúa Giêsu chuộc tôi cứu thè » thì thôi. 


XILI ILLE 
PHÉP LẦN HỘT BA NGÀY LỄ ĐỀN. 


Trong ba ngày lê đèn phái đọc kinh 


như sau nầu : 


SE thánh Giá. 
Ae 


Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 
Kinh Sắp mình. 
Kinh Vì dẫu. 
“Ba kinh Tin, Cây, Kính mến. 
Kinh Ăn năn tội. 
— Đoạn gẫm ; 
“Mười LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ 
ĐỨC CHÚA GIÊSU. 


_ Thứ nhứt thì gẫm : Khi đä đến tuần Ð C 
Giêsu toan chịu chết, mà chuộc tội cho thiên 


ba thì có mộ! người trong môn đệ, tên là 
Giu-đà, đã ở cùng P C Giêsu ba nằm, hằng 
nghe lời lành Chúa dạy, cùng thấy phép lạ 


— M, LL. - 8— 
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Chủa làm, nhưng mà nó sa chưởe quî dő 
đành, liền bán Ð C Giêsu cho quân Giu- geia 
ba mươi đồng bac. 

Mà Ð C Giêsu thương xót thiên hạ, mới 
phú mình 'chịu nạn, thì già Đức Mẹ, mà đi 
thành Giê-ru-sa-lem. Song trước khi chịu 
nạn, thì đêm ấy Ð CGiêsu lấy chậu nước, 
quì xuống rửa chơn cho các thánh Tông đồ, 
cùng sa nước mắt mà rửa chơn cho Giu-dà 
với, vì thương linh hồn nó. Đoạn Ð C Giêsu 
truyền phép Thánh Thê, đề nuôi linh hồn 
chúng tôi. 

Khi gẫm bấy nhiêu sư, thì BI một 
kinh PÐ C T., mười kinh Ð. Bà, cám đội lòng 
nhon từ Ð C Giêsu, trước khi lia con, thì 
trối đề lương thực thiêng liêng, như của ăn - 
ngon ngọt mi vì, nuôi lấy linh hồn chúng 
tôi, khi còn ở chốn cách đày nầy ;lại xin 
cho chúng tôi đặng lòng trong sạch sốt mến, 
mà chịu "ấy ơn cực trọng là Minh Thánh 
DC Giêsu, chớ bắt chước Giu-đà phạm sự 
thánh, ấy thật là bán Ð C Giêsu cho quân 
d, là ma qui. Amen, 


Thứ hai thì gẫm : Khi Ð C Giêsu d cám 


ơn Ð G Cha đoạn, thì Người mới lên núi 
O -li-vê-tê, mà vào vườn Giết-sê-ma-ni. Khi 


ay Ð C G, đem ông thánh Phêrô, ông thánh 
Gia-cô-bê, và ông thánh Gioan theơ cùng, 
thì Người đặn ba ao Tông đồ ấy rằng : 
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e Tao đi cầu nguyên nơi kia, mà khi Tao 


còn nguyện đó, thì bay hãy ngôi đây mà 
đợi», ` 


Đoạn D.C Giêsu nhớ đến những sự khốn 


khó mình phải chịu, mà phạt tạ B C Cha, vì 


tội lỗi thiên hạ sa phạm từ tạo thiên lập địa 
cho dën tận thế, thì bỗng chúc Ð C G. lo 
buồn sầu não cho đến chết, liền sấp mình 
xuống đất mồ hôi máu chảy ra ròng ròng, 
cùng nguyện rằng : « Lạy PÐ CCha ! bằng có 
lẽ 8Ì cho Con đặng khỏi uống chén đẳng 
nầy. thì Con xin cho khỏi ; nhưng mà Con 
chẳng dám theo ý riêng Con, một xin vàng y 
Cha mà chớ ». Ð C Giêsu đã nguyên ba lần 
như vậy. 

Khi ấy A C Cha sai Thiên thần xuống an 
ủi Ð C Giêsu vào chịu nạn, mà chuôc tội cho 


thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng. 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyên một 


kinh PC T., mười kinh Pức Bà, thương 


B C Giêsu bàng hoàng rù Hêt vì tội chúng tôi, 


xin cho chúng tôi lo buồn đau đón tội lỗi 
chúng tôi như Ð C Giêsu vậy. Amen. 


Thứ ba thì gẫm : Khi Ð C Giêsu đã cầu 
nguyện đoạn, thì Người phán cùng ba thánh 


_ Tông đồ rằng : « Ấy kế toan nộp Tao, thì nó 


d đến gần ». 
Khi Chúa phán chưa kịp đứt lời, thì 
Giu-đà cùng các thầy, và quân lính cầm đèn 


= ————— 
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đuốc khi giái đều đến ; ; mà Giu-đà đã rahiệu. 


cho nó bắt kêo lầm ; chớ ' nên Giuda- đến 
hôn mặt Ð € Giêsu ; thì Người hồi các thầy 
cùng quân Ấy TEE « Bay đi tìm ai?» 

Nó thưa rằng : « Đến On Giêsu Na:đa-rét ». 

Vậy Chúa liền phán rằng : « Nầy là Tao ». 

Nó nghe tiếng phán oai linh, liền kinh 
hãi mà ngà ra hết. 

Doan Ð C Giêsu cho nó chỗi dậy, mà 
phủ mình cho nó; thì nó liên đem lòi tói 
cùng dây da, mà buộc cỗ và trói tay Đức 
Chúa Giêsu. 

Bấy giò ông thánh Phêrô thấy sự hỗn 
hào, liền rút gươm ra, chém đứt tai. một đứa 
đầy tớ thầy cả ; thì Đức Chúa Giêsu on ông 
thánh Phêrô, lòng liền chữa tai thằng ấy 
đặng lành dä. 


Ai kê cho xiết những đều quân đữ làm 


khốn Ð € Giêsu: kẻ thì nói lộng ngôn, 
kẻ thì đánh đòn. đứa thì giày đạp. Mà B C 
Giêsu chju nhiều nỗi oan khiên ; song chẳng 


bë chối ecäi lời gì, một làm thỉnh phú mình. 


mặc nó, khác thê con chiên hiền lành, chẳng 


hề mọ miêng mà trách một lời. Lại cảc môn 


đồ đều bố thầy mà trốn đi hết. | 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyên một 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu chju mang lòi tói vì tôi chúng tôi, 
xin Chúa mô đây buộc cầm chúng tôi trong 
vòng tội lỗi, và ban ơn thêm sức cho chúng 
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H Fo đăng vững chi bën lòng theo chon 
Í ĐC Giêsu cho đến trọn đời. Amen. 


Thứ bốn thì gắm : Khi P C Giêsu đã phú 


mình trong tay quần dữ, thì nó dẫn Người 


đến nhà A-nát ; đoạn nộp cho thầy cả, tên 
là Cai-pha. 

Bấy giờ những kẻ lón đã tựu hội tại 
dinh thầy cả, mà xét việc Ð C Giêsu. Khi ày 
Chúa chịu nhiêu lời vu cáo, và nhiều kẻ 
chứng gian, nó ra sức näi hà cho đặng đoán 
Người pbải chết ; ;lại Người chịu một đứa 


Í đầy tớ thầy cả vả mặt, 


tị 


n o Bấy giờ thầy cả nghe Ð C Giêsu xưng ra 
mình là Con P C T., tức thì xẻ áo mình ra, 
và rằng : « Ấy nó đã nói lời phạm thượng, 


_ thì ta còn tìm chứng nào nữa ? » Ai nãy 


nghe làm vậy, thầy đều đoán rằng : « Đáng 
giết », 

Khi ấy quân dit đua nhau làm những sự 
khô ngược chó Ð C G.; miệng nó nói lông 
ngôn, tay nó thì xi vå; đứa thì giày đạp, 
đứa lại kéo lôi ; nó lại gið ngang mặt Người, 
cùng lấy khắn bịt mặt mà đánh và nhao 
rằng : «Đố Kirixitô, hãy nói tiên tri cho 
chúng ta biết, kê đánh mây là ai ? » 

‹ Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết 
lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà trong 
đêm ấy chối Chúa ba lần I Song Ð C Giêsu 


thương, mà trở mặt lại xem ông thánh Phê- 
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fÔ ;bấy giờ người ra ngoài thảm thiết ä an 
nàn khóc lóc cho đến trọn đồi. tà 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thi nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
thương Ð € Giêsu đã chịu sỉ nhục khốn cực 
ghe đàng vì tội chúng tôi, xin Chúa ban ơn 
giúp sức cho chúng tôi đặng chịu những sự 
phao vu nhao báng cho bằng lòng, cùng 
mạnh sức vững lòng xưng đạo thánh Chúa 
ra trước mặt thiên hạ. Amen. 


Thứ näm thì gẫm : Khi Giu-dà xem thấy 
Ð C Giêsu phải chịu án tử hình, thì nó đau 
đớn buồn bực, liền đem bạc ấy trả lại cho 
các thầy ; đoạn ngã lòng trông cậy, trổ ra 
lấy đây thắt cő mình mà chết khốn nạn. 

Mà khi đã rạng ngày, thì quân dữ ‹ wt 
Ð C Giêsu ra khỏi giam cầm, mà dän Người 
qua ngå ba đàng thành Giê-ru-sa-lem cho 
đến dinh quan trấn thủ, là Phi-la~tồ, mà nạp 


Người ; thì quan ấy tra hồi căn đo, mới bičt 1 


Người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có ý 
muốn tha, mà quân Giu-dêu ngắn can chẳng 
chịu. 

Vậy khi Phi-la-tồ nghe rằng : Ð C Giêsu 
là người xử Ga-li-lê-a, thì quan liền dạy, giao 
Người cho vua E-ro-de xét. Mà vua ấy đã 
nghe danh Chúa thì khi thấy Người, liền 
mång rổ, có ý trông cho đăng xem phép lạ 
Người làm. Song khi vua ấy hỏi, thìÐ C Giêsu 
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Quan 
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` chẳng thưa lại lời gì, một làm thinh nin lạng ; ; 


thì vua ấy chê răng : « Người nầy nào biết 
đi gì ?» Liền dạy lấy áo trắng mặc cho; chỉ 


_ là Người dai, cùng dạy đem trả lại cho quan 


Phi-la-tô. 

Khi quan ấy thấy Ð C Giêsu đến, thì có 
lòng thương, muốn cứu lắy Người cho khỏi 
chết, song nhát sợ e mãt lòng dân, cho nên 
chẳng däm. Lại quan Phi-la~tỏ đã biết, bé 
đến lễ Pha-xi-ca, thì quần Giu-dêu quen xin 
tha một người tù, thì Phi-la-tô hỏi chúng nó 
rằng : « Một là Ba-ra-ba ( là đứa trộm cướp, 
cũng có tội giết người ), hai là Giêsu Kirixitô, 
bay muốn cho Tao tha ai ? » | 

Nó liền thưa cả tiếng rằng : «Xin tha 
Ba-ra-ba, mà đóng đỉnh Giêsu trên cây thánh 
Giá »®. 

-~ «Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu chịu gọi là người. dại dội, cùng 
chịu thua kém chẳng bằng Ba-ra-ba. Chó 
chỉ chúng tôi đặng bắt chước Ð C Giêsu ; 
khi nào người ta kế ta là kẻ dại vì đạo Chúa, 
thì phải vui lòng ;cùng đừng bắt chước 
quần Giu-dêu chuộng Ba-ra-ba hơn Ð C Giêsu, 
là ưng theo đồi tà ma, thịt mình, thế tục, 
hơn yêu chuộng luật phép Ð C T. Amen, 


Thứ sáu ihi gẫm : Khi Phi-la-tò nghe lời 
quản Giu-dêu gån vo nài xin tha Bạ-ra-ba, 
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thì Hên phú Ð C G. chó ,quân lính đánh đòn 
cho de: lòng đân Giu-đêu, có ý cho nó thấy 
Người phải chịu đòn bọng, hoặc là eó ngớt 
cơn giận mà thương | Người chăng. Let BI 

Vậy thì quản ấy lột áo Ð C Giêsu ra, trói 
vào cột đá, đổi thay nhau mà đánh, thì số 
đòn ai kê cho cùng ! Cả và mình DC Giêsu 
đều nứt nở, chẳng còn nơi nào lánh, thấy 
những xương bày ra, đã nên là chua xót? 

Ấy mặt mũi oai nghi tốt lành, làm cho các 
thánh Thiền thần đặng vui mảng, mà rày 
chẳng còn phải hình tượng người ta nữa. 

Lại dầu nó đã mỏi tay, và mình Người 
chẳng còn nơi nào lành, vì những vit tích 
chồng chặắp lằn lặp đầy cả và mình, song nó 
cũng gắn sức mà đánh cho đến khi hết sức 
thì mới thôi. Mà Ð CGiêsu chẳng hề than 
van nan trách, mà lại còn muốn chiu hon 
nửa vì tội chúng tôi. WS 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu chịu roi vọt thẹn TET PTEN 
đều độc dữ làm hư nát thịt mình cực thanh 
cực thánh, cũng vì tội chúng Loi hay mê 
đắm buông lung theo đàng sung sướng cho 
thân xác mọi bề. 

Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho 
chúng tôi yêu việc häm mình, biết đàng 
lánh tội, cho linh hồn và xác chúng tôi đều 
nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen, 
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- Thứ bâu thì gãm : E quân đữ đánh 
Ð C Giêsu đoạn, thì nó cho Người đi lấy áo 
mình mà mặc, cho nên P C Giêsu phải đi 


Í qua giữa quân ấy, thì chịu nhiều đều sỉ nhục. 
"Mà bởi đấu lằn còn mới, thì máu chẩy ra, 
"mà áo thì đính lấy thịt mình Ð C Giêsu ; 
song lòng quân BẦU hãy còn chưa phi, lại tìm 


cách lạ mà làm khổ sở cho PC Giêsu. 
Vậy nó lôt áo Người ra một lần nữa, 
cùng lấy một tấm áo dé mà mặc cho Người, 


và lấy gai khoanh tròn, giả làm nhir mÑ triều 


thiền đóng vào đầu Ð C Giêsù. Có gai thì 
thấu vào óc, có gai thì thấu vào trán. cho 
nên máu chẳy xuống đầm đề. Nó lai lấy cây 
nứa làm gậy mà cho Người cầm, đoạn nó 
đứng vây xung quanh mà oui gối nhao răng : 
e Lạy vua Giu-đêu ! » Đứa thì giô ngang mắt, 
đứa thì vå ngang má. đứa thì lấy -gây nứa 
Người cầm mà đánh trên đầu Người ; quân 
dữ ấy đua nhau ra sức mà làm cho Ð C G. 


phai khốn hơn nữa. 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh B C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð CG. chịu đội mü gai thê ấy đã nên là đôec 
địa bạc ác và xấu hô quà lë, cho đặng phạt 
tạ B C Cha vì tội kiêu ngạo chúng tôi. Xin 


cho chúng tôi đặng lòng khiêm nhượng chiu 


lụy Chúa mọi đàng, cho ngày sau đăng đội 

mũi triều thiên ở trên trời ; lại xin thờ phượng 

P C Giêsu, là Vua thật trên trời dưới đất, 
ee D. e 
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cùng xin Chúa sửa trị trong linh hồn chúng 
tôi. Amen. 


Thứ tám thì gắm : Khi Phi-la-tồ thấy 
quần độc ác làm khốn cho:Ð C Giêsu thới 
quá, thì động lòng thương, mà ngờ là dän 
xem thấy hình tượng P C Giêsu khốn cực 
làm vậy, hoặc là trổ lòng thương mà tha 
chẳng ; thì đem Ð € Giêsu lên nơi cao trước 
mặt dân Giu-đêu, mà rằng : « Ấy là người ! » 
Dân liền kêu cả tiếng rằng : « Dem đi giết, 
đóng đỉnh thập giá mà chó». Phi-la-tồ lại 
rằng : « Tao đóng đinh vua bay làm sao 9 » 

Dân liền thưa rằng : « Chúng tôi có một 
vua Xê-xa-rê mà chớ ». 

Bấy giờ Phi-la-tồ thấy việc mất công, lại 
thêm sanh sự hỗn hào, thì lấy nước rửa tay, 
mà rằng : « Tao chẳng có lỗi gì về sự đồ máu 
người nhon đức nầy đầu » 

Ná liền kêu rằng : « Dầu mà máu người 
nầy đồ trên chúng tôi, cùng con cháu 
chúng tôi, thì chúng tôi cam chịu a, 

Bấy giờ Phi-la-tồ sợ dän cáo mình phải 
mất chức chẳng, thì phú P C Giêsu cho nó 
đem đi giết. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyên một 
kinh P C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu vô tội mà chịu đoán giết ; xin cho 
chúng tôi bằng lòng chịu những sự nhiếc 


dy 2535 we 


“LỆ nhóc nhạo cười trái lẽ, chó bắt chước quân 


Giu-đêu chẳng nhìn Ð C Giêsu Amen, 
1 hửứ chin thì gẫm : Khi Phi-la-tồ đã phú 


Tu ì P Giêsu cho quân. bạo ngược ấy, thi nó côi 


áo đồ ra, mà cho mặc áo Người lại ; cho nên 


_những đấu tích lại nứt nô ra một lần nữa, 
thì càng thêm đau đớn quá trí khôn lường. 


Đoạn nó bắt Ð C Giêu vác thánh Giá ng 
lắm ; mà bởi vì Người đã yếu nhọc, md hôi 


Kéi Den chảy ròng ròng dọc đàng, cả và minh 
thì sưng súp nứt nở, cho nên ngà xuống đất 


nhiều lần : mà những quân đẫn Người thi nó 
nhiếc mắng cùng đạp dậy giục đi cho chóng. 


Lat bỡi sợ Người chết đọc đàng, e đi chẳng 


đến nơi chẳng, nó Bắt một người, tên là Xi- 


mong, vác đỡ thánh Giá cùng Ð C Giẽsu. 


Khi ấy có một đèn bà, thấy Ð C Giêsu 
khốn cực, thì thương, bèn lấy khẳn mà lau 
măt Người, liền in hình tượng mặt mũi Ð CG. 
vào trong khăn ấy, nên goi là Vẽê-rô-ni-ea. 

= Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội 
mà coi ; song có một ít người nữ có lòng 


nhon (đức, thì buồn rầu khóc lóc mà theo 


Người, thì DC Giêsu liền trở mặt lại mà phán 


_rằng :« Ó con thành Giê-ru-sa-lem, bay chớ 


khóc thương Tao làm chỉ, hãy khóc thương 
_ bay cùng con cháu bay: WH sau phải khốn 
mà chớ lọ 

Khi ấy DC Giêsu sức thì dä món, thở 
chẳng ra hơi, mà thánh Giá thì nặng nề đẻ 
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vai Người xuống, mồ hôi và máu chẩy ra 
rưới khắp dọc đàng thành Giêrusalem. 
Khi gẫm - bấy nhiêu sự, thì nguyện một 


kinh ĐC T., mười kinh Đức Bà. thương 3 


P C Giêsu chẳng nê nghiêng vai vác thánh 
Giá rất năng, là gánh lấy tội lỗi chúng tôi. 
Ché -chúng tôi hết lòng ghét chira tội lỗi, 
cùng vác thánh Giá theo chơn P C Giêsu, thì 
mới đáng gọi là con Chúa. Amen, 


Thứ mười thì gẫm : Khi Ð C Giêsu lên 
núi Ca-la-va-ri-ô, là nơi quen xử kế có tôi, 
thì quân dm lấy một được và mật đẳng chế 
vào rượu mà cho Người tống : đoạn nó lột 
áo Ð C Giêsu ra một lần nữa, thì những nơi 
đấu tích máu lại chảy ra. 

Nó liền bắt P C Giêsu nằm ngửa trên cây 
thánh Giá, mà lấy đỉnh sắt đóng chơn 
tay độc đữ quá chừng. cho nên đau đớn lắm. 

Bấy giờ quan dạy lấy tấm ván có thích 
chữ rằng : Giêsu Na-da-rẻt là Vua nước Giu- 
dëm, mà đóng vào trên cây thánh Giá : quan 
có ý làm cho xấu hồ. Song ý mầu nhiệm 
DCT đề thích chữ ấy, cho thiên hạ đăng 
biết DC Giêsu là Vua thật nước Giu đêu 
cùng các nước thê gian. xì: xấu 

Đoan nó kéo thánh ©iá lại cho đến lỗ ; 
mà bỡi đựng lên nặng nề lắm, cho nên rúng 
động cả và mình Ð C Giêsu, máu ”chay xuống 
chứa chan. 
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Bấy giờ quàn lính chia áo ngoài Người 
ra, bắt thắm mà lấy. 
-_- Khi ấy những kẻ đầu mục cùng những 
bës, hay chữ _nghĩa, từng SN lính và ke 


cười nhao DC C Giêsu. rằng : a Hãy cứu lấy 
mình ' Ví bằng mầy phải là Con Ð C T., thì 
hãy xuống khổi cây thập giá, thì chúng ta 
mới tin ». Song Ð C Giẻsu ngừa mặt lên xin 
P C Cha tha tội cho nó, vì nó lầm chẳng biết. 
Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh Giá vì tội chúng tôi, xin cho chúng 
tôi đóng dinh tính xác thịt tình tư dục, lòng 
giận lòng ghét, cùng các tội lỗi chúng tôi làm 
một cùng thánh Giá Ð C Giêsu, lại xin bắt 
chước © CG. ma tha thứ cho kẻ thù nghịch 
cùng chúng tôi. Amen. 
_ thử mười một thì gẫmn: Khi Ð C Gièsu 
chịu đóng đỉnh giữa hai người trộm cướp, 
mà một da bên tả nhạo báng Người rằng: 


«Ví bằng mầy phải là Con Ð C Trời. sao 


chẳng. cứu lấy mình cùng chúng ta với ?» 
Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: 


« Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình, mà 


Người, nào có tội gi ?» Đoạn trở mặt lại 
cùng DC Giêsu mà rằng : «Lạy Chúa, khi 
Chủa về nước Thiên đàng, xin nhớ đến tôi 
cùng». Thì DC Giêsu trở mặt lại mà phán 


=~ 
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rằng: o Thật hôm nay mầy sẽ đăng lên nơi 
vui về cùng Tao », 

Sau nữa rất thánh D. Bà SS "Cen 
đem con di giết, thì Đức Mẹ đi theo dän 
máu con rơi dọc đàng, cùng nghe tiếng búa 
đóng đính Con, thì đau đớn xót xa bn 
lòng như chịu đóng đỉnh vậy. 

Bấy giờ Ð C Giêsu thấy Đức Mẹ đứng 
dần thánh Giá cùng ông thánh Gioan, thì 
trối phú Đức Mẹ làm Mẹ ông thánh Gioan, 
và trối cho ông thánh Gioan làm. con Đức 
Mẹ. 

Khi Ð. Bà nghe lời trối thê Gr thi lo 
buồn đau đớn lắm, vì đã. hẳn biết một ít 
nữa chẳng còn thấy con ở ở cùng.. 

Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và. trải. -đất 
liên hoá ra tối tăm cho dèn giò mùi. Ấy mặt 
trời än sự sáng mình, chẳng chịu soi những 
sự xấu hỗ khốn nạn Chúa trời đắt muôn 
vật phải chịu vì tội thiên bal 


Rhi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện mộ 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
Ð C Giêsu chịu nghe những lời khích báng 
cười chë vì tội chúng tôi, cùng đội ơn Chúa 
đã tha đội cho người trộm cướp đặng rỗi 
linh hồn ; thì xin Chúa cũng tha tội lỗi 
chúng tôi Bä đã Vố ép bội nghĩa lại ; xin 
cho chúng tôi đặng làm con Đức Mẹ như 


ông thánh Gioan, hầu ngây sau đặngở bên | 


_ tay hữu DC Giêsu trên nước Thiền dàng. 


Amen, 


U 
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Thử mười. hai thì gâm ` Khi ÐC Giêsu 


` E còn đứng irèn cày thánh Giá, ở lặng cầu 
no f cùng Ð C T. thầm (bt, đoạn thì Người kêu 


cả tiếng rằng : «q Ở Cha tôi, nhon sao Cha 
bô Con!» Ð C Giêsu kêu làm vậy, cho thiên 
hạ đặng biết Người đã chịu ghe sự khốn 
khó hết sức mà phạt tạ Ð C T.;nhưng mà 
lòng còn muốn chịu khốn hơn nữa, cho 
loài người ta đặng nghĩa lại cùng Chúa. 

- Khi ấy Ð C Giêsu yếu nhọc, cả và mình 
thì mướt máu mà kêu rằng :« Khát khao ! ® 
Tức thì cỏ một người quân lính lấy giấm 
mà đưa lên cho Người uống. 

Bấy giờ các việc dà ứng nghiệm lời 
thánh Tiên-Tri, cùng đã y như linh Ð C Cha 
dạy, thì Ð C Giêsu phán rằng : « Đã đoạn ». 
th là việc —. tội cho thiên hạ đã hoàn 
tàu. - 


Khi gn bấy nhiêu sự, thì nguyện mol 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, thương 
BC Gièsu khát khao phần rỗi chúng tôi, cho 
nên đã làm việc chuộc tội hoàn tất ; xin 
cho chúng tôi chở bắt chước quân dù lầy 
giấm chua mật đẳng cho DÐ CG. uðng, ấy là 
chó làm tội lỗi mất lòng Chúa nhơn từ vô 
cùng. Amen, 
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Thứ "méi ba thì gẫm : Khi Ð C G. đã 


chấy hết máu mình ra, mặt mũi xanh xão, 
con mắt thì nhắm lại, còn một chút hơi mà 
thôi, song bồi ý Ngưởi muốn tổ ra cho thiên 
hạ biết Người liều sự sống mình mà cửu 
lẫy loài người ta, cùng dạy ta cách chết 
an, như đã dạy đàng sống thuận ; đoạn 
D C Giêsu ngira mặt lên, mở con mắt xem 
trời, mà kêu cả tiếng rằng: « Con phú lính 
hôn Con ở tay DC Cha ». Đoạn gục ee 
nhằm mắt linh hồn Da xác. 

Tức thì màng trong nhà thờ xé ra lâm 
hai, đất liền động địa, đá vỡ tån tác, mồ 
mä mổ ra, nhiều xác thánh đời xưa geht siè 
liền sống lại. 

Ây trời đất muôn vật thương tiếc Con 
Chúa hằng sống dựng nên muôn loài, sỹ 
chịu chết trên cây thánh Giá. _ 

“khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð © T., mười kinh Đức Bà, thương Ð C 
Gicsử cùng đội on Cha cả đã chịu chết vì tội 
con dù là chúng tôi : mà chúng tôi khi thấy 
những sự khốn khó Chúa đã chịu vì một 
lòng thương yêu, chúng tôi chẳng động TT 
thống .thiết, còn däm phạm tội, thật th 
chúng tôi cửng hơn là đá bội phần mà 
chớ. Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu 
chau báu vào lòng chúng tôi, cho đặng trở 
nên mềm mại mà kinh mến Chúa trên hết 
mọi sự. Amen, , 
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Thứ mười bốn thì gẫm : Rhi linh hồn 
DC Giêsu ra khỏi xác mà xuống Lâm-bô, 


-_ viếng thắm an ủi các người thánh ở đó, đợi 


trông B C Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên 


ha. Bấy giờ các thánh ấy đạng vui mầng là 
thê nào ! 

khi ấy có quan cai cùng quân canh giữ 
xác Người, xem thấy đất động, cùng nhiều 
sự lạ khác, thì sợ hãi mà rằng : «Người nầy 
thật là Con ÐC T. ». Lại nhiều kẻ trong dän, 
khi thấy các sự lạ ấy, thì trách min đánh 
ngực mà trở về nhà lo buồn đau đớn trong 
long, cám thương Người vô tội mà chịu khô 
hình cho đến chết đường Ze 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, xin Doc 
Chúa Giêsu thương xót cnúng tôi còn ở thế 
nầy như nơi tù rac, hằng ngóng trông ngày 
nào linh hồn chúng tôi ra khởi chốn rạc 
ràng, đăng xem thấy mặt Ð C Giêsu như các 
thánh ở Lâm-bô xưa. Amen - 


Thứ mười lắm thì gẫm : Khi xác DC 
Giêsu còn trên cây thánh Giá, có một người 
quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương 
long DC Giêsu, máu cùng nước liền chäg - 
xuống, đã nên ứng nghiệm lởi thánh Tiên 


"tri đã phán : « bến ngày sau nó sẽ thấy 


Đẳng thuở trước nó d đâm ». 
Song xác Ð C Giêsu chẳng biết đau, vì 


"Së 


đã sinh thì, nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như ` 
đưỡi déng thâu qua lòng vậy; vì thấy quân - 
dữ chẳng thương Con mình khi còn sống, | 


lại chẳng thương khi đã qua đời. 


Bấy.giờ. hai.người.có,danh vọng, để làm ` 


môn đệ thật Ð G Giêsu, một là ông thánh 
Giu-se, hai là ông thánh Ni-cô-đê-mô, hạ 
xác Ð C Giêsu mà phú ở trong tay P. Mẹ, 
mà Đức Mẹ than khóc thương Con ege 
có khi đừng. 

Doan lấy thuốc thơm tho mà xức xÁo 
ĐCGiêsu, cùng táng vào trong huyệt đá mới, 
và đề trong lòng Đức Mẹ với, vì Đức Mẹ 
đau đớn thương Con thắm thiết låm. . 

Khi gầm bấy nhiêu sự, tbi nguyện một kinh 
ĐC T., mười kinh Đức Bà, thương DC Giêsu 
chịu lưỡi dòng đầm cạnh nương long, như 
mạch suối thiêng liêng luôn xuống mọi ơn 
mọi phước. Lại xin cho chúng tôi hằng nhớ 
đến sự thương khó Ð C Giêsu, mà tích đe 
trong lòng chúng tôi, cho đặng hoá nèn 
người mới, mà ghét tội lỗi trên hết mọi sự, 
cùng hết lòng kính mến mà đền ga trå 
nghĩa cho Ð C Giêsu, vì đã hết lòng Aa 
dẫu chúng tôi dường ấy, Amen, 


Boan phải đọc :- 
Kinh Lạy Nữ Vương. 
Kinh Chúng tôi là vật mon, ... 
Cùng cử ngày rà than kính sau nầu : 


wad 
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KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHỨT, 


( Những ngàu cầu cho các đẳng linh 


-hồn, ai muốn than, thì cũng nên ). 


THẦM PHÁN KINH. 


Thương òi Ì 


- Đến ngày Chúa nồi cơn thạnh TH j 


Ngọn cờ Vua cả phút trương ra ; 
Thánh Giả nhiệm mầu rực rỡ, 
Bỗng chúc thế gian ra tro mạt, 

Ấy sự rất nên khủng khiếp, 
Là khi Quan xét ngự trường. 


— Ñẽ tra hỏi mọi đàng, ván) e 


Thật rất nên là nhặt, 
Loa thần kíp giục, 
Tiếng lạ nồi rân, 


| Thấu mồ må muôn dàn, 


Bắt tựu trường phán xét. 
‘Kinh hoàng thay sự chết 8 
Rúng động bấy đất trời I EE 
Loài người khi đã sống lại rôi, e 
Phải të tựu hầu thưa quan xét.  - 
Sô bộ đà ghi chép, 
Bấy giờ mới đem ra, 
Trong ấy biên mọi việc chánh tà, 
Quan cứ đó mà tra người thế, 
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Ấy vậy, Chúa ngự ra giám thị, 
Sự ân vi thôi mới tô bày, 
Chẳng đề sự gì tư, 
Mà chẳng gia phần phạt. 
Khốn thân tôi đã nên túng ngặt | 
Khi ấy hầu thưa thốt làm sao ! 
Hiết cậy ai binh vực chữa bàu ? 
Người nhơn đức cũng chưa đặng vững... 
Lạy Vua rất oai nghi kinh khủng, 
Là Đăng hay cứu vớt làm ơn, 
Chúa vốn thật nguồn nhơn, 
Xin cứu tôi như vậy. 
Lạy Đức Chúa Giêsu chí đại, 
Chúa lòng lành xin nhớ đến tôi, 
Bo vì tôi Chúa mới ra đời, ` 
Xin dừng hủy hoại tôi ngày ấy. 
Chúa mỗi mệt bỡi đi tìm con dại, ` 
Chúa chịu thánh Giá khô hình mà chuộc 
tôi, 
Rất trọng công linh, xin đừng uồng phí. 
Lạy Quan xét chí còng trừng trị, 
Xin ban ơn tha thứ tội khiên, 


Xin Chúa thương xem trước ngày thầm 
phán. 


Tôi kêu van khắc nào tù phạm, 
Bởi tội nên hồ thẹn mặt tôi, 
Muôn trông Chúa nhậm lời, 
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Mà nhiêu duông tôi tá. _ 
1 Kê có tội Chúa đà tha thứ, 
_ Cùng kẻ trộm Chúa đã nhậm lời, ` 
ES Chúa đã cho tôi đặng nhờ ơn trông 
Gär, - 
—— Lời cầu tôi tuy là vụng đại, 

"E: Chúa tốt lành xin hãy duông tình, _ 
“f Keo phải hoå hình đời đời thiêu đốt. - 
| Xin hiệp cùng con thảo làm môt, 

Rè tôi ra cho khỏi đoàn hung, 
Hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 
| Khi Chúa đã phạt đoàn quân dÙ, 
1 Chịu thiêu đốt ngọn lửa nồng nàn, 
o. Xin gọi tôi vào hàng, 
` Cùng những người hưởng phước. 
Tôi cầu xin sấp mình kinh khiếp; 
ong ăn nắn tan nát dường tro ‡ 
Xin Chúa gánh lo chung cùng tôi tớ. 
Ôi ! ngày ày thật nên lo sợ, 
Phåi khóc lóc ắn năn, 
Khi loài người bỡi đống tro tàn, 
Xác thịt liền sống lại. 
Tội nhon sẽ kinh hãi, 
Khi chịu án đoán phân. 
Lạy Chúa cứu thế khoan nhon, 
Xin tha thứ chúng tôi ngày ấy, _ 
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Ấy vậy lại xin cho các đẳng linh hän, 
Đăng lên chốn - nghỉ an muôn đài tiêu 

sái. Amen. } /) 

Đoạn than -kinh ; 


Chúng tôi lay on Ð C T, xin. n.Chúa 


thương đến chúng tôi, là kẻ Ð.C Giêsu A: 
rất yêu dấu lắm, cho nên đã phú mình ở ^ - 
tay quân dữ, cùng đã chịu đóng đỉnh ˆ 'í 
trên cây thánh Giá, và chịu chết vì Chúng KE 
tôi. Amen. , — 59-20 
poan đục ; | | 4 
Kinh Câm ơn. | ii 
Kinh Tròng cậy. k; ee P 
Ba câu Lạy. D P 
Rồi Katz mình kính lạy ba lần. = 5 


Kan THAN NGÀY LỄ ĐẾN NHI. 1 

( Các ngàu ¡ khác (rong Điệu Chay. cả, g i 

vå các ngày kinh rất thánh: Giá; bech $ 
- than thì cùng nên ). iiidtaax g 


THÁNH GIÁ THAN KINH. - 


Ớ ngọn cò chói loà rực rỡ,............- E 
Vua trời đất kéo lên làm lịnh, E 


Ger 
ed Leg di 
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Là ý nhiệm thẳm sâu cao trọng, 
T Thánh Giá bày tổ trước mặt ta. 
T Đấng tạo sanh liều mình chiu nạn, 


Chết trên thánh Giá rất thiết tha; 

Khi Chúa chịu treo trên cây hình khô, 

Đã nên độc đữ khốn cực nhuốc nha. 
Quân dë kia lại lấy lưổi đòng, 

Đâm thấu vào nương long Chúa, 


| Män và nước ròng ròng tuôn xuống, 


Càng thêm nhiều nỗi xót xa ; 
Khác chỉ mạch nước thiêng mầu nhiệm, 
Rửa tội khiên khắp cå loài ta. 

.._Ấy lời ca Đa-vit thánh vương. 
Phán tiên tri rày đà ứng nghiêm ; 
Người rằng : sau các dän dấy loạn, 
Dùng khô hình giết đắng chí tôn. 

Nay thánh Giá hoá nên của guði, 
Làm ngai ngự Chúa trị càn khôn. ` 
A thánh Giá quởi trọng tốt lành, 

Thật là cây bửu châu chí thánh, 
Đã đầm nHuốm sắc điều rực rỡ, 
Là bửu huyết Vua cả Thiên đằng, 
Ớ cây cao trong khôn lường, 

Trong trái đất cây nào dám vi ! 

Vì bởi cây nầy đã đẳng. 

Ch mình Chúa rất trọng rất sang † 


— mg — mm ` mmm mm mr em cb et - r 


dt 248 s 


Ớ cây phước lộc là đường nào ! 
Đăng Con Đức Chúa Trời treo đó, 
Mà làm của tế lễ vô giá, 

Dâng trót mình chuộc tội muôn dân ! 
Trời đất đăng vui mäng, 

Hoả ngục thì kinh khủng, 

[Loài người đời đời khỏi khốn, 

Bởi nhờ cây có phước vô ngắn ! 

A thánh Giá, chúng tôi kính thờ, 
Neo thần vững vàng, chúng tôi trông cậy, 
Một thánh Giá vô cùng phép tắc, 
Lòng chúng tôi yêu mến tin thành, 
Dën nhờ sự thương khó Chúa tôi, 
Lòng cung kính sấp mình khần nguyện, 
Người nhơn đức ban ơn thêm sức, 

Kẻ tôi khiên cải đữ về lành. 

Kính lay Chúa cả Ba Ngôi ~ 

Đáng mọi loài kính tôn khâm phục ; 
Khắp thấy trên trời déi đất, 
Phải phương thờ tin kính hết lòng. 
Xin vì phép thánh Giá nhiệm mầu, 
Cho chúng tôi đặng nhờ phần rỗi : 
Sau đăng tới tiêu điêu Thiên quốc, 
Là nước Chúa hưởng phước vô cùng. 

Amen. 


Đoạn đọc các kinh như lễ đèn nhút. 
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KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN BA. 

( Các ngày khác trong mùa Chay cả, muốn 
than thì cùng nên ). _ 
THÁNH MẪU THƯƠNG KHÓ KINH. 
Thương ôi ! 


Đức Mẹ sầu bi đau lòng (bam thiết, 
Đứng gần thánh Giá thấy dựng treo Con, 
Lụy ngọc chứa chan gan vàng nứt nő, 


-_ Lòng Bà khác nữa mũi nhọn thâu qua; 
- Đau đớn thiết tha buồn sầu thống thiết. 


Xưa khen Bà có phước, - 
Sinh Con một Chúa Cha ; 
Nay buồn bực xót xa, 
Cùng trần phiền đỗi ấy ! 
` Mẫu từ khi xem thấy, ` 
Con cao sang phải chịu nhục hình,- 
Mẹ rất đổi thống. tình, - 
Thêm phiền muộn võ vàng khi sắc. 
Ai ai trong trời đất, 
Bằng xem thấy Mẹ Chúa Trời, - 
Chịu cực khô dường nầy, 
Mà chẳng lụy lưu duồng Mẹ? ` 
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Bằng ai suy nghĩ, 
Thấy Mẹ sinh Con Đấng chí tôn, ` 
Đau đớn dung Con, 
Lë nào chang thảm sầu với Me? 
Xem thấy Con cứu thể, 
Lòng nhơn lâm phải cực hình, 
Bỡi gä! nh tội dân mình, 
Nên nỗi chịu đầu roi vọt, 
Con dấu yêu có một, 
Mẹ thấy Con thì đặng hi hoan ; 


Nay Gon trút linh hồn, Ga org 


geg lâm tử đã nên tất Mới 


Ôi ôi ! 


Me buôn rầu xót xa, Mẹ hổi ! - 
Mẹ lä nguồn đức thương yêu, ` 


Cho con đặng phần đau đớn thiết on 


Hầu đặng khóc than cùng Mẹ. 
Xin đốt lòng con nóng nåy, 
Mà thương mến Chúa chuộc tôi, 
Ngira trông Đức Mẹ giúp lời, 
Cho con đặng đẹp lòng Thánh Té 
Gắn vó xin cùng thánh Mẫu, 
Cho con nhờ thửa ơn nầy, 
Là in dấu thánh Chúa tôi, 
Ghi tạc vào lòng khắn khắn, 
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Vì Chúa lòng thương nên khấng, 
Chịu gian nan khốn cực vì tôi, 
Xin chia hình khô Con người, 

Cho tôi đặng chịu phần khốn khó. 

Tôi còn sống bao lâu ở thể, 

Xin ban ơn khóc với Mẹ lành, _ 
Mà nhớ thương Chúa chịu đóng đỉnh, 
Thìn mot tiết, chớ hề sai chậy. 
Bên thánh Giá đứng gần với Mẹ, 
Sự ước ao con mới phỉ lòng, 
Là cho con nhờ phước hiệp cùng, 
Mà khóc than cùng Mẹ. 
Lạy Dong trinh cao quang Thánh Nữ, 
Sạch hơn các nữ trinh đồng, 
Xin Mẹ đừng từ rãy con hèn, 
Nguyện đặng khóc than với Mẹ. 

Xin giúp con nông công chớ nệ, 
Mà mến suy sự chết Chúa tôi, 

Hầu có phần thương khó cùng Người, 
Và cảm nhớ mọi nơi thương tích. 

Cho con đặng động lòng thương tiếc, 
Mà gẫm suy thương tích Chúa tôi, 
Hằng ấp yêu thánh Giá đừng nguôi, 
Nhờ biu huyết Chúa Con rot đượm. 

— Hầu khỏi ngọn nồng nàn hoi diêm, 
Xin Đồng trinh thánh Mẫu chữa bàu, 
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Nghe án,lành đoán định ngày sau, - -: 
Khi Chúa ngự xuống trường thầm BI 


Dám xin Chủa Giêsu thương dën, 
Mà ban cho thảnh Mẫu phù OTD 101.08. 
Khi linh hồn lìa khỏi thế nầy; > -ˆ ˆ 
Lãnh phần thưởng toàn công thắng trận, 


Khi xác phàm chết đoạn, ` ` ““ A" 
Xin Chúa đoái thương đến linh hön, be 
Đặng lên chốn Thiên đàng, ` e 
Hằng hưởng phước n muôn đời tiêu koleg a 


Amen. 


o "Doan đọc các kính như Tê dém nit, 
` d 


Ken THAN NGÀY THỨ NĂM. + de 
KHI Dä CHƠN. ˆ ˆ : nầm ÂM 

UR - 

Cám ơn à Chúu cả gä tắc vô cùng, ˆ 

Vô thỉ vô chung, đựng nên trời dät, 

Sanh thành nhơn vật, cho có chúng tôi; 
Lại xuống ra đời, chuộc tôi cho rỗi. ...: 
Trong ba mươi tuôồi, còn ở nhà tư,... - 
Nhơn đức có dư, khiêm nhường thảo 
thuận ;. CH den 1! suốgØ diz 


y 
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- Ba näm đạy dỗ, gương phước tổ tường, 


f Chúa lại loan đương, phú mình chịu khó. 
E Bốn tuần thống khô, tịch cốc trên rừng, 


_ Luống những lo Duren hết loài người 


_ thể. 


Vậy bèn giã Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa- 


lem, 


Í Giữ ngày lễ chiên Chúa Cha đã dạy, 
Í Bữa thôi, Chúa dậy. mới côi áo ngoài, 
Khan buộc lưng rồi, tây bwng chậu nước ; 


Chủa liền qua trước đầy tớ còn ngồi, 


= Quì xuống rửa nơi Phêrô trước hết. 
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-_ Chúa bèn dọn dẹp toan rửa chon cho, 
- Phêrô e lo, chối đài chẳng chịu. 


Chúa liên. phán bảo Phêrô lời nầy : 
œ Phêrô cãi Thầy chẳng còn ngãi gi, 


_ @Cùng Thầy đặng nữa ›. 


Phêrô liên sợ : « Xin Chúa rửa đầu, 
e Mình mầy trước sau; tôi xin Chúa rửa ». 
Chúa rằng : « Bay đã sạch sẽ thì thôi» 


- Chúa mới phán lời; rửa chơn mà nhớt, 


Rửa chơn trở thứ, mới đến Gin-dà, 

Nước mắt nhỏ sa rửa chon cho nó;. — 

Vì chưng thương nó phải mất linh hồn, 

Chẳng đặng chịu cơn Máu Mình chảy 
xuống, ` 


Ba năm đã dạy nHững sự hiền lànhg' 2 
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Chúa lại phú mình cho quân dữ bắt, 


Liều mình chịu chết chuộc loài người ta, 


Cho khỏi đắm sa hoå hình khốn nạn; - 

Giu-dà chẳng quản, lòng nó dù song, ` 

Chúa cũng rửa chung như đầy tớ khác. 

Tông đồ sau trước xem Chúa chẳng 
đương : 


«Cám ơn Chúa thương chúng tôi quá ` 


sức ; 


« Ngãi nào báo đặng, khóc lóc chẳng 


đừng. 


« On Chúa lòng thương chúng tôi dường l 


ấy ». 
Rửa thôi, Chúa dậy, mặc lấy áo ngoài, . 
Chúa lại lên ngồi chưng nơi vì cũ. 
Chúa liền day đỗ gương phước tổ tưởng : 
e Tao đã làm gương. bay phải bắt chước, 
« Bay gọi Tao trước là Chúa, là Thầy ; 
« Tao rửa chơn bay, thì bay phải biết, . 
e Đăng bay bắt chước. mà rửa cho nhau 
« Khiêm nhượng làm đầu, yêu nhau hoà 
thuận: 
« Mọi lời Tao dặn, bay giữ date sai, 
e Rày Tao toan đời về cùng Cha cả. 
« Bay thì chớ khá phiền muộn lo tây, 
« Tao chẳng bổ bay mồ côi mà sợ, 
« Bay còn ở thế, hoà thuận yêu nhau, - 
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a Giù lấy lời Tao đặn dò sau trước, 

4 « Ngày sau lại được xem thấy mặt Tao, 
"Se Tôi Chúa gặp nhau Thiên đàng hưởng 
~ Phước ». Amen, 


KINH THAN NGÀY THỨ SÁU, 


E KHI HÔN CHON. 


Tôi lay on Ð C Giêsu, 


“Nhơn sao P C Giêsu chịu Giu-dà bán làm 
| _VẬY ? — Tao chịu bán cho đăng chuộc tội 


Í mày. 


“Nhơn sao Ð C Giêsu cầu nguyện lâu 
làm vậy ? — Tao cầu cùng ÐC Cha kẻo 


` quở phạt mầy. 


Nhơn sao PÐ C Giêsu vào chịu nạn, 
wä lo và sợ làm vậy ? - Tao lo buồn cho 


bi đặng bình an, kểo mầy lo buồn 
so. 


Nhơn sao P C Giêsu những mồ hôi 
máu chảy ra làm vậy ? - Tao chảy mô 


| hôi máu, cho đặng rửa tội mầy. 


Nhơn sao Ð C Giêsu chịu quân dữ 


E làm vậy ?”- Tao chịu bắt, kẻo ma 
| qui bắt mầy, 1 


H 
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Nhơn sao P C Giêsu chiu buộc trói 

ở mình làm vậy ? — Tao chịu ail? cho} 
dëng mở dây tội mầy. 2. 
Nhơn sao P C Giêsu chịu thánh Phê- d 

rô chối làm vậy ? — Tao chịu Phêrô chối 1 
Tao, cho mầy bắt chước Phêrô ăn năn '. 
khóc lóc. F 
Nhơn sao P C Giêsu chịu đầy tớ bỏ 1; 
trút ra hết làm vậy ?- Tao chịu đầy tó + 
bó Tao, cho Tao đặng ở cùng mầy cho ': 
đến trọn đời. 1+: 
Nhơn sao D bk Giêsu chịu bô va cùng A 


-F A V 


cáo gian làm vậy ? — Tao chịu bỏ va cảo | 
gian, cho đặng dạy mầy chịu những sự 
ấy bằng lòng. l 


Nhơn sao Ð C Giêsu chịu kë hèn 1 
giồ mặt làm vậy ? — Tao chịu giồ mặt, 
cho mầy đặng vui lòng chịu những sự. 
xấu ho. ` 
Nhơn sao Ð € Giêsu sâm đòn nåt cả | 
và mình làm vậy ? — Tao chịu đánh, | 
cho mầy khỏi phạt vô cùng trong hoả f; 
nguc: 

Nhơn sao Ð C Giêsu chịu. Esro-de | kí 
chê rằng : « đại „(dòt » làm vậy ›— Tao | 
ehju chê xấu hồ làm vậy, kẻo hết đời. 8 
mầy chịu xấu hồ trước mặt thiên hại... 5 


\ j 8 
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Nhơn sao Ð C Giêsu chiu quân Ginđêu 
ghét hơn thằng dÙ là Ba-ra-ba làm vậy ? — 
Tao chịu quân Giudêu ghét, bởi mầy bố Tao 
mà theo ma qui. 

Nhơn sao P C Giêsu chịu đóng mü gai 
trên đầu thấu vào óc làm vậy ? — Tao chịu 
đóng mũ gai trên đầu, cho mầy đặng đội mü 
triều thiên trọng vọng vô cùng. ` 

"Nhơn sao P C Giêsu chịu vác cầy thánh 
Giá năng nề làm vậy ? — Tao chịu vác cây 
thánh Giá năng, cho đặng gánh lấy tội mầy, 
cho mầy khỏi tội. 

Nhơn sao Ð € Giêsu chịu uống của đẳng 


of. làm vậy ? — Tao chịu uống của đẳng, cho 


mầy đặng mọi sự ngon ngọt vui về ở trên 
trời. 

Nhơn sao P C Giêsu chiu kéo giẳng tay 
ra làm vậy ? — Tao chịu kéo giảng tay rå 
cho đăng ăm lấy mầy. 


Nhơn sao Ð C Giês1 chịu đóng đỉnh 
chon tay vào thánh Giá làm vậy ? — Tao 
chịu đóng đỉnh chon tay, vì mmầy lấy chơn 
tay mà làm những sự lỗi. 

Nhơn sao Ð C Giêsu chịu đựng cây thánh 
Giá lên vậy ? - Tao chịu dựng cây thánh Giá 
lên, cho mầy đặng lên nơi cực cao cực trọng, 
là nước Cha Tao ở trên trời. 

Nhơn sao ÐC Giêsu chịu đóng đỉnh ở 
giữa kẻ gian đữ làm vậy ? — Tao chịu đóng 
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đình cùng kể gian dù, cho ngày sau mày 


đăng ngồi cùng các thánh ở trên trời...... 

Nhơn sao Ð C Giêsu chịu quân d lấy 
hết áo chia nhau làm vậy ? — Tao chịu quân 
đữ lấy hết áo, cho mầy đặng mặc áo sáng 
lắng vô cùng ở trên trời. 

Nhơn sao Ð C Giêsu (réi phú bức Mẹ 
cho ông thánh Gioan làm vậy ? — Tao trõi 
làm vậy, vì chưng ở dưới thế gian chẳng có 
sự gì trọng bằng Mẹ Tao, mà cho làm Mẹ 
mầy. 

Nhơn sao Ð C Giêsu chịu khát är vii 
vậy ? — Tao chiu khát khao, vi Tao ước ao 
linh hồn người ta lên Thiên đàng. 


Nhơn sao Ð C Giêsu kêu cả tiếng sững 


gục đầu xuống mà sinh thì làm vậy ? — Tao 
kêu cùng gục đầu xuống, gọi tìm mầy trở lại 
cùng Tao, cho mây đăng sống vô cùng.. 
Nhơn sao P C Giêsu chiu đâm cạnh 
nương long làm vậy ? — Tao chịu đầm cạnh 
nương long, cho mäe đăng vào trong Trái 
tim Tao, vì chưng Tao yêu đấu mầy lắm, mà 
bao nhiêu lần mầy làm tội lỗi, thì bẩy nhiêu 
lần Tao lại muốn chịu chết vì mầy nữa. 
Mày đã hỏi Tao bấy nhiêu lẽ, thì Tao đã 
trả lời cho mầy ; bây giờ Tao muốn hỗi e, 
một hai đều nầy : 
Nhơn sao Tao đã sanh ra trời đất AE 
vật cho TY mà mầy lấy sự ấy mà làm khốn 


Let 
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cho Tao làm vậy ? — Tôi chằng có lời gì mà 
thưa DC Giêsu, chữa lấy tôi tôi, tôi xin 
cùng Ð C Giêsu tha tội cho tôi. _ 


Nhơn sao Tao đã sanh ra mây, là nên 
_ giống ĐCT., mà mầy làm sự lỗi ra hình ma 


qui làm vậy E Tôi chắng có lời gì vân ân. 


Nhơn sao Tao cho mầy làm người sáng 
lång, mà màầy lấy sự sáng ấy mà cãi lời Tao 
làm vậy ? — Tôi chẳng có lời gì vån vån. 


Nhơn saa Tao cho mầy chiu đạo làm 


con P C T. mà làm em Tao, mà mầy bỏ Cha 


ca cùng bỏ Tao, mà đóng đỉnh Tao trên cây 
thánh Giá như kể trộm cướp làm vậy ? — 
Tôi chẳng có lời gì vån vån. 


- Nhơn sao Tao nuôi mầy từ bé đến lớn, 
chẳắng cho mầy đói khát, mà mầy bỏ Tao 
đói khát trần truồng, lại nhao cười Tao 
nữa ? — Tôi chẳng lời gì vån vån. 
"Nhơn sao Tao đã che chở mär, chẳng 
cho mầy phai chước ma qui, mà mây 
phú Tao cho quân đữ trói đánh Tao làm 
“vậy ? — Tôi chẳng có lời gì vån vån., 

- Nhơn sao Tao chẳng chấp sự lôi mầy, 
mà mầy hằng ngày hằng bô Tao, hằng làm 
mất lòng Tao nhiều lần, mà mầy chẳng chiu 
sưa nết xấu mầy, những làm sự đữ cha Tao 
làm vậy ? — Tôi chăng có lời gì vân vån. .. 


__ Nhơn sao Tao, , thwong mầy, Tao. ra đời 
làm. người vì mầy, mà mầy ghét Tao mà 
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thương Ba-ra-ba, là kẻ trộm cướp, hơn 


thương Tao làm vậy ? — Tôi chẳng có lời gì, 


vån ân. 

Nhơn sao Tao chịu mọi sự khốn nạn vì 
mầy, mà mầy chẳng có thương Tao, lại nhạo 
cười Tao nữa ? -- Tôi chẳng có lời gì ẩn 
vân. 

Nhơn sao Tao đã làm phép trong, lấy 
Minh lấy Máu Tao mà nuôi linh hồn mầy, 
mà mầy lấy phép trọng ấy mà thêm lội 
nữa ? — Tôi chẳng có lời gì vån vån. 

- Tôi lay ơn DC Giêsu, tôi nghe bấy 
nhiêu lời làm vậs, thì tôi hỗ ngươi lắm ; tôi 
xưng ra những lời Ð C Giêsu mới phán cùng 
tôi là những lời chơn thật. 


Vậy tôi khóc lóc dưới chen Ð € Giêsu, 
cùng xin DC Giêsu tha tội cho tôi ; từ nầy 
về sau tôi đốc lòng chira. Tôi là kẻ hèn, tôi 
là kẻ có tội, mà nghe bẩy nhiêu sự làm vậy, 
thì tôi kinh khiếp run sợ. Ai ngờ là Chúa 
thiêng liêng vô cùng, vô thi vô chung, 
xuống thế làm người có tuổi có ngằn, Chúa 
chẳng hay chịu sự gì khó, thì rày chịu trăm 
ngàn sự khó ; Chúa chẳng hay chết, thì rày 
chịu khổn cực làm vậy ; Chúa sang trọng vô 
cùng, thì rày chịu xấu hồ dường ấy ! Ấy bấy 
nhiêu sự Chúa tôi chịu vì ai ? thật chịu vì 
tội tôi mà chớ. Tôi là kê rất hèn mon, mà 
tôi chẳng sợ chẳng ghét tội, chẳng yêu chịu 


Í khó vì Chúa tôi, chẳng kính mến Chúa tôi 


. f hơn mình tôi cùng trên hết mọi sự, thì sao ? 


? 


Amen, 
Kr KINH HẠ ẢNH. 


Lt Hầu bước chon đi, ngàn đoạn sầu bi, 
"tr Hai hàng châu lụy, nhiêu nỗi khá thương, 
f Chúa chịu tai ương, vì dän mê muội ; 
-J Vì dân yếu đuối sa chước oni ma, 

Í Cho nên Chúa Cha sai Con xuống thế, 
pt Ba mươi nắm trước làm những gương lành, 
-j Sau ba năm thành, mới ra giảng đạo, 
| Giudêu kiêu ngạo, có ý đề duôi. 

—_ Nó trỏi nó lôi qua sông Gia-rét ; 
Giudêu nó ghét quá nữa Ra-ba. 
-j Đêm ấy hình gia, dùi gai nó đánh, 
ti Khoanh tròn nó đóng, giả mũ triều thiên ; 
ti Gậy nứa Chúa câm, ngồi trên bàn đá, 
ji Đứa xỉ đứa vå, bứt tóc giựt râu : 
it Chúa lại nguyện cầu, xin tha tội nó. 
Li Chúa toan chịu khó, cho sạch tôi nhon. 
Dem nạp bệ đơn, Ro-de chê dại, 
| Vậy bèn gởi lại, trả Phi-la-tô.. 
| Quân dữ áp vô, kêu rằng : « đáng chết † » 
Đóng đỉnh thánh Giá, khắp hết chơn tay. 
| Khi ấy nửa ngày, mặt trời liên tối. 
| Lòng Mẹ bối rối, thảm thiết thương Con. 
Mặt trời chẳng còn, thiên sầu địa thẩm, 
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VậƯthương tình cẩm, núi lô, đá tan ; 
Lình hồn Chúa toan trút ra khối xác, 


Kêu rằng : « khát khao ! » ; mật đẳng giấm. 


chua, 
Quân đữ trao lên, Chúa liền phải uống ; ` 
Lòng Chúa còn muốn khốn khó nữa thay. 
Thánh Gioan ngày rày, đứng gần bên Mẹ : 


Chúa thương chẳng nệ trối phú thiết. tha; sH 3 


« Nầy là con Bà, xin xem sóc nó b, ~: 
Đoạn thôi mới tỏ cho Gioan đặng bag: ` 
e Nầy là Mẹ mây, phải lo thảo kính ». 
Thánh Gioan từ ấy lãnh lấy Đức Bà, 

Mẹ nghe xót xa như dao cắt ruột; 
Đoái nhìn sau trước, mặt mũi võ vàng. 
Chúa Cha đã toan giờ thân sơ khäe, - 
Giờ thân nhắm mắt, hồn giáng linh qui ; 
Các thánh đồng nhi, Tô tông hảy nhót:; 
Lòng Mẹ chua xót! « Con hỡi Giêsu l» - 
Xưa đã mit mủ, nay: đà tỏ tạng. mewv tee 
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Phục sinh tiết đến, đèn đốt, kiểng SE 
Mäng Chúa thiên cung, tôi than một cách, ` 
Hỡi thương ôi ! thẳm thiết lòng tôi, - 
Bèn than tạ Chúa : Chúa thương thiện af 
Đề toà cao, các về lầu son ; thad 
Thương xót loài con, ˆˆ. Gr lầm 
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i Nên”Chúa mới ra đời chịu khó. 
LỆ Con thơ sa hố, 
t1 Bởi thương con Cha chịu liều mình 
l Tội thế đa. hành, 
2 Chúa chuộc tội cho nên phải thác, 
ụ E-và thuở trước, 
SS Lỗi lời rắn, doa chước Ša-tan ; 
| Chủa lại lòng khoan, 
Í Bèn giáng thế cho nên khỏi va. 
Sanh trong hang đả, 
Thuở tuyết đông, giá lạnh cắm căm ; 
Gối có nệm rơm, 
- Lòng Đức Mẹ thương Con đổi đồi. 
— Ro-de ngãi bội, 
- Hại trẻ thơ sanh, dạy giết con đân ; 
| Nên Chúa phải dời chơn, 
_ Sang nước khác, đảng xa ngàn đỗi. 
Đến ba mươi tuổi, ` 
Lòng thương dän, ra đạy bốn phương ; : 
Nhịn kê cang cường, 
Chúa hằng dùng chữ khiêm mà đẫn. 
Nhiều người sân hận, - 
Chúa hằng dùng chữ ái mà khuyên ; 
|  Phéplavôbiên: ` 
Lët cho đẩ, tõi thì cho sáng. 
Bao duông độ lượng, 
Chọn Tông đồ đệ tử chơn tay ; 
Khó nhọc đêm ngày, . 
Miễn vớt đặn linh hồn người Got 
Đói no ch lăng kë, 
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Di giảng khuyên khắp cồi Giu-đêu ; ; 
Chúng Pha-ri-sêu, 

Bỡi xấu đạ sinh lòng ghen ghét ; 
Lặng tai xét nét, 

Rình hở cơ, đẳng cáo cùng quan, 
Lo chước đa đoan, 

Như muông sói rình mò chiên lạc: 
Trở ra lòng khác; 

Trách Giu-dà tham bạc bán thầy. 
Dạ nó lo tây, 

kết đẳng đữ, hiệp nhau chơn rít. 
Chúa dä thấu biết, 

Rửa chơn cho, nước mắt nhỏ sa. 
Vườn Giết~sê-ma, 

Đêm vắng vẻ, mồ hôi nhỏ giọt. 
Ưu phiền thương xót ; 

Bỗng Giu-đều đến bắt vây quanh. 
Chúa chịu một mình, _ 

Cầm khí giải, đèn chong sáng trắng. ` 
Than đêm đánh mắng. 

Quan Phi-~la-tồ có chút lồng thương ; 
Ro-de cạn lường, besi 

Bèn chê Chúa rằng : « Người đại vê De 
Chẳng ai thương xót : 

Nó ghét hơn thẳng dữ Ra- ba. 
Đêm ấy hình gia,..... 

Trói cột đá, đánh đòn chẳng kê. 
Đứa cười, da,  ~ 

Đánh mỏi tay, chẳng thấy ai thương ; s, 
Nát thịt tan xương, ˆ 
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Máu chảy loä luề sa nhỏ giọt ; 
Da non nhuốt nhuốt, 
Bỡi thương con, Cha phải gian Dan, 
Đến đỗi lòng quan, 
Thương kiếm chước cho dän khoan giãn, 
Ai ngờ di đức báo oán, 
Dân kêu la : « xin hãy đóng đỉnh |» 
Chúa chiu một mình, à 
Thánh Giá vác, gượng đi lai. ngà. 
Lòng thương thiên hạ,. 
Gánh tội dän nặng quá núi non. 
Đức Mẹ thương Con,- 
Dầu ngàn dëm, tìm chọ thấy mặt, 
Lòng đơn héo hắt, - 
Thấy máu Con, chơn bước dọc đường. 
Lòng mẹ thẳm thương, DER 
Như đao cắt ruột loan chua xót. +` 
Đóng đỉnh thánh Giá, "..‹ 
Khắp chơn tay, Chúa chịu gian nan, 
giia loài gian, P 
Mặt trời tối, thiên sâu, địa thắm. 
Vật thương tình cảm,. 
Đá vỡ tan chuyền động bốn phương, 
Từ ngo đến thân, 
Hồn Chúa xuống viếng nơi thánh Tô. 
Hạn phùng cam vồ, 
Bốn ngàn näm đường cá trông mưa ; 
A-dong thuở xưa, 
Mäng khác nữa cả khô gặp nước. 
+ Muôn vàn thánh trước, 
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Màng Chúa tôi, rày mé hội nầy, 
Đến hạng ba ngày, 
Trong kẻ chết phép thiêng lại sống. 
Cữa mồ còn đóng, 
Xác và hồn hiệp lại như xưa. 
Lệ đến bây giờ, - 
Phục sinh đến, đâu đâu chầu Chúa. 
Thánh đàng rực rỡ, 
Tiêu thiều nhạc vỗ, mëng Chúa Phục sinh ; 
Thấy thầy nguyện kinh, 
Lạy Đức Mẹ, bàu cho ơn Chúa, 
Ban ơn phù hộ, 
Bồn đạo nay, khỏi khốn bình an. 
Trừ hết loài gian, 
Đăng sống lại dõi theo chon Chúa. Amen. 


5 — Mùa PHUC SINH., 
LỄ PHỤc SINH. 


¿at E Hait 


Ñ... thầy, mäng thay, mäng thay là 
mầng. 
Mầng Chúa Phục sinh vui lòng chúng tử, 
Doãn lời thánh Sử và lúc vịnh ca. 
Mäng thầy, oán vån. 
Khi thánh T.en-na công phô ngưởi nữ, 
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Bỡi lòng ái mộ thương Chúa tử hình. 
Mäng thấy... 


Tìm tới thạch lắng, đem bình hương được, 
toan đến xức xác Chúa trong mồ. 


Mầng (hä, 
Bà ấy lại lo huyệt kia khôn mở ; 
Cũng nhau tư lự kiếm xác ân cần. 


Mầng thầy... 
Xây thấy Thiên thần ngồi trong hang đá, 
Hào quang sång la lên tiếng mà rằng : 
« Hỡi Len-na, hỡi Len-na l 
« Sao mặt mũi đao phiền đã đượi ? 
« Kiểm tìm at, trông đợi vậy ha ? 
« Áo còn đó, ngó vào hang : 
e Ấy Chúa Ki-tô sống lại, 
« Đã ra khỏi huyệt hiền vang : 
« Mựa hồ nghi, kíp chạy đi, 
« Về bao Tông đồ tự sự, 
« Giải cơn lưu lụy sầu bi. 
e Ó người nữ, giữ lời ta, 
« Xá đặn Tông đồ phải tựu Ga-li, 
« Chúa sẽ hiện ra, 7 
« Phẳng phẳng gót ngọc, hớn hőn mặt hoa ». 
Mầng thấy... 
Bà thánh Len-na nghe Thiên thân bao, 
Giải tình áo não, phì dạ hân hoan. 


Mầng thay... 
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Trở bước, nữ nhơn về tin môn đệ, 
Chứng rằng : « Cứu thế phép nhiệm huờn 

sinh. E 

Mäng thảy... ' n3h5 xaotŸ 


« Có thấy Thần linh ngồi trong thạch mộ ; 
« Cữa hang đã mở, xác Chúa shinan gòn +. 


Mầng thảy... 

Khi các môn nhơn nghe lời Da nữ, 
Hoà kinh hoà lạ, bán tín bán ` i 

Mäng thấy... 


Phê-rô chay di, Giu- -ong theo dối, 
Hang mồ vừa tới, chơn bước vào xem. 


Mäng thấy... 


mg áo còn nguy ên, Chúa thì chẳng 
th 
Sấp mình kính lay, eät tiếng thở than, 
Mầng thảy... 
Đoạn mới lui chơn về nơi các bạn ; 
Hiệp nhau cầu nguyện, trông Chúa "hiện ra. 
Mäng thảy... 


._ Ngày ấy hoà nhà, ban hôm cữa aig 
Chúa vào thấu lộng, tiếng phán rồ ràng : ` 
e Hỡi môn nhon, hổi môn nhon | 

a Xem cho hẳn Thầy đây; chớ sợ ; 

« Ban chô bay đôi chữ bình an. 

e Nay quòn cả đã phú cho Thầy, 

« Khắp quản thân nhơn, thiên địa, 
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« Bốn phương, nam bắc đông tây, 
« Chúng bay thảy hãy nghe lời, 
« Đi giảng đạo vạn dàn trắm họ, 


—« Rửa tội kêu tên một Chúa Ba Ngôi, 


e Phải dạy dô giữ mọi lời Tao : 

« Kẻ thuận phép, Thiên đàng đăng tới, 

« Ai nghịch tin, hoå ngục phải sa. 

« Tại bay cầm bắt, mặc phép mở tha ». 
Mäng thảy... 

_——__.. Các thánh Tông đồ thảy đều bái tạ, 

- Phi lòng mäng rỡ, hết da kính tin. 
Mầng thảy... 
Môn đệ đã an, Tô ma đi khỏi ; 

Về nhà nghe nói sự Chúa hiện ra. 
Mäng thấy... 


Lời ấy chẳng hoà, dạ kia còn cứng ; 
Rằng : « Tôi chẳng đặng thấy Chúa cho tường, 
Cùng dấu tích thương bàn tay tôi thử, 
Thì tôi sẽ cử quyết dạ chẳng tin ›. 
Mäng thảy... 
Cách một tuần liên, Chúa bèn hiện dën, 
Tông đồ đang nguyện, Chúa chúc bình an. 
Mầng thảy... 
Đoạn phản rò ràng : « Tô-ma, ngươi hỡi t! 
e Hoi Tô-ma, hồi Toma) 
« Khuyến đệ tự mắt xem tường tận, ` 
e Sao bạn tin, ngươi những hồ nghỉ ? 
_& Đem ngón nọ xô bàn tay, 
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a Cho hån dấu Thầy đã chịu, 
e Đừng theo ở liệu mà sai ; 
s Lấy bàn nọ xô nương long, 
« Kíp bỏ tấm lòng nghỉ ngại, 

e Ở cho trọn ngãi hiếu trung ; 
e Mắt chẳng thấy, lấy lòng tin, Le 
a Mới gọi là người có phước, _ Let s 
e Hơn ngươi mắt thấy mới tin. 
a Thôi thôi đừng sợ, thảy thảy bình an l5 
Cúi đầu thân lạy Chúa, hẳn thật Chúa trời 

tôi ! ` 

Lòng nhơn chẳng chấp loài ngây mm: 
Ơn thánh lại ban đức sáng soi. 
Dốc cám tạ ngàn näm chỉ xiết ; 
Nguyện kính tin muôn kiếp nào nguôi.. 
Trách mình tôi bất ngāi : 
Đội ơn Chúa vô hồi . 


Vui á vui vui. 
EEN 


ag, ME: 


lôm nay lễ Chúa Phục sinh, 


Trời đất, thần người, thẫy đều mäng o: EA 

Dầu những linh hồn thánh Tô, ˆ 

Tiên tri, vua chúa, chi xiết hî hoan 1 ` 
Mäng tất mäng. thiên đàng đà mở rộng. | 
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Vui quá vui, linh bạc mới phá tan. 
Xác Chúa khi đã chịu tử hình, 

Linh hồn xuống Lâm-bỏ, cứu tô tông đã 
đoạn ; 

Hồn Chúa lại trở về nhập xác ; 

Mình thánh thâu huyệt đá, cửa hang đá côn: 
nguyên. 
Chói loà nắm đấu chon (tay, 

Giờ tí sáng hơn chính ngọ. . 

Vếng giaijkhåp bầu thế giái, 

Nửa đêm nhìn tô duông nhan. i 
Có phép thông linh trong nháy mäi, 

Dën thấu đất trời, nơi bền cứng. 

Dư tài thánh trí, chẳng lặng tai, 

Cũng tường lòng chóng việc lo toan. 
Trong tay cầm bẩy ngôi sao, 

Chia khoá địa hình phép Người coi giữ, 

Con mắt tợ hai vừng sáng, 

Máy then thiên địa tay Chúa cầm quờn, 
Trước về viếng Mẫu từ, 

Rẻo đau dạ đường đao cắt ruột ; 

Sau đến thăm môn đệ, 

Réo lo buồn tợ muối xát gan. 

_—_ Bõ thuở đất trời đều u ám ; 

Mäng nay hồn xác đặng khoẻ an 

Ma qui bó tay, 

Hất phép hại tàn nhơn vật. 
Giáo nhon mäng dạ  _ 

Đăng ơn thoát khỏi tội truyền. 

Thêm pbước trọng nhờ en Bị tích ; 
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Cậy công cao cứu chúng lâm than. 
__ Chúa dạy đỗ bốn tuần ; 
Cho môn đệ biết đàng hoá chúng ; 
Chúa trải qua muôn khô, 
Rày thân linh hưởng sự thanh nhàn. 
Chúa là đầu các giáo nhon; đ? GI 
Chúa vinh „hiên, sau tôi cùng dëng bes 
vinh hiền. 
Cha phục huờn, con Sau: đều đặng tt 
phục huờn. 
Xin giúp con sau đặng thác an, 
Nhờ ơn Chúa nay en nit thuận. Amen. 


TIÊN. cu 


Mang thầy mäng thay, mäng thay là 


mầng. 
Đội ơn Thiên Chúa Ngôi hai ra đối, 
Vì dân lâm khốn, liều thân bao nài, 
Người đà sống lại, mọi nơi vui vầy, 
Mọi nơi vui vầy. 

Đoạn gian nan ấy hôm nay qua rồi, 
Thánh dong mầng thấy oai nghỉ rạng ngời, 
Điềm nầy dấu thật ta sau như Người, - 

Ta sau như Người. 

Dưới cây thánh Giá Sa-tan kinh hoàng, 

Nhơn gian cắm cốt, nhục xu lo bưồn, ` 


H 
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Vì Người thẳng trận, đã lên thiên đẳng, 
Đã lên thiên đàng. 
Kìa coi Cứu Thế, Chúa chiên nhơn từ, 
Í Gọi ta lên chốn tiêu điêu muôn đời, 
Nào chiên 'thảo thuận, hấy theo chon 
Người, 
Hãy theo chơn23Người. 
"I Nầy tôi nương nắu, ăn nắn khâm sùng, 
f Nầy tôi triu mến, lâm chung an lòng, 
T Ngùi ngùi cám tạ, thương tôi vô cùng, 
Ỉ Thương tôi vô cùng. 
l Nguyên lo làm nói, chung thân ven tuyën, 
_ Tạc ghi kinh chỉ Giêsu xưa truyền, 
Lòng lành ghé mắt thương xem thửa 
-_ nguyên, 
Thương xem thửa nguyên. ` 
Chớ chỉ tôi biết in trong chơn tình, 
= Cao sầu công Chúa, phận tro thân mình, 
_ Nẵng nằng ước đặng thơm danh Cha lành, 
K Thơm danh Cha lành. 
D TH thành Mẫu thương con 
' vô nghì, 
| Cầu thay SC sớm, fri an đêm ngày, 
Í Khi nào thoát tục, đem con lên trời; 
_ ` Bem con lên trời. 


Aë 274 gë 
Rày tôi ở chốn chông gai đây là, 
Khóc Cha, kêu Mẹ, châu rơi chan hoà : 
GIÊSU, MARIA ! 
GIÊSU, MARIA} 
GIÊSU, Maria Í} Amen. 


sed, Sa 


mầng, 
Mầng Chúa Phục sinh bởi chưng kẻ chết, 


Mầng Cha cứu chuộc, Người đã hiền vang, 


Mầng thảy... 


Mầng vì môn sanh, sớm mai Chúa 


nhựt; 
Rủ nhau náo nức tới trước cữa hang. 
Mầng thảy... 
Mäng thánh Len-na cùng nhiều 
thánh khác, 


Dem bình quới dược kính xức thánh thân, ` 


Mëng thåy.. .e 


Mầng thánh Thiên thần, xuống truyền tò KI 


TỔ : 
4 Phô hà chớ sơ : Chúa đã phục sinh É: 


ớ 


Ban thåy mäng thay, mäng thay là . 


F > bes Sg Se =——:T— 
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Mäng thåy... 
Mäng thánh Giu-ong mau chơn chạy 
trước, 
Đến chưng nơi huyệt đợi thánh Phêrô, 
- Mầng thảy... _ 
Mäng các môn đồ, hiệp nhau cầu nguyện, 
Chúa bèn ứng tiếng : « Bằng an cho bay », 
Mầng thảy... 
Tô-ma nghe rằng : Chúa đà sống lại, 
Lòng còn ái ngại, dạ hãy hồ nghỉ. ` 
Mäng thảy... 
Từ mục Da-tô, lòng thương chiên lạc, 
Dạy răn"”sau trước, đoạn phán rằng : 
« Ngươi. 
Mầng thầy... l 
Hãy coi chon tay, cùng nơi dän tích, 
Nhìn vào nơi ngực : mựa khá hồ nghỉ », 
Mầng thảy... 
Tô-ma thửa thì, nhìn xem Cứu thế, 
Than rằng : « Chon Chúa, hån Chúa trời 
Win 
Mầng thảy... 
Chủa liền phản rằng : 4 "Tô-ma ngươi 
hỡi ! 
€ Bi chung đã thấy. nên ai mới tin, 


dE 
Mầng thảy.. - 


.- a Song kẻ chưa nhìn; mà tin hån thật, 
e At là có phước, lại đặng thường kh t, 


Mäng thảy... nGØ: 


Vậy hỡi giáo nhon, nay SC lẽ 
thánh; 


Khiêm nhường sốt sắng, cảm tạ ơn ma 
Mầng thảy... 
Ơn trên cám tạ, cám tạ chẳng 
cùng, 
Mầng thảy mầng thay, ‘mäng thay là 
mång, 


Se V ZS 


Các giáo hữu hë ay khong khen ca vịnh, _ 
Mäng của dâng tế lễ Phục sinh, Gs, 
Nầy con chiên cứu cả đoàn chiên, 
Là Chúa Kirixitô rất vẹn sach, 
Hoà ngãi nộ Chúa Cha còng Chin ¿2-7-2 
Cho muôn dân ngây muội khỏi tội Zä 
Sự chết sự sống cả hai bên, 
Công kich tay đôi rất lạ, 
Tướng hằng sống liều mình một thác, - 
Hằng ngự trị muôn kiếp thường sinh. ‹ 

Hỡi Maria, xin hãy nói ; l 


en, a I ` Sec ` Sc ` Sch 
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Đi đọc đàng đã thấy thê nào ? ` 

Tôi đã thấy mồ Chúa Kirixitô sống lại, 

Tôi dà thấy Chúa sống lại rất hiền vinh, 

Tôi thấy Thiên thần truyền tỏ rồ, 

Tôi thấy khăn áo Chúa trắng tỉnh, 

Chúa là Đấng tôi cậy trông đã sống lại, 

. Së đến Ga-li-lê-a trước môn đệ mình, 

_._ Phải tin Maria rất ngay lành chon thật, 

Hơn là tín quân Giu-đêu rất gian đối trớ 
-trinh, 

Chúng tôi biết Chúa thật bỡi trong kẻ chết 
mà sống lại, 

Chúa là Vua thẳng trận, 

Xin Chúa hằng thương xót chúng tôi. Amen. 


DEE ENT EEN 5 = i 
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Lay Chúa Kirixitô đã sống lại khởi 
huờn, 
Trước là con chiên hiền lành non ett, 
Rày như sư tử thắng trận vinh vang, 
Chúa chịu tử hình đã phá tan sự chết, 
Vì công chịu chết lại mở ča thiên đàng, 
Mäe con chiên treo trên thánh Giả, 
Cứu chuộc đặng. chiên cả và đoàn, 
Khi ấy chang thấy ai thương tiếc Chúa, 
Có một Ma-da -len-na đau đớn khóc than. 
Hoi Maria, xin hãy nói, khi nhìn 
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xem thánh Giá Chúa, đã thấy đặng sự gì ? 

Tôi thấy Chúa trần truồng treo trên 
cÂy thánh Giá, bởi tay quân tội lỗi rất 
độc ác ngu sĩ, 

Dën Maria, xin hãy nói, khi nhìn xem 
thánh Giá Chúa, đã thấy đặng sự gì ? 

Tỏi thấy đầu Chúa đội mũ gai, mặt 
Chúa giồ lím láp, lại đầy những vít tích 
loạn bì. 


Hai Maria, xin hãy nói, khi nhìn. 


xem thánh Giá Chúa, đã thấy đặng sự gi ? 

Tôi thấy tay Chúa phải đỉnh thâu 
qua, nương long phải đòng đâm phủng. 
như suối khe chåy xuống đầm đề. 

H Maria, xin hãy nói, khi nhìn 
xem thánh Giá Chúa, đãthấy đăng sự gì ? 

Tôi thấy Chúa phú mình cho Ð C 
Cha, đoạn thì cúi đầu xuống mà trút linh 
hồn. | 

Hồi Maria, xin hãy nói, khi khuat 
mất Chúa đã làm thê nào ? 

Tôi theo Đức Mẹ đang khóc than, mà 
trở về cùng Đức Mẹ, đoạn tôi sấp mình 
xuống đưới đất. mà thương khóc cả hoà 
hai Me Con. 

Hi 'Maria, xin hãy nói, khi khuất 
mất Chúa, đã làm thề nào ? 


—- 
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Đoạn tôi sắm thuốc thơm tho, 


đi đến viếng thắm mồ Chúa, rất đỗi ưu 
_ phiền sầu não, lòng đau đớn bát ngắt 


héo don. 
Hồi Maria, xin hãy nói, khi khuất 


mất Chúa, đã làm thề nào ? 


Thấy Thiên thần truyền bảo tôi rằng : 
Hỡi Maria, đừng khóc lóc làm chỉ ấm 


Ge, Chúa Kirixitô đã sống lại quang minh. 


Héi Maria, xin hãy nói, đi dọc đàng 


_ đã thấy thề nào ? 


Tôi đã thấy mồ Chúa irixitô sống lại, 
Tôi đã thấy Chúa sống lại rấthiền vinh; 


| Tôi thấy Thiên thần truyền tổ rö, 


Tôi thấy khăn áo Chúa trång tỉnh ; 

Chúa là Đấng tôi trông cậy đã sống lại, 

Së đến Ga-li-lê-a trước môn đệ mình, 
Phải tin Maria rất ngay lành chon 
thật, 


' | Hơnlàtin quån Giu-dêu rất gian đổi trở 


trỉnh, 

Chúng tôi biết Chúa thật bởi trong kê 
chết mà sống lại, 

Chúa là Vua thẳng trận, xin Chúa bằng 
thương xót chúng tôi. Amen. 
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6 — LÊ P C GIÊSU THĂNG THIÊN. 


át: đuồknaô 


f l ôm nay lễ Chúa thẳng thiển, 5“. 41, 


Các giáo hữu lòng mäng khôn xiế, ` 3 
Nhớ thuở khi người thượng dac, =: “+ 
Các tông đồ ngửa mặt xem trông. J 

Chúa giã từ đôi chữ bình yên, 
Trao phép giảng truyền đạo thánh:..... 
Mẹ ở lại mọi lời ký thác, . . 

Thay vì Con an ùi Hội công. 
Đoạn thôi Chúa niới lên không, - 
Áng mây trắng hiệp vầy đỡ gót. nể, 
Thoát chúc Thần bèn vâng lịnh Chủa. | 
Sai xuống đệ lời vàng đặn bảo ghi lòng EI 
e Phô người Ga-li-lê-a, ˆ. 1 

Còn đứng trông xem chỉ nữa? ~ j 
. „Nay thấy Chúa thăng thiên cao sang trọng, | 
-= Sau cüng thấy nơi phán xét chung »: | 
. a, Truyền thôi, trở lại về chầu; 
__ Đưa Chúa thẳng lên Thiên thượng. ` 
Mäe đạo binh Thần xuống rước, ˆ 
Chói loà quá nữa ving hồng.  -ˆ E 
Đức Chúa Cha xem thấy vui mäng, d 


Đặt Con lên ngồi toà bên hữu. 


A 


$ Bi $ 


Muôn Thiên Thần tiếp nhượng hi hoan, 
Đồng cao ngự thiêng cung. 
Vang lừng tiếng nhạc Ru-binh, 
Thảy thảy tung hô vạn tuế ; 
Đầm ấm lời ca Thần thánh, 
Đều vọng bái cửu trùng. 
Nay quởn phê phán một tay, - 
Ơn mưa xuống đông tây hằng gỘI ; 
Rộng phép thứ duông trắm họ, 
Đức gió ra, trời đất đều thông. 
Xin thương con ở chốn phàm trần, 
Chịu giặc giã, bữa lo häng bữa. 
Dám cậy Cha ngự nơi tiêu säi, 
Giúp ơn thiêng, công đặng trọn công. 
Ngồ sau vận mạng đến tuần, 


Nhờ đức cả, gội nhuần các phép § 


Hầu thuở linh hồn khỏi xác, 
Hưởng tiệc trời vui về chẳng cùng. 
Amen. 
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Ming thåy. EI? thay, mắng thay là 
mäng. 


Lễ Chúa thăng thiên, chúng tôi thờ kính, 


Noi lời Kinh thánh, tạm lúc vịnh ca, 
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Mäng thảy... 
Thánh sử truyền xưa, Chúa khi sông lại: 
Bốn tuần hiện tới các thánh Tông đồ, 
Mầng thảy... 
Truyền phép Men-tô, phong quờn chủ gio, 
Sai đi giảng đạo, dạy khắp đưới trời. 
_ Mầng thảy... A 
Dën bảo mọi lời, toan đang đời bước, .... 
Tông đồ nối gót lên núi Ô-li. — -a 
Mäng (än 
Chúa lại bảo truyền, phải nghe cho tô: 
« Hoi môn đồ, hổi môn đồ ! ZZ 
e Chúng bay phải hiệp nhau cầu xu 
e Ai mộ trông Đức Chúa Thánh Thần, 
« Người sẽ hiện đến cùng bay, Dé 
« Ban phát ngàn ơn phước lạ, 
« Sáng soi muôn lẽ thật ngay : wat? 
« Bay sẽ chứng những việc Tao, `. 
« Cho bồn quốc khắp nơi tường tận, 
« Cùng nhơn dân cắc nước viễn giao. 
« Cơn dông tố chỗ chông gai, 
« Vững chí chớ sòn tất da. 
« Có Tao hằng ở cùng bay. i 
« Bình an ở lại, trông cậy đừng Wetz b. 
....Mầng bag, — ~ 3 
Chúa phán bấy lời, tay giơ chúc phước 
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| Tức thì chơn bướe, phới nhẹ trên Hướng: 
¡Đại dị 08! 3ri:iMBRng:thảý:.29: (11c: 


1 Môn đệ ngửa trông, mắt Häer triu igh. 
Í Áng mây sáng lắng mình, Chúa phá che, 


Mäng thảy:.. 


= Môn đệ riu quì, cúi đầu vọng bái Lë 
l Phút liền xem thấy hai thánh Thiên erg 


Mäng thảy... 
Áo trắng đường ngần, trên không hiện xướng 


_ Đứng gần lên tiếng hỏi thánh Tông đồ : 


po ——-——~ EE en F ” 7 - 
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e Hỡi phô ông, hỡi phô ông 1 

« Người ở xứ Ga-li kia hỡi, 

« Sao đứng dày: ngửa mặt mà trông ? d 

« Nay ai nấy thấy | Chúa lên, 

« Rất lạ oai nghi quá. đôi, 

« Đã nên cao trọng vô biên ; 

« Ngày tận thế, dặn cho hay, 

« Chúa lại xuống oai-nghi thề ấy, 

« Phán xét chưng, cao ngự toà mây, 

« Thôi về an đạ, mựa ở lại đây ». 
Mầng thầy... - 

Hai thánh Thiên thần bảo tin huờn tất, 
Trở lên thiên quốc theo Chúa vội vàng. 
Mầng thảy... 

Khi đến thiên đàng, Chúa Cha mäng rỡ, 


i Đặt lên toà hữu, thưởng phạt nấy quờn, 
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Mầng thảy... 


Chín phầm Thiên thần vang lừng tấu nhạc 


« Vui ả vui vui! 
« Tung hô vì Cứu thể, 
« Chuộc tội đoạn thắng thiên. 
« Xuốông thể chữa đời, che oai trọng, 
« Cứu dân, đánh tội, thẳng Sa-tan. 
e Biền đắng đã trải qua, 
« Toà vàng nay cao ngự. 
« Trên trời chín phầm ngợi phước sang, 
e Dưới đất muôn dàn nhờ ân tứ, 
e Kính chúc Ngôi Hai mấy chặp, 
e Hưởng an trùng chín muôn đời: 


e Vui á vui vui!» 


"A4, Kg We, 
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7 — LỄ ĐÚC CHÚA THANH THẦN. 
HIỆN XUỐNG. 


WW SC 


Ko K ng thay mäng thay, mäng thay là mäng. 


of G Đức Thánh Thần, giáo nhơn kính 
nguyên. 


= Mượn lời ca vịnh tổ việc phượng thờ, 


Thuở Chủa Ki-tô ngự lën thiên quốc, 
Có lời gbi chúc đặn thánh Tông đồ : 
Trở lại thành đô, hiệp nhau cầu nguyện, 


- Ngôi Ba sẽ đến ban các ơn thiêng. 


Môn đệ lòng thành, đợi trông như hẹn ; 


- Mười ngày vừa đến, bữa ấy chiều hôm, 

_ Nghe tiếng om sòm, đường như gió mạnh, 

_ Hoà nhà cảc thánh quì gối đang cầu, 

_ Xây thấy trên đầu, đổ như lưỡi lửa, 

Nguồn ơn chan chứa, môn đệ gội nhuần. 
| Khi ấy nhon dän, mắng nghe sự lạ, 


Đua nhau vội vã tuôn đến mà coi. 

Các thánh giảng lời, nhiều dän nghe tổ, 
Những người nhiều chỗ, tiếng nói khác nhau. 
Ài nấy cũng đều nghe lòi bồn quốc, 

Thấy nên kinh khiếp, đều hồi nhau rằng : 
« Lạ khôn suy, lạ khôn suy Ì 

« Người ở xứ Ga-li kiêng nội, 

« Tiếng nói chẳng tiếng nói Ga-li ? 

« Ta khác cöi, nói tiếng riêng, 
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« Nghe lời giang: khong khen Thiên Chúa, 
« Rồ ràng như tiếng xứ ta sinh ! 
e Dën rất lạ, đä nên kinh, te 
« Sự ấy ý chỉ chẳng hiểu ?_ 
« Anh em ai giải cho minh ? » 
Kẻ rằng : « Say rượu » ; kẻ nói lời khinh. - 
Ông thánh Phê-rô nghe lòi thềấy, 
Người liền đứng đậy lên tiếng giang TỶ Ệ 
e Hỡi Giu-dêu † hỡi Giu-dều! - +a 
« Cùng phô kẻ Sa-lem kỷ ngụ,  ‹:--:.-‹ 
« Nghe lời min nói tổ trước sau,- iSi soy 
« Ai Say rượu, liệu đã sai, 1.eù1!2 out 
« Ai än uỗng hôm nay ngày lễ, ‹. e 
« Bây giờ đang sơ tí buồi mai Eio 
« Lời trong sách thánh Tiên trí, _ ' :ao S 
« Chúa đã phán ngày sau Người tên: b nôh y 
e Ban Thánh Thần, nam tử nữ. nhỉ,. =.. 
e Là con:cháu các phô ngươi,... y 
« Sau sẽ lãnh Thánh Thần Thiên Chúa. Gott Ì 
e Đặng thông minh quá khứ vị lai, e 
« Sách đã hứa ngày sau cứu seh gäe o nố | 
e Thì đến nay in hiệp nào saii _và tái 
e Hoi Giu-dêu ! hỡi Giu-đêu † "xả... 
« Anh em đã không tin Cứu thế... 


e Lai chê bai những sự có trêu; — anid Ì | 
e Đã gia hại, lại đóng định,............ T 
« Nỡ lòng giết trên cây thánh Giá. . GK ` 

(Ấy phô ông bạc ác đä kinh; .-- ien k 


« Kip tua trở lại, phai ăn nắn, ~ rễ $ ronan 1 
« VỊ tội lối giết Con Thiên Chúa, -- m n5ÍT s- ; 
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« Ngồ nhờ chưng ơn Đức Thánh Thần, 
« Kip tua tin då, mựa chớ rắn gan ». 
Khi các Giu-đêu nghe lời thánh giảng, 
- Tiên tri mấy đoạn, Cứu thể từ nơi, 


~ Thoát chúc tin lời, än nän trở lại. 


Tông đồ rửa tội ước đặng ba ngàn ; 
Thấy đặng nhờ ơn Thánh Thần soi sáng, ` 
Vui mäng sốt sång, cám đội vô cùng : 
Hằng ở nhà chung, đọe kinh cầu nguyện, 
Rước liên Mình Chúa, bội sức ơn thiêng ; 
Chẳng đề của riêng, chẳng suy giàu khó, 
Đều dâng một cho, đều dụng chung nhau. 
Chuyên việc nguyện cầu, cùng nghe giảng 
đạy. 
Hôm nay ai nấy chầu lễ Thánh Thần,: ` 
Quì "gối trông ơn đọc kinh Kính nguyện. 


Ed ERR 


Rep nguyên Chúa Thánh Thần, 


4 
| Cực thánh Ngôi Ba Thiên Chúa, 
Ơn thiêng Déng cúi đội, _ 
Nguyện trông hiện xuống phåm gian ; 
Sáng nhiệm bổi trời, 
Xin thấu thửa lòng chúng tử ; 
Yếng thiêng ở Chúa, 
Xin soi phô đấng nhơn ban. 
Chúa là Cha kẻ khó khăn, 
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Rất dong quang hằng cho ơn phước ; 
Chúa là mạch sự sáng láng, 
Suốt tâm thần mọi đấng thế gian. 
Chúa hay an ủi kẻ âu lo, 
Ngự linh hồn, ý hằng lân mẫn ; 
Chúa hay Gm ái kẻ đau đón, 
Đỗ lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 
Chúa là khoẻ chúng bì lao, 
Thanh lương thoát mọi người nóng nẫy. 
Chúa là vui đoàn thế khắp, 
An ủi trừ phô kê khóc than. 
Ó mach sáng thong dong; 
Xin đầy dẫy lòng người tin cậy. 
Nếu không ơn thần lực, 
Chẳng vẹn sạch đạ chúng trần doan. 
Cúi xin Chúa rửa người chẳng sạch, 
Ngửa trông. Cha rưởi ké khô khan. 
Cầu khẩn uốn người cứng cỏi ; 
Nài xin chữa kẻ tật tàn ; 
Ké xiêu lạc đem vào chính lộ, 
Người lạnh tâm cho lại ôn huờn. 
Xin Chúa giúp kẻ tin van sự, 
Đăng đầy lòng ơn trọng thất gian. 
Việc phước đức, xin Chúa trå công, 
Khi lâm tử chín trởi siêu độ ; 

Sự oán thù, xin tôi vẹn khối, 
Ngày mạng chung muôn kiếp hi hoan. 
Trông ơn bảy đượm nhuần,. 

Lay Ngôi Ba tôn thánh. Amen, 
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d, lạy Đức Thánh TR A 


Xin đoái loài ngu ha: 

Sáng thiêng soi xuống, 
Thấu tấm lòng con mon ú mê, 

Ơn trọng ban ra, 
Trông lượng Chúa Cha chung cô quả. 

Chúa?ủi*anPkhéo léo, 
Thấu tai ai nấy đặng toại tình. 

Người thăm viếng ngoan ngùy, 
our lòng chúng thấy dën phi da. 

Kẻ vì Chúa dät đầu môi nhọc, 
Trả bội phần êm mát thẳnh thơi ; 

Kẻ trách mình khóc lóc lo âu, 
Hưởng mọi nỗi vui mäng xong xi, 

Chúa thật sáng chói loà phê phủ, 
Giúp phô người chuyên vững lòng tin ;-- 

Chúa tròng soi khóc lóc phàm gian, 
Làm các việc khôn từ thửa da. 

Kẻ khó khăn, người ô uế, - 
Xin Chúa cho trong sạch dwom nhuầm ; 

Người yếu ốm, kẻ tích thương, _ 
Xin Chúa đạy bình an lành đã. 

Chưng ấm người đạ tuyết lòng sương, 
Uốn mềm kë gan chì phôi đá ; 

Kẻ đã đi nẻo lạc quanh co, 
Chúa đem lại đàng ngay thong thả. 

Giáo hữu chí bền trông cậy, ` 

== M., L. - 10 — 
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Bảy ơn thiêng hiệu thiết xin ban ; w 
Công linh phước thưởng rö ràng, 

Một phần rỗi nhơn từ nguyện trả. trì... ` 
Chốn tiêu đao đặng tới,  ....... ~ 
Chầu chực Ba Ngôi, SC GOSS P 


Nơi trần thế hằng trông, ` eg 
i tR caoat oi? Ì l 
8 — LÊ Đức CHúA TRời BA Ngôi... E Fi 


Kinin lay một Chúa Ba Ngôi, ` KC S , 
Rất linh thánh đời đời hằng có; ˆ ~ TA É | 
Sinh đựng muôn loài, chín phẩm, EE 1 
Hằng bảo tồn kiếp kiếp chẳng rt, ˆ 
Bầu thế giải đủ oo mọi vẻ, ` 
Đức toàn năng chỉ phán một lời ; ` 
Tính trí cao sâu, ` Get 
Càng suy lượng, càng đò chăng đến ; ` i 
Đức tài gồm trọn, adami | 
Muốn biện phân, ' muốn đồ từ nơi, = - 
Rất nhiệm mầu, tài cao có một, .. D 


Thật oai nghỉ, vang hiền không hai. å 1' 
Sinh nhựt nguyệt tinh thần, ` _.. f 
Đề soi sáng xuống khí lành cho thiên ha: \ 


Dung chư hoa bá thao,....... 5 
Đề giai buồn phòng liệu bịnh giúp loài người.. S | 
On che chở, đã sinh'trời đất, { 
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Đức dường nuôi, đại dựng muôn loài, 
Sinh phần xác muôn dân, ` 

Đủ có bá hài tứ thê ; 

Dựng linh hồn mọi đấng, 

Phú cho thảy đẳng tam tài, 

Giống tính Ba Ngôi, 

Đề nhìn biết cám ơn Đấng Tạo. 
Kính thờ một Chúa, 

Hầu ngày sau lên hưởng phước trời. - 
Chúng tôi khỏi phép out ma, 

Bõi danh trọng Ba Ngôi một Chúa ;.... 
Vì khi chịu phép Rủa toi, | 

Đóng ấn thiêng một đấu muôn đời. ....-.- 
Sấp mình phàm trước mặt khoań nhơn, 

Xin ban on phú đức tin bền vững ; 
Cho con mon hết lòng tin cậy, 

Chớ phụ phàn ơn Chúa sáng soi: 


Xin ban đức cậy vững bền, ˆ 
Nhờ phước trọng Chúa đã đành đề ; 
Vì Chúa vô cùng phép tắc, 
Trả công cho tôi tá chẳng sai. 
Xin ban đức mến vào lòng, 
Đặng yêu Chúa thiết hơn mọi sự. ` 
Vì Chúa rất lành trọn tốt, 
Đáng mến thương khuya sớm chẳng nguôi. 


Xin ban ơn ăn ở thuận hoà, 
Thương giúp nhau làm lành một €, 
Ngỏ đặng ngày sau chung mạng, 


ez 
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Tởi i.ướe trời chầu chực Ba Ngôi, 
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Khong khen đức. ca sáng soi, _ : 
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án tụng Ngôi cao Thiên Chúa,........... 


Trí ngu đầ đáng khâm sùng : ZK 
Dưới đất nhon dän thờ là Chúa. ‡ dasb töa 
Tôn sùng hwu vịnh; =-: ni N 
Trên trời Thần thánh gọi là Cha, H o aidd 
“Nhơn ái vô cùng, mër diin 

Tạo càng khôn thế giái,............. 
Phân nam bắc đông tây, “2 aA 
Trồi khúe nhạc thánh Ru-binh, 
Tiếng đài tiếng tiču hoà êm ái, , - 
Xướng bài ca hàng Sátlạt, ` 
Cung bắc cung nam cách lạ lùng. 
Ba phen tâu chí thánh, _ 
Muôn kiếp tạ thần công, 
Thánh Tử đạo, thánh Tiên tni, 
Sửa mão, cúi đầu rat rat ; më, 
Hàng Đông trinh, hàng Thủ tiết, 
Duỗi xem quì đối song song ; - 
Các thánh thầy phượng thờ một Chó, | 
Chín phåm đều chäu chực chín WW H 
Lạy Đức Chúa Cha, ` ý 


| 
Eu 
l 
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E _ Không tiếng không. bình, FE Có; di Ae? 


e Eade pop o5 prods 
- Trọn tốt trọn lành, rất mầu yất. Geh m 
Lay. Dirc, Chúa, Thánh - bThim, 


“Đầy: OH thánh sủng,. ESCH E 
Thượng chúng lôi; loài tôi là jsd 
Mo lượng: bạo duong, strt quy uka 


lira thiêng soi sảng người me UO 
Phước trọng ban cho ké mắn nhi: 
Lạy Đức Chúa Giêsu, 1.abdÐ2 di 

Ràt sang trọng, rất, hiên lành, “tất ehay 
quờn biển,....... 
Xuống thai lòng thánh. Mẫu, S otio ndui 
Chiu cwu mang, . yrd 
Chiu sinh đẻ, chịu ở trần Kreien? ‡ gn: 
Bủ sữa như loài L tiện, =: 


Cắt bì theo lệ tô lông, < $ Da an 
Lạnh lèo tiết trời dëng, vei uch 
Cỏ lót, rơm nằm, khăn văn s ïió-.qbi» niữ 


Trốn lánh qua nước Giếp,. 
Liu điệu bð ám, Mẹ. bồng.. ef : 
Tuổi bấy rày đây, mA  a¿ sa ¿8 --: 
„Thương thay mưa tạt, gió lồng. Se" 
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Chẳng lựa là tân khô trước bẩy. nhiều, 


Chúa an lòng chịu Vậy; 


Hãy còn có. oan khiên şan nhiều néi, l 


Chúa. ra .sức gánh gồng.. Zeg 
Chịu chết đứng Iren cày thánh Giả, 


Chịu đòng đâm thấư cạnh nương long, 


Ỹ 
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Công cửu chuộc mới xong rồi 


Lë ge 


Xuống Lâm-bô viếng phô thánh Tô. S 
Hiệp xác hồn bèn sống lạ, “ ˆ - “““ 
Phong chức quờn cho thánh Hội Cổng: - ` 
Rày lên toà hữu cao sang ng, BS? 
Sau xuống đời nầy phán xét tuig 
Tưởng đến tôi rất đỗi đại, rất đỗi hư, 
Phat cho rảnh, mới ưng thửa tội ; ` 
Đâu đáng Chúa muôn phần thương muôn. 
phần tiếc, 
Bỏ chẳng đành, lại phải gån công. ` 
Nghiệp Chúa trót đời, xin Chúa nhớ, 
Thương tôi thì hãy chữa tôi cùng. 
| Rày tôi mở miệng khong khen, ` 
| - Muốn cho Chúa đáng nồi danh nỗi tiếng. 
| Lạy Chúa, lấy lòng rộng rãi, - ˆˆ 
| Sá chỉ tôi là giống tội giống không. gìn 
Đài vuan xin ghế mắt, ˆ ˆ - +“ 
Biên hiềm đặng ai lòng.. e 
Muôn lay Chúa niiễn chấp tói ioan. : 
Xin giúp tôi lập cổng đái tội. POR tài ` 
Cúi lay Cha AA lời con tặc, ST a 
Xin pam oai thanh nộ chỉ công. 7 
Ba giác thả, xin giúp lôi Jah đẳng ; S 
goec gi! Sr Tầm Kë hếu danti Cha, ee 
Chết chòn trong hoá ngục ; ak rys 
Song 'ngö đăng dõi theo chon Chữa, . 
Sống vào chốn thiên cung. Amen, - 
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+ PHÉP LẦN HỘT THIÊN CHÚA s 
TH. WE e SCH SA 
NHỨT THÊ TAM VỊ. 


Gei “xi .Trước phải đọc. kinh Tu KÍNH, - đoạn 
Thì rằng : éi 
Đức Chúa Cha ngự Iren trời, Cl Đức Chúa 
od? Trời thật. ` 
- Thương. xót: chúng . tôia ( Cå nào geg, 
(ho như 0ậu ):- Hapni 
PN: Chúa. Con, (chuộc- ne Cu thế, li Đúc 
Chúa Trời thàt. 481819 210 
Ba a Ngôi cùng là một ST Chúa "Trời 2 


ˆ Phép lần hột KN Thé Tam ¡ vi chia ra 
SE ba phần : 


Ta NHỨT : Chúng tôi kính lạy B C Cha, 
vi Die dựng nên. trời đất . muôn. vật, và 
sanh. dưỡng chúng t tôi ; in cho. chúng tôi 
đặn l g biết ‹ ơn Chủa, và dùng ơn ấy cho nên, 
thì dg tôi nguyện mười kinh Thánh tai, 
một kinh Tản tụng. | 


` Đoạn lần mười hột, thì đọc ` méi lần 
gan? `". ës 46 
> Thánh tai, Tánh Ga weng: đại, đhủa 


là Chúa Các: binh dän thiên hạ, cả và trời 
đất đã đầy đấy oai quờn sang trọng Chúa, 


> gl, A-Z TF Be? 


wm, $ EWERS SE "eg "S 


Tán tụng. ` e 
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Sáng danh Ð CCha,và BC Con, và B CThánh 
Thân. Như đã có Irước vô cùng, và bày giờ 
và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Làn mọt chục cho đến hội ngàn, thì 
dọc rằng : _ _ 

XU tụng lay on Ð C T. là Chúa chúng 

Chúa là Đấng khôn ngoan sáng láng, 
đừng hiền mạnh mè phép tắc vô gen hăng 


có đời đời kiếp kiếp: Amen, e 


THỨ Bar ` Chúng tôi kính lay Ngôi thứ 
Hai, là Ð C Con, vì Chúa đã xuống thể làm 
người chuộc tội cho chúng tôi; xin cho 
chúng tôi đặng biết ơn Chúa tha tội tha vạ 
cho chúng tôi, cùng xin cho chúng tôi theo 
chon Chúa luôn, thì chúng tôi nguyện 
mười kinh Thánh tai, một kinh Tán tung. 

Thánh tai,... Sång danh, `... 


THỨ BA : Chúng. tòi kinh lay, DG TZ, 
Chúa cho chúng tôi ơn trọng biết Chúa, th 

đạo Chúa, đặng phước khỏi tội,. thì c vã 
"5 


ZA 


tòi nguyện mười kinh Thánh tai: m 


ET R ergi 
Lần ba chục đoạn, thì đọc hha näy : 
Chúng tôi thò lay ĐCT. Ba Ngôi, xin 

Chúa cho chúng tôi hằng. ngày dùng đủ sức 

khoẻ sống lâu, khỏi chưng tại nạn, lại cho 

vira chúa quan quy SN và thiên hạ dëng biết 
đạo thánh, 


Ce? i 
= 
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Dâng môt kinh "ai Cha, môt kinh 


Kính mầng. 

Chúng tôi kính lạy rất thánh Đức Bà 
Maria, cầu cùng Chúa- cho chúng tôi đặng 
nhiều ơn nhiều phướe, hầu cho chúng tôi 
biết giữ đao Chúa cho tron mà làm:con 
Đức Bà. 

Đảng một kính Lạy Gha, moi kính 
Kính mäng. 


KINA 


Chúng tôi thân lay chín phẩm. thánh 
Thiên thần càng liệt vị Tông đồ sang trọng 
vang hién, và đẳng Tiên tri sáng láng tốt 
lành, cùng đạo binh thánh Nam Nữ, là đẳng 
đều ngâm ngợi khong khen một Chúa Ba 
Ngôi. Chúng tôi cả lòng cúi xin. các đẳng ấy 
bàu chữa chúng tôi cho chúng tôi đặng nên: 
thánh ; vì vậy chúng tôi xin hiệp cùng các 
Thánh trên trời, mà chúc tụng ngợi khen 
một Đức Chúa Trời Ba Ngôi đời Dë: và đời. 
sau chẳng cùng. Amen. _ 


Lạy Cha. .. Kính mäng. 


E a a a 
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9 — LỄ MÌNH THÁNH CHÚA. . 


`` #8 N S 


Ó núi thánh Si-on, 


Hãy lấy kinh khong khen mầng hát, - e 


Mà ngợi Chúa Kl-ri-xi-tô : 
Người là tướng chỉ đàng mọi đấng, 
Người là cai chăn giữ mọi đồ. 
Sức dùng đặng ngăn nào, 
Thì xin hãy làm cho kiệt lực, 
Hết lòi cũng chưa đủ, 


- Vì quá hơn các tiếng tung hô. 


Hôm nay có lẽ đáng khen, 


Ắt chưng sự trọng thiêng muôn khẩu. Xit 


Là Bánh thường sinh rất nhiệm, - 
Lại làm cho đặng sống ngàn thu. 


Vậy phai tin việc Chúa truyền e d 


Vốn người dùng bánh, 
Phân cho thập nhị Tông đồ. 
© Trước đä ngồi sum bàn thánh, 


Ngoài lưỡi khong khen cho trọn, 


Tiếng ngọt thanh bai, 

Trong lòng vui vẻ cho toàn, 

Tánh cầm nghiêm chỉnh. 
Có nào vui thê ấy ? 


Nhơn bỡi ngày cực trọng thiêng mầu, 


Nhắc đến thuở phép truyền, 
Trước khi mới thánh bàn tạo định; 
Vā lại bàn Vua mới tao. 


“ 
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_ Nay d đặng phép tế lễ la khác ; 
Lễ thánh mởi nay, 
Đã đứt phép tế lễ cũ xưa. 
Việc nay khử việc đầu, 
Cả ra thì imon đứt ; 
Sự thật xua sự bóng, 
Tối lấp vì sáng giơ. 
Việc Chúa Cứu thế dä làm, 
Khi ngồi tiệc bta hôm tối ấy. 
Dạy thánh Hội công bắt chước, 

Mà nhớ luôn công nghiệp Người xưa. 
Nên ta hằng phải noi theo, 
Vâng lịnh Chúa, vì Người đã đạy ; 

Bánh rượu dùng làm của lẽ, 


Cho chúng tôi phước đặng hưởng nhờ. - 


Vậy ta phải tin : 

Bánh ấy nên Mình, 

Rượu kia nên Máu. 

Phép cực thiêng, trí xét chẳng thông, 

Việc cực nhiên mắt xem chỉ thấu. 
Song ta phải lấy lòng tin, 
Bồi Chúa Người đà yêm giấu. 
Tuy nhìn tổ còn hình bánh rượu, 

Thật là trong än phép nhiệm mầu ; 


Tuy đoái xem không thấy tượng Mane 


Vì hình bánh mượn che như áo. 

3 Chỉn thật Máu làm của eeh 
` Minh ấy của ăn. zi 
Tuy cách hai nơi, 
Song cũng trọn gồm như vậy, 


BR 


H 


T ú 
ru” 
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Hiệp cùng một thê; - 


At thì đâu có rẽ phân. ~ ít nët Sd 
Mot người chịu trọn; cũng ngằn ấy, 


Ngàn kẻ thêm, cũng chẳng ít hơn. 
Khi rước vào, bề ngoài vốn thì tiêu hoá,- 


Song phải biết phép Irong nào có lia tan: - y 
Cho là ai phước đức nhon hiện g? 


Tội tình độc ác, 


Cùng đều chịu đặng vào. tua Gi Ge ? 


Nhưng vậy sánh nhau xa khác.: 


"TE 


d'M 


LX set 
-3 


kè lành sống, ơn hưởng bội nhiều,'.. iu 


Kẻ dữ chết, tội càng thêm thân, ` qã⁄ 


Nọ phép đều ơn chịu, 
Hai đấng khác thậm Sais 
Kìa thế hày ngửa xem, - 


Khi bẻ Của lễ cực trong Ze, 
Phải bền tin, mua khá hồ nghĩ, 


Rë phân hình bánh lễ mà thôi; 12 dàdđ., 
Bằng sự thật nào hề bớt đặng?: ---- -- 7 
Näy là Lương thực Thiên CS noe 
Nên hành lỷ dục ; ` CA té 

Của đành cho con cải mình an, --.-.- -- 

Chớ khá đề phô loài khuyên ele WEE E 
Trước đä truyền nhiền bành ảnh¿:ob zuf 
Mia phép thật nầy, - ------ dni dat D 
Xưa những việc tế lễ thường, i11 
Như hình về đúc:..........- n(N 


Trước Y-giác dâng mình cho Chúa, vú f 


Nay còn làm, ví cũng khác nao,--- ¬ 


dere Si 20000 c0 DA 


Mấy trùng dư lượng dä ds 6 KS? 
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_ Xưa Giu-đêu ăn lễ con chiên, : 


Rày đä hẳn bấy lời đạo trước ; 


` Sánh đường một lễ Man-na trời, 


Chúa xuống đời xwa, 


Nuôi cứu muôn dân, _. 


Thì cơ cần, người đều dụng túc. 
Ở chắn chiên, nhon từ chí thánh f, 
Thê quảng bao duông, 
Hãy tuất dưỡng các con ngây muội ; 
Hãy hộ phù những kẻ cậy trông ; - 
Xin cho thấy sự lành cực hảo, 


-_ Đất thường sinh sản tích đa sung. 


- Cp 
ag. Ru 


Lạy Chúa tôi, - 

Phép tắc vô cùng, 

Thông hay vạn sự, 
Đầ nuôi tôi khi ở thế gian, _ 
Xin thương cứu chưng kỳ làm tử ; 

. Ngồi một bàn, hưởng một phước; 
Bạn cùng các thánh Thiên đàng ; 
- Vui muôn kiếp, sống muôn đời, 
Xem De Ba Ngôi cao ngự. Amen, 


— H —. 


H THÁNH THỀ KINH. 


ý VI? kinh ve Đức Chúa Giêsu, 


__ Thật ân trong hình bánh rượu ; 
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Lòng tòi khâm ngưởng nhìn xem, ˆ ˆ~- 
Thấy Chúa rụng rời. eet 
Tay cầm, miệng nếm, mắt xem, ` A 
Ba ấy đây dầu có ngại ; _ : 
Song việc tai nghe đã phải, ˆ 
Một nầy tin vững lòng tôi. 
Tôi tin mọi lời, 

Con Đức Chúa Trời đã dai 
Không lời gì khắc, ~. net vẽH 
Hản bằng lời chen thật săn: TP 
Trên thánh Giá xưa, yudi isa 
Tinh Chúa ân che có môt; , 
Nay trong bí tích, 

Tính người gồm ân hoà hai ; - 

Lạy Chúa, tôi tin cùng nguyện xưng ra, 
hai ấy, 

Dám trông phước thánh, ban cho kẻ: 
trộm lành xưa. 
Nay đầu không thấy Chúa tôi, 
Như là thánh Tỏ-ma thuở trước, 
Song tôi cũng xưng ra thật, 
Chúa là thật Chúa chúng tôi ; 

Xin Chúa cho tôi càng đang + cậy tin mến 


OT 10! 


Chúa, 
Cậy tin mến Chúa trên hết mọi sự Epee 
nguôi, a) 


Ớ phép nhiệm ebe r1 a? : lên 
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Nhắc lại ơn xưa Chúa chuộc | 
Nầy bánh hằng sống, 
Xuống nuôi khắp hết mọi người. 
Lạy Chúa rất nhơn lành, ji 
Đã nuôi tôi bằng Mình thánh Chúa, ` 
Co xin lấy Máu thánh Chúa, 
Mà rửa tôi cho sạch tội đời, 
Chúa tôi rày ân nơi đây, 

Nguyện sau đặng toại lòng khao khát, 
Là khi hồn ra khỏi xác, 
Đăng lên trời mäng Chúa chẳng cùng. 

Amen. 


=- [I — 


- 3 d 


Ó lưới, phải ngợi khen, 
Mình thánh Chúa hiền vang, mầu nhiệm. 
Máu thánh người châu báu, 
Chuộc thế gian giá trọng vô cùng. 
Vua cả đã chảy ra, 
Con lòng Mẹ rất nên cang nghị, 
Chuộc tội đời dư giả, 

Loài người ta mới đặng cậy trông. 
| Vì thương ta Chúa mới ra đời, 
Sinh bỡi Mẹ đông trinh vẹn vẽ ; 
Phú cho ta trót Mình chẳng tiếc, 


w 
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Nơi thế phàm đành dạ ở cùng; 
Giảng rao dạy đỗ bốn phương ` ˆ ˆ | 
Khuya sớm bao nài khó nhọc; = 2 — a 
An phận chốn dày bấythuở, rä Ok 


Noi đời tiếc thứ lạ lùng, SN, 

Ban tối tiệc ly cùng đệ tử, con, BU 
Đồng ngồi ăn bữa, __- DE 
Đôi tay Chúa phú giao mình Chúa, ˆ E Mu: 


Mười hai ông đều lãnh từ ông. 

Chúa phán lời, bánh trở nên mình, 
Cũng một phép, rượu thì nên Máu;  .. 
Ngũ quan ta suy chẳng thấu, Ni gape 
Một đức tin an phải an lòng. 

Vậy ta khâm ngưỡng ngóng Xem, 
Kính phép trọng nhiệm mầu thánh Thè ; 
[uật xưa tua nhường luật md, 

Thiểu ngũ quan, đức tín trọn công. _. 

Chúc tụng Thánh Phụ tạo sinh, ` 
Tán tạ đồng sanh Thánh Tứ, | 
Kinh trọng Thánh Thần tôn quói,- : 
Quờn ra, phép dựng đều đồng. Amen. 


`...“ . ưu 


b ) 1 D ` j y l 
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Ñièu Thiên Chúa là Gha nhom hiền. 


2G: Ban g H. rod amig 
Þe cho, đề cho con hèn, Ce 
de: Or) 


D Ké se CH 
A? 
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-_ Một,Tiệc)linh thiêng. 


I Huyết thân châu báu, 


Truyền cho muôn đời. 
Hễ ai, hễ ai yêu người, 
Chịu đăng thiên thai. 
Ớ Cha yêu đấu, lòng con vui mäng, 
Nhỏ sa, nhỏ sa tầm thần, 
Luy ngọc bâng khuâng, 
Cám ơn Cha cả, vận ban Lương 
thần, 


Duỡng nuôi, dưỡng nuôi cơ bần, 


Liêu binh nhon dän. 
oi Thiết tha tin tóng lời Cha di truyền, 
Khần xin, khần xin ơn truyền, 
Trọn đạo phương viên. 
Đời nay tu đức làm nên con hiện, 
Dot chưng, dõi chưng phận hèn, 
Phượng tự Cha luôn. 
Déi sau muôn kiếp thành công lâu 
dai, 
Sẽ lên, sẽ lên trên trời, 
Kiệt lực yêu thương. 
Thấy Cha vui về toàn no mọi đàng, 
Hưởng chưng, hưởng chưng thanh nhàn, 
Vạn đại vô cương. Amen. 


E Fega ae Āe p ..áđ. 
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Ta hiêp vui vầy kính: mồng lễ obk 
Hết lòng chí thiết cất tiếng cå pc A 
Sự cũ tua nhường cho sự mới tới, O 
Cả lòng yêu mến tiếng hắt việc làng: HIT 
Nhớ bữa tối tiệc ly sau béi, vu. 
Chúa ngồi bàn giữ phép lễ chiên, «s: 
Phân phát của ăn cho môn đệ, 
Theo như lệ cũ to tông truyền. zët) 
Khi ăn tiệc lê chiên mầu nhiệm đoạn, 
Khắp môn nhơn Mình thánh Chúa tay 
trao. ag 
Ta tin mỗi người chịu trọn cũng ngẵn ấy, n 
Dầu cho mọi người nguyên cũng chẳng p 
Hả 


khác nao... 9 


Ban Minh làm của ăn cho người yếu 
đuổi, 


Ban Máu làm của uống cho kể lo huồn, A 
Rằng : hãy chịu chén Tao trối phú, =- ; 
Cho chúng con thåy đặng dùng luôn. - ` 

Ấy lễ tế Chúa đà truyền lập. _ J 
Việc làm theo thần phầm quyền năng, - d j 
Trưởc đặng cho phần mình lãnh lấy, \ 
Sau chia cho kẻ khác vô ngẵn. | \ 


Ấy lương thực thần trên thiên quốc, 
Nên của ăn người dưới thế gian, 
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Íl Nầy là bánh bởi trời, 

| Hinh bóng cũ rày tan tận tuyệt. 

= s Ở sự nên rất lạ, 

_ Tớ khó hèn rước Chúa cao sang. 

= Kính lạy một Chúa Ba Ngôi, 

Xin thương đoái kẻ thờ phượng Chúa. 
Chỉ dẫn vào đàng Chúa dạy. | 
Hầu tới nơi Chúa ngự cao quang. Aen. 


R 


CNR DC 


Chúa cå Ngôi Hai bỡi trời xuống thể, 
Chẳng hề lìa cách bên hữu Chúa Cha, 
Người ra tính việc mình cho trọn, 
Lúc tạm sinh vừa đến xế qua. 
Đành chết đề môn nhơn bán nộp, 
Phú mặc tay quân dữ hình gia. : 
Trước thì Chúa trao mình cho môn đệ, 
Làm của ăn hằng sống cao xa. å 
Bánh cùng rượu đôi hình, 
Phép trọng truyền phô đắng ấy, 
_ Thịt máu mình hai giống, 
= Thần lương phú trót nuôi ta; 
| Khi thánh dän đã đồng liêu người 
thế, 


—__— ~ = 


Lúc tiệc ly nên lương thực thường sinh, s 


Thuở chịu chết nên công cứu chuộc,/ 3 ls 
Rày ngự ngai nên phần thưởng] lồi / pe? 

Ớ lễ tế rất nên hiệu nghiệm, -:: T Pu" 
Cửa Thiên đàng mở rộng quang eege 133đ) 
Giặc thù nghịch tư bề vây hãm, - CS Nụ 


Ban sức thiêng cứu giúp sanh linh, 
Tán tụng muôn đời Ba Ngôi epp 
Chúa, 

Cho ta hằng sống. SH thật thiên đình, 


Amen. 
PEE PEET a 
— Mag KA D BeA eeh H 
dh ) vít S1 ‘BI A" i 
Ping, Tạokoä nồi cơn ngãi nộ,“ tự Ẫ:: 
Dùng nước mưa lụt e mình méng. ˆ^ˆ d 
Phat chìm eä thế gian tội:Ìlöi, < SS 
Một tàu No-e đặng vẹn toàn, m dt Tìn 
San bỡi đức phi tường nhon Ái, mm A 
Dùng máu mà rửa sạch thế gian, e fo 


Đất nay đã hoá nên phước lộc. ` 
Đăug mưa lành rước đượm chứa chan. ~ _ 

Đất trước vốn hằng sinh gai gốc. d1 N 
Rày trỗ nên hoa nhụy XUÊ xoang:os( nës] | 

. Các Mỹ trước:vốn là độc dữ, - il 
Bây de nên thơm ngọt nhẹ nhàng, ˆ 
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w = RÁn dp đề noe sâu, 
Tính độc lại bỗng liền tiên hoá; rr: 
_ Chiên hiền lành bị đấu, rr 
Lai hoá nên thắng trận vinh vang. Lo sử: 
_Ôi tài thông biết cao xa,. _ Thi 
loài tri mọi người hiều. HP iia 1 
Sur nøon ngọt ngào êm at, 
Lòng nhơn rất đáng ca ann 
- Vốn tôi tá tội tình dä dhg chết,” 
` geg rất lành lại lãnh lấy. thác oan. 
Kia những. tội lỗi ta, | RE HAM 
_Trêu chọc Chúa nồi cơn đoán phạt, vn 
f- - Nhưng mà Máu thánh Chúa,....... nixis 
_êu näi cho tôi đặng thứ khoan. --: - 
Go Ra đoàn d hằm hằm xôn g tới, dh 
Bèu hồ ngươi khép nép lui tan. 
Lạy Chúa, thế gian đã Thời ơn “Chúa 
| chuộc, _ 
_ Xin đâng lễ thảo tạ ơn tín 
Chúa là cội hằng ban phần ro, ` 
- Chúa cũng là chính tướng chỉ đàng. 
Chúa hằng ngư trị phước lộc thanh 
nhàn, 
_ Cùng B. C. Cha, B C Thánh Thần. 


Amen. 
t6 | 


Vi 
yi 


$ 210 e ' 
CAT, e E T P 


Tài kính lạy Minh thánh Ð. C. Giêsu, f" 
| xưa bỡi lòng rất thánh Đức Bà Maria trọn 1 4 
đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết ` 

trên cây thánh Giá, cùng chịu lưỡi đòng DA 

đâm cạnh nương long chảy hết máu ra 2 
Tôi xin ngày sau, khi tôi mong qua đời, 

_ xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn tôi, Chúa 1 
| khoan thay } nhon thay ! Con rất thánh Mẫu fy) 
Bà Maria ! "1: 
Tôi kính lạy Máu thánh DC Giêsu, la g | 

Máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chẩy ` K 

xuống cho chúng tôi cùng cả và thiên hạ : 


| tôi xin ngày sau khi linh hồn tôi ra khối xác, 3 
) đăng lên trời sáng láng vui về vô cùng. de E 
KE: Tôi lay ơn Ð C Giêsu có lòng lành S TIR 
| cùng, xin cứu lấy tôi. Ít 


Tôi lạy ơn Ð CGiêsu có lòng lành vô 
cùng, xin tha tội tha vạ cho tôi. E 

Tôi lạy ơn Ð CGiêsu có lòng lành vô: 
cùng, xin cho linh hồn tôi đắng sống, xin .. 
Chúa tôi thương đến tôi củng. Amen. 


—tkve-r-- 
cu HN er 


ó Bánh thường sinh, rất linh nghiệm 
và ngon ngọt mi vì ; 


j 2 | 
= SE EE — — = eem a — H 
| 
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g Bánh näy chang phai là bánh thế gian, 
_ song thật bởi trời ban xuống;  ˆ 

= Nuôi chúnh tôi đặng lên chốn. vui vé hi 

hoan đời đời kiếp kiếp. 

_¡- Bánh. nầy hay bỉnh vực chúng tői mọi 
` đăng, lại hay an ủi dịu đàng, Tam cho chúng 
_tôi vui vẻ lắm.. 

_© Bánh nầy có mọi về lạ, cùng tính thiêng 
Ï liêng và ngon ngọt lạ lùng ; at biết än, muốn 
: {mù gì, thì biết mùi. ấy ; ai có tật:thì lila đã 
` hết, lại đặng khỏi chết đời đời. LÊ cò 
I +o :Bånh này nhắc lại hẳn thật Đức: Chúa 
-_ Giêsu là cha rất lành hay thương xót chúng 
_ tôi, khác cha mẹ thế gian xa lắm : là đã liều 
“mình chịu chết, cho chúng tôi khỏi chết vô 
cùng. 

F Lại lấy Thịt Máu mà làm Bánh đề nuôi 
H) TM tôi, cho đặng nên thánh, mà lên trời. 
i teha mẹ nào hay thương con dường ấy ! 
 — Bánh nầy chẳng những là có Thịt không 
cùng Máu Thánh Ð C Giêsu mà thôi, song- 
1 cũng. có trót Mình cùng Tính Ð C T- nữa, 


Ấy là Ð C Giêsu thật, xưa đã dâng mình 
trên cây thánh Giá mà chuộc lấy chúng tôi ; 
¡ Rày. thấy chúng tôi đã lâu ngày mắc 
nhiều. tội lỗi, thì thương xót lắm ; 

| Lại ngự trên bàn thờ, mặc lấy hình 
bánh, dâng mình làm của lê, mà khoả lấp 
27 tôi đi, kéo, Ð C Cha quở phạt SE 


RK 


f 
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Lại muốn cho chúng tôi rước e vào o lòng ` 
mà nuôi chúng tôi cho phỉ lòng thương. 

Ở Cha rất nhơn từ, hay thương xót đến 
chúng tôi vô ngăn ! Rày mượn lấy hình bánh . 
trên bàn thờ nầy, hòng cho chúng tôi sù mià | 
nuôi linh hön chúng tôi ! l 

Xin cho tôi mau än Bånh ấy, Ai linh A 
hồn tôi đói khát lắm. E- 

Ó Bánh ngon ngọt t ớ Bánh hay thương r ` | 
ở Bánh diu đàng ! ớ Bánb vui vẻ! - 

Xin xuống đây, xin xuống đây, hãy ngự 3 
vào lòng tôi cho . Amen. 


dl Moi UEL 


d 


By xin Ð. C: Cha, hãy đoái xem. Mình. 


— thánh Con Chúa đã nứt nở ra vì tôi, xin tha de i 

tội cho tôi cùng. f är 

Tôi kính lay Mình thánh Ð C C., xwa da 1 
treo dung trên cây thánh Giá, mà chuge tội 2 
cho chúng tôi cùng cå và thiên hạ, xin Chúa“ 
tôi nuôi linh hồn tôi cho đặng sống“ | 

Cúi xin Ð C Cha, hãy đoái xem Máu . 
thảnh Con Chúa đã đồ ra vì tôi, xin rửa lòng. 
tôi cho trong sạch. : 


E + 313 + 
Ba "Tôi Jg lay. Máu thánh. B € G là Máu 


i ZS châu ban vô. cùng, xưa-bði trên cây 
SN á ih. Cé đã chan xuống cho chúng. tôi cùng 
CẢ V : ên ha, xin rửa sạch mọi tòi lỗi trong 


đều 

E imh tồn. Bach Amen, 

Cu Dn gaf, [i U ... ` 

ll EF DÉI, SH MEES ke ke 
IAT Détkickop Xa ot: 

di | 


arp Tiệc vất lớn, cực SR aids mắn 

T 'vê›ndón: ngọt mî vì. Tiệc nầy làm cho chủng 

T tòi khoẻ mạnh. Tiệc nầy đặng nếm sự vui 

vẻ thiêng liêng, như nơi mạch vậy. Tiệc nầy 

_ nhắc lại hẳn thật lòng DC Giêsu thương xót 

o chúng tôi vô ngắn, mà chịu chết cho chúng 

ˆ tôi, 

| Lay Chúa, xin-lấy của Thiên thần ăn mà 

“nuôi dän mình, là cho của trọng trên trời 
f đầy những ngon ngot mìĩ vì.. 

| i Ở Chän chiên thật rất hiền lành, hay 

| thương xót con chiên, đã đến tìm chiên lạc, 

_ Xin lấy Minh cùng Mán thánh Chúa r mà nuôi 

Ad tg Se Ka Amen.. PC RAAE aia 


| F, 


p 
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s ei ( “ k 
› 7 D f \ j i i i H be, i j ` 
f ` D b TE ` j 3 
E) 
“ 
e + b Ex C. " £ & y LA 
1 k RK e? 1: ` EK E ES 5 AR 7 
P ki ` ˆ.. kl 4 k FLLI S Là 6 
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So A a kính (OI? Mán dai, LẺ Lë Ga, Đi “cạnh 
_ nương long Chúa chay Xuống, chẳng khác 
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chỉ như song cả bởi vườn A- -long mà hé i 


Ta, thấm cả và thiên hạ. 


_ Tôi ley Dấu ¿ ở cạnh nương d A Si l 


tôi dëng So get Wide thành lũy d kế 
mạnh, kéo ma qui bắt đặng ; như tô chim 1 
câu, là kẻ kính mến Ð C T. nghỉ luôn. Tôi ' 
xin vào cữa ấy, kéo khát khao sự thế gian. 1 
Ớ đỉnh sắt, lưỡi dòng, là ehìa khoá mở cửa 1 


cực trọng ấy. Ớ Trải tim Chúa: réi dät. 


xuống thế làm người ; mầy vào lò lửa cực - | 
nóng, mà mầy còn cứng làm sao đặng ? Âu 1 
mầy đã ra vàng thật, hơn mot giống vàng . 


mười ở thế gián nây:! Amen,-‹ oy ‹' :0063 


RT 
MEST 


; mb iodd 
EI ORT 901g ei 


3%) 


| ớ Tiệc thưởng sanh, hiệu n nghiện: “và i 
a, ngọt mi vì f Tiệc nầy än RSA 


của thế gian, song thật bỡi tròi ban 


nuôi chúng tôi lên chốn thọ trường, đẳng i 


xem thấy Chúa hi hoan đời đời kiếp kiếp. 


Bánh nầy an ủi và binh vực mọi đàng, f 


lại làm cho lòng an ôn lắm. 


Bánh nầy là thần dược lạ lùng, ai sạch A 


tội mà ăn, thì đặng sống vô cùng. 


# 315 e 
. Tiệc nầy tỏ lòng B-C Giêsu rất nhon 


E lành, hay thương xót loài người ta hơn cha 


mẹ thể gian xa lắm, xưa đã liều mình chiu 
chết, mà cứu linh hồn chúng tôi khỏi chết 
đời đời, nay lại lấy Thịt cùng Máu thánh 
ấy, mà nuôi chúng tôi cho đặng nên thánh 
mà lên trời, hưởng phước tiêu điêu. Ôi ! 
cha mẹ nào thể gian hay thương con dường 
ấy ? Cúi xin Mình. cùng Máu thánh Chúa, 
hãy nuôi linh hồn chúng tôi. 


Ó Bánh thường sinh, tỏ lòng. ‘Chúa 
thương thiên ha, xưa dä dâng mình trên cây 
thánh Giá, mà chuộc tội chúng tôi rày thấy 
chúng tôi ngây dại bé thơ, mắc nhiều tội lỗi, 
thì lại ngự trên bàn thờ nầy, dâng minh 
làm của lễ mà khoả lấp tội lỗi ấy đi, kẻo 
D CG Cha quở phạt chúng tôi ; lai đề Mình 
làm: của: nuôi linh hồn chúng tôi, cho đặng 
tổ lòng Cha yêu dấu. Ớ Cha. yêu: dấu, hay 
thương xót vô ngằn ! Ó Bánh dịu đàng ngon 
ngot, xin. hãy ngự vào lòng chúng tôi, xin 
liäy ngự vào lòng chúng tôi. Amen.: ` 


“XIV: 
o, Bánh thiêng lê ng hay ee cho bông 
người ta mạnh mẽ! Ai An Bánh nây thì 


we et Ki 


% "Dip + SCH 


dëng sống ; ; ai ¡ chẳng ăn n thì | dụ VM deu 
đời. 


xe La Ciiúa, HÀ - “cứ 

ngóng cô mà tìm. Tới. Nhà CH? ert 

lương thực cho những kẻ Bak? 
_Tôi là kể đói khát tìm tới. T 

nay. Xin. “Chúa bạn, luona ih arè 

ia, cho KW? súc. ï 


là nơi tôi SC ES) lây 
đói khát nữa. BR > 
 oät riinlđfíf 9rf6D BI GH ET, CC goi 


e Sg E . - 4. P F WE A n 
Ea TT EE E T 


a 

a garder S501” bH!24 (gtx + 2weœ ôf padmi 
Í đứt r1: Ob lở) i SA dé geri Ah AT Ta i1 
re "Re d reg oc vergi 4: éu WIRT 


"Las : Chủa,2đanh Chúa: vang lừng khắp 
vất noil- Chúa là Vưa cai trị trên trời vn 
đất, các thánh: Thiên thần cung kini Ing 
hô run so Song nent - dòi 1š vật e, 
Chúa dơái lại; mã Chúa đến: viếng thẩm: 929! 

Lạy Chú; tôi tå kë hèn mon tội lỗi xấu 


xa gớm ghiếc lắm, chẳng đảng chịu ơn mọn “ 
Chúa, huống chỉ ơn rất - trọng, là rước Minh f 
thánh Chúa! Linh hồn tôi hãy còn rũ liệt, 


Vì bỡi tật nặ ng nê ngày trước, nên tôi chẳng 
đáng ăn của trọng näy, là của linh hồn kể 


mạnh än. Nếu Chúa phán một lời mo | 


tật trong linli hồn tôi liền đã. Agen. 


rafie Anes e Lë Tam des ST ioñšH 


EE no nề, chẳng bì 


_ em 
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ST ee RÄT THÁNH TRÁL TIMB G G. 


POT "ai? H ARTS D 
a O Trái: tim Chúa rất thánh, 
Là hém biä trở điều rắn ; se: 
2 Chẳng phải là như luật đời RE EN 
d Ệ Buộc nhặt như loài tôi tớ ; 
Song thật là điều on tha thứ, 
Lại là điều luật ải căn. 
iE Trái tìm như cung thánh rất toàn hảo : 
Trọn vẹn lời giao kết mới trao đưá ; 
- Là đền thánh SENG, hơn. đến “THỜ hm 
trước, 
E Là màn công hiện hơn màn xế ra xtra. 
Dot đức thương vêu. ` 
H Trải tìm bị đấu đâm Io o: 
Chotta thờ kính, Togi gi 
Thánh tâm ái tich nhiệm mầu. 
Kìa tại lòng yêu dấu bề trong ; 
| Chịu thương tích bề ngoài làm chứng: 
- Mà dàng cả và hai của lễ ; 
Chúa. thật là chảnh tế làm đầu. 
_ Ai đăng thương mà chẳng WM người 
thương nó? > > 


| A1 (äng cứu mà chẳng, mến kẽ cứu. 
z mình ? - 


_ Và chẳng muốn ở trong lòng ấy nữa ? 
` ` Chẳng khác chỉ trong nhà tạm 
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thường sinh, 

Sáng danh thánh Phụ, thánh Thần, 
thánh Tử : ` 

Muôn đời ngự trị, oai ¡quờn h hiền vinh. 
Amen. obs? 


' ' fe? 
W “s , - E € E Í H d 
r Lë Al Ai ` `— wë 
ege zz mg ——- « 
. : b P 4 M 


J ¡nh mäng dấu thánh Chúa tôi, ` 


Thật là dấu thương yêu quả bội. yấb éi 
Có máu loä luề tuông xuống, 
Như suối khe hằng chảy đầy tràn. 
Kìa dấu thánh nầy chói loà quá các: 
vì tinh tú, 
Nơi thương tích ấy thơm tho hơn hồng, 
nhụy hương sang; ` ` _ 
` Quí trọng hơn đá ngọc châu bán ; 
Thanh bai hơn mật ngọt muôn phần. — 4 
Ta cậy nhờ thánh tích công on, —“ 1 
Đặng phi nguyền ân nương trong Ñy, k 
Dầu kẻ nghịch hung hăng dữ tợn, - “< 
Cũng không hề thấu đến nơi nầy. - “ 
Chúa Giêsu phải lột áo chịu đòn, 
Rất thảm thiết trong dinh trấn thủ; - E; 
Cả da thịt thåy đòi nơi nứt nő; ha ei KR 
Giot máu roi khåp dăm đông tây. $ 
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Hỡi ôi! Đầu mắt tốt tươi. 
Chịu mão gai thâu vào óc trán, 
i Định thương sắt nhọn, | 
Đóng thầu qua khắp cả chơn tay. 
o Song vì Người rất dät cam PER 
Sau khi phú linh hồn chết đoạn, 
Hãy còn đề dòng đâm cạnh btu; 
áu nước hoà tuôn xuống dẫy đầy. 
— Ngõ cho công cứu chuộc hoàn thành; 
thải chịu đóng trên cây hình khô, 
Chúa lại cầm mình như không vày ; 
Mình chẳng còn chút máu võ KW 

Ó những kë mắc vòng tội lồi, 
ãy vội vàng kíp chạy đến đây, 
Tắm trong mạch nhiệm mầu phần rôi, 
Liền hoá nên sạch sẽ chẳng sai. 
i| Đấng ngự toà bên hữu Chúa Cha, 

ức thần thế chữa bàu có sẵn, 

Là Đấng chuộc ta bằng máu thánh, 
fo n Thánh Thần giúp vững bằng giây. 
l Amen. 
R __ _ . *.^e——- 
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TH các ngà đàng hãy vang lừng ca tung, 


Thấy muôn dàn tua nô mặt hi hoan, 
Hễ trẻ già đã từng lễ phép, 
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Cầm đèn giăng cứ lớp theo‹hàng. .- 1 

Ấy Chúa chết trên cây độc ác,. gE? d 
Những tích thương mắu e: Hen we ngii 
Ta nhớ ơn nầy mà thờ kính,.. soë d: 
Ít nữa là châu: lụy chứa chan. - --- F 

Bỡi tội lỗi nguyên tô Kafina 3 EE y 
Khiến nên cả loài ngưởi thiệt hại, ˆ T 
Thì đứe cå lòng nhơn tái t mới, = 4. 
Làm cho ta đặng sống phục hoàn. —— f 

Đức Chúa Cha ngự ở chốn trời cao, ti 
Nghe Con gắng kêu khi mòn mỗi, BÙI ẤN 
Càng nguôi giận vì Máu Người đồ xuống, 
Duông thứ tha tôi lỗi muôn vàn... f 

Ai giặt áo thiêng] liêng trong máu Wo ; 
Liên đặng nên sạch sẽ xuê xoang. S E 
Thoát chúc giống như Thần thiêu Pk 'Ñ 


Lại đẹp lòng Vua cả thiên đàng. E F 

Đừng ai lui khối nẻo chánh chon; yd 
Phải gắng sức đến cùng sau hết. - ai A 
Vì Chúa giúp kẻ đi đàng rỗi, — - 3 3 


Sẽ ban cho phần thưởng cao sang, Ņ 
Lay Chúa Cha (el tắc, hãy lhương| ` 
tôi, 

Vì Chúa đã dùng Máu Con mà E 

Xin ban lửa địu dàng mà giúp sức, 

Dem tôi lên nơi thiên quốc cao y quang, Ầ gi 


Amen, %9 IE 
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S nh em ta thấy đều chạy đến, - 


E Trái tìm Chủa rất khoan nhơn ; 

Trái tim Chúa hãng kêu goi moi người hết. 
“thấy, ˆ 

Anh em hãy có lòng SH dạy: vững vàng.. 
Nä là lửa bởi lòng yêu mến, 

Häng cháy lên chẳng có khi tàn. 

= Kia lò lửa mến yêu này, 

Hằng tổ ra cho ai nấy, RE 2 

No mạch nguồn ơn thiêng ấy, ˆ 

Lưỡi đòng đầm rwói xuống chứa chan., 

Gr Trải tinii của Tế yêu mën, 

Bị dấu tich bot thương chúng tôi mà chớ, 

| Là cùng hết lòng người trông Ge, 
Hay ủi an kẻ phiền muộn ở thế giản. n 2 
ái Um là vinh hiền Ba Ngôi, 

Vì thánh Tử đä đành kết hiệp, 

Hằng vui vẻ phỉ lòng thánh Phụ, 

à toà Chúa Thánh Thần nghỉ an. 
-Trái tim là thật cữa bình yên, 

Cho người thế bị phong ba đặng núp, 

Là thành läy rất nên vững chắc, 
Cho tội nhon trốn Zn an toàn. - 
Ka lương thực nuôi lòng người t cơ cần; - 
I Là noi nghi vững cho các giáo DRAR —n 267 ¿1 
DEM Lalii 
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Là trường đắc thế rất vững bền, 
Cho quân lính hầu ra trận giặc, 
Là phước bình an đàng nhơn đức, 
Hằng ngự đây như thê ngai vàng. 

_Nầy hoa huệ thanh sạch thơm tho, 
Người đồng trinh nhờ hơi nên trắng tốt, 
Nọ Trái tim sắc điều đồ thắm, 

Thánh Tử đạo nương màu sáng vinh quang, 
Lòng nầy luân chuyền sửa sang, 

Trời đất xây vần theo độ số. 

Trái tim hằng chåy ra ơn đầy däs, 

Cõi trần sửa sạch bợn nhơ tan. 


Ở Trái tim là của lễ xứng cân cho Chúa, Lg 


Là bàn thò chi thánh cao sang, 

Hằng có sẵn sàng luôn của lễ, 

Mà phạt tạ Chúa vì tội muôn dân. 
Ớ Trái tim bị dấu bỡi thương yêu, 

Cho lòng tôi phải dấu vì kính mến, 

Ớ sự mến đỗ bền như của trọng, 

Cho tôi đặng say mến Chúa thiên đàng. 
Amen, 


Sin, ën 


Ris tội lỗi ta hằng sa phạm, 
Như cơ quân độc ác kêu ngây, 

Đã đâm phủng Trái tim rất thánh, 
Là Đấng chang đáng chịu thề này: 
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Tội lỗi ta sửa dëng cho chính, 
Giúp lính däm cạnh hữu cho nhằm, 
- Tội trọng thì mài đòng cho nhọn, 
- Đâm Trái tìm thấu suốt sâu gắm. 
Trái tim Chúa xé ra, liền sinh nên Hội 
thánh, _ 
Hội thánh bèn kết hiệp làm một cùng 
Kirixitô, 
_ Khác nào tàu thánh No-e trồ cửa ganh, 
-_ Cứu muôn dän đắm đuối đặng đem vào. 
Ấy ơn thánh bỡi một nguồn hằng tuôn xuống. 
Ê Như sông cả phân bảy dòng réi cho ta, 
T Ba giặt áo linh hồn thanh bach, 
= Trong máu con chiên Chúa thiên toà. 
__ Rất quái gô là còn phạm tội lại, _ 
_ Hằng làm cho Trái tim Chúa xé xa, 
T Ta hãy đua nhau mà tỏ da ân cần gån vó, 
{ Lửa thiêng nóng đốt làm chứng lòng yêu 
_ mến thiết tha. 
"Kính lay một Chúa Ba Ngôi, 
-= Ban ơn nầy cho tôi mến Chúa, 
_ Là Đấng quờn nẵng vinh hiền, 
_ Hằng ngự trị muôn kiếp chẳng xa. Amen. 


EE 


i E Chúa Kirixitô, 
Là chỉnh cội nguồn chí thánh, 


\ 
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Đã đựng nên bầu thế giái, 

Lại cứu chuộc loài người ta. ------ 51 
Chủa là “Chúa bỡi BGT: Dat, D do OO? 

“Chúa là sáng bỡi sáng D Cha - - xài? lật 
Bồi Chúa yêu đấu chúng tôi, : 

Thì đã mặc lấy xác phàm người thế, - 


Mà hoå nên như À-dong mới, #1 J 1 
Ping bồ thường đều nguơn tô làm hư. di 107? i i 
Đẳng Tao-hoá thần công, dree bh 


Pỡi có lòng nhơn ái, dưới sinh nôn đất bièn, - e 
Trên sáng bủa tính Dän, "ee 
Lại thương đến tô tiên lầm lạc, "7 thà! nó và 
Mà dứt dây xiềng toä muôn dân. -- yrz rte Sé 
Sức yêu mến rất phi thường thê ấy, - --~ 
Xin đừng hề lìa khỏi Chúa thánh tâm, ==: 309- T 
Các dän đến mạch nầy mà múc BEN (0b 18H g 
Đặng nhờ ơn tha thứ rưới đầm. -: oft nët 3 
Trái tim Chúa bị đấu tích rất: măng ` zët et? 
Bõi quân đữ lấy lưỡi đòng mà đâm, - nồi: đi ef? 
Máu cùng nước chảy ra rưới dem, © o%s — 
Rửa tội ta sau trước lỗi läm. <= - Së SE 
Tán tụng thánh Phụ thánh Thần: thánh... 
Tử. ón p a18d GE: 
Quòn năng vinh hiền ngự tri đời đời. ng: En: 
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A ôi ly ơn DC Giêsu rất khóan' đuông 
Vie đàng, tôi sắp mình xuống đưới''ehớn 
_ Chúa tôi, tôi phú. dâng-trót lòng tôi,cùng 
_ mọi sự tưởng lo và tước. ao, cho. Chúa dën 
trọn đời ; xin Chúa bẩy nhậm lấy, vì công 
_nghiệ rất thánh Trái tim Chúa tôi., Xin 
: "Chúa: "hãy. lắm cho. lòng. phầm hẻn tôi trở 
_ nên của xứng đáng, và đẹp đề tr ước mặt 
` Chúa tòi. Xin vì công nghiệp lòng lãnH Chúa 
bk hay thương Xót vô cùng, hãy'ban ơn phù hộ 
cho lòng Lôi hằng Lưởng nhớ: một :Chủa, D 
_ Chúa thật dë ng tôi, chẳng có khi. DEE Xin 
Chúa hãy hầm cầm lòng, lắng. loàn tôi, và đỡ 
-_ lấy tôi cho vững, ko yếu đuối, vì hay. hứa 
moi sự, mä chẳng hề làm. đẳng Việc gì. 
Vốn lòng tôi. thất là: yếu đuối ; những mà 
- Chúa là sự mạnh mề lòng tôi. Xin' GHúa? hãy 
uốn lòng tôi i đăng làm mọi việc chò siiig 
_ danh. Chúa, dai, cho. đăng hằng tưởng nhớ 
J.jP09/20:Jng hình, mến một Ghúa mà thôi, 
Ce nh A ; vậy, Chủa đã biết thật lòng tôi, là tòi 
| “tá Ch la, và cũng là của tế lễ hằng đẳng minh 
GE Chúa. Nhơn vi sự ấy, xin hủa nA iy làm 
-_ cho lòng tôi đặng no đầy mọi sự nhơn đức. 
na Ke Sé đạp xuống cho Ron khiếm 


we 
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nhượng, xin hãy thêm sức cho đặng manh 
më, xin hãy ngắn cầm kẻo đi dông dài. Lại 
làm cho lỏng tôi đặng sốt sắng kính mến, và 
trở nên trong sạch cùng nên thánh cho đặng 
đẹp ý Chúa tôi. Amen. 

A rất thánh Trái tim Chúa chuộc tôi hay 
thương yêu tôi vô ngắn ! 


Xin hãy lấy lửa yêu mến trong rất thánh 
Trái tim Chúa, mà đốt lòng tôi, cho đặng sốt 
gắng kính mến Chúa. Amen. 


Chúa Giêsu cho chúng tôi kính mẩn D C 
Giêsu trên hết mọi sự. 


Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. (dì hạ ) 

Chúa Giêsu cho chúng tôi cậy trông 
Ð C Giêsu vì dà chuộc tội chúng lôi, 

Chúa Giêsu mở lòng cho thiên hạ kinh 
thờ Ð C Giêsu cho nên. 


Chúa Giêsu cho nước Việt-nam giữ đạo 
cho bền càng ngày càng thạnh. 


Chúa Giêsu cho chúng tôi chịu Mình 
thánh Chúa vào lòng cho nên. 

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng tôi khi 
mong lia khõi xác, khỏi chước ma qui đữ. ˆ 

Chúa Giêsu cho chúng tôi đặng phần vui 
vẻ cùng P C Giêsu trên trời. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 


Aha : Chúa Giêsu tha tội chúng tồi. 
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-= Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 

: 1 Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
"f ` Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. : 

k ës: : Chủa Giêsu thương xót chúng tôi. 


i 


— VII — 
Kinh Đền tạ 


Trái tim cwe thánh Ð C Giêsu. 


rr Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhon lành, 
“Chúa đã yêu. dấu loài người quá bội, mà 
“loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh 
mạng đề duôi ; nay chúng tôi sấp mình 
'xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ 
phượng cung kính, cho được đền vì 
-những sự vô nhon bất nghĩa khắp thiên 
hạ hằng làm sỉ nhục Trải tim Chúa hay 
thương đường ấy. 
Song le chúng: tôi nhớ lại xưa nay 
chúng tôi cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa 
như vậy, thì chúng tôi hết lòng ắn nắn 
dan đớn, xin Chúa thương xót thứ tha ; 
chúng tôi sẵn lòng đền tội chúng tôi. 


“cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng. 
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rỗi, hoặc: bởi cố tình chẳng tin phực nhìn 
biết Chúa là đấng chăn chiên: dẫn đàng _ 
chính thật, hoặc khinh đề những đều đã 
khẩn nguyên khi chịu phép Rửa tội mà. 
rãy bỏ giái rắn Chúa là ách êm ái dịu 
dàng. : 
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn. 
dường ấy, thì chúng tôi quyết chí đền. 
hết thảy thảy, lại dốc lòng đền riêng. 
những tội nầy, như cách ăn ở buông. 
tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm | 
dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất. lòng 
khičt tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, - 
sự nói lòng ngòn phạm đến Chúa cùng 
các Thánh, những lời si nhục. bỉ. bång 
Đăng thay mắt Chúa cùng các đấng làm ` 
thây, những đều ơ hờ khinh đề cùng. 
những tội gớm ghê phạm đến chính phép ` 
bí tích mến yêu ; sau hết chúng tôi xi 
đền tội chùng các nước thiên hạ - 
chống cưỡng chẳng nhận quyền. Gäerd 
chẳng vâng phục lời "8 ab Chúa - 
truyền dạy. 


KL? Or ti) 
Chớ chỉ chúng tôi lạc KE: tuyên ra 


mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy ! Ít là chúng. 
tôi xin dâng công đền lội xưa Chúa đã. 
dàng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh. 
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Giá, mà rày còn đâng trên bàn thờ mọi 
i ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ 
đồng trinh và các Chánh cùng các kẻ 
lành, cho được đền vì những sự vô phép 
- mất lòng Chúa. 


Mu, Chúng tôi thật lòng hứa cùng Chúa 

nầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì 
chúng tôi sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở 
_ thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất 
là luật yêu người, cho được bù lại những 
-_ tội chúng tôi, cùng tội thiên hạ đã phụ 
on bội nghĩa cùng Chúa hay thương 
_ đường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo 
_ người ta còn phạm dën Chúa, cùng 
` khuyên dụ cho nhiều người trở HỘ theo 
_ chơn € Chúa. ipi l 


Tay Đức Chúa Giêsu cực khoan Cực 

__ nhơn, chúng tôi cậy vì lời Đức Nữ đồng 
_ trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu 
bàu, xin Chúa nhậm lễ đền tội chúng tôi 
hät lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng 
__ xin ban cho chúng tôi được ơn bền đỗ 
_ giù lòng trung tín lo việc bồn phận làm 
= tôi Chúa cho đến trọn đời, cho Ngày sau 
S chúng tôi hết thấy được về quê thật là 
__ nơi Chúa hằng sống hằng. trị cùng Đức 
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Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời ` Í 
đời chẳng cùng. Amen. 


cé: 
alte a Ee 


11 — LỄ Ð C G. TỔ MÌNH SÁNG LÁNG. 


Lạy Ð C Giêsu là sáng thật tỉnh anh 
soi mọi trí, 
Khi Chúa viếng lòng ta đặng hi hoan ; : 
Chúa phá tan tội tình u ám, 

Ta đặng đầy ngon ngọt dẫy tràn. - 

Chúa ngự toà bên hữu Chúa Cha, 

Là ảnh sáng dju dàng soi quê thật ; 
Chẳng soi cho ngũ quan xác thịt, 
-Viếng lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 

Chúa là ảnh sáng vinh hiền Chúa Cha, 
Cùng là đức thương yêu vô lượng ; 

Xin Chúa đến mà ban cho chúng tử, 
Dänz hết lòng mến Chúa rất sang. - - 

Lạy Chúa, bởi Chúa đã tổ mình cho ` 

kẻ hèn mọn, 


Thì chúng tôi xin ngợi khea Giba cao 7 


= quang, ' | 
Cùng Ð C Cha, cùng BCT T. đời đời _ 
vang hiền. Amen, 


= EFFERRE EE EE 
D Ca hát ngày lễ Đứe Bà. 
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rong ngày lễ hôm nay, chúng tôi kính lạy 


Đức Bà lớn tiếng, ` 

Đức Me là như vườn kín, đầy những hoa 
thơm, chẳng có giống ai độc d tanh hôi 
nhuốm thấu vào đặng- 

Đức Mẹ là như tàu Noe lụt cả Hàn lên 
quả đánh. núi cao mười lắm thước; song le 
tàu ấy chẳng phải nao. | 

Tội tỏ tông truyền là như lụt: ca, Es 
€ làm hư. khắp thiên hạ. 

E Có một Đức Bà đặng khối lụt ấy mà chớ. 
i Đức Mẹ là như bụi gai xanh tươi, ở trong 
lửa mà chẳng cháy ; 

e Đức Mẹ là như hoa thơm trong gai CỰC 
tốt cực lành ; 

Đức Mẹ là như toà vua 'Sa-lô-mong, Cực 

cao cực trọng ; 
Làm cho các chúng qui khiếp - rợ kinh 
$ oai; chẳng còn có lề gì mắc phải làm tôi tả nó. 
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Ấy vậy hôm nay chúng tôi kính lạy Đức 

Bà, mà xưng ra người là Mẹ đầy ơn thánh, T 

đã nên gương rất trọn tốt trọn lành. 1 
Từ nầy về sau chúng tôi đốc lòng lánh 3. 


đàng tội lỗi. g” 
Dám xin Đức Mẹ bàu chữa chúng tôi, mà << 
cho chúng tôi bền lòng theo chơn Đức Mẹ, Ve 
Mà làm tôi tá Đức Mẹ cho đến trọn đời. . 
Amen, . yi 

2 - LỄ SINH NHỤT ĐÚc BÀ. ` j J 


Hóm nay Đức Mẹ sinh ra,  ~ 
Khắp Hội thánh tung hô tán tạ. o 
Chốn linh bạc Tô tông ngóng đợi, 
Đăng tin lành hoan hi bội gia; ~ 
Khắp khởi tợ cá khô đặng nước, 
Hớn hở như hạn cả gặp mwa. - _ VK 
Muôn dân còn trong chốn tối tím ` 3' 
Mäng thấy sao Mai đà mọc tô ; | ì 
Bốn ngàn dư hằng nắm khao khát, d 
| Vui xem Toà Chúa mới đựng ra. 1: 
| Gồm no phước lạ, nên thánh cả, 
Đồ sộ xa xem tợ tháp ngà ‡ 
Đồng máu, đồng loài, chẳng lây tội tô, 
Rất thanh rất tịnh, nào đúng bon nho. 
: Đức Nữ như giống báu trọng thiêng, 


` — mm a "ge "—.—.-_--=—š... ml ii a a m Ar map ër M . 


*% 335 @ 


- Mọi đấng sang hèn thảy đều yêu mến; . - 
Đức Bà to gương nhon phước đức,“ 
- Muôn dän lớn mon, ai chẳng déen hoà ? 
i Mẹ khác nào tàu thánh: Noe, Dr saét 
- Hầu chở chúng dän hèn cơn đắm duối.; 

Bà ví thê lầu vua Đa-vit, ` Lu pkh 
= Rước Vì Cứu thế ngự sớm trưa. - 
Sao Bắc đầu sảng ngời, 

- Đem đàng kẻ vượt qua trường hải, 1 

Cửa thiên đàng hậu mở, 

Hong da người tuôn đến thiên gia. 

| Bue rỡ thê lầu vàng, 
~ Ai nhằm nhỉa nấy càng trong sach: 

Thơm tho đường hoa nở, 

Kẻ giåt cầm, mình đặng chói loà. 
Đã rãi tốt, lại trọn lành, 

i So đấng gái, trên đời mấy kẻ ? 

- Chin có tài, thêm nhiều phước Ja, ` 

= Nhắm loài người dưới thế một Bà. 
_ Dám xin Đức oe cực khoan cực 


i nhon, ES 
 Poäi nhìn kẻ mồ côi, une an hè Wem 
I dựa. 


- Củi lạy Đức Bà rất mần rối hiim 
ị T hương giúp người tội lỗi, cho đủ sức 

= Vải chừa.: Let 
Ani ủi kẻ âu lò, viếng thăm người nè 


Ee 
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Tật bịnh, đắc đíu con xiêu lạc, - ` ob 


Ngăn đón chúng sa đà. 


Cúi xin phù hộ các giáo nhơn; 


Đặng vững cầm đạo chính ; 


Khần nguyện đuồi xua loài qui mi, 


Hầu phá tuyệt thói tà. 
Lạy Mẹ như trải cây trời đất, 
Cho con đặng sống lành dưới thế. 
Amen, | 


3 — LỄ Đứớc BÀ PÚ MÌNH VÀO: ˆ 


ĐỀN THÁNH. 


A thánh Man MA-nI-A, - 
Dòng cả đồi vua Đa:vit, 

Mẹ lành là thánh An-nà. 
Rất nhiệm rất sâu, Ká 

Chúa trời đất nẻo đầu đã chọn. 
Càng thanh càng sạch, 

Tội tô tông khỏi trước sinh ra. 
Kê hết loài người, 

So đấng gải trong đời có môt ;: 
Vào trong đền thánh, ` 


Quyết phú mình từ thuở nên ba. - 


Sáng bấy ! soi như sao dän, - 


— 
La 
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Bong thay | 1 báu tợ tháp ngà : 

: Tình sắc dục phải không, 

Ven đồng trinh tiết. - 

; Ơn thiêng liêng rưới xuống, 

{ Đây dãy hằng hà. 

` Gươngphướcđứchăằng bữa hằnggiồi, 


f Giữa bùn mà rạng ngọc ; 


Thói trần tục chút chỉ chẳng nhuốm, 


Trong gai có thơm hoa. 


Hãi hùng, thấy Than truyền tin 
thánh, 
Mäng rỡ nghe : + Chúa ở cùng Bà |! 
Chọn Giu-se gå ngãi bạn hiền, 
Lòng tưởng kính, sạch trong khôn kê ; 
Và Giêsu gồm phước lạ, 
Mẹ nhờ con khôn khéo ai qua ! 
E Vội vàng lánh đến Giếp-tỏ, ưa 
- Lo nỗi Mẹ ruột tằm bối rối ; - 
| Lạc mất ngày đi đền thánh, ˆ 
Chưa gặp Con chan lụy chan hoà. 
Từ ấy càng thêm lo lắng, 
Đoạn nầy ghe nỗi xót xa : 
Thấy hình Con chết eh†u đình thro ng, 
Dốc chuộc hết loài người thế ; 
Thì lòng Mẹ đau đường đao cắt, 
Phú dàng theo ý Chúa Cha, 
Mây sầu mịt mịt đương un, 
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Thåm thiết bấy ! Con đà khuất mất! ` 41 - 
Gió thoại hiu hiu lại thôi, ie # 
Hớn hở thay ! Chúa mới hiên ra.  ~ 
Vui thấy thẳnh tô tông nối gót, 
Mäng nghe Thän thiên quốc : xướng ca. 
Buôn xưa nay đã phủi rồi, 
Vườn Ma-ni chẳng còn đấu cũ : 
Vui thật rày thưởng đem tới, 
Núi OD bao quảng däm xa. 
Con kiếp lên trời, ` 
Khắp chín phầm Thiên thần chầu chực ne 3 
Mẹ còn ở thể, E 
Hơn sáu mươi tuôi thác ban già, _ 
Chịu khốn khó hơn hàng tử dao, 
Phước đức nhiều, đôi thỏi E-và, RI 
Một mai Chúa định thung, tông _ 
Xa từ thế tục : _ 
Ba bữa hồn về nhập xác, dä 
Đến chốn thiên gia e 
Ngự toà gần quờn cả Chí tốn, 
Ngôi trên Thần Thánh ; 

Làm Mẹ kẻ mô côi cô độc, 
Bàu hết loài ta: -9 
| Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp, — Zu 
| Cho dân đều qui chánh khử tàu (6 #1 
Xin hộ phù dạy răn an ủi, F 
Cho đặng lòng khiêm nhượng thật thà i 
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Ba Biết giữ ` lẽ nhiệm mầu cần thận, ` 
Đừn còn theo thói kiêu ngoa, <, 
“= Mẹ là sång cữa Thiên dàng, ` 

Chó đề con sầy chừng lạc mất. 

= Vi lòng Mẹ khoán thay, nhơn tay” 

Ngọt tháy, ‹ đã: đây op thánh. ` 

= ~ Cho chúng tôi đặng: sống, đặng vui, 

Đặng cậy, khỏi lưới qui E 

—— Vượt qua khỏi nơi khô éi, vn 

Cho đặng phước đức SS) hà, 3 

Amen. 


4 — LË Đức Bà, cat TRUYỀN TiN. 
ii A, IO 
KR ot MHR Bire Mẹ Chúa Trời, 
- Cực cao cực trọng ; 
-_ Tán tạ đồng trinh thánh Mẫu, r 
Rất sạch rất thanh. ` kẻ nh 

L Sao bắc đầu sáng ngời, 

_ Đem đàng kẻ vượt qua 'biền ER 

= Cữa Thiên đàng hậu phước, 
Die tay người lên khối trời xanh. 
_ Xưa E-và loi lịnh Chúa răn, 

; Zeie cháu phải muôn đời tội lụy ; 
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Nay Đức Mẹ vâng lời Chúa dạy, 

Chúng tôi nhờ mọi gương phước lành. 
Mẹ đặng tiếng Thần mầng chào kính, 
Đôi lấy tiếng E-và, 

Làm cho con bình an vô sự ; 

Con nhờ ơn Chúa tha lội lỗi, 
Cũng bõi ơn Đức Mẹ, 

Chịu thai Chúa, trọn phước đồng trinh. 
Con khác nào kẻ ở tù lao, 

Nhờ có mẹ chịu mở dây, thiết toả ; 

Con ví thề người đang tối mắt, 

Cây có Bà giúp chữ quang minh. 
Xin đón ngắn các sự hóa tai, 

Kẻo hại phần hồn thân xác ; 

Xin nguyện giúp mọi đều an thạnh, 

Ngõ nhờ ơn thánh nhuần mình. 
Xin Mẹ hằng làm Mẹ chúng con, 


Nguyện cùng Đấng vì con xuống thể; < 
Là Đăng đã làm Con Đức Mẹ. e? 


A là Người nghe Mẹ đành lòng. 

Mẹ sạch hơn các kẻ trinh đồng, 
Đức nên lớn đức ! | 
Bà hiên hơn các người nen hậu, 
Danh rot thơm danh ! 
Xin giúp con khỏi sự lỗi lầm, 
Đặng ơn hiền hậu ; 
Soi gương Mẹ. giữ lòng trong sạch, 
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Hưởng vui mång 
th hô một Chúa, hằng sống Zéi yui... 
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3ó thói tư tình. 


Nay ở đời đặng s sống nên best 


Nhờ che chở khểi đàng tội lỗi ; 
Sau lìa thế đặng xem -thấy Chúa,. 


trêu chốn thiên dình. 


Tán tạ Ba Ngôi rất cao rất trọng, 


Amen, si 


„083 28m ri di Thang | 


poprie 


j 


tị Kiệt Een sao biền bắc s thư pg, ` 
F Sánh tượng Mẹ Chúa Trời cao trọng, 

E Hằng giữ đức đồng trinh trọn vẹn, 

 Cùa thiên đămxengbuyới cå cao quang. 


Mẹ vừa nghe tiếng lạ chào mäng, 


Bởi miệng thánh Thiên thần chúc tụng. 
Con liền đặng bình an vô sự, 
“Đồi thay tên Tô mẫu dịu dàng. 


Xin mở xiềng cho kẻ tội nhơn A 


! Häy soi sáng phô người tối mắt ; 
- Nguyện khử trừ mọi đều tai hại, 
Hàng ban cho moi phước bình an, : 


Xin Mẹ đành làm Mẹ chúng con, 


| Nguyện cùng Đấng vì con xuống thế, - 


Người dä khẩn làm Con Đức Mẹ, ` 
d Au nhậm lời Đức Mẹ mọi ASS, 
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Lạy đồng trinh thánh Mẫu chí tôn, 


Đức hiền hậu không ai khá sánh, tả 
Xin mở tháo chúng con khỏi tội, ën 
Hoá nên người sạch sẽ nhơn khoan: --< Pr 

Giúp thêm ơn giữ nët sạch trong, ~ 41 - 
Hằng chỉ dẫn đi đàng vững chắc; - - op 
Sau Da thế xem tường mặt Chúa, rä 
Hưởng vui mäng trèn chốn thanh nhàn. < 3 


Tung hô Chúa Thánh Phụ ngôi cao. _ 


Tán tạ Chúa giáng sanh Thánh Tử, " 
Kính lạy Chúa Thánh Thần tôn opgi, m 


Ba Ngôi đồng một the hiền vang. HINH 


"5 LÊ MôNG-TRỆU ch 
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Ha» nay Đức Mẹ lên trời, 


Và xác và hồn thong thả ; rZ 
Tičp thấy Chúa Con xuống rước; ¡o SH, 
Tiếng ca, tiếng nhạc diu dàng; =: e 


Xi 
` à 
Dëser" JS 3 


Con rước Mẹ, trọng đà nên trọng t ` 

Mẹ thấy Con, mäng quả đỗi mắng A 
Thung thắng chơn bước ang mây, ` 

Tay chấp, mặt vui, áo toå; - - 

Hớn hở gót nương cung nguyệt, S 

Khí thanh, gió mát, trôi quang. TU  N d 
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H Xuân thu Bà đã quá sáu tuần, 
Về chầu Chúa bỡi lòng kính mến ; 
"E Môn đệ Chúa hiệp vầy đủ mặt, 
1f Tới đưa Bà, tấc dạ bàn hoàn. - 
i Tiếc thay ! Mẹ chẳng ở cùng con, 
Vì nhớ thuở Mẹ lành dạy bao ; 
E Mầng bấy ! Bà đặng về cùng Chúa, 
if Đề nhờ khi con dại lỡ làng. 
E ` Bấy lâu còn ở chốn khách dän, 


eg gen 


ì Chỉ xiết mọi bề khổ não ; 
` Bây giờ đã lên nơi cõi thọ, 


` Khôn cùng những sự hiền vang | 
i Ngự toà dưới Đẳng chí tôn, 

l Chín phầm đều cung kính ; 
f Quờn cao trên hàng Thần thánh, 

— Ba Ngôi thầy yêu đang. 

| Xưa ở đời giữ phận khiêm nhường, 
Í xưng mình là tôi tá ; 
- Nay khỏi thế, nên vì cao trọng, 
j Bà đáng chức Nữ Vương. 
| Xưa Ngôi Hai ngự ở lòng Đà, 

- Dư chin tháng, ơn thiêng đầy đủ ; 
L Rày Chúa cả thưởng ban công Mẹ, 

| Nối muôn đời phước trong kon lường. 
Quờn cho cai trị chí trời, _ 
Lớn đà nên lón ! 
Chức đặt chủ bàu bốn biên, 
Sang quá đỗi sang ! 
Mẹ đầu muôn kiếp cách con, 
-_ Chẳng đặng ủi an nơi đương thể ; 
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@Øn cùng một lòng tròng Me, 28 
Giúp lời bàu chữa chốn thiên đàng.  . 4: 
Xin Đức Mẹ cầu cho kh wech e 


Ở đời đặng chữ bình an; - -- ob erg E 
Hưởng câu thạnH trị: e 7 4 
Lạy Đức Bà thương giúp: 8”... nhon f: 


dưới thế, snŠMVj 
Khỏi đàng tội lỗi, giữ đức khiêm. nhườnổ£: 

Giúp thêm ơn, giữ trob: mười xi 

Bën lòng sốt sáng; Jioc - CH ` — 20 
Hằng xuống sức, đứt trừ bảy mối, iu vâH i 

Đặng chí vững vàng. `: Il nô; EE 

Nay xin hằng ơn thánh giúp con. - 1: 
Sau nguyện đặng lên trời với Sege Amen, ` fi 


KI? (Op) 
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Han nay Đức Mẹ lên tròi,.......-“ 7 
Kẻ lay, người đưa đông dän: 
Đẻ lại bấy con đưới thế, dl io sido yin 
Phần thương, phần tiếc nhộn nhàn......... 
l Nhớ xưa Mẹ chưa về quê thật,z@uO ˆ “ 
Còn ở đời lộn với phàm gian. ---.- ~- 
Rất khoan hậu, trọn tốt: lành, 
Hoa thơm có môt trong gai vậy, - ---- ~ 
Đầy công ơn, nhiều phước đức, zk. 
Toà ngự Ngôi Hai chín men tròn: a 
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Khói tội tô tông, như lầu Đa-vit, 
Bằng sao bắt đầu, là cta Thiên đàng. 
Cực khoan cc nhon, 
Bù chỉ ke đặng trưa mất sớm: : 
Có tài có phép, 
An ủi người ron chí non gan ; 
Yêu đang người côi cúi, 
Cứu chữa kẻ nghèo nàn. 
“Tùng quờn gá bạn thánh Giuse, 
Thuận hoà, thanh tịnh ;. 
Gia ý viếng thắm người giáo hữu, 
Lui tới tê nhường. 

“Kê chi xiết nhon từ đức hạnh † 
“Khen dê cùng trinh thục đuông nhan 1 
Những tưởng Mẹ còn rìu rín, 

f Chúng con hãy náu nương thế khắp ; 
204 Hay đâu Chúa dä phán truyền, 

Í Chin phầm rước về chốn thiên cung. 
-Xuân thu vừa sáu mươi ba, 

Hồn và xác lên toà cao ngự ; ; 

Thần thánh ước muôn vàn kề, 
Bän ca xang trôi tiếng dịu đàng. — 
E Áo thêu liệt địa ngời chàu báu, 

__ Mũ đội triều thiên trót ngọc vàng. 
Cai thần thánh, quờn giáo nhơn,, 
—_ Trong trái đất lón đà nên lớn | 
Chức Nữ Vương, Mẹ Thiên Chúa, 
__ Chin từng trời saug quá đỗi sang ! 
_—_ Kiếp kiếp không đời khoái lạc, 
Đời đời chẳng đồi hién vang. 
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Xin Đức Mẹ câu cho Hội "ëng 
Càng ngày càng thanh. 

Cúi lạy đưa Đức Mẹ ngự lên, Bai 
Xin chớ đề chúng con sa xuống. Amen di 


nft o 
— HỊ'—- 
Kinh Đảng mọi người Annam 
cho Đứs Bà Maria đồng trinh. 


Lạy rất thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời. 
và Mẹ chúng tôi, nay chúng tôi sấp mình xin 
dâng cho Mẹ rất nhơn từ, trót mình chúng ` 
tôi là thân sức, sự sống, các việc làm, và - 
mọi sự thuộc về chúng tôi. Lại chúng tôi 
cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ ` 
mọi miền trong nước Annam này. ou? | 

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy | 
cå, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, ` 
đề mọi đắng bậc đặng sốt sắng, làm gương 
sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. 

Lại xin làm Mẹ các bồn đạo, và phù: Hộ 
cho các con cái hằng đặng thêm nhiều và 
tấn tới đi đàng nhon doe nhật DR một _ 
hơn. 3 
Sau hết xin làm Mẹ các kế tiện đi: GZ 
lạc ; mà đưa về sự sảng thật: là đen jbánh: | 
Đức Chúa Trời. - 4 
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L Chớ chỉ hết mọi người trong nước An- 
= nam nầy, nhờ máu cực châu báu Con Đức 
| = Mẹ đã đồ ra mà cứu chuộc, và nhờ công 

T nghiệp Đức Mẹ cầu bàu mà đặng tìm đến 

o cùng Trái tim cực trọng Đấng Cou thế, là 

cội rễ sự nên lành nên thánh, đề sau nên 

một đoàn chiên theo một Chúa chiên. 
É Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, 
Cầu cho chúng tôi. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 

Cầu cho chúng tôi. 

Nữ Vun nước Annam ngự trên trời, 


y Cou cho chúng tôi, 

A | 

i F ZB z ` D 
BR: 6 — LẺ Mot gHôi, 


: A Hèn nay lớn mon đều chầu, 
Cám ơn trọng Đức Bà thương đoái, 
Truyền phép Môi khôi cách nhiệm, 
Hết loài người cầu Chúa thứ tha. 
E Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha, 
-È Đã dém phạt cả và thiên hạ, 

= Liền can gián, xin duông tội lỗi, ˆ 
Mới lập làm phép chuỗi Rô-sa. 
E Day Du-minh thánh cả giảng rao, 
T Cho giáo nhơn noi giữ. 
"E Hầu đặng thế giải hoà cùng Chúa, 
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Mà thoát khỏi lưới oui ma. 


Phương linh diệu, giúp loài : người bế, A 


Dấu nhiệm mầu đẹp ý Chủa Cha, 56 5b ‹1/ 


„zs, Một tràn träm rưởi chẵn chë, = o0 
Miệng đọc tay lần tua sốt sång ; LÍ va?) 


Ba sự, mười läm lề gẫm, 
Lòng tin, da tưởng, mựa lo ra, ob lộn 
| Thầm thï khẩn cầu nơi trần thế, 
| Thấu nghe cám cách chốn thiên toà : 
Có sức Xua loài qui mi, 
Nên công dẹp đẳng gian tà. 
| N hững thuở đầu quân ngụy ghe Ge 
Miệng nhẻ, lòng khinh, lời phi báng ; 
Thấy phép lạ Đức Bà hằng tỏ, 
_ Gối quì, đạ phục, tiếng don hoà. - 
Chưa mãy lâu phô chúng läng loàn, 
Đều hối cải, chẳng còn xi báng ; 
Từ ấy mới đem lòng tin kính, 


Liên vâng noi đòi bữa ngâm nga. LI S 
Dầu cho ai tội lỗi rất dày, "3 AA 
Lòng mến Mẹ mà chuyên công cán, ˆ En 


Ät là Chúa nhon từ mở rộng, 
Da vì Pà, ban xuống ơn thiêng. 


Cơn giông tố, bào bùng, pia sài 


Giữ luật ấy bằng an vô sự ; 
Thuở buồn rầu khô héo, 
Noi phép nầy, xinh tốt điềm đà: 
Đức gió ơn mưa nhuần trăm họ, 
Quờn cao phép cả riêng kiếng một Bà. 
Đội on Đức Mẹ khoan nhơn, 


‡ 
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Hằng lo giúp các con cho rỗi ; 
Xin thứ tha loài mê muội. 


f Dà trễ tràng nhiều thuở bô qua. 


Nay xin Mẹ giúp lời, 


F Đặng sốt sång, bỏ lòng trễ näi, 


Cho chúng con bền chí, 


f Việc hôm mai giữ da thật thà. 


Ngửa trông Đức Mẹ nhơn từ, 


' p Xin đoái các con thơ đại. Amen. ` i 


7 — CÁC NGÀY LỄ KuÁC vỀ Đúc BÀ. 


STT dE 


-Đức trọng danh vang. 
-'Trưởe thuở tạo càng khôn, 


Chúa chỉ định phong quờn thái Mẫu ; 


Sau mấy trào hiền thánh, 


“Thầy ước trông thấy Mẹ cwu mang. 


Duông nhan đẹp, muôn hoa dé sánh ! 


Tri huệ cao, Thần thánh khôn đang. 


Chúa chín ngự yêu thương, 


Trân trận khổi trên muôn đẳng ; 
O'n Ba Ngôi phù hộ chiếu lầm, 
Trong suốt mọi đàng, nhẫn đến trọn đời. 


Gương trinh thục trau giồi năng nắn, 
Chẳng rời giây phút, 


5 K inh ngọi Đồng trinh thánh Mẫu,  *' 


$ 208 A ` 
Việc nghỉ ngơi tỉnh giấc mo mảng. 
Sự thiên hạ, rẽ phân xong xã, Kaf: WW 
Lè thánh Kinh thâu nhiệm, _. SC ng ` 
Thấu biết rö ràng. có với 
Lòng kính miễn, vòng hồng Ấm Ke a 
Da cậy tin, cột đá vững vàng. _ 


Từ tuuở có thế gian, Sat" : Bế” ée vw 
bức trinh khiết,thế còn u ám; 1. 
Đến đời sinh Đức Mẹ, Ree 


Phước đồng trinh, Mẹ mới khai quang. z 
Tài cao trọng, chín trời khôn vi, ` 
Đức rộng dày, mười đất dé bằng ! Zä 
Kẻ chí đốc làm lành, _ 
Nương Đức Mẹ, thèm lòng phấn phát ; 


Người tính lung làm dữ, H : 
Thấy nhon Mẹ, bó thói ngang tàng. 1: 
Cứu kẻ gian nguy khỏi vòng khốn bức, f 


Giúp người cô độc đặng thế chững chàng, 1k 
Đã hay Mẹ tiết thanh gương sáng, ..... f 
Cháng bô con thói tục nết hoang. tì 
Mẹ thương con nguyện giúp cầu thay, a 
Noo nhờ siêu thoát ; _ ` 
Chúa vì Mẹ xuống ơn thêm sức, -sac T 
Chẳng, nỡ phụ phàng- et 
Rất tin, rất kính, rất mäng; a Get 
Mäng Đức Mẹ chứa chan ơn thánh;.......... 1: 
Hoà mến, hoà khen, hoà nggi,- mm “ 
Ngoi Đức Bà chói lói phước c sung. 
Tôi phận phàm ngu, 
Ngợi đức cå, chưa đang mở miệng ; h 


$ f i 
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Đấng sang hiền thánh, 

khen tài cao mới xứng xen hàng. 

` Đốc Un tưởng ghỉ lòng vàng đá, 
Ke kính thờ, giữ da sắt gan. 

—_ Mọi “Việc chở che, ` 

luôn cậy Mẹ quả hơn mẹ đề ; 

Hằng ngày cám tạ, 

'rọn đời con dän däm trễ tràng. 
Xin. đoái nhậm lời con, 

Wm ngửa trông on Me, Amen, 


Re gegen 
EN f 


Hi 


ANG dầu thai lòng thánh Maria, ý 
lồn quản iri đất trời thể giái, “ˆ “ˆ^“ ˆˆˆ 
à chính Đấng non, sông, tỉnh tú, 
3 zu kính thờ vàng phục rao troàn : 
Nhựt nguyệt cùng mọi vật mọi loài, 
"hải vâng phép muôn đời chẳng chậy, 
ì ơn trọng trên trời ban xuống, 
ong khiêm ti Nữ đặng cưu mang. 
3 Đức Mẹ nên có phước lạ lùng, 

ào thai Đăng cbi tôn trong da, 
à chính Đấng vô cùng tạo hoá, 

ầm thế gian tre ngón nhẹ nhàng. 


sé 30 @ 
m 
t, Nguyên thai tao Thánh Thân phép 8 
f nhiệm, | Hi Ẳ 
| Me phước vì tin tiếng Thần truyền, `. E 
| —_ Đấng Cứu thế muôn dân trông ër P~ 
Bỡi lòng Bà sinh xuống thế gian. — - T~ 
| Lạy Chúa sinh bỡi Mẹ đồng trinh, T” 
Chúng tôi chúc tụng khong khen Chúa, 1 - 
| Cùng thánh Phụ, Thánh Thần nhứt thề, ˆ 
Hằng thanh nhàn muôn kiếp hien vang. K 
Amen. 
— H — 
| 
f 


M. vẹn tuyên sinh Đức Chúa Con, 
Là Đấng giữ hiên vang trinh Nữ, 
Nầy cữa đền cao quang cõi thọ, 
Là cậy trông vui vẻ thiên đàng ; 
Như hoa thơm sanh bỡi bụi gai, ` 
Dường linh điều rất nên xinh đẹp, 
| Như tược bậm nứt lên chính gốc, 
| Dường thuốc thiêng chữa tật nhơn gian ; ; Ee, 
i Như tháp đón ngăn loài rån đữ, éi 
Dường sao chỉ nẻo kẻ trầm luân;  ˆ 
Hãy hộ phù cho con khỏi lạc, 
Hãy sáng soi cho chúng bình an. 
SES đắc diu khối nơi lố rạn, ` 
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4 f Xin phá tan bóng tối ín tàng ; 

T Nguyện chở che mọi bề sóng gió, 

Xin đem về đàng nẻo vững vàng. zy 
Lay Chúa sinh bỡi Mẹ đồng trinh,  - 

f Chúng tôi chúc tụng khong khen Chúa, ` 

_ Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần nhứt thê, 

| Hằng thanh nhàn muôn kiếp hi hoan. 

Amen. J 


wë 


k | li ———F>— == 
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| M: sang hơn các nữ đồng trinh, 
Í Cao trọng quá các vì tỉnh tú, 

| Vì Đấng đã sanh thành Đức Mẹ, 

| Thuở bé thơ Mẹ đã dưỡng nuôi, ˆ 

| Tại E-và mất nghĩa sầu phiền, 
{T Mẹ bồ lại sanh Con thanh sach: 
"A Khoá thiên quốc Mẹ đà mở rộng, 
f Kẻ khóc than vào chốn vui mäng. 

Ỉ Mẹ là lầu sáng thật chói loà, 
"| Mẹ là cữa đền Vua cao trọng, 
| Muôn dän thầy nhờ ơn cửu chuộc, 
H | Hãy vui mäng vì Mẹ xuống ơn. 

| Chúa tôi đã chọn Mẹ đồng trinh, 
| "Thầy thầy tán tụng tung hô Chúa, 
Í Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần môt thè, 
J Đời đời vui vẻ hi hoan. Amen, 


, ` 
> - 

` 
` 
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lini hồn tôi tån tụng Chúa Trời, Ã 1. 
Lòng tôi hứng vui mång Chúa chuộc, —— 4 | 


Vì Chúa đoái phận hèn ti Nữ,.... OS: EF 
Muôn dän khen phước tớ ai tày. = 4‹ 
Chúa đã ban sự trọng cho tôi, — ˆ F 
Là chinh Dänz vô cùng phép tắc, 1 
Ngõ hầu đặng sáng danh thánh Chúa, Ni 
Hằng ngợi khen đức cả cao dày. 1. 


Phép nhon từ Chúa đã rộng ban, ~ f 
Từ đời nọ trải qua đời khác,............” 
Lòng lân mẫn Chúa hằng đô xuống,........ fi 
Cho kế kinh sợ Chúa xưa nay. KE ees? ] 
Chúa vận dùng phép tắc trong: tays Ef 
Phả tan kẻ kiêu căng lòng trí; _-. Ac? 
Chúa truất giáng quờn cao xuống. e ` Gr | 
Nhắc lên người khiêm nhượng đồi er Ã ‡ 
Kẻ đói khát đã cho phu phi, - ằ 
Người giàu sang đề nó không ngay,....... << 
Nhớ lại lòng thương xót thuở sun, A 
Đã lãnh l-sa-e làm tôi tớ, nay ở lee 2 SH OÊNG 
Như lời phán cùng tiền lỗ trước... ...- N: 
Trải muôn đời miêu đệ chẳng sai. Ngưu — 
Amen. 


e “ sen att a Á, eEe 
St p- ' 
í 


det N i 


Me sinh ra Chúa chuộc chúng tôi, 
Mäng thánh Mâu đồng trinh khôn ví. 
Như sao biển, như trời xinh tốt, 
Như hòm Dia của nhiệm thế gian. 

Nay còn trong biền hiềm thế nầy, 
Xin chớ đề chúng con đắm đuối ; 
Lại hãy lấy lòng nhơn thương đến, 
Giăng buồm thiêng che chở vẹn tuyền, 
Biên rền, gió vật rất đữ dän, 


kb Sóng nồi dậy xôn xao bốn phía, 


Tàu chạy lướt đòng sóng, khốn hổi l 
Đầy tai ương ngăn đón mọi đàng. 
Biền chứa loài sung Sướng đỗ đành, 
Xác thịt thế gian đoàn kẻ cướp ; 
Sự chết khắp bủa giăng đón rước, 
Cho kẻ hầu đắm đuối vương mang. 
Nước đưa tàu chạy giữa linh đỉnh,. 
Xuống thấp. lên eao hằng lúc lắc, 
Neo trốc tàu bê, không đứng vững, 


| Cột xiêu buồm đứt thảy kinh Mon, 


Ôi, loài người xác thịt mê sa, - 
Giữa nguy, hiềm thế gian lặn lội ¡ 2 


Lag Mẹ nhơn lành khôn sánh, 
__ Xin mau tay phù hộ ơn bàu. 


SNE 


ER 
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Mẹ nhờ ơn ban xuống bỡi trời, 
Hoa thanh sạch chẳng phai màu e ; 


Cách mới lạ chưa từng dưới thế, . là 
Mẹ sinh Con khác thë nhon gian. = sM be 

Ngôi Hai đồng tính Đức Chúa Cha, !⁄ WW 
Mặc lấy xác phàm hèn người thể, : D a É 
Khẩng xuống thai trong lòng Đức. Maa d _ 
Ân nương trong chốn rạc ràng. y eY P 


Đấng quờn cao quản trị muôn loài. - ị 
Đã tiên định chọn Bà làm Mẹ: ----.....: 
Lòng trinh Nữ cwu mang một Chúa, - bế 
Đăng gồm no phước lạ khôn dang. ¡q 

Khác xưa Tô mẫu mọi bề, on oe, 2 ği 
Khôn chiu khó, mwa hề đau don: = fo 
Sinh Con trọng ra đời cứu thế, Oe 1: 
Mẹ hoá nên thành Mẫu thiên đàng. ` 

Mẹ là cội thánh gốc thường sinh, iais i 
Sánh hoa nho;'ôili-va, nào khác ? mm“ G 
Chẳng nhờ sức thế thường bù đáp, 3 TEE L 
Hằng trỗ sinh trăng trải xuê xoang, - ~x 

Mẹ là đèn sói sáng thế gian,  “ d 
Là yến sáng trôi hơn nhựt xuất; —ˆ“ - 
Xin phú chúng eon cho Con. Mộc. U3IxX30 3 f 
Kẻ lo buồn nhờ đặng ủi an. =-~ 

Lay Đức Bà công nghiệp dãy ay Kl 
Cho xứng đáng chức: quờn the ấy, - Ze 
Ngy i trên bạo Thiên thần chín phầm + 


Ah 


e DR d 
% + 


8 oe Hais "RE 8 + «4® #4 WW 
S ER dua tà t4 Së a LAA^AAA¿^^“< 


Me một. r h Ôi cao sa sang 
Meng 20 ag 
GE Sicht rỡ Set đời p ước trọng, 
_ Xin Mẹ hãy lấy lòng nhon thứ, 

ng: đến con nơi sủng bàng hoàng. 
= O Trước toà Vua oai thë chí tôn, 
` Xin nhở đến đoàn chiên tríu mến, — 
Dầu lầm lỗi phạm điều rắn Chúa, 
DT nài xin ơn rộng thứ khoan. 

Kia a nhon piee phạt đứng trần, 

SEET SS KA d shi 


aI, 3 E thánh N 
Dặng để nơi vui v về EE uf ÂY Te, 
+ „Xin sử dàu cầm lái thẳng JEE CHEN 
Dep dëng tố bão bùng nín lặng ; 14? gahn 
| Nhờ ơn Chúa nhơn:từ bảo hộ, tôi Gtit USU 
Dem chúng tôi đến chốn bình an. Amen, ` ʻi 
DÓU. lôi : pb mort. vua agb ED ¡ôi zt 
garb © đóờj ärm E dek 0+3 tái TEN HGE oô ( 
9M 90W us (ôi, ein Gol gais pr: 
Sp Co A: ¬". „` nél vá! dnël oätnr 
E vi, "EST -1 og SeCH oi? 
Tá ya oan iĝi ví» JOUK IKin FOUT gad 
LEE dr as Am Läb ENER %((112:£x›xm #4 
KH oidi HRI tủa LG i ado g3) SÄI (gin 
W a Serisi sc: dopo | (1.6 Ø1 
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NHỮNG KINH LAN VIỆC „1. ig 
riri ni Di L JER E 4 ; 

ĐỨC MẸ, U ai t) 

CT ZZ bei É 
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— 1 Kinh dâng mình cho ` 
Đức Mẹ. | 


k 1 ` 


Lay on rất thánh Nữ đồng trinh, là E e 
Vương cai trị các thánh Thiên HA cùng 


cả và loài người ta ; tôi hôm nay xin chọn ˆ 
Đức Mẹ làm Mẹ tối, cùng bà hoàng hậu, _ 
là đấng bàu chữa tôi trước mặt Con Đức 


Mẹ. Tôi phú dâng trót minh, cùng linh hön - 
và xác tôi, moi viêc làm, lời nói, mọi ep 
tưởng lo ước ao, cùng cả và : lòng. ôi cho. 


rất thánh Trái tìm Đức Mẹ. 


Dầu mà tôi đã dâng mình cho Ð. C. Giêsu ` í 


là Con Đức Mẹ, thì tôi chẳng muốn lấy lại 
sự tôi đä dâng ngày trước đâu ; môt ước 
trông sau nầy làm cho lần trước càng đặng 
vững vàng hơn nữa mà thôi. Nếu Đức Mẹ 
muốn lãnh lấy lòng phàm hèn tôi, mà dàng 
cho Con Đức Mẹ, dầu mà rất chẳng xứng 
đáng trước mặt Người, thì tôi cùng trông cậy 
Người chẳng duồng dẫy, một sẽ nhậm lấy 
như của trọng châu báu bỡi tay Đức Mẹ 
mà ra. 


E gem Be m 
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Ea vie Ề A Đức. Mẹ trọn đời đồng trình, vin. 
hãy ghé Con mäi lại mà nhậm lời tôi nai 

i \. Đức, Mẹ đã biết, đương khi lòng tôi hãy. 
n. trong tay. tôi, thì chẳng có lẽ gì thiên 

_ đặt an: vây. tôi xin dâng cho Đức. Mẹ + 

làn N3) đứt, trọn đời tôi chẳng còn lấy 


ée kính lay chín phẩm "Thiên thần đều: 
_ thấy và làm chứng, đương khi tôi đâng mình 
Pyr rất thánh Trái tim Đức Bà làm vậy. Đến ` 
` khí tôi lâm chung, xin bầu chữa phù hộ tôi, 
_ kếo kế nghịch thù phần rỗi tôi, hoặc sẽ bày: 
_ đất chước móc gi, mà giành cướp lấy sự tôi 
_ đã dâng cho Đức Chúa Con. cùng Đức Mẹ, 
_Xin giúp sức cho linh hồn tôi đã ở bất nghĩa. 
_ cùng Chúa tôi bấy lâu, đặng ăn nắn đau đớn. 
_ về tôi lỗi mình cho nên; lại xin cho đăng 

_ hưởng mặt rất thánh Nữ Nường cai trị tat 
- thán à Thiên thần đời đời GER cùng. Amen, 
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Skeno ne AL Arih A2 ROU MOE 316/1 
Bsp ĂN NÄN BỒ THƯỜNG CÁO is. 
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đức cùng quờn chức sang trọng D Mẹ q uá . 
khỏi trí sáng láng đẳng thánh Thiên th Rd 

mà ‘tôi thấy người ta chẳng lò bảo ơn GC 
nghĩa cho rất thánh Trái Um Đức: Mẹ hãy. 
thương ` “xót quá hậu, thì tôi sấp. mình dt 
chon Pic Mẹ mà thường lại, vì Wee, sự 
phụ ơn bất nghĩa dường å ày. 


Si 
: 


Va 


Tôi kính lạy thánh Nữ Vương, rất, xu i 3 
đáng, mà cai trị lòng hết. mọi người. AZRd- ` 
khi tôi nhớ đến những sự xấu hô sỉ nhục kê- 
ngoại, cùng kể có đạo xấu, đä làm nghịch: 
cùng Đức Mẹ xưa nay, thì trong lòng dan 
đớn thẩm thiết là thê nào !l Kể thì phá A 
phách các đền thánh, đề mà kinh danl, vọng, 1ˆ 
Ð. Mẹ ; kể thì làm những sự bạo ngược, A: 
mà phạm đến ảnh D. Mẹ ; khi thì kê hoang 1° 
đàng nói lộng ngôn gớm ghiếc, mà rằng:. - 
D Mẹ chẳng còn đồøg trinh, cũng chẳng 1“ 
khỏi tội tổ tông; khi thì các kế có tôi 31: 
đã làm cho rất thánh Trái tim Đức Mẹ phải 
phiền muộn -sầu não ; vì hê lần nào nó làm ` 
mất lòng Con D Mẹ, thì những sự. ngô 
nghịch ấy liền trở lại cùng Dức Mẹ. ˆ - 


e 


Nhưng mà tôi dám phàn nàn nan trách 28 
những người làm vậy sao? 


Lạy Đức Mẹ cực khoan cực oben: 
có một mình tôi cực hèn ee đữ, đã dän 
dao sắt thấu: vào trong rất thánh Trái  - 
tim D Mẹ sâu hơn kế khác, cho Đức Ne 
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GR đau đớn thiết tha. Trong các Mi Gë ti 
thật chẳng ài bằng tôi ; tôi phụ ơn bội 

Mãi 8 Con D. Mẹ, và. bất trung thất e KZ 

_ Đức Mẹ hơn kẻ khác thầy thầy. 

Si Lạy Đúc Mẹ cực tốt cực lành, dä mì 
= chịu khốn khó hơn các thánh Trí mạng 
_ ngàn trùng, xin hãy lấy lòng thương xót mà 
_ đuông thứ cho tôi là đứa rốt hèn, đã làn: 
-= cho Ð. Mẹ phải đau đớn - dường Ae. Xin häy 
; Tàm:chò; đao sắt đã đâm qua rất thánh Trái: 
Um D. Mẹ, lại đâm thâu vào lòng phàm trần: 
_-hư hèn tôi, thì tôi sẽ lấy sự ấy làm trọng 
; = hết mọi ơn Đức Mẹ dà ban chottôi.: >M 
Ôi ! khi tôi nhớ đến những sự : hoang! 
S patie khốn nạn đã qua, cùng näm tháng ngày 
= giờ trọng vọng châu báu chẳng còn trở lại? 
3 we thì xót xa cực sĩ trong lòng là thê nào ! 


u lòng tôi, nhơn sao đã bấy lâu bổ điên. 
rất thánh Trái tim Đức Mẹ hay thươ ng. yên 
_ và rộng rãi dường ấy f Dầu mà tôi đầy. 
_ những sự vô ơn bội nghĩa, thì tôi biết e ENA l 
S đến cùng. ai? Tôi một cậy Người ‹ sẽ BEL ng; 

on phù hộ ého tôi må chớ. ˆ 
f Tất thánh Mẫu, là Mẹ bàu Ahn phủ hộ ` 
É- tôi, ` tôi. däm xin Ð Mẹ lấy lòng thương yêu 
_ tôi một phen nầy nữa. Tồi là kẻ có tội, xưa 
_ nay đã phải khốn nạn ghe đàng ; nhưng mà ` 
_ bây giờ đã quyết. lòng chẳng còn muốn sa ` 
__ phạm tội lỗi gì nữa Ví bằng Đức Mẹ còn, 
= thương xem tôi, thì tôi sẽ nhìn lấy mình ˆ 
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pb một đứa rốt hèn, đây dy những sự lội. 
lỗi, đã thoát khỏi trằng cùm lòi Loi, cùng 
đặng thong dong như các con D C T. ; lai 
gần vào chốn an nhàn tiêu sái “hôn Së 
Amen, 


i LUPT 
3 — KINH XIN ON CHỪA cå  -~ 


Tei kính lay rất thánh Ð. Bà trọn đời döng 
trình ; lòng tôi thật ước ao bổ đứt hết mọi. 
sự tội lỗi ; những mà bỏ chẳng rời. Nhơn vì 
sự ấy, tôi sắp mình xuống' đưới chon Đức: 
Mẹ mà đám xin Đức Mẹ khoan thay nhơn. 
thay, cầu nguyện cùng B: CG Giêsu, là Con 
Đức Mẹ cực sang cực trọng, cho degen ban. 
ơn phù hộ cho tôi đặng chira bỏ hết,- 
tôi xưng ra thật bời sức riêng tôi, thìs 
chủng có lẽ gì cho tôi đặng trở lại. Nếu lòng 
thương xót Chúa chẳng làm cho huờn tất. 
việc Chúa mới gầy dựng trong lòng tôi, thì. 
chẳng có lề nào cho tôi đặng trỏ lại. Vậy . 
tôi đã biết, nếu tòi muốn lo việc cực trọng. 
ấy cho nên, thì một phải chạy đến cùng. 
D. Mẹ, näi xin Ð. Mẹ bàu chữa phù hộ, 
Nhơn vì sự ấy, tôi đám xin Đức Mẹ lấy lòng.. 
thương xót tôi, chớ trở mặt đi làm chí. Tôi. 
muốn thờ phượng Chúa ; nhưng mà. tính ` 
xác thịt tôi chẳng hạp, lại làm cực cho tôi - 
lắm. Ôi bao giờ tôi sẽ đặng thờ phượng. 
Người hết lòng và hệt sức tôi |: hie RE 
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- Lay Đức Mẹ có phép tắe, tính ý tôi hãy 
-eồn nghiêng triềng lúc lắc, xin Đức Mẹ cầu 
cùng P. C. Giêsu cầm lái cho bình an vững 
vàng, chớ còn dụ dya nữa. Lại nhiều phen 
-_ hãy còn phản nghịch ; xin Đức Mẹ cầu cùng 
-_ Người hầm đẹp; cho đăng thuần thục địu đàng. 
- Khi tôi cầu nguyện cùng D. Mẹ làm vậy, thì ˆ 
- tôi đặng theo ý Hội thánh, chẳng muốn cho 
tôi phải hư nát. Lại Hội thánh cũng cầu 
_ nguyện cùng D Mẹ, xin mở trói cho kể có 
— tội, soi sáng kẻ tối mắt, cứu chữa chúng tôi 
_ më mọi sự dù, mà đặng mọi sự lành.’ 
_..: Ae vậy, lay Đức Mẹ rất nhon từ, phá 
i né mọi loài tói buộc tôi, cùng khai quang 
_ moi sự u åh trong lông tôi ; và cầu nguyện 
- mọi ơn phước lành: cho tôi? “Dầu mà tôi 
3 chẳng đán g D. Mẹ đoải xem bàu chữa phù 
_ hộ tôi, thì tôi cũng xin D. Mẹ lấy lòng thương 
. yêu, mà tổ ra D Mẹ là Mẹ tôi rất khoan 
-_ đuông ; và Ð. C. Giêsu dà sinh ra vì phần 
_ rỗi tôi, cùng chiù làm Con Đức Mẹ, đä nhậm 
Í lời Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi, là đứa đầy 
_ tội lỗi, cùng tối tăm hơn mọi GEO thiên hạ. 
E A thánh Mẫu Maria;kẻ khác ai xin ơn 
f lành về phần xác mặc lòng : mà tôi đám xin 
D Mẹ phù Hộ tôi, cho đặng mọi ơn lành về 
_ phần linh hồn mà thôi. Xin D Mẹ cầu: cùng 
` KI C Giêsu, cho tôi đặng giữ mình vẹn sạch ; 
bày làm cho tôi đăng ăn nắn trỏ lại ngay 
3 CH và bền đỗ, cùng dẫn đàng bằng an cho 
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tôi đặng đến cùng B- C. Giêsu, xem thấy mặt. _ 
Người, và hưởng phước vui về đá, pog 
chàng cùng. Amen, | 


ya A vo Jit : | _ E 
4 — KINH PHÚ TRÓT MÌNH CHO : 
Đức ME. 


À rất thánh Mẫu Ma-ri-a là Chúa bàu tôi, ` 
hôm nay cùng hằng ngày và đến giờ tôi lìa 
khỏi thế, thì tôi cũng phú trót mình tôi, linh 
Dän và xác tôi ở trong tay P. Me, mặc Ð. Mẹ ` 
gìn giữ phù hộ và,thương xem. Lại khi nào - 
lòng tôi trông cậy, cùng những sự an nhàn 
tôi, và những sự khốn nạn nghèo ngặt tôi, T! 
sự sống và giờ hiềm, là khi hồn ra khối xác, 4 ° 
thì tôi cũng phú cho hết, mặc Đức Mẹ sửa 1 
trị và phân định mọi việc cho tôi, cho đặng 3 
làm theo ý Đức Mẹ cùng theo ý B. C. Giêsu, ' ‹ 
là Con Đức Mẹ, bỡi những công ơn Đúc Mẹ 
đñbàu chữa phủ hộ chúng tôi. Amen. 
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ỗ — KINH DÂNG LÒNG CHO Pc Me. 


et ôi kinh lay rất thánh Ð. Bà trọn déi 
đồng trinh, và vẹn sạch mọi bợn nhơ, dầu i 


đầu tôi là kể chẳng đáng làm tôi tá Ð. Mẹ, _ 
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l thi tôi cũng cậy lòng lành Đức Mẹ là Mẹ hay 


bàu chữa kê có tội. Lại đầu tôi khó khăn 
hèn hạ chẳng đáng, thì tôi cũng cậy đức 
thánh Thiên thần giữ minh tôi, dâng lòng 
tôi cho Đức Mẹ, và xin Ð. Mẹ chớ chấp 
những tội lỗi tôi đã phạm một xin đốt lwa 
kính mến Chúa trong lòng tôi, và xin nhậm 
lấy những lời cám đội ngợi khen Đức Mẹ. 
Tôi ra sức mà làm trong ngày ( tháng ) nầy, 
xin D. Mẹ chớ ghé mắt đi, một đoái thương 
và nhậm lấy lòng tôi dâng, mà làm tôi tá 
DC Giêsu cùng Đức Mẹ cho đến trọn đời. 

Lạy rất thánh Đức Mẹ trọn đời đồng 
trinh, thật một mình Đức Mẹ cứu giúp đặng 
tôi, khi tôi lâm cơn gian nan nghèo hiềm ở 
đời nầy, và khi tôi gần lâm chung mà chớ 
Lại xin Ð Mẹ hãy làm cho tôi đầy lòng kính 
sợ trông cậy, và yêu mến những sự trên 
trời, hầu lòng tôi nên như của lễ hằng cháy 
lên trước toà oai nghi Ð. C. T. đời nầy và 
đời sau chẳng cùng. Amen. 


| 6 — KıNH CÂU CHO CON cár Đức Mỹ. 
h PP Bà Ma-ri-a chăng hề mắc tội tô tông, 


là Mẹ sinh nên Chúa chuộc tôi, xin Ð. Mẹ 
ghé mắt thương xem đẳng bề trên và bề 


dưởi trong hội nầy, là những kể phú dàng 
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mình làm von deng D. Me cl khỏi - tay - kế _ 
nghịch: thù: nhiều. hại linh hồn và. xác, cho ` 
đặng ćao. rao đanh:vọng Đức Me trong - thì 
nguy hiềm nầy, cho ngày: sau đáng lên chốn 
thanh: nhàn;: hiệp làm một cùng Thiên thần 
các thánh; mà ngợi khen D Mẹ là Nữ Vương 
cai trị đời đời 4 SHàng[C cùng) Amen. ... dai 
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Ter kính TỦ lên thánh Điệc ; BA Partra 
là Mẹ Ð C Giêsu Ki-ri-xi-tô, đã däng 
quởn. cại trị. thiên hạ. D Me là Mẹ „nhon 
lành, chang nỡ tir chối. CR Oa ai 4: 
Vậy tôi dám xin Ð. Mẹ ghé mắt thương 1. 
xem tôi, và xin D CG Giêsu là ConÐ. Mẹ H 
rất kính mến, tha hết mọi lội lỗi tôi cho T 
| tôi đặng tie hát khong khen những 
| công nghiệp rất thánh Trái tìm D Mẹ đã 
đặng ven sạch: mọi bon nhơ tội lỗi ; và 
ngày sau cho tôi, đặng giựt. lấy. bia t BS 
phước thanh DÀNH In Thiên đàng; _ 
vì- công nghiệp zÐ. C. Giêsu: Ki-ri-xi-tô, 


: e 2 ée 
_ làng äng sëng hăng trị củng PC nc 
và Ð enger Ae đời chẳng, SE: dit 
Amen. `> EK) văn HOD 3H! nig WOP fi còn 
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8 — Kinu XIN P. Mr CÂU CHO 


TA SỬA JĂNH. 
Lë 
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Ớ ;¡ rất thánh Nr ph trình, chẳng ai 
ví bằng là Mẹ cực tốt cực lành Chúa tôi ; 

lôi xin cầu nguyện cùng BÐ C Giêsu là 
Con Ð. Mẹ, cho Người trở tính phàm 
‘hèn tôi nên tính cao trọng Người, cho 
Node đặng sống trong tòi, và cung kính 
_ yêu mến D Mẹ thay vì tôi, lại cám ơn 
cho xứng những ơn lành B. Mẹ đã ban 
cho tôi xưa nay ; nhứt là vì Đức Mẹ cực 
-khoan cực nhon, đã cho Con B. Me một 
Tmi tim rất khoan duông, hay thương 
` yêu, và gánh lấy phần rồi tôi. Tôi cũng 
up Đức Mẹ ban ơn phù hộ cho tôi đặng 
“lòng khâm sùng kính mến, mà thờ 
- phượng Người cho trọn, như Người xưa 
i ` rop đời đã phú trót mình ở trong lay 


K 


D'Me mọi: đàng, “Tôi cũng dám phú tót 
mình cùng mọi sự tôi ở trong Vë Đức 
Mẹ xem sóc gìn giữ đời nầy và đời 

chẳng cùng. Amen. 
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AB 7 NGÀY CHÚA NHỤT. 


l tôi, là kẻ có tội rất khốn nạn, sấp mình 


T chữa. Dầu tôi chẳng đáng cho Đức Mẹ 

_ ghé mắt nhìn lại, song tôi trông cậy, vì 
-_ đã biết: từ khi Đức Mẹ xem thấy DC 
— Con liều sự sống mình vì kẻ có tôi, nên 


- thánh Mẫu từ bi! Hãy ghé mắt thương 
` xem đến kẻ cực nạn nầy. Tôi hằng : nghe 
- thiên hạ thường gọi Đức Mẹ là chốn ần 


_ khốn khó mà ngä lòng, là sự giúp đỡ 
_ cho kẻ đã phải lia bỏ Vậy Đức Mẹ hãy 
` chịu lấy làm chốn ån mình, làm trái cậy 
__ cùng làm sự giúp đỡ tôi ; ấy việc thuộc 


e af . 


Di ( Mỗi lần ân xá 300 ngày, trót tháng. 


_SÑ rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời LNầy 


= xuống dưới chon Đức Mẹ, mà xin bàu 


sinh lòng ái mộ mà giúp phô kéy. A ` 


mình cho kể cỏ tội, là trái cậy chó kä 


` < SW ` eg 368. ke ; KE, v 
về nm. Mẹ Tà lành cho linh hồn ( tôi ee. 
rỗi, nhơn:vì Đức Mẹ giúp lời. - .. H. 

Vì sự yêu mến Ð C Giêsu Ki-ri-xi-tô, 
xin Đức Mẹ hấy ra tay mà cứu chữa lấy 
tôi, là kẻ khốn nạn đã gần ngã xuống, . 
nên xin đỡ tôi chồi dậy. Tôi hån rằng : 
ví bằng có lë đặng, thì ắt là Đức Mẹ. ER 
bàu chữa lấy kẻ cỏ lội ; vậy D Mẹ có lẽ 
đặng, thì xin bàu chữa lấy tôi bây ` 
giờ. Bỡi tội tôi, nên đã phải mất linh ` 
hồn cùng, ơn trọng. Chúa ; song, bày - 
giờ tôi trắng mình ' vào trong tay B. 
Mẹ, xin thiên bảo: tôi phải làm thè“ nào 
cho - dëng ‹ nghĩa lạt cùng: Chúa,: Hd: 
tôi sắn:lòng: mà làm : ehẳng däm lần” 
lựa. Chua dà’ ký thác tôi cho D Mẹ ` 
seme sóc;: Thánh o Chúa ` muốn ebe: 
tôi chạy dën cùng Đức Me cho đặng ` 
cậy nhở trong việc đại khái về phần rỗi ` 
tôi, chủng những là bỡi công nghiệp. Dr 
Con, song cũng nhờ lời cầu P. Me nữa. — i 
| Vậy tôi nương cậy D Mẹ, xin cầu cùn vẻ 
_ DC Con, và xin tổ ra những ơn phước _ 
D. Mẹ đã ban cho kẻ cổ lòng. trông cậ vk 
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Tôi cå lòng trông cây p: ër nhậm. 
| tôi xin: Amien, greim 
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phạt tạ Đức Bà, bởi những kẻ hoang 
iA đàng nói phạm thượng đến Người. ) 
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— Ngày THỨ Ha, 
A thánh Ma-ri-a, là Nữ Vương thiên 


_ qui; song rày tôi đàng mình làm tôi Đức 
Ex cho đến Iron đời. Vậy tôi còn sống 
- bao lầu, thì ra sức tôn kính cùng làm tôi 
| Đức Mẹ bấy lâu ; xin chịu lấy tôi làm tôi 
Đức Mẹ, dầu tôi chẳng xứng; xin chớ nð 
` bổ tôi. Lạy Mẹ là Mẹ tôi, tôi hết lòng 
- trông cậy D Mẹ ; tôi khong khen cám tạ 
l ơn Chúa, đã cho tôi đặng lòng trông cậy 
T thềấy, Thật thì thuở trước tôi đã rủi ro 
_ mà sa ngã trong đàng tội lỗi ; song tôi 
_ trông cậy nhon vì công nghiệp Ð C Giêsu 
— Kiri-xi-tô, và lời cầu nguyện Đức Mẹ, 
thì tôi đã đặng khỏi. Nhưng mà chẳng đủ, 
ée Mẹ là Mẹ lòng lành ! Tôi suy đi nghĩ 
_ lại, thì lo buồn sầu não lắm, e lại phải 
g mất ơn thánh nữa ; ví hằng cheo leo, kẻ 
` nghịch thù hằng cắm dỗ tối chẳng có khi 
__ nguôi. Thương hỡi | Xin hãy phù trì bảo 


- O ..a RS e mm ?ẻ Ke og he. gg - si i —ng BS - 


( Phải đọc ba kinh Kính mäng mä 


„ dàng | Bãy lầu nay tôi đã làm tôi tá ma. 
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hộ tôi trong sự r chống trả cùng 'hdả ngục, - 
chớ đề tôi sa phạm tội nữa, mà làm mất... 
lòng P C Gon: Xin chớ đề tôi kiếm. đang 
mà làm cho thiệt mất Ð C T., thiên đàng V 
và linh hồn. Ở Bà Maria, nầy là ơn ỹ 
phước tôi xin, tôi ước ao, và trông cậy, P 
nhon vì nhờ thửa ơn Bà giúp lời, thì tôi P” 
o 
d 


sẽ đặng mà chớ. Amen. 
( Ba kinh Kính mäng, mà phat ta Ð, 
sl (0Ì tdối KD E EM EE ET 


PEER ES ' [2 KE, 
Ngày THỨ BA, 


A thánh Ma-ri-a, là Mẹ có lòng det BE y 
lành và hay thương vô cùng ! Khi tôi nhớ . A 
lại tội tôi, và tưởng nhớ đến sự Sé thì. f 
tòi run sợ và bõi rồi lắm. Mẹ là dëng đầy,, 
lòng dịu dàng, tôi một. trông cậy, nhở SW 
Máu thánh B.C G. Ki-ri-xi-tô; cùng dời, 
cầu Đức Mẹ mà thôi, Ó đăng hay an. at. 
kẻ âu lo, xin chớ nỡ bỏ tôi quạnh què. 
một mình trong khi lâm tử. Ví bằng We, 1 
giờ lương tàm còn rúc riatòi so eB GT. 
chưa. tha, còn. chen leo, hoặc. là THẾ , 
trong đàng tội lỗi, và sợ sự công. thẳng. E 
Chúa thay, chuông chỉ trong. ka Aosa: bi 
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d i làm sao ? Trước khi giờ chết đến, xin 
ën cho tôi đặng lòng ăn nắn đau đớn, 
d lặng thật lòng trở lại, và vững lòng trung 
ngãi cùng Chúa cho đến cùng. Và khi 
gic chết xảy đến cho tôi, ó Ma-ri-a, là: 
š tôi trông cậy ! xin hãy giúp khi tôi 
em phiền muộn cực dữ ; hãy làm cho 
tôi vững vàng, chớ hề ngã lòng trông cậy, 
vì sự lầm lỗi ma qui bày ra trước mặt: 
tôi ; xin giục lòng tôi khi ấy năng kêu 
đến cùng Ð. Mẹ, và trong hơi thở sau 
hết, cho đặng kêu tên rất yêu dấu Đức 
T Mẹ cùng thánh danh Ð C Con ; Đức Mẹ 
đã ban ơn trọng nầy cho những kẻ tôi tả 
Í trung tín, thì tôi cũng hết lòng ước ao, 
và trông cậy sẽ ë dëng như vậy mà chớ, 
Amen, H 
= (Ba kinh Kính mäng, mà ghạt tạ 
B. Bà.) 


¬ 
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— ` mër ME, en 
_ NGÀY THỨ Tư 


Ec. A thánh Nữ đồng trình Make P. Mẹ 
É: Chúa Trời ! đã mấy phen bởi tội tôi, nên 
-_ đã đáng sa hoả ngục ! Ví bằng Đức Mẹ 

chẳng SS ong nhon Za? mà can giản - 


wë 
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sự công thẳng Chúa, thì khi tội phạm EH .; 
lần trước hết, àu là Chúa quyết định. Af 
đoán phạt đã rôi ; sau nữa, Ð. Mẹ lại sửa - yP 
dẹp lòng cứng coi tôi, lại thối thúc tôi. D 
trông cậy Đức Mẹ. Thương ôi 1 Biết mấy ` Wi 

phen, đang khi tôi ở giữa sự cheo leo. f di 


hiềm nghèo, bằng Đức Mẹ chang lấy on 
phước đã ban cho tôi mà bàu chữa tôi, ‹ 1 
thì ắt là tôi sa phạm tội ching sai. Nhưng - 
mà, ó Nữ Vương cai trị tòi ¡ ví bằng Ad 
phải mất linh hồn; thì những on “phước. hi 
Duc Mẹ. dã ban cho tôi, nào đặng ích oi. J 
cho tôi > Vị bằng xưa tôi chwa, dem lòng. - 
yêu mến D Mạ, thì nay dưới chơn D Cà 
tôi yêu mến D. Mẹ trên hết mọi sự. Ôi !. 

xin Đức Mẹ chớ đề tôi bất trung và bất. ] kd 
hiếu cùng Ð C T., là Đăng vì bõi DeMea fy 


kẻ 


đã ban cho tôi nhiền ơn phước; O Đấng + 
sửa tri rất yêu mến ! xin chớ đề tôi vô: Fo 
| phước mà ,phải giận gbél trà ĉo B. Mẹ 31: 


đời đời trong hoá ngục. Đức Mẹ đề tòi tá 
là kẻ mến yêu Đức Mẹ, phải mất iinh 
| Ion làm sao đặng ? A thánh Ma-ri a, hãy 
khẩng tỏ cho tôi biết: tôi đã phải đoán 
phạt hay chăng ? Vị bằng tôi bỏ Ð. Mẹ, ` 
thì ắt là phải sa bon ngục mà chó. 
Nhưng mà có ai đạn bó Đức Mẹ làm Aan? É 
sao ? Những kẻ phú mình chạy den cùng. d 
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Gerbe 
ez gës E P-. XE S—- 


AA 
P. D i -y . 
KS Vd? ` 


Ag 


> 
G 


+ 3723 * 


D Mẹ, thì chẳng có lễ nào mà phải mất 
linh hồn Lay Mẹ là Mẹ lòng lành, xin 
chó đề mặc tôi thì tôi phải mất linh 
E bồn mà chớ. Ớ Đấng lòng tôi trông cậy, 
ii hãy cứu chữa tôi, xin cứu chữa tôi cho 

= khỏi hoả ngực, và: phù hộ tôi cho khỏi 
mi mọi tội lỗi, là giống đắc tôi đi đàng sa 
hú, $ — ngục. Amen. 


4 Ba Kinh Kinh mäng, mà paas ta 
b. Bà. HÒA. gì 


Nei TH NĂu, 


o Wé Vương Thiên đàng là Đăng 


3. ngự trên các phầm Thiên thần, ngồi gần 
Et toà Chúa! Tôi là kẻ có lội, ở nơi súng 
if khóc lóc nầy, đám cå lòng thân lay 
E B. Mẹ, xin ghé mắt thương xem đến lôi. 
Ek ena Ma-ri-a | Hãy xem tôi đang ở giữa 
if sự cheo leo là dường nào, và tôi còn 
FE sống bao lâu, thì e sợ mấtÐĐ CT., linh 
d 


- hồn cùng Thiên đàng chẳng hề thôi 1 Tôi 
“một trông cậy Đức Mẹ ; tôi mơ ước cho 
- đăng đến giờ xem thấy và khong khien 
D Mẹ trên nước Thiên đàng. Ôi ! cho 
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đến bao giờ tôi đặng vững quyết về phầi i 
rỗi tôi đời đời, sẽ đặng thấy tôi ở gần 
chon Ð. Mẹ Bao giờ cho tôi đặng hôn tay 
đã làm nhiều ơn lành cho tôi ? Lạy Mẹ 
lòng lành ! thật thì khi tôi còn sống đã 
hội ngãi cùng D Mẹ; song khi tôi tới 
nước Thiên đàng, thì chẳng còn hội ngãi 
nữa, sẽ yêu. mến D Mẹ đời đời chang 1 

đứt, và tôi sẽ lấy lời khong khen cám tạ 1. 
luôn, mà bồ thường lại bỡi lòng phụ bạc 1. 
tôi xưa. Tôi đội ơn Chúa đã cho tôi đặng 1 - 
trông cậy thê ấy, nhơn vì công nghiệp - 
Máu thánh Ð C Giêsu Kí-ri-xi-lô và lời. 
cầu Đức Mẹ nữa, Những kẻ lấy lòng. 
trung ngãi mà làm tôi Đức Mẹ, thì đặng T 
sự trông cậy thê ấy, và trong phô kéấy 1” 
chẳng hề có ai ngã lòng rån chi bao giò; |. 
át là tôi sẽ đặng như vậy chẳng sai, A 1. 
thánh Ma-ri-a ! xin cùng Đức Chúa Con, 1 


nhơn vì công nghiệp sự thương khó KP 
Người, cho tôi vững vàng và tấn tới trong “ 
sự trông cậy chẳng khi đừng. Amen, 


( Ba“ hình, Kini iming aa opha tạ 3 
p Bà. ) 
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___ Á thánh Ma-ri-a ! Ð, Mẹ là đấng hiện 
vang, sang trọng, thanh sạch, tốt lánh, 
rất thánh hơn hết mọi loài. Chó chi cả 
và loài người ta đặng rõ biết và mến yêu 
Ð. Me cho xứng dáng | Song tôi an lòng 
phỉ đạ, vì suy tưởng, dầu Thiên thần các 
thánh trên trời, đầu các người nhơn đức 
dugi thế, đều đầy lửa yêu mën bỡi to 
thấy lòng nhơn lành khoan hậu Đức Mẹ. 
"ôi vui màng vì xem. thấy: Chúa yêu đấu 
D Mẹ hơn các Thiên thần cùng cả và 


-= loài người ta. Tôi lå kể co tôi rất khốn 


nạn, cũng yêu nến D Mẹ; nhưng mà 

còn it lắm ! Tôi ước ao cho đặng lòng 
sốt mến hơn nữa, và cho đặng sự ấy thì 
là việc Đức Mẹ ban ; vì hễ ai có lòng yêu 
mến Đức Mẹ, thì là dấu Ð C r. định cho 
đặng lên nước Thiên dàng. cũng là ơn 
phước Ð C T. ban cho kẻ đặng roi linh 


hồn. Lạy Mẹ là Mẹ lòng lành, còn đều 


khác nữa, là tôi nhớ lại tôi còn mac 


"nhiều công ơn trọng P C Con, và đáng 


cho tôi yêu mến Người vô aen. Vậy 
D Mẹ chẳng hề ao ước sự gì cho bằng 
muốn cho loài người ta yêu mến DC 
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Con. Vậy Đức Mẹ cho tôi đăng lòng yêu ` 
mến Người cho trọn. Tôi chẳng muốn ` 
lo lắng cho đặng của cải thế gian, một ` 
muốn cho đặng yêu mến Ð C T. mà. 
thôi ; ấy D. Mẹ đã nóng nảy ước a0, mà ` 
chang cầu thay nguyện giúp những dën 
rất đẹp lòng D. Mẹ thề ấy thì sao ? Chän 
có lễ nào mà nghỉ nan đặng ; vì t 

tưởng Đức Mẹ đã cứu giúp, đã cầu We: 
tôi. A thánh Ma-ri-a ! Hãy cầu cho tôi ` 
luôn, cho đến khi Đức Mẹ xem thấy tôi. 
trên nước Thiên đàng, ở đó tôi hẳn thật - 
sẽ đăng hưởng và yêu mến Chúa lôi cùng. 
Đức Mẹ đời đời. Amen s 


(Ba kinh Kinh mäng, pi nat dạ 
D Bà. ki 


- “ 
Fiii 


NGÀY THỨ Bay. 


A thánh  Ma-ri-a:! khi. tôi suy đến 
những ơn phước tôi đã đặng, và sự vô 
ơn bạc ngãi tôi đã đáp lại ; tôi gẫm lại ` 
tôi là một đứa vong An phụ bạc chẳng 
còn đắng chịu ơn. nữa ‡ song tòi chẳng 
đám nghi nan về lòng nhon từ Đứe 


E 


"1... 


0 đẳng hay bình vực tôi, xin thương 
đến tôi cùng | Đức Mẹ là đấng mở kho. 
tg tàng mọi ơn phước Ð G T.. ban, và 
Người sanh dựng Đức Mẹ nên cao sang 
và “hiền hậu, có ý cho đặng cứu giúp 
chúng tôi. Tôi ước ao cho đặng rỗi linh 
hồn ‡ bởi đó thì tôi phú linh hồn cùng 
Í phän rỗi tôi đời đời trong tay Đức Mẹ. 
Xin Đức Mẹ chớ xua đuồi tôi ; hãy 
chịu. lẩy tôi vào trong số kẻ làm tôi. 
f Đức Mẹ. Đức Mẹ häng tìm kiếm kẻ 
khốn cực mà cứu giúp. Vậy xin Đức 
Mẹ ; hãy khấng tàu thưa cùng Ð C Con, 
“Người sản lòng theo thửa ý Đức Mẹ. 
Vị bằng Đức Mẹ che chở tôi, thật thì 
đã đủ, vì tòi chẳng còn phải sợ hãi sự 
f gì ; dầu lội oi, thì tôi cũng chẳng sọ, 
vi có lòng trông cậy Đức Mẹ së cầu cho 
đặng khỏi ; đầu ma qui, thì tôi cũng 
chẳng sợ, vì Đức Mẹ có phép tắc hơn 
hoå ngục ; đầu Ð C Giêsu Kirixitô là 
quan đoản xét tôi, thì tôi cũng chẳng 
sợ, vì một lời cần Đức Mẹ, thì đủ cho 
đặng nguôi ngoai. Bởi vậy, xin Đức Mẹ 
che chở tôi, và xin cầu cho tôi khỏi 
mọi tội lỗi cho đặng lòng yê mến 
Ð C G. đặng bền vững trong ơn nghĩa 
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thánh cùng däng chết lành, và: ngà! 'sau 
đặng lên nước Thiên dàng. Thật thì tôi 
chẳng đáng nhờ ơn phước nầy, song ví 
bằng Đức Mẹ xin cùng DC SCH ôi 
sẽ đặng mà chớ. A thánh Ma ri-4 l ĂN ab 
Vương, tôi môt’ ong trông g cậy Dé 
dän sống dầu thác, thì tôi cüng e Aë H 


DCH sự trông cậy ấy: Ge Om A P d 
à Sy i wir) si 


,( Ba kinh. Kính mång, m mà phạt ta, 
p. Bà, 3 Hi zg gi ET Mở? | tb 
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Aën vui mầng, vì nhơn đức sạch sẽ döng” 
trinh đã làm cho Đức:Me:đặng ngự toà cao vi 
trọng hơn. chín phầm thánh degt ` 

od ap) q98! Kính äng" ir có. GE L 

gn Jb ` 9U8Øđ KONE" 
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trời, hãy vui mäng,- vì Mẹ soi SN Se 2l 
Thiên đàng, như mặt ad sói i sáng cả âu: 
thiên Hà Na al 3d: : 


Kính mång... Wd CN Kg 


Thứ bạ: ở. Con rất yêu. dÉ r: C Cha. ~ 
hấy vui mäng, w chín phẩm thánh Kg? 
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àn cùng các thánh Nam Nữ tôn. kỉnh : yêu: 
chuộng chịu lyy Đức Mẹ Chúa trời. - Parr 


Xi CG Së Ka. OIA “110 Ziel WU eh ) Gcl: roi 
Më Gs Bị): , 
vg d ào 3 ie mäng... 


Rm duia 
jg Thứ bốn : zg Nữ Vương rất phép tắc 
` In trời, hãy vui mëng, vì một mình đã 
( đăng lên toà bên hữu Ð C Con, là Đấng ngự 
“toà bên hữu Ð € Cha. anma lẶt RIVE) 
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: -_ Thứ sáu : Ó Mẹ “khoan. nhơn, là thế ké 


-_ cỏ tội trông â những kẻ 
tư Ge di Ki Se Mẹ ở đời 


) có lòng triu 

f nây thì đặng. sau dëi 
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— Thứ AER e Sc Mäer La aki DC ẽ tát 
„uc rất lành P Con, La Bạn: ët thanh 
BS P CT T. hãy vui mäng, vì những ơn 
iE EA 
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phước đã đăng trên nước Thiên. đàng t 
chẳng hề sầy mất, cùng sẽ đặng hướng tài hờ. 
đời đời chang cùng: Aman, 


Kinh n mäng.. 
ët jr TE nbd od EI 
ER Afen 26 Sweet Zo Jg Wed 
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i praz sài CÙNG B. Mg CHO ge dd Got 


SỰ SẠCH SẼ THANH TỊNH. 


EA thánh Nữ trọn đời Đồng trính sạch sẽ 1. 
Nhơn vì sự. đồng. trinh rất thánh, và vi 2 
bào thai chẳng hề mắc tội tô tông, x | 
làm cho lòng cùng mình tôi đặng vu AAE h, , 
nhon danh Ð C Ah: và B C Con, và B an 
T. Amen. 


PEE — ga / 
piren r BEI SUTT 


KINH DÂNG MÌNH CHO Đức MẸ. io > 
‘Lay D. BÀ Mari-a, là Nữ Vương ci ei Gi D 
'òng tôi, tôi phú đâng trót mình tôi cho Đức - 
Mẹ, và cho tỏ ra lòng tôi hay tríu Hiến ' Đức ˆ 
Mẹ là ngàn nào, thì ngày hôm nay tôi dâng ` 
cho, Đức Mẹ con mải tôi, cùng lỗ tai tôi, và _ 
miệng lưỡi tôi, củng lòng tôi, và. trót. Us 
mình tôi, _ 
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"Leg Mẹ tôi, rất nhơn lành, bỡi vì tôi là. 
“con Đức Mẹ, xin Đức Mẹ gìn giữ tôi, bàu. 
_ tôi như của cải cùng như phần gia tài 


“ức Mẹ.. 


K 


{ Lay Đức Nữ Vương tôi, là Me nhơn lãnh | 


tôi, xin Đức Mẹ nhớ lai tôi là con Đức Mẹ ; 
vậy xin bức Mẹ gìn giữ. tôi cùng nâng đỡ tôi 
nhữ là gia sự; cùng gia nghiệp Đức Mẹ. l 


E Amen, 
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KINH DÂNG MỌI VIỆC CHO RÄT 
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THÁNH TRÁI TIM Đức Mẹ. 


K, 


Ke mai hôm nay, chúng tôi kính lay 
hức Bà Ma-ri-a đày ơn phước, PÐ C T. ở cùng 
Bà, Bà có phước lạ hơn mội người Nữ, và. 
jiran con lòng bà gồm phước lạ. 

"A thánh mẫu Ma-ri-a, chúng tôi xin 
| aang những sự lo tưởng, mọi lời cầu nguyện 
-_ và các việc lành phước đức cùng mọi việc 


A “hãm mình chúng tôi sẽ làm hôm nay cho 
_Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu cho chúng tôi đăng _ 


ti 
dÉ 
A 
d 
a 


Ị 
= i 


nhờ ơn phước cho đặng làm mọi việc ấy 
đẹp. lòng Ð CT. : những việc ấy chúng tôi 


dâng cho rất thánh Trái tim Ð. Mẹ, xin B, ˆ 
Mẹ làm cho mọi việc chúng tôi nên trọn 
lành -VÌ công nghiệp Đức Mẹ, hầu cho đặng 
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hiệp làm một cùng rất thánh Trái tim Du 
Mẹ "wi dâng. chờ br + và tất L hành Te 
tím BC Giêsu. ˆ d 2 p S bã 
IB Ca DOLT ii Tihi rất véh ja Pứ "8 by 
¬ AE e 
thì Ð C 1, giục lòng chúng tôi i và. ké, ‹ ¿ó K i F 
đặn; 'trở lại cùng Chúa KE 
"Aë thánh' Đức DR MAN, Ei d dc | 
löng thiig: xót chúng tôi,' xin. 5 bàu | fi 
chúng tõi” cho khối phạm tội lỗi trong. ngà d $ 
hôm nay. p D 
A thánh Maria Đức Me Chúa Trời cầu Ek: 
cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nầy và trong |“ 


giờ lâm tử. Amen. . e us äs Ärt 8v? t¬+ ks 

` té c.#:'1 bi .N Œ£ẽA¡'t EA: E 

KINH DÂNG MÌNH CHO EBẤT THÁNH f> 

lá 

T TRÁI TÌM Đức Mẹ. LÉIT PO KC i hà 
: ;!“ ứq sua Ấ 
UA rất thánh Trái Tim Đức Bà Maria trọn. 


đời đồng trinh, và rất vẹn sạch, .ấy tayo 
Ð C T. phép tắc vô cùng chưa hệ,lạp sinh E 
trái tìm. nào Št. thánh, thanh sạch, 1 2 
lành, sảng. trọng, ví, cho. bằng rất , thánh Trái | 
tim, nầy, Ở: nguồn: chẳng hay cạn mọi ond 
phước nhon. nb, dịu. dàng hiën hậu, và? . 
hay. Chương, yêu LO gương mọi nhơn đức làin 
ảnh, trọn lành rất thánh Trái Katina 
Kirixifò, hay nóng nảy bởi. lửa thương yêu,'-. 
hằng yêu. mến B CT hơn các Thiên thần và ` 
các thánh, hay làm cho sáng danh Ð C Trời'. 


F 


Te 


GER pp. 5 
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Ba Ngôi hơn mọi loài tài dòng tỚ rất thánh 


| | Trái tim "D. Me Chúa Cứu thế, đã đoái 


Thôn đến chúng tôi cực nạn, đã chịu khốn 
khó vì phần rồi chúng tôi như Đức. Mẹ vậy, 
` đã đáng cho nhon dân thiên hạ kính tôn 
Thu và cảm mến cậy trông l Vậy tôi. 


f ag: kế, rất hèn chẳng xứng, xin hãy chịu lấy. 


MT, 
e dë sấp mình xuống trước mặt rất thánh. 


“Trái tim B. Me là đẳng hay thương xót; mà. 
Lk hết lòng cung kính thờ phượng. Tôi cám on. 
| | rất thánh Trái tim Đức Mẹ, vì đã động tình, 
- nhon lành ; tồi xin hiệp một ý một lòng 


thương đoái đến sự khốn nạn tôi ; tôi cám 
đội ơn vì mọi ơn phước tôi đã đăng bỡi Mẹ 


_ cùng các lidn Bän vẹn sach hay vui màng ` 
- toại chí trong sự khâm ngợi, và mến yêu rất 


| thánh Trái tim Đức Mẹ. 


Ó Trái Tim đáng yêu đấu † Từ nầy vë” 


_ sau'Xin chịu lấy läm sự kính mến lòng tôi 


E đưới rất thánh: Trái Um P C Con. Xin chịu 


| lấy làm nẻo đảng cho tôi đặng đến cùng ` 


| Chúa, và làm phương thế cho tõi đắng nhờ ˆ 
_ mọi ơn mọi phước. Xin chịu lấy làm nơi 
. bàu chữa khi tôi phải gian nan, lầm sự an” 


E  ủïkhi tôi phổi âu lo, làm trái cậy khi ot" 
| thốn thiếu. Tôi xin hoc- cùng tất thánh Trái - 


Tim D. Mẹ những sự sạch sẽ, khiêm nhượng, ` 


din dàng, và yêu mến rất thánh Trái Tim: 


Lt ĐÐĐ€GGiêsu BIR Amen, 
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_KINH CÂU CÙNG THÁNH THẤT. P 


w 
„m1 $ 
AN K 


RS tôi kính lay DC Giêsu rát hay Ga 
ái, Chúa đã đùng mọi nhơn đức lạ cùng. mọi - 
gương gia hạnh Chúa, mà làm cho nhà Chúa - 
đã chọn dưới thế nầy hoá nên thánh Thất ; 
nay cả và nhà chúng tôi thầy đều sấp mình 
xuống đưới chơn Chúa, xin, Chúa khoan - 
nhơn đoáải đến nhà nầy là của Chúa, vì añ 
dâng mình thở phượng Chúa cách riêng. 
Xin Chúa nhon từ phù hộ nhà näy, cùng. 
cứu cho khối mọi nỗi cheo leo, giúp đổ mọi... 
cơn túng ngặt : lại xin thêm sức cho đặng. 
bền chí noi theo nề nếp thánh Thất luôn,. - 
hầu khi còn ở đời tạm nầy, hằng tôn vâng: | 
kính mến Chúa, ngồ sau đặng ngợi khen... 
Chúa đời đời ở trên trời. 

A thánh Mẫu Maria, Mẹ diu: ngọt thay, - 
chúng tôi dám xin D. Mẹ phù hộ chúng tôi, vì 
chúng tôi hản chắc Con một Đức Mẹ Sch E 
nhậm lời Đức Mẹ chẳng sai. 

A thân lạy thánh cả Giuse, hiền vang C ` 
mực, chúng tôi xin thánh cả dëng thửa. E 
quờn bàu, mà hộ vực chúng tôi ; lại xin . 
trao lời chúng tôi khẩn nguyện vào. E | 
thánh Mẫu Maria, hầu người dâng Se béi ` 
Giêsu Ki-ri-xi-tô. Amen. Xi. 

Giêsu, Maria, Giuse, xin đâng lòng tôi - ? 
cùng sự sống Lôi cho Ba Đẳng. 
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Giêsu, Maria, Giuse, xin Da Bing giúp 
tôi chưng kì hấp hối. Ss 
1 Giêsu, Maria, Giuse, xin cho linh hồn tôi 
` đặng chết bằng an trong tay Ba Đấng. 
fr Giêsu, Maria, Gïuse, xin soi sáng phù hộ 
cl cùng cứu giúp chúng tôi. Amen, 
A: ( Ai doc kinh trước nầy thì được ân xá 
N. 300 ngày ; còn đọc bốn câu Giêsu, Maria 
sỉ v. v: thì mỗi câu đều đặng ân xá 300 ngày. ) 
dP III— Về các Thánh, 
T ` 
OI — —ỶỲỚ— 
_ _ r Fry 
d ein Zar 
| LỄ THIÊN THẦN HỘ THỦ. 
FE e age 29 àfb d 
sl òm nay Hội thánh vui mäng, 
Kính lễ trọng Thiên thần Hộ thủ ; 
| Khắp chốn giáo nhơn khen ngợi,. d 


Vì cao sang chẳng nê việc hèn, 
Vâng lịnh Chúa giữ loài người thế, 
Tính thiêng liêng, bao nài công khó, 
Hằng lấy mình ngăn đón loài gian. 
Cứu phần xác thoát vòng nguy hiềm, 
nh MT, 442 se 


WỤ Cảm công ơn gìn giữ ủi an. 
Ei 
l 


gë 30 s4 


Giúp lình:hồn khổi ehước Satan. - 

Dän thuở mới đầu thai, 

Đã chịu đức người che chở ; 
Nhẫn mới sanh ở lhé, 
Cũng nhờ ơn giúp vẹn toàn. 
Thuở sống. ở đời, 
Hằng giục bảo làm lành lánh dë ; 
Khi sa tội lỗi, 
Hằng răn khuyên sửa lỗi ăn nắn. 

Đã nhiều thuở giúp người mê muội ; 
Lại ghe phen chữa kẻ âu lo. 

Khi ai toan chịu phép bí tích, 
Người giúp sức làm cho nên Việc ; 
Khi đã rước Mình thánh Chúa, 

Người cầu thay cho đặng them ơn. 

Khi liệt lào, giục kë rước thầy, 
Noo đăng gôi nhuần các phép ; 

Khi chết đưa lên toà Chúa, 
Đề phòng khi cứu vớt thưa xin. 

Việc lành dàng trước ngự tiền, ven 
Tấu ban phần thưởng ; tg `. ee ` 
Có lỗi, nguyện cầu Chúa cả, SÉ e 
Nhiêu thứ rộng khoàn. : 8817 k 

Dầu ai phải xuống luyện hình ; >= 
Người hằng tới viếng thắm an ủi, IG 
Nhẫn thuổ' däng lên nơi cði thọ, _ E ` 
Người cũng theo, ca xướng hi hoan. gë qd 

Cúi xin đức thánh Thiên (än, >= = d 
Đã khó nhọc cùng tôi đường ấy, nón d 
Mya chấp chúng tôi bạc ngãi, E E 
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Đã phụ phàn cùng đắng khuyên rän. 
Thuở xưa người cứu thánh Đa-ni-ê, 
-_ Đăng khỏi chết trong hang sư tử ; 
- Bây giờ tôi xin hộ thủ, 
Giúp khối chốn lâm than. 
` Tôi xin rày đức thảnh Thiên thần, 
Giúp giữ khiết trinh, khỏi vòng trần cấu ; 
Như xưa giúp Sơn-na thánh phụ, 
Đăng danh thành tiết; khỏi hoạ ách oan ; 
—__ Xưa bạn cùng thánh tô Tô-bi-a, 
Đi đến chốn, đã an lành, 
Về đến nơi, thêm thạnh lợi ; 
T Ttày ở cùng chúng tôi hôm sớm, 
| = Nay ở đời đắng hi hoan, 
_—— Sau khỏi thế đẳng thanh nhàn. 
__ Xin nghe lời nguyên giáo nhon, 
Cúi lạy Thiên thần Hộ thủ. Amen. 


4 . 
e 

La 

1} 


KINH CẦU CÁC THÁNH THIÊN THẦN. 


| Xin Chúa thương sét chúng tôi. 

| Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

3 Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

| —— Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 

a Trời thật. } 

E “Thương sot chúng tôi. (ba câu sau cũng 
l thưa như våy ). 

“Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 

Chúa Trời thật. 


$ 2898 s$ 


bức Chúa Thánh Thần là ÐCT.thật, = = 
Ba Ngôi cùng là một BC Te vg nr? 
Rất thánh Đức Bà Ma-ri-a, là Nữ Yương các 
thánh Thiên (hän, - | 
Cầu cho | tôi, (Câu nào cũng thưa niur 
Dậu). - 
Đức thánh Mi: en là đấng bàu. chữa con + 
ĐC TOn dat on v2 xứng Ee 
Đức. thánh. Gebake là đấng. truyi n, “ủn 
phép mầu nhiệm Chúa ra đ d 
Đức thánh Ra-pha-e, là ding dän đẳng. cho 
ông Tô-bi-a đi cùng về ĐÌnh an, erg 
Phẩm thánh Thiên thần, đầy lửa kinh mến 
AEN KI 
Phầm thánh Thiên thần, biết phép. tắc mẫn 
nhiệm Ð C T., 
Phầm thánh Thiên thần, như ngài vững 
„ vàng châu bau B C Ti ngự, ` 
Phẩm thánh Thiên thần, giúp việc cai trị 
trời đất muôn vật, 
Phẩm thánh: Thiên thần, rất mạnh SS làm 
nhiều phép cả mầu nhiệm, TW? 
Phẩm thánh Thiên thần; phép tắc trừng trị 
ma qui và sửa. Sang mol Su, t gu) aøU 
Phẩm thánh Thiên (än, đại . tướng. truyë 
linh Chúa chóng vánh, Weit bỏ; 
Phäm thánh Thiên thầng thông tin rất lành 
rất trọng, Ân ouy, ? 
-Phầm thánh Thiên thần, khâm sai Men Hộ ~ 
gìn giữ người ta, ` GLUE ES 
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3 Thánh Thiên thần, hằng chầu chực toà cao 


Chúa ngự, 


"Thánh Thiên thần, hằng ngợi khen Chúa 


rằng : Thánh tai ! Thánh tại | Thánh tai ! 


Thánh Thiên thần, hằng xem thấy mặt Đức 


Chúa Cha, 
Thánh Thiên thần; vâng lịnh Chúa phù hộ 
giữ gìn thiên hạ, 


Thánh Thiên thần, đã cứu ông Lót cho khỏi 


quân dữ, 

Thánh Thiên Thần, dÀ cứu ông thánh Gióp 
cho mọi sự dữ, 

Thánh Thiên thần, dä truyền luật Chúa. cho 
ông thánh Môi-sen, 


Thánh Thiên thần, dã mầng hát Chúa Pa đời 


cùng tán tụng Chúa trên trời, chúc an 
hoà cho người lành dưới thế, 

Thánh Thiên Thần, đã giúp DG, trên 
rừng, 


“Thánh Thiên thần, đã đem linh hồn ông 


f 1 L 
AP 


H 


thánh La-da rô lên Thiên đàng, 
Thánh "Thiên thần, đã cứu đầy tớ Chúa khỏi 


As a tù rạe; cùng khỏi nhiêu đêu khốn nạn, 


Thánh Thiên thần, thay an ủi các thánh t tir 
+ đạo, 


s Thánh. Thiên: thần; lu dâng lời cầu. uyên 


trước mặt Ð C T., 


Thánh Thiễn (hän, Kết mäng: rổ. về. một 


người có tội trở lại cùng Chúa, 
Thánh Thiên thần, trấn thủ các nước các xử, 
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Thánh Thiên thần, ngày tận thế châu chwe - 
Ð C Giêsu oai nghi ngự xuống phán xét, 

"Thánh Thiên thần, hay giúp đỡ người ta 
cho đặng rỗi, 

Thánh Thiên thần, hay vàng theo thánh ý 
ĐCGT., 

“Các phẩm đing thánh Thiên thần, 

Kéo gặp sự tai sự d, 

Thánh Thiên thần, xin Chúa chữa chúng tòi, 
(di hạ ) 

Kẻo phải chước ma qui cám dé, 

Kẻo phạm tội lỗi, 

Kén chết tươi ăn nắn tội chẳng kịp, 

Chúng tôi là kẻ có tội, | 
Chúa tha tội chúng tôi, 

Vì các thánh Thiên thần, 
(húa nghe cho chúng tôi, ( d? hạ } 

Xin Chúa eat trị, gìn giữ Hội Thánh, 

Xin Chúa cho các giáo hữu đặng e an 
hoà thuận, - 

Xin Chúa cho các đẳng linh hồn nghĩ: an 
dot dòi, 

Xin Chủa'chö các thánh Thiên thần giúp đỡ 
chúng tôi khi mong qua đòi, 

Xin Chúa cho các thánh Thiên thần rước 
linh hôn chúng tôi, đem lên Haam đàng 

-= hưởng phước đời đòi, ' 

“Lạy Con Đức Chúa Trời, JL Gët 

Chúa nghe cho chúng tôi, 

Chúa Giòsu chuộc tội cứu thể, `: 


Ee EE EE EE Te —-=—— 
e - ————————œ. 
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+i Thưa: Chúa Giêsu, tha tội chúng tôi; 

d 11. Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế, 

di Thưa : Chúa Giêsu, nhậm lời chúng tôi, 

A Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

mz Thưa : Chúa Giêsu, thương xót chúng tôi, 
= Khởi : Chúng tôi thân lạy các thánh: Thiên 
thần, xin cầu cho chúng tôi, 

ứng : Đáng chịu lấy những on Chúa Ki-ri- 

_—_ Xi-tô đã hứa. 


Lời nguyện. 


Chúng tôi kính lay Ð © T.s Chúa đã dùng 
cách rất dạ, phân định những việc các đấng 
“Thiên thần cùng loài người ta, xin Chúa 
nhậm lời chúng tôi nguyện : các thánh Thiên 
Í thần chầu chực vâng phép Chúa trến trời 
| thë nào, xin giúp đỡ gien tôi như Vậy. 
i lẻ Amen, 


"um Ken at ĐỌC cite THEO KINH dictu 
| x Ale các det THIÊN THẦN ) 
, 9 ‘Chúng tôi cả lòng ia rỡ, thân Vy 
P ( bằng có lễ đức thánh Thiên thần nào, 


| — thì xưởng tên đức thánh Thiên thần ấu ), 
P các thánh Thiên thần, hằng vui vẻ chầu 


ar 211 e 
chực gần toà Chúa, cùng hưởng phước 


tiêu säi muôn đời. Tuy chúng tôi rất hèn E 


tội lỗi ; nhờ giáo nhơn khắp thế ngợi 
khen ; biến công ơn gìn giữ ủi an ; vì cao 
trọng phù trì Hội thánh ; vâng lịnh Chúa 
giúp đỡ người phàm ; tính thiêng sắng 
bao nài công khó ; xin Thiên thần ngắn 
đón loài gian ; cứu phần xác thoát vòng 
nguy hiềm ; giúp linh hồn khói chước 
qui ma : thắng tam cừu kinh phục nớp 
gan, tà ma thịt BAN: thề tục. Xin giúp 
làm lành lánh dữ ; hằng rắn khuyên 
chira cải ăn năn. Khi lâm tử đưa lên toà 
Chúa, việc lành dâng trước đài tiền, tấu 
ban phần thưởng ; . có lỗi nguyện cầu 
Chúa eå, ân tứ rộng khoan. Ví đầu phải 
xuống luyện hình, xin hằng tới viếng 
thắm an ủi, giúp chúng tôi khỏi chốn 
lâm than. Xưa Thiên thần cứu thánh 
tiên tri, đặng khỏi chết trong hang sư tử, 
Rày chúng tôi ở giữa trần gian, xin điều 
hộ hầu về quê thật, hiệp một cùng thánh 
Thiên thần tắn tạ khong khen Chủa cả 
đời đời hưởng phước hỉ hoan. ‘Ameni | 


`. 
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` t KL e Tats KG de éi Kë lák 
Ba Mai L Hội vi Ont oF j "TN 
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Thật số phận may nên tất lạ, 
Phước lộc hơn các đấng thiên đình. 

Cúi lạy xin Chúa cả Ba-Ngôi, 
Dung đoái giáo nhơn đang khân Denye: 
Vì công nghiêp Giuse thánh cå, 
Cho chúng tôi lên chôn quang minh, St: 
Hầu ngày sau lên chốn thanh nhàn, - $ 
Ngõ muôn kiếp ngợi khen danh Chúa. $ 

Amen. _Ñ 


8 — LỄ SINH NHỤT ÔNG THÁNH 


GIOAN BAOTIXITA. kän: . 5 


"Ted Hội Thánh hôm nay, khắp nam . 
bắc, vang lừng tiếng nhạc, | 
Mäng kính ngày lễ cả ông thánh Gioan 23: 
Bao-!Hi-xi-ta, ẳ 
Khỏi tội chung thỉ tô lưu truyền, 
Những thuở con còn trong dạ mẹ, 
Cỏ phước lạ, Nữ Vương quan cổ, 
Chưng khi Chúa ngự đến nhà. - 
Một hội Chúa tôi mầng nbat 
Dën trong da: 
Hai vì sanh đề lạ lùng, đã ban già. 
Tên ấu nhỉ sẽ đặt là Gioan, 


AS 
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Thần đã bảo trước kì thai đựng › 


Lưỡi thân phụ phép mầu phong cần, 
Con hoà sanh, tiếng nói thông ra. 
Thuổ bẻ thơ xa lánh thể thường, 


: F Vui non nước, khỏi vòng trần cấu ; 


Đồ dưỡng xác, mật ong, chấu chấu, 
Thể áo quần, một tấm khố da ; 
Chịu nỗi cơ hàn như thân cầm thú, 
Häm mình nhiệm nhặt quá sức loài 
người, 
Ching tráng đỉnh, dõi Chúa phán 
truyền, 
Ra giảng dạy áp bờ sông lớn ; 
Những quới tiện, đòi nơi dinh đã, 
Tới vâng nghe, đều bỏ thói tà. 
Phép rửa người giục bảo ăn nắn, 
Dem dân Chúa trở về đạo cå ; 


$ Công hoá chúng bữa hằng an OD 


Day cháu con theo đổi ông cha. 
« Ta rao trước đàng tua bồi bồ, 
Đấng ngự sau, phép rộng thứ tha ». 
Chúa rằng : « Gioan og như cây 
sây, cây lau, 
e Chìu theo gió thôi, 
« Chí khí người khảe thề cội tòng, cội há, 
« Chẳng nại tuyết sa, 
« Các nam nhỉ sanh bỡi phụ nhon, ` 
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vŸhường bữa soi. gương khiêm nhượng, 
Biết bam mình, bỏ thói kiêu ngoa, ` 
Rửa tội khiên trong mạch ngũ:tHương, ` 
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Gia lòi tói, mai toan hành ougët: 

Lời kẻ hèn cầu nguyện, 

Thánh Thiên thần đêm xuống cứn Nguệp 
Rất nên sốt sång trong lòng, 

Mãn Chúa thật thiết hơn mọi sau: 

« Dầu những môn đồ bỏ Chúa, 

Mình cñng ưng sống thác cùng Thầy ». 
Suy lôi xưa thường bữa ăn nắn, 

Nước mắt chảy đã mòn hai må ; 

Nhớ Chúa rày mỗi đêm cầu bgay, 

Nghe tiếng gà, quì nệm đôi tay. 
Thương kẻ tật nguyền, 


Cậy tên Chúa nguyện lời kinh, tức thì 


thuyên du: 
Đã ghe phen bóng, giại. 


Khi người qua nhằm kẻ liệt, đều khỏi 


nạn tai. 

Lại thêm khiêm nhượng hết lòng. 
Chiu Tông dô sai khiến : 
Chẳng tưởng quởn cao thế Chúa, 
Vàng Bảo-lộc thửa lời. 

Dén sau vì đạo Chúa liều mình, 
Xin đóng ngược, chết trên thánh Giá ; 
Ngõ đặng tỏ mình hèn mat, 
Kính Chúa xưa chẳng đám bày vai. 

Chịu gian nan một thuở, 
Hưởng vinh phước muôn đời, . 
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= Truyện rằng: Thánh cả Phaolồ, 
_ Là đấng trọng Chúa xưa đã chọn, 
| Rảo khắp đem tin Cứu thế, 


TẾ Dắc dân lành còn hãy lạc lài. 


ị Chịu đòn đánh ghe phen, 
- Vì đạo Chúa, tàn toan nào kề ; 
Phải chìm tàu ba trận, _ 
Bởi thương người, cơ cực chẳng nài. 
_ Có thuở xác phàm còn đưới thế, 
- Mot phen linh tính đã lên trời, ˆ 
d Tri huệ cao xa, năm xe đủ, 
Hiền tài dê vỉ ; kinh văn lần thuộc, 


i E Các danh sư thông thái dän tày. 


P Xung mình rốt tông đồ ai nấy, 
= Vì ơn trên thành tựu đòi nơi. 
Häng bữa trách mình suy lỗi trước, . 


— Giữ lòng khiêm nhượng ; 


Nhiều năm chịu khó lập công § 
O'n Chúa cao dày, 
Sốt sắng tg lửa lò ạ 

Công giúp chúng, ngày thì giảng dao: 
Nhặt nghiêm bề hàm xác, 

Nghề nuôi mình, đêm lại đánh đây. 
Của cải bạc vàng xem như rác. 


d _ Trần phiền cay đẳng lấy làm vui. 


Chép sách đề truyền cho Hội thánh, 
Đức tin cho rổ ; 
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Sẽ đặng an lành như nguyện, 
Cho chúng tôi nhờ phước cao sang. 
Cúi lạy thánh danh một Chúa Ba Ngôi, 
: Ngày ngày cả sáng đòi nơi, 
Nhẫn dến ngàn đời muôn thuổ, - 
Kiếp kiếp hién vang. Amen. 


6 — LỄ cÁc THÁNH Nam yọ. ; , 


Kinh mäng các Thánh ở trên trời, 

Dä đến nguồn ơn vui vẻ ; 

Xin đoáải chúng tôi còn dưởi thế, 

Mà nghe lời kẻ thơ ngây. 
Nhớ xưa các Thánh hãy ở đời, ‹ 

Việc thờ Chúa, hết lòng ngay thảo. 


-_ Vậy nay chín trời đã an chỗ ; 


Cồi thường sanh, môt tiệc vui vầy. 

Trước hằng an phận khó khẳn, 
Của trần thế xem dường tro bụi, 
Rày đã hưởng bê no đủ, 


- Nước Thiên đàng mäng đặng thẳnh thoi.. tôn) l 


Xưa tu đức hiên lành. 
Dồi thằng mực noi theo dấu Chúa; _- 
Nay nhờ ơn ban thưởng, a 
Đặng vinh phong hưởng đất trên. trời. - 

Thuở trước đà khóc lóc ăn pin, ES 
Ra sức lập công dën tội ; SN. 
Bây giờ đặng vui mäng thong thả, --~ 
Phỉ lòng phước trọng ơn đầy. 
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-Xưa khao khát)việc lành, 
Vun quén nền)?nhơn, cây đức ; 
—— Nay gội nhuần ơn thánh, 
Vui chơi cung nguyệt toà mây. 
___ Trước trải dạ thương người, 
-Ăn có bữa giúp no không bữa ; 
-Rày đặng xem mặt Chúa, 
- Hưởng ngàn ngày, cầm bằng một ngày ! 
Xưa thìn mình chẳng đúng bợn nhơ, 
Trau làm gwom vặc vặc ; 
Nay đặng phước rất nên chói lói, 
-_ Hiệp cùng Chúa đời đời. 
_ Trước làm cho người đặng thuận hoà, 
An ủi đàng nhon lề đạo ; . 
F Hày màng đặng chức làm con Chúa, 
Sum vậy trước bệ bên ngai. 
_ Xưa vì Chúa liều mình, _ 
- Chẳng quản gông cùm trắng trói ; 
-_ Nay lộc ban phi da, 
- Thong dong cối thọ lâu dài, _ 
= ` Xưa dương gian các thánh ở chốn đày, ` 
_ Nhiều nỗi chông gai, một lòng vàng đá ; 
- Nay chầu che Ba Ngôi trên đất phước, ` 
-_ Nguồn ơn chan chứa muôn kiếp nghỉ ngơi. 
J Các thánh xưa đánh giặc ba thù, 
_ Đăng chữ toàn công thẳng trận. 
- Chúng tôi nay måc vòng bảy mỗi, 
_ Xin lời nguyên giúp cầu thay. 
____ Nay mười rän ghi gi hết lòng, 
_Đòi bữa ôn nhuän trong tám phước, 
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E Tror HRA guủ e, hf, q4 Ø1 Ỗ 
ô. th. Phanxicô, là đèn soi ct d ihing 


dän ngoại đạo, - v 8i iza sử! q di. 
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Ô. thánh Phansieô, là thầy đạy đỗ kẻ tin, ` 
ô. th. Phanxicô, là gương mọi phước đức, 
ô. th. Phanxicô, là gương mọi nhon đức, ` 
cùng sốt sắng xứng thánh Tông đồ, 
ô. th. Phanxicô, là kể dän đàng nhon . 
đức trọn lành, _ 


ò. th. Phanxicô, khi còn sống. hay làm 2 


cho kẻ tối mắt đặng sáng, và kẻ què 
đặng đi, | 

ô. th. Phanxicô, hay làm cho kẻ liệt lào 
đặng khoẻ mạnh, và ké chết đặng 
sống lại, 

ô. th. Phanxicô, là c#a bình an cho kể bị 
phong ba đặng vào, 

ô. th. Phanxieô, hay làm cho qui thần ` 
kinh khủng, 

ô. th. Phanxicô, bàu chữa muôn dân khi | 
phải thần khi, mất mùa, giặc giã, 

ô. th. Phanxicô, là kẻ Ð C T. cho cai trị 
sóng gió bão bùng, 

ô. th. Phanxicô, là kẻ Ð C T. cho dạy tử 
hành đều kinh sợ vâng phục, 

ô. th. Phanxicô, hay làm phép lạ các đời 
trước nầy. d 

ô. th. Phanxicô, hay bàu chữa kế khốn 
nạn, 

Ô. th. Phanxicô, là vui về kể âu lo, 
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_ ð. th. Phanxieô, là sáng soi phương Đông, 
ô. th. Phanxicô, là nhà tạm chẳng hay 
d hư nát, 

= Ôi th. Phanxicô, là lò lửa đỗ kinh mến 

p anae T), 

ô. th. Phanxicô, làm sáng danh Dòng 

o BC G dòi đời chẳng hết, 

Ò. th. Phanxicô, cỏ lòng sốt sång bắt 
chước sự khó khăn Chúa truyền 

__ trong Êvangiêliô, 

f ô.th. Phanxicô, hằng tuần túc gìn giữ 

BR Su sạch sẽ cho trọn vẹn, 

ô. th. 'Phanxicô, Co lòng khiêm nhượng 
tlan zi 

ô. th. Phanxicô, hằng ước ao chịu công 
lao khốn khó vì chúa Kirixitô chẳng 
khi đừng, 

ô. th. Phanxicô, hằng khát khao ước ao 
trông cho mọi người đều biết thờ 
phượng Chúa thật và đặng rỗi linh hồn, 

ô. th. Phanxicô, là thánh Thiên thần, vì 
trọn đời giữ mình sạch sẽ, _ 

ô. th. Phanxicô, là thánh Tô tông, vì 
có lòng yêu mến con chiên Chúa 
Kirixitô, | 

D Oh. Phanxicô, là thánh Tiên tri, vì 

đã đặng ơn phước Ð C T T. ban 

xuống, 


| ô. th. Phanxieô, là thánh Tôngđồ,vàđiã T 
_ ` ` đăng quờn chức trọng mà. ob giảng | 
đạo cho thiên hạ, 
ô. th. Phanxieô; là thánh Trí mạng, vì CO 
lòng ước ao chịu chết vì Cima: Kiri- 
f ; xitô, FII (tatoo S 
ô. » th, Phaniieô; E? thánh: Tấn A vì hay _ 
` khuyên. dạy muôn dän, lại lờinói ` 
việc làm đều cé phép tắe, ouis 2. 
ô. th. Phanxicô, là đHánh./Tñ bänk, vì ` 
3 đầy mọi si ahon đứ02›ixacd3.dt.ố 4 f 
ô. th. Phanxi@ô; là thánh: Đồng: trinh, (RE 
"trọn đời sạch sẽ linh hồn và: xác, ` 
| ô. th. Phanzicô, đã đặng op phước 
| "e D'C"Tbhan xuống cho: đặng - nên 
~ thánh. lại đặng gồm no apr sự nhơn 
đức các thánh, da 
Lo Giêsu chuộc tội cửu thế; OI 0 
` Chúa Giêsu tha tội chúng ES 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, | 
— Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi.” 8 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, ˆ ˆ-~. 
= CHúa Giêsu thương GO chúng. tôi: 
Chúa Kiri8itô nghe cho chúng. tôi,- 
Chúa. Kirixitô nhậm lời chúng tôi, a — 
: Khởi : — :Lạy ông thánh Phanxieô-Xavie, 


xin cầu cho chúng tôi,............ 
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ứng ` Đảng chịu lấy những ơn Chúa 
—_Ñirixitô đã hứa. 


_ Lời nguyện. 


=. Chúng tôi lạy ơn Ð C Cha lòng lành 
Ki cùng, đã làm cho những đàn Phương 
“Đồng đặng tin đạo thật và đem vào Sô 
con Hội thánh, bat những lời òng thánh 
-Phanxicò Xavie giảng, cùng mọi phép lạ 
người làm. Xin Chúa lấy lòng khoan 
: dong, mà ban ơn phù hộ cho chúng tôi, 
là kẻ có lòng kính công nghiệp trọng 
_vọng òng thành Phanxicô, đặng học dòi 
- bắt chước mọi sw nhon đức người cho 
? trọn : vi nghiệp D vẻ Kirixitò là Chúa 
3 chúng tôi, cũng là Chúa thật hằng sống 
Jäng trị cùng D T Cha, và Ð CTT. đời 
3 đời chẳng thuế APER 

d Ae Vun XIN THÁNH BỒN w MẠNG. 


A ‘Einb mừng lạy ơn thánh ' Bồn máng 
Xi ông thánh ( mô ) hay là bà thánh ( mõ ) là 
đẳng hưởng phước thanh nhàn đời đời, 
_ chẳng lo sợ đều gì nữa, một wu lo trông ước 
_cho tôi đặng hưởng phước như vậy. Khi 


-mr PETERT 


thánh Bőn mạng cùng là vật thọ sanh như 
tôi, mỏng giòn yếu đuối như tôi, và chịu. 
mọi sự khốn khỏ cùng mọi chước cám dỗ. 
như tôi. Song bởi thánh Bồn mäng vững ˆ 
lòng kính mến Chúa chí thiết, nên đã đặng đã. 

điệt tam cừu oan gia, tà ma thịt mình thế - 
tục ; xin đắc tôi noi theo mùi thơm: tho các. 
nhon đức thánh Bồn mạng là quan. thầy tôi. 
Từ ngày tôi đã chịu phép rửa tội, và hoá. 
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thánh Bồn mạng còn ở dưới thế, thì đã làn. _ 


việc lành mà dạy đỗ tôi, rày đã lên trước. 


mặt Chúa, xin dâng lời cầu nguyên mà giúp. 


tôi. Gương mọi việc lành phước đức thánh. 
Bồn mạng đã đủ mà day tôi, sự gì phải làm, 
cùng sự gì phải lánh. Ví dầu thuở trước 


nên con cải Þ-C T.y thì Chúa, liên phú. tôi 


cho thánh Bồn mạng ( mã )gìn giữ. bàu chữa _ 
tôi. Vậy tôi xin thánh Bôn mạng phủ hô và 
cãu nguyên cho tôi đặng vững cầm nhon 
dc tin cậy như neo thần tôi, và cho tôi 
đặng làm nhiều việc trọn lành, mà làm cho. 
vững ơn Chúa dä ban cho tôi, khi Người đã. 
gọi và chọn tôi làm con Chúa, hầu cho tôi. 
khi đã vượt qua biên hiềm thế nầy đoạn, 
đáng vào cửa thiên đàng, đội mũ triều thiên. 
hưởng một phước cùng thánh Bồn mạng, và 
-ngợi khen Khu đời đời ie cand amek 


P co d e e e e o 


EE 
Phần phụ thêm. 

1 — VỀ PHÉP RỦA Toi 
KINH DỌC KHI RỦA TÔI CHẦU NHUNG. 


Khi Thầu cả xuống dưới cta nhà thờ, 


` thờ, thì phải nguyện rằng : 


_ Ly Chúa nhơn từ, hay thương xót mà 
- làm phước cho kể khó khan, xin Chủa đoái 
` thương đến dän xiêu lạc lâu nắm, mà rày 
đốc lòng thở phượng Chúa. Ơn O C T T. soi 
__ sáng lòng mọi người xưa nay : thi xin Chúa 
` xua đuôi sự u ám ngắn trở lòng tôi, kẻo tôi 
_ chịu phép Bí tích nầy bề ngoài, mà chẳng 
` đăng ơn Chúa bề trong. 


Khi Thäy thôi hơi nơi mặt, thì phải 
a t nguyên rằng ` 


T? = Lạy Chúa phép tắc vô cùng; xin Chúa 
= xua đuổi ma oi ra cho khỏi lòng tôi, mà 
= làm cho tôi trở nên dén thờ BCT. ngự 


Pi Ve 
Le SA AS SE SS và +. d NEE P 
Khi Thầu làm dën thánh Giá. trên 


trán và ngực; ii phải nguyện rằng : 


Lạy Chúa, tôi xin chịu lấy dấu thánh. 
Chúa cho bên do. trong - lòng ;tôi, ; mà giúp. 
sức cho tôi làm đẳng mọi việc 'theo đãi 
thánh ay luôn, cho E đẳng vào SỐ âu Chúa 


Khi ei A trao ET Ha phải nguyện. 
rằng : ¬ soøb vi dere 009) KM cac 4 
ơn. Chúa zs tôi "chịu muối nầy, là sự 


khôn ngoan thiêng liêng, de cho tôi d 
biết mọi sự về phần rỗi linh hôn tôi. d 
Khi GEN trừ er? thi ES Dom Di 

b on WC kì 

Tùng : dd "id ago sùrrdủ nafi 
Tôi Ge lông cùng tội miih làm dä làn 
cho. tôi phải: khốn ; tôi bấy lâu đã mắc đò. 
lưới ma qui buộc linh hồn tôi làm ies b 
Này nhờ phép Chúalàm bây: giờ, nó kir 
khủng tháo Jul vr chạy, xì:D © T T. đã Kon 
lấy tôi chịu ơn rất trọng nầy mà chớ. Sch 


- Khi Thầu làm dấu . út} efS mứt lần ` 
VÀ thi phải nị nguyện rằng : Ss 
19 de 


Dấu thánh Giá là đấu thiêng liê quê L 
mạnh, : làm: cho mọi phép hoảngụe phải kin n h | 
tâm tán đầm: Vậy xin Chúa cho tôi nhớ: lây 

dấu ấy ở ơi mình tôi. luôn, mà hoiii ò 
mọi sự cậy trông bởi đấu thánh Giá mà ra, - 


"we 13 *%© 
24 së dắc nào. nhà thở, thi phải 


bởi ¬........... 
{oi Sự vất về thể, däit ¿h $ RSC? 
là Ð CT! Dat on Ch úa đã nhìn 
lặng làm con ët thánh. Xin Chúa AS tôi 
về 19 tin kính vân theo. phép Chúa 
_ "chon gầy sa "toi đặng Jid? nước 
E hằng vui geg “sống: đời đời chẳng 
cù ủng Trời đất cùng muôn vật bỡi Chúa mà 
, âu là có một Chúa là Đấng Loo thành mọi 
get gn hết lòng mot “lễ: cao sâu rnầu 
nh Nhiệm Chúa - đã tổ ra cho (At thánh truyền 
lại , chẳng sai đặng. Lay Chúal:xin cho: tôi 
hi it Wang xưng dao thánh: Chúa: _ta'trirớ€ tạ: 
thiêr “hạ, ˆ He um H42 gỗ noil IDY 
-Khi T hầu lấy nước mừng mà: xức ` i 


tai cùng lỗ müi, thì phải nguyên rằng : 
S GAE chẳng có đức tin, thì như người vô 
nhỉ khổ thính, vô ngôn khả đáp, vř chẳng 


` GC i TRN Kệ ët, thánh 
Chi : À r 


GC 


ES 


Ech họ lô tO ek t 

Tnêr nh Lie 19 Sit d? en Ch ` 

luôn Oo huit Ach nm d mogn Silga ‹ 98a mus 
o KN. Thầg "hỏi ei bỏ..ma qui :chäng, 
thì phải nguyên:ràng : at ging niờ 
o Chúa: là lề công chính; mä hễ ai thờ 
phượng Chủa, thì bỏ hết mọi sự đổi: trá, tà 


ke e 
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ma thịt mình thế tục, là sự nghịch đạo | 
thánh Chúa. Bao nhiêu sự quấy quả tin thôi pi 
| ma qui xưa nay, thì bây giè tôi đều bổ hết. 

trước mặt Hội thánh, mà tin mọi lë công fi 
chánh đạo thánh Chúa mà chớ. Ri 


| Khi Thầu xire dầu thánh trên ngực  . 
vå sau vai, thì phải nguyện rằng : bk 


| 
Lay ĐC G. đã chịu thương khó vác | 
thánh Giá, làm gương cho chúng tôi đặng - 


hay, kê làm đầy tớ Chúa thì phải vác thánh 1 
Giá, mà chịu khó luôn. Xin Chúa thêm sức 1 
thiêng liêng rất mạnh cho tôi mến thánh 3 
Giá vui lòng, hầu chịu mọi sự khó mà den: ` 


lòng Chúa. d h 
Khi Thäy rửa tội, thi NN nguyện | 
rằng + l 


Trước hết phåi kinh mến Chúa mà chất 
các giống tội lỗi, cho đăng chịu lấy ơn phép ft 
Bí tích nầy. Vì vậy xin Chúa xuống lửa 19 
thiêng liêng, cho tôi đăng kinh mến Chúa ': 
trên hết mọi sự, và trách lòng tôi, vì chưng '+ 
xưa nay phi nhon bất nghĩa, nghe những lä 
lời đối trá, mà theo những việc quấy quá. [i 
Xin Chúa tha tội cho tôi, mà làm cho tôi trở fi 
nên người mới, vì Chúa có phép làm cho E "be 
có tội đặng nên thánh. iq 29 
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Khi xức đầu thảnh trén đầu, thì phải 
Nguyện rằng -_ 
-Ai làm tôi Chúa có đấu. thánh thiêng 
lông, mà dấu thánh ấy. hẳng. ngày bền đỗ 
vợ, chẳng. hề mất đi ng. Đội ơn Chúa đã 
d 1 àm | phước cho tôi đặng vào sổ các thánh. 
Xin Chúa mở: lòng cho tôi cải đữ về lành, 
a ¡làm những việc.. “phước đức cho thơm 
A lanh đạo Chúa luôn. 
o` Khi Thầy mặc áo trắng hay là trao 
khăn trắng, thi phải nguyện rằng cif 
LG Vidon phép - Bí-tích rửa tội; thì đã nên 
thánh tịnh mọi đàng ` song le: giữ cho vẹn 
ach, thì là sự rất khó lắm. Ni väv xin Chúa 
ban ơn bền đỗ trong lòng tòi, và làm cho tôi 
liều bổ mọi sự thế gian, cho ` đẳng giữ on Ay 
hb. luôn mà cho, 1i nịi../\v 
E KE Khi Thäy trao den thi phå nguyên 
Fän - 
d) ZEN Tin. det Zë em thì Ate đặng đẹp 
lòng Chúa đâu IVậy kể đä vào đạo thánh 
| Chúa thì phải trổ nên sốt sảng nóng nẩy 
nhw đèn, mà lo lắng mọi việc thờ. phượng 
- Chúa. Vì vậy xin DC e ban ơn cho tôi đặng 
giữ như lời Chúa rằng : « Ai giữ cho trọn 
đến cùng, thì sẽ đẳng. lĩnh lấy må triều 
thiên Chúa đề: đành cho tôi tớ tr ung ngãi mà 
chó». 
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sën 410 e E) 
KINH DỐC LÒNG GIŨ ĐẠO VỮNG VÀNG. | 


Lạy Chúa tôi, là Đẳng đã dựng nên trởi | 
đất muôn vật, và sanh ra tôi ở đời nầy mäi. 
thờ phượng Chúa ; nên chính việc tôi phẩf'. ` 
làm làtin, cậy, yêu mến, giữ đạo Chúa chó| ; 
trọn ; lại bỡi tội lỗi tôi nên Chúa đã lấy yj 
lòng throng xót mà cho Ngôi Hai xuống thể 
làm người, chịu nạn chịu chết mà cứu lấy 
tôi, cho tôi khỏi sa hoi ngục vô cùng ; mã 
rày tôi chẳng muốn' chịu sự khó mà báo | j; 
nghĩa Chúa đÄ thương tôi đường ấy saoti 
Ấy vậy từ nầy về sau, dâu tôi phải chịu bắt 
hir, gông cùm, tù rạc, lưu giam, € dầu phải |, 
đày doa, bô cha mẹ, vợ con, của cải, dän 
phải gia hình këm khảo, chết dữ dän độc ae) 
thề nào vì đạo Chúa, thì tôi sẵn lòng må f $ 
chịu những sự ấy, và tin thật mọi hình khổ | - 
kể dữ làm khốn cho tôi bày giờ, sánh ger / 
bằng một chút hình khồ Chúa xưa đã chiqi 
vì tôi. VA lại sự đữ tôi chịu bây giò thị 
chóng qua chóng hết, mà phần thưởng Chúa Í 
đễ dành cho tôi trên nước Thiên đàng, il w 
VÔ cùng vô tận. Vậy tôi xin Chúa ban ơn | 
sức mạnh vững vàug, cho tôi đặng bền lòng, | - 
Ip nầy về sau thà chịu mọi hình khổ, đầu Í k 
rất đữ thề nào, cho đến chết, chẳng thà béi: 
đạo Chúa tôi cho đăng sống tạm đời nầy, | E 
mà ngày sau phải chịu hình phạt vô ge j ši 
trong hoà nguc. Amen. 
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ke E ` NINH ĂN vin Tội CHỔI ĐẠO. 
SL k + 
D E CS p CG. lòng lành vô cùng, lay 
_ thương loài tội nhon, xin Chúa hẩy đoái đến 
Die | _ tôi, là đứa phàm hèn bạc ngấi, e đáng 
ef cho trời đất che chở tôi nữa. Ôi ôi †tôi nhớ 
sell dën tội lỗi bạo ngược tôi, thì lòng tôi rất 
iay then thuồng xấu hỗ; vì tôi đã cả lòng chối 
đụ) ` đạo Chúa. Chớ chỉ ai đặt một giếng nước 
xuổ nơi đầu tôi, cùng hai máng xối nơi hai con 
tapi  måt tôi, cho đêm ngày hằng đặng khóc lóc 
La lỗi “tất góm ghiếc tôi ! cùng bắt chước 
(4 Ma: a-len-na, mà sấp mình. xuống dưới bàn 
taf chon Chúa, cùng hết sức näi xin Chúa lấy 
wa: ` lượng rất khoan nhơn mà đoái thương đến 
d i tôi, thì tôi mới đám cả lòng cất tiếng lên mà 
- kêu van than thở cùng Chúa rằng : Lạy 
_ Chúa nhon từ vô cùng, xin bãy thứ tha, hãy 
b thử tha tội lỗi tôi, là giống quái gr gớm 
_ ghiếc, và ngụy nghịch cùng Chúa quá lẽ 
“lắm. Ôi ôi t chớ chỉ nước mắt tôi hằng chảy 
Jj rarỏng ròng, như Ma~da~len-na xưa, mà 
4 __ rửa những tội ấy cho sạch ! Những mà khốn 
| tôi tvốn lòng tôi khô khan “càng hạn quá 
" d lắm, chẳng có lề gì hầu trông đăng sự ấy ; 
1 nên tôi hết lòng đám xin Chúa lấy Máu 
-_ thánh cực thanh cực sạch, đä đồ ra loä lề, 
mà thế lại lòng khô khan tôi. Nhơn vì sự ấy, 
" 'quyết chí từ nầy chẳng hề nói ra khối 
' hưu Chúa tôi ; tôi sẽ níu chơn cực thánh 
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žy bền chặt, dzat như neo thần về phần 
rỗi tôi ; tôi quả quyết chẳng hề lui, cho. an 
khi Chúa ban xuống phước lành cho tôi, vì \ 
tai đắng nghe lời rất khoan nhon th rong 
xót näy rằng : e Tao tha tiig cho mày) (Ca ë 
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a ng DON MÌNH cmu PHÉP. THÊM SỬC... 


Léi 
Đế: _ 


“Táitin lạy Ð C TT., đầu mà tôi yêu đuối 
và đầy där những sự phàm hèn theo tính 
loài người ta, nhưng mà Ð C T T. chẳng nệ 
> ngự xuống trong linh hồn tôi. Nhơn vì lẽ ấy, 
F tôi sấp mình xuống trước mặt Chúa tôi, là 
TH rất nhơn từ vô cùng. 

Lay Chúa t xin Chúa soi sáng lông tôi, 
S ` cho đặng hiều biết ơn Chúa hồng ban cho 
“tôi, là ơn cực trọng là thể nào, và cho tôi 
h gắng công ra sức don mình cho nên? Cu 
_.... Lạy. Chúa | xin ĐC TT. là Đấng rất 
So lành, rất thanh sạch, rất sốt sắng, hãy 
_ cất những sự xấu xa mất lông Chúa: Chi 
$ e CS? tôi. Amen, _ 


3 


Ee së (Kä XIN vis, ON. ˆˆ ảo 
| Hầu, Lạy ( Chúa phép tắc vô cùng, hằng có đời 
_ đời, Chúa đã ban ơn cho tôi đặng sống lại 
E _ bởi phép Rửa tội và bởi ơn Ð C T T., cũng 


_ là Đắng đã tha tội cho tôi. Lạy Chúa, xin 
_ Chúa "e ec cho: ` VN, những ơn thiêng 
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mon thế gian, và yêu mến mọi sự thuộc. về 
Chúa mà thôi, 

2, — Xin Chúa ban cho tôi ơn thóng wech 
sảng láng, cho đặng hiën biết những sự mầu ` 
nhiệm đạo thánh Ð C T. 

> +83 — Xin Chúa ban cho tôi ơn biết lo lấn, - A 
cho đặng chọn những sự đẹp lồng Chúa, mà. 
lánh những sự đữ mất lòng Chúa. 

4. — Xin Chúa ban cho tôi ơn mạnh mê, ` 
cho đặng chịu mọi sự khó mà rỗi linh hồn. 

5. — Xin Chúa ban cho tôi ơn hag suy - i 
biết, cho đặng thấy những việc phải làm mà ` ' 
lên Thiên đàng. 5 

6. — Xin Chúa ban cho tôi ơn kinh mến ị : 
Chúa, cho lòng tôi đăng ái mô việc thờ. KR 
phượng Chúa. W7 

7.— Xin Chúa kee cho tôi ơn kinh : Sợ: i i 
Chúa, cho đặng lánh những sự hay mất lòng . 
Chúa. 

Xin Chúa in dấu rải thánh Giá Ð CC 
Kirixitô vào trên trán và- trong linh hồn tôi, 
cho tôi đăng sống đời đời, và cho đẳng xưng: 
Chúa ra trước mặt thiên hạ, hầu đến ngày “ 
phán xét Chúa chẳng từ bỏ tôi, lại nhìn biết k 
tôi, và trả phần. thường, cho tôi đời chẳng . 
cùng. Amen. Ce? 


BA KINH TIN, CÂY, KÍNH Ve PE 


Lạy Chúa tôi !tôi tin thật tôi đã chịu - 
lấy Ð C T T. trong phép mầu nhiệm Thêm ` 
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H "`: tin thật vì Chúa dà phán sự ấy ; 
à Chúa là Đấng rất chon thật vô cùng, thì 
tô ôi chẳng đám hồ nghi sự gi sốt, vì Chúa đã - 
truyền đạy tôi phải tin. Amen. 
_- Lạy Chúa tôi ! dầu mà tôi rất hèu mọn, 
si o ig tin cậy bỡi lòng lành vô cùng Chúa 
, thì tôi đăng chịu Ð C T T., cùng mọi ơn 
ười, giúp. cho tôi đặng lòng sốt sång 
KN mè mà xưng đạo thánh Chúa dén 
kb chết Amen, 
Lag Chúa tôi ! tôi kính mcn Chúa hết 
th hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
3 Đấng trọn tốt trọn lành, cùng vì Chúa muốn 
ban cho tôi ơn trọng Ð CT T. trong phép - 
Bi tích nầy. Xin Chúa hày nhen lửa kinh 
-_ mến trong lòng tôi, cho tôi đặng lòng sốt 
_ gắng kính mến Chúa hơn nữa. Amen. 
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` -Ka NHIÊN NHƯỢNG VẢ ĂN NĂN TỘI 

E )¿e4Tôi kinh lay np c T T., là Đấng đä muốn 
E ban cho tôi nhiều ơn lành cực trọng quá - 
_ bội; mà tôi đã làm những sự gì, cho dáng 
on tất trọng ấy ? Thật tôi đẩ làm nhiều đều 
3 _ nghịch cùng ơn Chúa tôi mà chớ. Vậy tôi 
_ sấp. mình xuống mà xưng ngay rằng : tôi là ˆ 
S Ge DS áo e Ach ven, B “Chúa vô 
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trong linh hồn tôi, mà tôi chẳng hề muốn -- 
xem đến ; nhiều lần têi đã phạm lề eege, S 
tôi ; nhiều, lần tôi đã nghề. nghịch bất ~ 
ngāi cùng Chúa. tôi ; nhiều lần lòng lành — 
Chúa đä ban ơn rất trọng cho tôi, mà nhiều. 
- lần tôi chẳng lấy và chẳng Së ơn ấy cho ` 
nên. -- d 
Lạy Chúa tôi ! nầy là những sự lưỡng 2 | 
tâm trách tôi ; nây là những sự tôi ghen. He 
ghét, và muốn ghen ghét cả và đời tôi. - iz ? 
Lạy Chúa tôi !xin Chúa tha cáo tội Ấy 
cho tôi ; xin Chúa nhậm lấy lòng tôi ăn năn. 
đau đón vì các tội lỗi tôi đã phạm. Tôi đốc - 
lòng từ nầy về sau, thà chết chẳng thà làm. d 
đều gì mất lòng Chúa tôi nữa, Amen, | 
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KINH CÁM O'N TE g 
Lay Chúa tôi ldầu mà tôi đốt nát tối. d í 
tám, chẳng hiều đắng những ơn Đ€TT,. 
dà ban cho tôi, là ơn rất trọng thê - Sec E 
nhưng mà tôi cám ơn Chúa tôi hết lòng hết - 
sức, vì Chúa rất sang trọng chẳng nê ngự _ 
xuống trong lòng tôi. Linh hồn tôi muốn... 
ngợi khen và cao rao lòng rộng rãi Chúa tôi, - 
mà chẳng biết lấy lời gì mà khong Bag 
Chúa tôi. Xin Chúa nhậm lời. tôi cå tonte 
nguyên xin, thì tùr nầy về sau tôi sẽ nhớ. on ` 
trọng Chúa tôi đẩ in dấu rất thánh Giá trên ` Đội 
lrán và trong linh hồn Se tôi, cho tin 
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gp. on nghĩa cùng Chúa tôi cho đến trọn 
Dei Amen, 


. gëf 
Kon ĐÂNG MÌNH 


- Tôi lay ơn BÐ C TT., là Đấng rất nhon 
ti quảng đại vô ngăn, cũng là Đăng đã phú 
-trót mình cho tôi, là kè vô ân bội ngài, 
_ chẳng đáng chịu ơn Chúa rất sang trọng thề 
ấy. Chúa chẳng nê hạ minh xuống mà phú ` 
_trỏt mình cho tôi, làm sao mà tôi chẳng 
dâng trót mình cho Chúa như vậy ? Lạy 
Chúa, xin hãy nhậm lấy trót mình tôi ; tôi 
_đâng trí khôn tôi và những sự lo tưởng, tôi 
 däng linh hồn tôi và những sự muốn, tôi 
` đâng lòng tôi và những sự ước ao ; từ nầy 
về sau Chúa là Chúa lòng tôi, và là phần 
Kë tài tôi đời đời. 

= Lạy Chúa ! xin Chúa hãy làm tho vững 
_ vàng những sự lòng tòi quả quyết, xin Chúa 
_hãy nhen lửa sốt sắng kính mến mà đốt 
l Si tôi, Amen. 
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thánh Chúa cho trọn ; nhon vì lẽ ấy tôi ag 
lòng giữ lê luật Ê vàng cho Ki cang trọn Gë 
lành hơn xưa. Thánh danh con có dan CR | 
buộc tôi giữ những lề luật Chúa. Mà bây giờ ` 
thánh hiệu người anh hùng Ð C G. đã buộc _ 
tôi nhặt hơn nữa mà chớ. Tôi là conÐ©G. 
Cha, là môn đê Ð € Con, là đền thờ Ð * 
T3 đôi phải biết và giữ lề luật Ê-vang mà Gei 
chớ. Ấy vậy dầu những sự hèn bạ qui quái - 
thế gian hay muốn dối trá tôi, đầu tính xác 
thịt làm nghịch mà khuấy Za? linh hồn tôi, _ 
đầu ma oui làm hết sức mà cám đỗ tôi, 
cho: đặng giành cướp linh hồn tôi. Lạy 
Chúa, tôi cả lòng tin cậy, bỡi ơn phép Chúa.... 
giúp; thì Lôi đẳng trận và phá phách những... 
kẻ nghịch thù cùng linh hồn tôi. : Tôi #: mm | 
Jong ou mười giái rắn D C T. cùng những - TE 
lẻ luật Hội thánh, là mẹ oben từ tôi ; còn. 

về những sự đạo thánh đạy tôi cho hiểu . 

biết những lề. luật Chúa, thì tôi sẽ đi trong. d 
nhà thánh siêng nắng hơn, mà đọc kinh và - 

học cùng nghe giảng các lề luật Chúa. tôi, ` $ 
cho tôi đặng to mình ra là anh: hùng D C G. tì 
Kirixi(ô. Amen, a 
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JÉINH XIN ƠN CHÚA 4 


Lay Ð GÓT T., là Chúa ngự trong iie 
lội ës giờ, và đã ban nhiều ° ơn : phước chú ` d 
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tôi ; ng: vì sự ấy, tôi cả ve däm xin cùng 
` túa gìn giữ những ơn phước trọng ày, vì 
tôi đã đặng ơn. rất châu báu, mà tôi trử ơn 
t châu báu ấ ay trong bình sành hay vỡ ra. 
Bis Chúa chẳng lấy lỏng rất nhơn tùr rộng 
_ rãi, thì tôi chủng hề đặng giữ những ơn 
ot tước. ấy. Lòng Wi muốn git nghĩa cùng 
Chúa lắm ; mà nếu Chúa. chẳng giúp tôi, thi 
† ¡ chẳng đăng sự ấy dän, 
Lag Chúa, là Đẳng rất phép tẮe, xin, 
_Chúa hãy làm cho lòng tôi yếu. đuối trở nên, 
_ vững vàng mạnh mẽ. Xin Chúa nhậm lời tôi 
an uyên, cho tôi đắng ơn Chúa luôn,. cùng 
E "giữ đời. đời đấu rất thánh Giá Chúa đã in 
E trên trán và trong lòng tôi, hầu cho tôi đẳng 

Bag đời gl chẳng cùng. Amen, 
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Đề lý Xá VỀ PHÉP HÔN-PHỐI ` 


LỜI NGUYỆN SAU KHI THẦY CẢ Đọc Ko: 


KINH LAY CHA 


Lay Chúa, xin Cha nhậm lời chúng tôi 
nguyện mà hô phù viêc Chúa đã phân định 
trong sự truyền nhon loai ; xin Chúa nhon .. 


từ đoái xem, hầu sư Chúa đay buộc, thì nhờ 
Chúa giúp đặng giữ trọn luôn. Vì công 
nghiệp Con môt Chúa là Ð C Giêsu Ki-ri- 
xi-tô, là Chúa chúng tôi, cùng là Đấng hằng 


sống hằng tri cùng Đức Chủa Cha và Đức l 


Chúa Thánh Thần đời đời. Amen. 

Lạy Chúa, là đấng đã dùng phép tắc, bởi 
không mà dưng nên moi vật mọi loài ; là 
đẳng từ thuở ban sơ vừa sắp đất moi vật an 
bài, thì đã đựng nên người nam giống hình 
'nh Chúa : lai định cho có người hằng ở 
giúp đỡ người nam, thì ää dùng xương thịt 


người nam mà đựng nên người nữ; cho. | 
chúng tôi đăng biết ; sự gì Chúa đã lấy hỡi 


một nguyên gốc mà lập thành, thì chẳng hề 
nên phân rể. 


Lạy Chúa, là đẳng đã nhắc sự đổi bạn - 


phối hiệp cùng nhau lên bậc Bitch cao 4 


sang mầu nhiệm, đến đỗi nên dän nhiệm chỉ . 
Chúa Kirixitô kết hiệp cùng Hội thánh. Lạy ` 


Chúa, là đấng đã truvền dạy người nữ kết 


hiệp với người nam, và chỉ định cách rieng] | 
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oO về việc hôn nhon nầy, nên đã chúc phưởe 

__ lành cho được. bền-b† ; dầu loài người nhải 
- phạt vì tội tô tông, đầu mọi vật phải hủy 
-_ hoại trong lụt đại hồng thủy ; nhưng mà 
= Việc hôn nhơn nầy cũng còn được Chúa 
z chúc phước luôn. 


Y Ngửa xin Chúa đoái throng đến người 
E nữ nầy, là tôi tá Chúa, đang kết hiệp cùng 
sf bạn mình, được ơn Chúa gin giữ che chổ 
= cách riêng, hầu nhon duyên nó được yêu 
= mến thuận hoà, được tin thành thanh tỉnh 
__ mà kết bạn trong Chúa Kirixitô ; được noi 
E gương các thánh tô phụ “hước bạn vêu 

` thương như bà Baken ` được ngoan ngùy 
si như hà Ra-béc-ca ; được sống lâu và trung 
| hâu như bà Xa-ra. Xin chớ đề thần đữ, là 
E cội rễ sự lỗi lầm, làm cho nó lỗi những việc 
__ theo bồn phận nó. Xin cho nó hằng nắm 
giữ đức tin và Iuật điều cho bền chặt ; giữ 
phép nhứt phu nhứt phụ trọn niềm ; lánh 
xa các đều đâm uế ; nghiêm nhặt phép tắc 
= cho khỏi yếu đuối lỡ lầm ; được trọn bề 
` thanh tịnh nët na däm. thâm ; được thông 

_ hiều những việc thiêng liêng phần hồn ; 
được sanh sån nhiều con cải; được danh 
giá toàn vẹn cho đến khi lên tới chốn thiên 
thai hưởng an nhàn cùng các thánh. 


E _ Chúng tôi nguyện chúc cho đôi lứa nầy 
d DI niên Së asi đặng xem "vo con ) cháu 
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đến ba bốn đới: Vì công nghiệp. DC C Giêsu 
là Chúa sheng tôi Amen, - 


iE 
$ Riet HOF - En Ges 
Lë NGUYÊN TRƯỚC KHI THẦY CẢ ` 


BAN PHÉP LÀNH p 

Nguyên xin bức Chúa Trời, là Chúa ông : 
Á-ba-ra-ham, ông Y-gia-ác và ông Gia-cốp 3 
hằng ở cùng chúng con. Xin người ban _ 
phước lành chan chứa vào lỏng chúng con; - 
hầu đặng sống lâu sức khoẻ cho đến ba bốn. | 
đời con cháu, và ngày sau đặng sống đời. 
đời. Vì ơn hộ phù cùng vi công nghiệp. Chúa ` 
chúng tôi, cũng là đấng hằnz sống Sr trị - 
củng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thá nh. 


Thần đời đời chẳng Ku (`: ee 
“ d Ke 
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SOAN 3 


PORER RARA 


MỤC LYC -ˆ 
Các kinh quen đọc tùy dịp trong - 
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